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L Ờ I  M Ở  Đ Ầ U  

Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu giảng dạy của các giảng viên và kịp thời phục vụ 

nhu cầu học tập của sinh viên, học viên chuyên ngành kế toán và các ngành kinh tế 

khác. Khoa Tài chính -  ế toán trƣờng Cao Đẳng Lƣơng thực - Thực phẩm Đà Nẵng 

đã biên soạn giáo trình “Kế toán thương mại dịch vụ và xây lắp”  nhằm giúp cho mọi 

đối tƣợng có tài liệu cơ bản để học tập, nghiên cứu nhằm đạt đƣợc trình độ chuyên sâu 

về kế toán trong doanh nghiệp.  

Giáo trình này đƣợc biên soạn chủ yếu dựa trên Luật kế toán, các Chuẩn mực kế 

toán, Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC ban hành  ngày 22/12/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính về hƣớng dẫn chế độ kế toán thay thế chế độ kế toán theo quyết định số 

15/2006/QĐ/BTC và các văn bản pháp luật liên quan khác đang áp dụng hiện hành. 

Nội dung của giáo trình chủ yếu trình bày các vần đề lý luận về kế toán thƣơng 

mại, dịch vụ và hoạt động xây lắp và phƣơng pháp ghi ch p kế toán những nghiệp vụ 

kinh tế chủ yếu liên quan đến hoạt động thƣơng mại dịch vụ và hoạt động xây lắp.  

Giáo trình đƣợc phân thành 5 chƣơng học: 

Chƣơng 1:  ế toán mua bán hàng hóa trong nƣớc 

Chƣơng 2:  ế toán các nghiệp vụ ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 

Chƣơng 3:  ế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ 

Chƣơng 4:  ế toán hoạt động xây lắp 

Chƣơng 5:  ế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại, 

dịch vụ và xây lắp 

Trong mỗi nội dung của chƣơng học ngoài lý thuyết đƣợc trình bày đều có sơ đồ 

kế toán tổng hợp, các ví dụ kế toán để minh họa giúp cho ngƣời đọc dễ hiểu, dễ dàng 

tiếp cận với chế độ kế toán doanh nghiệp. Có các bài tập giải mẫu giúp cho sinh viên, 

học viên r n luyện kỹ năng chuyên môn và tự kiểm tra kết quả học tập. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tác giả trong các tài liệu mà chúng tôi 

đã tham khảo trong quá trình biên soạn giáo trình này.  ặc d  đã có nhiều cố gắng, 

song không thể tránh kh i những hạn chế nhất định trong nội dung và trình bày, chúng 

tôi mong nhận đƣợc những góp ý của các bạn đọc. 

Xin chân thành cám ơn. 

  

Chủ biên 

       Trần Quang Việt 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

1 BHXH : Bảo hiểm xã hội 

2 BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp 

3 BHYT : Bảo hiểm y tế 

4 BĐS : Bất động sản  

5 BTP : Bán thành phẩm 

6 CĐ T : Cân đối kế toán 

6 CMKT : Chuẩn mực kế toán  

7 CNSX : Công nhân sản xuất  

8 CN : Công nhân 

9 CPSX : Chi phí sản xuất  

10 GTGT : Giá trị gia tăng 

11 GTCL : Giá trị còn lại 

12  PCĐ :  inh phí công đoàn 

13 KTQT :  ế toán quản trị 

14 KTTC :  ế toán tài chính 

15 NVL : Nguyên vật liệu  

16 NVLTT : Nguyên vật liệu trực tiếp 

17 NCTT : Nhân công trực tiếp 

18 NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc 
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20 PS : Phát sinh 

21 SP : Sản phẩm  
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23 SXKD : Sản xuất kinh doanh 
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27 TK : Tài khoản 
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29 TSCĐ : Tài sản cố định 

30 VL : Vật liệu 

31 TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt 

32 XL : Xây lắp 

33 XDCB : Xây dựng cơ bản 

34 XK : Xuất khẩu 
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Chƣơng 1 

KẾ TOÁN MUA, BÁN HÀNG HÓA TRONG NƢỚC 

 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc đặc điểm kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại; 

- Phân loại đƣợc lƣu chuyển hàng hóa và đánh giá đƣợc hàng hóa nhập, xuất; 

- Phân biệt đƣợc các phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho; 

- Trình bày đƣợc phƣơng pháp kế toán mua, bán hàng hóa trong nƣớc; 

- Ghi đƣợc sổ kế toán các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng hóa trong nƣớc; 

- Tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. 

Nội dung:   

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA 

1.1. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh trong thƣơng mại 

1.1.1. Khái niệm về quá trình lưu chuyển hàng hóa 

Lƣu chuyển hàng hóa là quá trình vận động của hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh 

vực tiêu d ng thông qua phƣơng thức mua bán hàng hóa. Lƣu chuyển hàng hóa bao gồm ba 

khâu: mua vào, dự trữ và bán ra. 

Trong kinh doanh thƣơng mại, ngƣời ta chia quá trình lƣu chuyển hàng hóa thành các 

loại sau: 

 Căn cứ vào ngƣời bán, gồm 2 loại: 

- Lƣu chuyển hàng hóa ban đầu: là lƣu chuyển hàng hóa trong đó ngƣời sản xuất đồng 

thời cũng là ngƣời bán sản phẩm, hàng hóa (doanh nghiệp sản xuất); 

- Lƣu chuyển hàng hóa trung gian: là lƣu chuyển hàng hóa trong đó ngƣời bán không 

phải là ngƣời sản xuất sản phẩm, hàng hóa mà là ngƣời mua đi bán lại để kiếm lời (doanh 

nghiệp thƣơng mại). 

 Căn cứ vào ngƣời mua, gồm 2 loại: 

- Lƣu chuyển hàng hóa bán buôn: là việc mua bán giữa các doanh nghiệp với nhau.  ết 

thúc quá trình bán buôn hàng hóa chƣa đi vào lĩnh vực tiêu d ng.  

 Đặc điểm lƣu chuyển hàng bán buôn: 

+ Số lƣợng bán một lần lớn. 

+ Bán cho tổ chức bán lẻ, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các đơn vị xuất 

khẩu để tiếp tục quá trình lƣu chuyển của hàng hóa. 

+ Việc mua bán phải thông qua các hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng và phải lập chứng 

từ là Hóa đơn bán hàng cho từng lần bán và ghi sổ kế toán. 

- Lƣu chuyển hàng hóa bán lẻ: là quá trình bán hàng cho ngƣời tiêu d ng, kết thúc quá 

trình bán lẻ hàng hóa không nằm trong lĩnh vực lƣu thông mà đã đi vào lĩnh vực tiêu d ng, 

kết thúc khâu lƣu thông hàng hóa. 

Đặc điểm của lƣu chuyển hàng hóa bán lẻ: 

+ Số lƣợng bán một lần ít, số lần bán nhiều; 

  + Bán cho ngƣời tiêu d ng. 
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  +  hông cần lập chứng từ cho từng lần bán mà đến cuối ca hay cuối ngày bán hàng, 

nhân viên bán hàng lập chứng từ là Báo cáo bán hàng cho tất cả các lần bán trong ngày và ghi 

sổ kế toán. 

 Căn cứ vào phạm vi lƣu thông, gồm: 

- Lƣu chuyển hàng hóa nội thƣơng: là lƣu chuyển hàng trong phạm vi một quốc gia, điều 

kiện mua bán đơn giản. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch chủ yếu là tiền VNĐ. 

- Lƣu chuyển hàng hóa ngoại thƣơng: là lƣu chuyển hàng hóa vƣợt ra kh i phạm vi một quốc 

gia, điều kiện mua bán phức tạp. Đồng tiền sử dụng trong lƣu thông chủ yếu là đồng ngoại tệ. 

1.1.2.  Đặc điểm kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 

 - Đặc điểm hoạt động: Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thƣơng mại là lƣu 

chuyển hàng hóa. 

 - Đặc điểm hàng hóa: Hàng hóa trong kinh doanh thƣơng mại gồm nhiều chủng loại có 

hình thái vật chất hay không có hình thái vật chất mà doanh nghiệp doanh nghiệp mua về để bán. 

 - Đặc điểm phương thức lưu chuyển hàng hóa: 

Trong kinh doanh thƣơng mại, quá trình lƣu chuyển hàng hóa đƣợc thực hiện theo hai 

phƣơng thức bán buôn và bán lẻ. Trong đó, lƣu chuyển hàng hóa bán buôn kết thúc nhƣng 

hàng hóa vẫn còn trong lĩnh vực lƣu thông hoặc chuyển vào trong lĩnh vực sản xuất để chế 

biến rồi trở lại lĩnh vực lƣu thông; còn lƣu chuyển hàng hóa trong bán lẻ kết thúc thì hàng hóa 

thoát kh i lĩnh vực lƣu thông chuyển sang lĩnh vực tiêu d ng, chấm dứt khâu lƣu thông. 

 Cả hai phƣơng thức bán buôn và bán lẻ, tuy mỗi phƣơng thức có những đặc trƣng khác 

nhau nhƣng chúng lại có mối liên hệ mật thiết với nhau trong việc hoàn thành nhiệm vụ cơ bản 

của doanh nghiệp thƣơng mại là phục vụ sản xuất và phục vụ nhu cầu tiêu d ng trong xã hội. 

 - Đặc điểm về tổ chức kinh doanh: Tổ chức kinh doanh có nhiều mô hình khác nhau 

nhƣ công ty bán buôn, công ty bán lẻ, công ty kinh doanh, công ty môi giới,... 

 - Đặc điểm về sự vận động của hàng hóa: Sự vận động của hàng hóa trong kinh doanh 

thƣơng mại không giống nhau, t y thuộc vào nguồn hàng và ngành hàng (hàng hóa trong nƣớc, 

hàng xuất nhập khẩu, hàng công nghệ phẩm, hàng nông sản thực phẩm, thực phẩm chế biến,...) 

1.2. Nhiệm vụ kế toán  

 Từ đặc điểm kinh doanh và những yêu cầu quản lý kinh tế trong doanh nghiệp thƣơng 

mại, kế toán nghiệp vụ hàng hóa cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Phản ánh hàng hóa riêng biệt theo từng cá nhân, tổ, bộ phận,... chịu trách nhiệm vật chất 

để nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa, gắn chặt chúng với trách nhiệm của cá nhân hay tập thể. 

- Phản ánh chi tiết hàng hóa trên cả hai mặt: hiện vật và giá trị, nhằm giúp doanh 

nghiệp nắm chắc lực lƣợng hàng hóa, từ đó góp phần tăng cƣờng công tác quản lý hàng hóa 

và là cơ sở để doanh nghiệp điều hòa nhập, xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trƣờng. 

 Để làm tốt nhiệm vụ này đòi h i doanh nghiệp phải: 

 + Xây dựng danh mục hàng hóa thống nhất; 

 + Chấp hành đầy đủ chế độ chứng từ, sổ sách; 

 + Thƣờng xuyên đối chiếu và định kỳ kiểm kê hàng hóa; 

 + Bảo quản, sắp xếp hàng hóa khoa học, hợp lý. 

- Đánh giá hàng hóa chính xác, kịp thời và lựa chọn phƣơng pháp hạch toán hàng tồn 

kho ph  hợp. 
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- Phân bổ hợp lý chi phí mua hàng cho số hàng đã bán và hàng tồn cuối kỳ, để từ đó 

xác định giá vốn hàng hóa đã bán ra và hàng tồn kho. 

1.3. Các phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho 

Theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, hàng tồn kho (vật tƣ, hàng hóa, sản 

phẩm) đƣợc hạch toán theo hai phƣơng pháp là kê khai thƣờng xuyên và kiểm kê định kỳ. 

Doanh nghiệp vận dụng phƣơng pháp nào cũng phải ít nhất là 1 năm tài chính và áp dụng 

thống nhất cho tất cả các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp.  

1.3.1. Phương pháp kê khai thường xuyên 

 Phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên là phƣơng pháp theo dõi và phản ánh một cách 

thƣờng xuyên liên tục tình hình nhập, xuất, tồn kho của hàng tồn kho trên sổ kế toán sau mỗi 

lần phát sinh nghiệp vụ nhập, xuất. 

- Ƣu điểm: Cung cấp thông tin kịp thời cho ngƣời quản lý nhờ cập nhật số liệu trên sổ 

sách kế toán, cho biết hàng hóa thừa, thiếu và nguyên nhân. 

- Nhƣợc điểm: Công việc tƣơng đối phức tạp, phƣơng pháp này thƣờng đƣợc áp dụng cho 

các doanh nghiệp sản xuất, thƣơng mại kinh doanh mặt hàng có giá trị lớn và có quy mô lớn. 

1.3.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ 

 Phƣơng pháp kiểm kê định kỳ là phƣơng pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê 

thực tế để phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính giá trị 

xuất kho trong kỳ theo công thức: 

Trị giá thực tế 

hàng hóa  

xuất trong kỳ 

= 

Trị giá thực tế 

hàng hóa  

tồn đầu kỳ 

+ 

Trị giá thực tế 

hàng hóa  

nhập trong kỳ 

- 

Trị giá thực tế  

hàng hóa  

tồn cuối kỳ 

Ƣu điểm: Công việc hạch toán đơn giản, số liệu trên sổ sách kế toán luôn luôn ph  hợp 

với số liệu kiểm kê. 

Nhƣợc điểm:  hông cung cấp đƣợc các thông tin về tình hình nhập, xuất cho ngƣời 

quản lý đƣợc kịp thời, khó xác định đƣợc trị giá hàng thừa, thiếu. 

Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc áp dụng ở đơn vị thƣơng mại, kinh doanh các mặt hàng 

có giá trị thấp, số lƣợng lớn, nhiều chủng loại qui cách và hàng hóa xuất kho thƣờng xuyên. 

1.4. Đánh giá hàng hóa 

Đánh giá hàng hóa chính là việc xác định trị giá thực tế của hàng hóa theo nguyên tắc 

nhất định. 

1.4.1. Tính giá hàng hóa mua vào 

Hàng hóa mua vào đƣợc phản ánh theo nguyên tắc giá phí, việc tính giá hàng hóa mua 

vào tƣơng tự nhƣ giá nguyên vật liệu mua vào nhƣng phải theo dõi phản ánh riêng biệt trị giá 

mua và chi phí mua hàng hóa, toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình mua đều hạch toán vào 

Tài khoản 1562- Chi phí mua hàng. 

1.4.2. Tính giá hàng hóa xuất kho 

Do hàng nhập vào của doanh nghiệp từ nhiều nguồn khác nhau có giá nhập kho khác 

nhau, do đó để tính đƣợc trị giá thực tế hàng xuất kho nhằm xác định giá vốn hàng bán làm cơ 

sở tính kết quả bán hàng, kết quả kinh doanh cần thiết phải tính giá hàng hóa xuất kho. 

Trên thực tế có 3 cách luân chuyển hàng tồn kho: 
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- Hàng nhập trƣớc xuất trƣớc; 

- Xuất hàng một cách bất kỳ; 

- Xuất hàng một cách đích danh. 

Khi xác định giá thực tế của hàng hóa xuất kho trong kỳ có thể sử dụng một trong các 

phƣơng pháp sau: 

- Nhập trƣớc, xuất trƣớc; 

- Đơn giá bình quân; 

- Giá thực tế đích danh. 

Tất cả 3 phƣơng pháp trên đều thuộc nguyên tắc kế toán chung đƣợc thừa nhận trong 

chuẩn mực kế toán. 

Các doanh nghiệp có thể sử dụng phƣơng pháp nào thích hợp với mình mà không phụ 

thuộc vào dòng chảy thực tế của hàng.  hi giá cả của các loại hàng không đổi thì các cách 

tính đều cho kết quả nhƣ nhau về giá hàng xuất kho và tồn kho cuối kỳ. Nhƣng nếu giá tăng, 

giảm hoặc dao động nhiều trong kỳ thì 3 cách này cho ra các kết quả khác nhau. Các doanh 

nghiệp phải nhất quán trong việc lựa chọn cách tính giá hàng xuất kho. 

Ngoài ra, một số đơn vị có đặc th  (ví dụ nhƣ các đơn vị kinh doanh siêu thị hoặc 

tƣơng tự) có thể áp dụng kỹ thuật xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo phƣơng pháp Giá 

bán lẻ. Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc d ng trong ngành bán lẻ để tính giá trị của hàng tồn 

kho với số lƣợng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có lợi nhuận biên tƣơng tự mà 

không thể sử dụng các phƣơng pháp tính giá gốc khác. Giá gốc hàng tồn kho đƣợc xác định 

bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ 

lệ đƣợc sử dụng có tính đến các mặt hàng đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán ban đầu của nó. 

Thông thƣờng mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng. 

1.4.2.1. Tính theo đơn giá bình quân gia quyền 

 Theo phƣơng pháp này, trƣớc hết ta phải tính đơn giá bình quân cho từng loại hàng, sau 

đó căn cứ vào số lƣợng trên Phiếu xuất kho để tính trị giá hàng xuất kho trong kỳ. Đơn giá 

bình quân của từng loại hàng có thể tính vào thời điểm cuối kỳ hoặc tại các thời điểm sau mỗi 

lần nhập tuỳ thuộc vào phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp áp dụng. 

- Nếu áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 

Giá thực tế  

hàng xuất trong kỳ 
= 

Đơn giá thực tế 

bình quân 
x 

Số lƣợng hàng  

xuất trong kỳ 

- Nếu áp dụng phƣơng pháp kiểm kê định kỳ: ta phải tính trị giá hàng tồn kho trƣớc, 

sau đó mới tính trị giá hàng xuất: 

Giá thực tế  

hàng tồn kho cuồi kỳ 
= 

Đơn giá thực 

tế bình quân x 
Số lƣợng hàng  

tồn kho cuối kỳ qua kiểm kê 

 Trong đó, đơn giá thực tế bình quân đƣợc tính nhƣ sau: 

- Nếu tính theo giá thực tế bình quân cuối kỳ dự trữ: (Bình quân thời kỳ) 

Đơn giá  

thực tế  

bình quân 

= 

Trị giá thực tế  

hàng tồn đầu kỳ + 
Tổng trị giá thực tế  

hàng nhập trong kỳ 

Số lƣợng hàng 

 tồn đầu kỳ 
+ 

Tổng số lƣợng hàng 

nhập trong kỳ 

- Nếu tính theo giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm): Sau mỗi 

lần nhập phải tính lại đơn giá bình quân. 
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Đơn giá  

thực tế  

bình quân 

= 

Trị giá thực tế hàng tồn   

trƣớc lần nhập n 

+ Giá thực tế hàng lần 

nhập n 

Số lƣợng hàng tồn trƣớc lần 

nhập n 

+ Số lƣợng hàng nhập 

lần nhập n 

 Phƣơng pháp bình quân cuối kỳ dự trữ tuy đơn giản, dể làm nhƣng độ chính xác 

không cao. Hơn nữa, công việc tính toán dồn vào cuối kỳ nên gây ảnh hƣởng đến công tác kế 

toán nói chung. 

Phƣơng pháp bình quân sau mỗi lần nhập khắc phục đƣợc nhƣợc điểm của phƣơng 

pháp cuối kỳ dự trữ, vừa chính xác vừa cập nhật, song nhƣợc điểm của nó là tốn nhiều công 

sức do tính toán nhiều lần. 

1.4.2.2. Phương pháp nhập trước - xuất trước 

Theo phƣơng pháp này, giả thiết rằng số vật liệu nào nhập trƣớc thì xuất trƣớc, xuất 

hết số nhập trƣớc mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng đó, có nghĩa là phải 

xuất hết giá trị vật liệu nhập trƣớc, mới xuất giá trị của vật liệu nhập sau. Cụ thể ta căn cứ vào 

đơn giá mua của từng lần nhập theo thứ tự, hàng nào nhập trƣớc sẽ lấy đơn giá đó làm gía 

xuất trƣớc, nhƣng phải đảm bảo mối tƣơng quan về lƣợng hàng có đơn giá đó.  

Phƣơng pháp này thích hợp trong trƣờng hợp giá cả ổn định hoặc có xu hƣớng giảm.  

1.4.2.3. Phương pháp đơn giá đích danh 

 Theo phƣơng pháp này, có thể lấy đơn giá mua của lô hàng bất kỳ để tính giá xuất. 

D ng phƣơng pháp này, kế toán phải có đầy đủ hồ sơ cho từng lần nhập, từng loại hàng thì 

mới có thể xác định giá hàng tồn kho theo giá thực tế đích danh. 

 Phƣơng pháp này thƣờng sử dụng với các loại hàng có giá trị cao và có tính tách biệt. 

 ỗi phƣơng pháp tính giá thực tế xuất kho đều có những ƣu điểm, nhƣợc điểm nhất 

định. Việc lựa chọn phƣơng pháp nào là t y thuộc yêu cầu quản lý, trình độ năng lực nghiệp 

vụ trang bị công cụ tính toán. Đồng thời cũng t y thuộc tính phức tạp về chủng loại, quy cách 

và sự biến động của hàng hóa.  

 ức độ chính xác và độ tin cậy của mỗi phƣơng pháp t y thuộc vào sự đơn giản hay 

phức tạp của sự tính toán, t y thuộc vào phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho mà doanh 

nghiệp đang áp dụng mà kết quả tính toán cụ thể của các phƣơng pháp trên có những điểm 

khác nhau. Đơn vị có thể sử dụng phƣơng pháp tính giá nào là phải đảm bảo tính nhất quán 

trong niên độ kế toán. 

Để minh họa, ta giả sử tại Công ty thƣơng mại X có tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng 

hóa A tháng 9 năm N nhƣ sau: 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Số 

lƣợng 

(kg) 

Đơn giá (đ/kg) 
Thành tiền 

(đ) Giá  

nhập kho 
Giá bán 

 Tồn kho đầu kỳ 10 200  2.000 

03/09 Mua vào 8 250  2.000 

05/09 Xuất kho bán 12  400 4.800 

18/09 Mua vào 16 300  4.800 

20/09 Mua vào 10 320  3.200 

25/09 Xuất kho bán 16  400 6.400 

 Tồn kho cuối kỳ 16    
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Và giả định số liệu kiểm kê hàng hóa A cuối tháng là 16 kg. Với tài liệu kế toán này ta 

tính trị giá xuất kho hàng hóa A nhƣ sau: 

(1) Trƣờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên 

a. Tính giá xuất kho hàng hoá theo phương pháp Nhập trước, xuất trước:  

 Mua vào Xuất kho Tồn kho 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 
Số tiền 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Số 

tiền 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Số 

tiền 

Tồn đầu kỳ       10 200 2.000 

03/09 Mua 8 250 2.000    18 10 x 200 

8 x 250 

4.000 

05/09 Bán 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

10 x 200 

2 x 250 

2.500 

 

6 

 

250 

 

1.500 

 

18/09 Mua 16 300 4.800    22 6 x 250 

16 x 300 

6.300 

20/09 Mua 10 320 3.200    32 6 x 250 

16 x 300 

10 x 320 

9.500 

 

25/09 Bán  

 

  

 

16 6 x 250 

10 x 300 

4.500 16 

 

6 x 300 

10 x 320 

5.000 

Cộng 34  10.000 28  7.000 16  5.000 

      Số lƣợng   Số tiền 

 Tồn kho đầu kỳ        10      2.000 

 Nhập mua         34    10.000  

 Tồn kho cuối kỳ        16      5.000 

 Xuất kho         28      7.000 

b. Tính giá xuất kho hàng hóa theo phương pháp đơn giá bình quân di động 

 Mua vào Xuất kho Tồn kho 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 
Số tiền 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Số tiền 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Số tiền 

Tồn đầu kỳ       10 200,00 2.000 

03/09 Mua 8 250 2.000    18 222,22 4.000 

05/09 Bán    12 222,22 2.667 6 222,22 1.333 

18/09 Mua 16 300 4.800    22 278,77 6.133 

20/09 Mua 10 320 3.200    32 291,66 9.333 

25/09 Bán    16 291,66 4.667 16 291,66 4.667 

Cộng 34  10.000 28  7.333 16  4.667 

Số lƣợng   Số tiền 

 Tồn kho đầu kỳ        10      2.000 

 Nhập mua         34    10.000  

 Tồn kho cuối kỳ        16      4.667 

 Xuất kho         28      7.333 
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(2) Trƣờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê 

định kỳ 

Phƣơng pháp kiểm kê định kỳ quy định việc tính toán thực hiện vào cuối kỳ, do đó: 

a. Tính giá xuất kho hàng hoá theo phương pháp nhập trước, xuất trước  

Phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc quy định việc tính giá hàng xuất theo giá nhập 

trƣớc. Do đó: 

Tồn kho cuối kỳ: 16 kg, gồm có: 

    10 kg mua ngày 20/09 (giá 320đ/kg) = 3.200 

        6 kg mua ngày 18/09 (giá 300đ/kg) = 1.800 

      Cộng giá trị tồn kho cuối kỳ:               5.000 (a) 

      Số lƣợng   Số tiền 

Tồn kho đầu kỳ         10      2.000 

Nhập mua          34     10.000 

Tồn kho cuối kỳ         16      5.000 (a) 

Xuất kho          28      7.000 (b) 

Với phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc sẽ cho số liệu trên bảng cân đối kế toán của 

hàng hoá là theo giá mới nhất và phản ánh giá vốn trong báo cáo kết quả kinh doanh là theo 

giá cũ, vì vậy giá trị tồn kho trên bảng cân đối kế toán sát với giá hiện hành trên thị trƣờng, 

đảm bảo đƣợc giá trị tài sản thuần, chính xác hơn báo cáo kết quả kinh doanh. 

Phƣơng pháp này cho kết quả giống nhƣ phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc theo kê 

khai thƣờng xuyên, trị giá hàng xuất kho là 7.000. 

b. Tính giá xuất kho hàng hoá theo phương pháp đơn giá bình quân: 

 Phƣơng pháp tính hàng hoá xuất kho theo giá bình quân gia quyền theo kiểm kê định 

kỳ phản ánh rõ rệt sự khác nhau giữa dòng chảy của chi phí và dòng chảy của hàng hoá. 

 Theo phƣơng pháp này ta tính giá trị tồn kho cuối kỳ theo đơn giá bình quân trên cơ sở 

số liệu kiểm kê tồn kho và từ đó ta tính giá trị hàng xuất kho nhƣ sau: 

- Đơn giá bình quân   : 12.000/44 kg = 272,73 đ/kg 

- Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ: 16 kg x 272,73đ/kg =  4.364 (làm tròn số liệu), (e) 

- Giá vốn hàng xuất ra:       2.000  + 10.000 - 4.364 =  7.636 (f) 

      Số lƣợng   Số tiền 

 Tồn kho đầu kỳ        10      2.000 

 Nhập mua         34    10.000 

 Tồn kho cuối kỳ        16      4.364 (e) 

 Xuất kho         28      7.636 (f) 

c. Tính giá xuất kho hàng hoá theo phương pháp thực tế đích danh 

Theo phƣơng pháp này, trị giá hàng xuất kho đƣợc xác định theo chính trị giá mua 

thực tế của hàng hoá đó.  

Trong 16 kg tồn kho có : 

  2 kg của tồn kho đầu kỳ (giá 200 đ/kg):    400 

  4 kg mua ngày 03/09     (giá 250 đ/kg): 1.000 

 10 kg mua ngày 20/09    (giá 320 đ/kg): 3.200 

 Cộng giá tồn kho cuối kỳ:   4.600 (g) 
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      Số lƣợng   Số tiền 

 Tồn kho đầu kỳ        10      2.000 

Nhập mua         34    10.000 

Tồn kho cuối kỳ        16      4.600 (g) 

Xuất kho         28      7.400 (h) 

So sánh các cách tính giá xuất kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 

Phƣơng pháp  Nhập trƣớc 

xuất trƣớc 

Đơn giá bình 

quân 

Thực tế đích 

danh 

1- Doanh thu 11.200 11.200  11.200 

2- Giá vốn hàng bán ra 7.000   7.636 7.400 

3- Lãi gộp   4.200  3.564 3.800 

Trong trƣờng hợp giá nhập kho liên tục tăng hoặc liên tục giảm thì phƣơng pháp nhập 

trƣớc, xuất trƣớc tạo ra các giá trị cao nhất và thấp nhất trong 3 cách tính mà ta đã nghiên cứu. 

Các doanh nghiệp đƣợc ph p chọn 1 trong 3 cách tính nhƣng phải nhất quán giữa các kỳ kinh 

doanh và phải d ng một báo cáo duy nhất để báo cáo cho cơ quan thuế và cho cổ đông. 

Phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc đƣợc sử dụng rộng rãi trong các ngành. Phƣơng 

pháp thực tế đích danh thƣờng đƣợc sử dụng cho các hàng hoá có giá trị cao. Phƣơng pháp 

đơn giá bình quân sử dụng trong trƣờng hợp nhiều mặt hàng có gía trị thấp hoặc giá cả thƣờng 

xuyên biến động. 

 ặc d  sử dụng phƣơng pháp nào, tổng hợp trong suốt thời gian hoạt động của doanh 

nghiệp kết quả tài chính vẫn nhƣ nhau. 

(3) So sánh các phƣơng pháp tính giá xuất kho  

Từ kết quả tính ở trên ta lập bảng so sánh: 

 Nhập trƣớc xuất trƣớc Đơn giá bình quân Thực tế 

đích danh 
 iểm kê 

định kỳ 

Kê khai 

thƣờng 

xuyên 

 iểm kê 

định kỳ 

Kê khai 

thƣờng 

xuyên 

Doanh thu 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 

Gía vốn 7.000 7.000 7.636 7.333 7.400 

Lãi gộp 4.200 4.200 3.564 3.867 3.800 

Trong một thị trƣờng ổn định, khi giá không biến động, việc lựa chọn một phƣơng 

pháp hạch toán hàng tồn kho nào là không quan trọng lắm và khi giá không đổi từ kỳ này 

sang kỳ khác thì tất cả các phƣơng pháp tính giá xuất kho đều cho c ng một kết quả. Tuy 

nhiên, trong một thị trƣờng không ổn định, khi giá thƣờng biến động, thì mỗi phƣơng pháp 

tính sẽ cho một kết quả khác nhau. Những sự khác nhau này đƣợc minh họa trên bảng tính 

trên, với giả sử hàng A là hàng hóa với doanh số bán là 11.200.  

Những số liệu khác nhau trên bảng tính là do sự chọn lựa phƣơng pháp hạch toán hàng 

tồn kho khác nhau. Vì giá mua vào tăng lên qua các kỳ nên phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất 

trƣớc cho kết quả trị giá vốn của hàng bán thấp nhất, lãi gộp cao nhất.  ết quả của phƣơng 

pháp giá thực tế đích danh thì hoàn toàn phụ thuộc vào hàng nào thực tế xuất kho. 

 ỗi một phƣơng pháp tính giá xuất trên đây đều đã đƣợc quy định trong chế độ kế 

toán và có những ƣu nhƣợc điểm riêng của mỗi phƣơng pháp. Phƣơng pháp giá thực tế đích 

danh có thể đƣợc ủng hộ vì nó hoàn toàn tƣơng xứng giữa doanh thu và chi phí. Tuy nhiên 

phƣơng pháp này chỉ đƣợc sử dụng khi các loại hàng hóa có giá trị cao và do vậy chỉ có vài 
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hàng hóa đƣợc tồn kho và bán. Phƣơng pháp đơn giá bình quân có khuynh hƣớng che dấu sự 

biến động của giá. Phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc cung cấp một cách đánh giá hàng tồn 

kho trên Bảng cân đối kế toán sát với giá hiện hành trên thị trƣờng của hàng hóa thay thế nhất.

 Do phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho thƣờng có những ảnh hƣởng cụ thể trên các 

báo cáo tài chính nên sự lựa chọn phƣơng pháp nào cũng phải công khai trong phần báo cáo 

thuyết minh của doanh nghiệp. Thông tin này rất quan trọng để ngƣời đọc có thể hiểu đƣợc 

các báo cáo tài chính và đó cũng là yêu cầu của nguyên tắc công khai. 

Nhƣ vậy:  

- Theo bất kỳ phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho nào, trong trƣờng hợp giá liên tục 

tăng thì phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc cho kết quả giá thực tế xuất kho là thấp nhất; 

-  ết quả giá vốn hàng xuất kho theo phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc trong trƣờng 

hợp áp dụng kê khai thƣờng xuyên chênh lệch nh  hơn trong trƣờng hợp áp dụng kiểm kê 

định kỳ; 

- Theo bất kỳ phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho nào thì phƣơng pháp nhập trƣớc 

xuất trƣớc vẫn cho kết quả giống nhau. 

2. KẾ TOÁN MUA HÀNG 

2.1. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng mua 

 ua vào là khâu đầu tiên của quá trình lƣu chuyển hàng hóa là điều kiện thiết yếu để 

thực hiện việc dự trữ và bán ra. Trong việc ghi ch p phản ánh hàng mua, kế toán phải nắm 

vững nội dung và thời điểm ghi ch p hàng mua. 

2.1.1. Phạm vi hàng mua 

Trong doanh nghiệp thƣơng mại, hàng hóa đƣợc coi là hàng mua khi th a đƣợc đồng 

thời các điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã nắm đƣợc quyền sở hữu về hàng hóa; 

- Hàng hóa phải đƣợc thông qua một phƣơng thức mua bán và thanh toán tiền hàng nhất định; 

- Hàng hóa mua vào với mục đích để bán ra hoặc qua gia công sản xuất rồi bán ra. 

Căn cứ các điều kiện trên đây thì những hàng hóa sau đây không đƣợc coi là hàng mua 

bao gồm: 

Hàng biếu tặng, hàng mẫu nhận đƣợc, hàng dôi thừa tự nhiên, hàng mua về để d ng 

trong doanh nghiệp, hàng nhận bảo quản hộ, hàng nhận bán hộ, hàng nhận gia công, thu hồi 

từ cơ sở gia công... 

2.1.2. Thời điểm ghi chép hàng mua 

Thời điểm ghi ch p hàng mua là thời điểm doanh nghiệp nhận đƣợc quyền sở hữu về 

hàng hóa, mất quyền sở hữu về tiền tệ hoặc chấp nhận thanh toán. Tức là: 

- Bên bán chuyển giao quyền sở hữu cho bên mua và có quyền đòi tiền bên mua; 

- Bên mua nhận đƣợc quyền sở hữu từ bên bán và có trách nhiệm thanh toán tiền cho bên bán. 

 Trong thực tế có thể xảy ra trƣờng hợp sau vẫn ghi ch p hàng mua: 

- Bên mua đã nhận đƣợc hàng và đã hồi báo cho bên bán biết vì lý do nào đó chƣa trả 

tiền cho bên bán; 

- Bên mua tuy chƣa nhận đƣợc hàng nhƣng nhận đƣợc Hóa đơn và các chứng từ có 

liên quan chứng nhận bên bán đã xuất kho chuyển hàng đi và bên mua chấp nhận trả tiền. 
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2.2. Các phƣơng thức mua hàng 

2.2.1. Mua hàng theo phương thức chuyển hàng  

Theo phƣơng thức này căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết, bên bán chuyển hàng 

đến cho bên mua theo và giao hàng tại địa điểm đã ký trong hợp đồng: bến tàu, bến cảng, kho 

của đơn vị mua,... 

Trƣờng hợp này bên bán chuyển hàng đi thì hàng hóa vẫn thuộc quyền sở hữu bên 

cung cấp, khi nào bên mua nhận đƣợc hàng do bên bán chuyển đến, đã thanh toán tiền hoặc 

chấp nhận thanh toán, lúc đó hàng hóa mới thuộc quyền sở hữu bên mua.  ọi trƣờng hợp tổn 

thất xảy ra trên đƣờng vận chuyển thuộc trách nhiệm của ngƣời bán. Phƣơng thức này đƣợc áp 

dụng rộng rãi trong các đơn vị bán buôn. 

2.2.2. Mua hàng theo phương thức nhận hàng trực tiếp 

Theo phƣơng thức này căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết, bên mua ủy nhiệm 

cho nhân viên nghiệp vụ của mình đến nhận hàng tại bên bán theo địa điểm quy định trong 

hợp đồng.  hi nhận hàng ngƣời ủy nhiệm phải có đầy đủ thủ tục chứng từ bao gồm: giấy 

ủy quyền, chứng minh thƣ và các giấy tờ khác. Ngƣời nhận hàng phải có trách nhiệm 

kiểm tra về số lƣợng và phẩm chất hàng hóa và có nhiệm vụ chuyển toàn bộ số hàng đó về 

đơn vị mua. 

Theo phƣơng thức này, sau khi nhận hàng, hàng hóa đã thuộc quyền sở hữu bên 

mua, nên mọi trƣờng hợp hao hụt, tổn thất, dôi thừa trong quá trình vận chuyển bên mua 

chịu trách nhiệm. Phƣơng thức này đƣợc vận dụng rộng rãi ở các đơn vị bán lẻ và các hợp 

tác xã mua bán. 

2.2.3. Phương thức mua hàng nông, lâm, hải sản, lương thực, thực phẩm 

Do đặc điểm sản xuất, điều kiện sản xuất các loại hàng hóa này có những đặc điểm 

riêng, để đảm bảo tập trung nguồn hàng cần phải tổ chức tốt công tác thu mua, có thể vận 

dụng theo nhiều hình thức mua nhƣ: 

- Đại lý mua; 

- Uỷ quyền cho hợp tác xã hoặc cá nhân mua hộ; 

- Cử nhân viên đi mua trực tiếp... 

D  có áp dụng phƣơng thức mua hàng nào nhƣng khi nhận hàng nhất thiết phải đảm 

bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục nhƣ kiểm nhận và lập Phiếu nhập kho. 

2.3.  Phƣơng pháp kế toán mua hàng 

2.3.1. Chứng từ sử dụng 

 Biên bản kiểm nhận hàng hóa 

-  ục đích: Để phản ánh số lƣợng, quy cách, phẩm chất các loại hàng hóa trong quá 

trình giao nhận; và làm căn cứ để xác định trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị trong quá 

trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa. Đồng thời làm căn cứ để lập chứng từ liên quan đến 

việc thanh toán. 

- Phạm vi áp dụng: Biên bản này đƣợc áp dụng cho mọi trƣờng hợp giao nhận hàng 

hóa có thừa, thiếu, sai quy cách phẩm chất. 

- Trách nhiệm và phƣơng pháp ghi: Biên bản này do tổ kiểm nhận lập thành 3 bản: 1 

lƣu tại kho, 1 giao cho bên giao hàng, 1 giao cho kế toán. 



13 

 

 Phiếu nhập kho 

 -  ục đích: Để theo dõi chặt chẽ số lƣợng, chất lƣợng hàng hóa, làm căn cứ ghi thẻ 

kho và sổ kế toán liên quan, đồng thời có cơ sở kiểm tra khi cần thiết. 

 - Phạm vi áp dụng: Đƣợc áp dụng chung cho mọi trƣờng hợp nhập kho. 

 - Trách nhiệm và phƣơng pháp ghi: Do thủ kho lập (hoặc nhân viên nghiệp vụ) căn cứ 

vào chứng từ bên giao và thực tế kiểm nhận để lập làm 4 bản (1 lƣu, 1 giao thủ kho, 1 giao 

cho kế toán, 1 giao cho bên nhận hàng) 

 Thẻ kho 

 -  ục đích: D ng theo dõi số lƣợng hàng hóa nhập, xuất, tồn ở từng kho, từng loại hàng; 

 - Trách nhiệm và phƣơng pháp ghi: Phòng kế toán lập thẻ kho rồi giao cho thủ kho, 

hằng ngày căn cứ Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho thủ kho ghi vào thẻ kho, mỗi chứng từ ghi 

1 dòng. Định kỳ kế toán kiểm tra và xác nhận tồn kho. 

2.3.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đƣờng 

Tài khoản này d ng để phản ánh trị giá các loại hàng hóa mua ngoài đã thuộc quyền 

sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đƣờng vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi, hoặc đã về 

đến doanh nghiệp nhƣng đang chờ kiểm nghiệm nhập kho. 

Quy định hạch toán: 

- Hàng hóa thuộc quyền sở hữu của đơn vị nhƣng chƣa về nhập kho gồm: Hàng hóa 

mua đã thanh toán tiền hoặc đã chấp nhận thanh toán nhƣng còn để ở kho ngƣời bán, ở bến 

cảng, bến bãi hoặc đang trên đƣờng vận chuyển, hoặc đã về doanh nghiệp nhƣng đang chờ 

kiểm nghiệm nhập kho. 

-  ế toán hàng mua đang đi đƣờng đƣợc ghi nhận trên Tài khoản 151 theo nguyên tắc 

giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán 02- Hàng tồn kho; 

- Hằng ngày, khi nhận đƣợc Hóa đơn mua hàng, nhƣng chƣa về nhập kho, kế toán 

chƣa ghi sổ mà phải tiến hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế và hóa đơn vào tập hồ sơ riêng 

“Hàng mua đang đi đƣờng”.  

Trong tháng, nếu hàng về nhập kho, kế toán căn cứ Phiếu nhập kho ghi sổ vào tài 

khoản 156 - Hàng hóa. 

Nếu cuối tháng hàng vẫn chƣa về thì căn cứ Hóa đơn mua hàng ghi vào T  151 - 

Hàng mua đang đi đƣờng. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đƣờng 

- Giá trị hàng hóa đã mua đang đi đƣờng; 

 

 

-  ết chuyển giá trị thực tế của hàng hóa đang 

đi trên đƣờng cuối kỳ. (kiểm kê định kỳ) 

- Giá trị hàng hóa đang đi đƣờng đã về nhập 

kho hoặc chuyển giao thẳng cho khách 

hàng.  

-  ết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa đang 

đi trên đƣờng đầu kỳ.(kiểm kê định kỳ) 

Số dư Nợ: Trị giá hàng hóa đã mua chƣa về 

nhập kho. 

 

Tài khoản 156 - Hàng hóa 

Tài khoản này d ng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng giảm các 

loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hóa bất 

động sản. 



14 

 

Hàng hóa là các loại vật tƣ, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán. 

Hàng hóa nhận bán hộ, giữ hộ cho các doanh nghiệp khác kế toán ghi ch p và theo dõi trên hệ 

thống quản trị nội bộ và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính 

 ế toán nhập, xuất hàng hóa trên Tài khoản 156 đƣợc phản ánh theo giá gốc quy định 

trong Chuẩn mực kế toán 02 – Hàng tồn kho. 

Tài khoản 156 có 3 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 1561- Giá mua hàng hóa 

Tài khoản này phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động của hàng hóa mua vào và 

đã nhập kho (tính theo giá trị mua). 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 1561- Giá mua hàng hóa 

- Trị giá mua của hàng hóa nhập kho; 

- Thuế nhập khẩu hoặc thuế TTĐB của hàng 

nhập khẩu, thuế GTGT đầu vào nếu không 

đƣợc khấu trừ; 

- Trị giá hàng hóa xuất kho: bán, trao đổi, biếu 

tặng, đơn vị trực thuộc, xuất sử dụng nội bộ, 

giao cho đại lý, gia công, xuất góp vốn liên doanh; 

- Chiết khấu thƣơng mại hàng mua đƣợc 

hƣởng; 

- Các khoản giảm giá hàng mua đƣợc hƣởng; 

- Trị giá hàng trả lại ngƣời bán; 

- Trị gía hàng hóa thiếu hụt, mất mát, k m 

phẩm chất; 

-  ết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho đầu kỳ 

(theo phương pháp kiểm kê định kỳ). 

- Nhập kho hàng hóa thuê gia công, chế biến 

- Trị giá hàng hóa nhận vốn góp; 

- Trị giá hàng hóa đã bán bị trả lại nhập kho; 

- Trị giá hàng hóa phát hiện thừa; 

-  ết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho cuối kỳ 

(theo phương pháp kiểm kê định kỳ).  

Số dư Nợ: Trị giá thực tế hàng hóa tồn kho.  

- Tài khoản 1562 - Chi phí thu mua hàng hóa 

Tài khoản này phản ánh chi phí thu mua hàng hóa thực tế phát sinh liên quan đến số 

hàng hóa mua đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ chi phí thu mua hàng hóa cho số 

hàng hóa đã bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ (kể cả tồn trong kho và hàng gửi bán, 

hàng gửi đại lý, kí gửi chƣa bán đƣợc). 

Chi phí thu mua hàng hóa đƣợc hạch toán vào Tài khoản 1562 -“Chi phí thu mua hàng 

hóa”, gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa nhƣ: chi phí bảo 

hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, tiền thuê bến bãi... chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đƣa 

hàng từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp; các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát 

sinh trong quá trình thu mua hàng hóa. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 1562 - Chi phí thu mua hàng hóa. 

- Chi phí thu mua hàng hóa thực tế phát sinh 

liên quan tới khối lƣợng hàng hóa mua vào. 

- Chi phí thu mua hàng hóa tính cho khối 

lƣợng hàng hóa đã bán trong kỳ. 

Số dư Nợ: Chi phí thu mua còn lại cuối kỳ.  

- Tài khoản 1567 - Hàng hóa bất động sản 

Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại hàng hóa bất 

động sản của doanh nghiệp. 

Hàng hóa bất động sản gồm: Quyền sử dụng đất, nhà, hoặc nhà và quyền sử dụng đất, 

cơ sở hạ tầng mua để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thƣờng. 
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 ết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 1567 - Hàng hóa bất động sản 

- Trị giá thực tế hàng hóa BĐS mua về để bán; 

- Giá trị còn lại của BĐS đầu tƣ chuyển thành 

hàng tồn kho; 

- Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển 

khai cho mục đích bán ghi tăng giá gốc hàng 

hóa bất động sản. 

- Trị giá thực tế hàng hóa BĐS bán; 

- Trị giá thực tế hàng hóa BĐS chuyển thành 

bất động sản đầu tƣ hoặc chuyển thành 

TSCĐ. 

Số dư Nợ: Trị giá thực tế hàng hóa BĐS còn 

lại cuối kỳ. 

 

Tài khoản 611 - Mua hàng 

- Tài khoản này d ng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, hàng hóa mua 

vào trong kỳ đối với các đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ. 

- Quy định hạch toán:  

Tài khoản 611 -  ua hàng, chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng 

tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ; 

Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, hàng hóa mua vào phản ánh trên tài khoản 611- 

“ ua hàng” phải thực hiện theo nguyên tắc giá gốc.  hi xuất sử dụng hoặc xuất bán chỉ ghi 

một lần vào cuối kỳ kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê. 

Doanh nghiệp phải tổ chức kiểm kê hàng tồn kho vào cuối kỳ kế toán để xác định số 

lƣợng và giá trị của từng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, hàng hóa tồn kho đến cuối kỳ kế toán 

và xác định giá trị hàng xuất kho. 

 ết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 611 - Mua hàng 

- Số kết chuyển hàng hóa tồn kho đầu kỳ; 

- Trị giá thực tế hàng hóa mua nhập kho trong 

kỳ; hàng hóa bán bị trả lại… 

-  ết chuyển trị giá hàng hóa thực tế tồn kho 

cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê); 

- Trị giá thực tế hàng hóa xuất; 

- Trị giá thực tế hàng hóa đã gửi bán nhƣng 

chƣa xác định là đã bán trong kỳ; 

- Trị giá hàng mua vào trả lại ngƣời bán hoặc 

đƣợc giảm giá. 

Tài khoản này không có số dƣ 

Tài khoản 611 có 2 tài khoản cấp 2:    

 - Tài khoản 6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu 

 - Tài khoản 6112 - Mua hàng hóa 

2.3.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

Trƣờng hợp 1:  ua hàng của các doanh nghiệp có Hóa đơn (nhập kho đủ) 

 Theo phương pháp kê khai thường xuyên: 

- Hàng và hóa đơn cùng về: Căn cứ vào Hóa đơn và hàng đã về kiểm nhập kho nhận 

và lập Phiếu nhập kho, kế toán ghi: 

+ Nếu thuế GTGT đƣợc khấu trừ: 

Nợ T  156 (1561) – Hàng hóa  
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Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111, 112, 331,… 

+ Nếu thuế GTGT không đƣợc khấu trừ: 

Nợ T  156 (1561) – Hàng hóa  

 Có T  111, 112, 331,… 

- Hóa đơn về trước, hàng về sau:  

 ế toán lƣu Hóa đơn vào tập hồ sơ “Hàng mua đang đi trên đƣờng”. Trong tháng nếu 

hàng về thì vẫn tiến hành ghi sổ bình thƣờng nhƣ trƣờng hợp trên. Nếu đến cuối tháng hàng 

vẫn chƣa về thì kế toán hạch toán giá trị hàng mua vào T  151- Hàng mua đang đi đƣờng, kế 

toán ghi: 

Nợ T  151- Hàng mua đang đi đƣờng 

Nợ T  133 (1331)- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ  

 Có TK 331, 111, 112 

Tháng sau khi hàng về, ghi: 

Nợ T  156 (1561) - Gía mua hàng hóa  

 Có TK 151 - Hàng mua đang đi đƣờng 

- Hàng về trước, hóa đơn về sau: 

 hi hàng về doanh nghiệp tiến hành kiểm nghiệm hàng hóa và làm thủ tục nhập kho: 

lập Phiếu nhập kho. Trên Phiếu nhập kho kế toán ghi rõ hàng chƣa có Hóa đơn và hạch toán 

theo giá tạm tính. 

 hi Hóa đơn về kế toán tiến hành điều chỉnh giá tạm tính, ghi theo giá ghi trên hóa 

đơn bằng các phƣơng pháp sửa sai của kế toán. 

Trong quá trình mua hàng nếu có phát sinh chi phí, ghi: 

- Nếu thuế GTGT đƣợc khấu trừ: 

Nợ T  156 (1562) - Chi phí thu mua hàng hóa 

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111,112, 331,…. 

- Nếu thuế GTGT không đƣợc khấu trừ: 

Nợ T  156 (1562) - Chi phí thu mua hàng hóa 

 Có T  111,112, 331,… 

 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, Hàng nhập kho ghi: 

Nợ T  611 (6112) – Mua hàng (Ghi giá mua số thực nhập) 

Nợ T  133 (1331)- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111,112, 331,… (Giá thanh toán) 

Ví dụ 1: Doanh nghiệp thƣơng mại ABC hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê 

khai thƣờng xuyên và nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ: 

Trong tháng 5/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ sau: 

1. Công ty A mua hàng hóa của công ty X: 

- Giá mua trên hóa đơn 20.000.000đ, thuế GTGT 

2.000.000đ, giá thanh toán 22.000.000đ; đã thanh toán 

bằng tiền vay ngắn hạn. Hàng chở về kho nhập đủ số. 

- Nhập kho hàng hóa: 

1a.Nợ T  1561: 20.000.000 

     Nợ T  1331:   2.000.000 

           Có TK 341:          22.000.000 
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- Chi phí vận chuyển trả bằng tiền tạm ứng kể cả thuế 

GTGT 10% là: 660.000đ,   
- Chi phí mua: 

1b.Nợ T  1562:      600.000 

     Nợ T  1331:        60.000 

           Có TK 141:              660.000 

2. Công ty A mua hàng hóa của công ty Y theo giá 

mua trên hóa đơn 30.000.000đ, thuế 3.000.000đ, giá 

thanh toán 33.000.000đ; đã thanh toán bằng tiền gửi 

ngân hàng. Cuối tháng hàng chƣa về nhập kho. 

- Nhập kho hàng hóa: 

2.Nợ T  151:     30.000.000 

    Nợ T  1331:    3.000.000 

           Có TK 112:          33.000.000 

3. Công ty A mua hàng hóa của công ty Z: hàng đã 

nhập kho nhƣng đến cuối tháng chƣa có Hóa đơn, kế 

toán hạch toán theo giá tạm tính là 10.000.000đ,  

   Sang tháng sau, Hóa đơn chuyển đến: giá mua chƣa 

thuế 12.000.000đ, thuế GTGT 10%,  

- Nhập kho theo tạm tính: 

3a.Nợ T  1561: 10.000.000 

           Có TK 331:          10.000.000 

- Điều chỉnh số liệu: 

3b1.Nợ T  1561: (10.000.000) 

            Có TK 331:       (10.000.000) 

3b2.Nợ T  1561: 12.000.000 

       Nợ T  1331:   1.200.000 

               Có TK 331:          13.200.000 

Trƣờng hợp 2:  ua hàng của các hộ sản xuất cá thể (không có hóa đơn) 

Trong trƣờng hợp này không đƣợc khấu trừ thuế GTGT đầu vào do đơn vị không phát 

hành Hóa đơn nên doanh nghiệp (đơn vị mua) phải lập Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào 

không có hóa đơn ( ẫu số 06 - VT) và Phiếu nhập kho ( ẫu số 01 - VT). Căn cứ vào đó kế 

toán ghi: 

Nợ T  156 (1561) – Gía mua hàng hóa (Theo phương pháp kê khai thường xuyên) 

Nợ T  611 (6112) – Mua hàng (Theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 

 Có T  111, 112, 331,… (Giá thanh toán) 

Ví dụ 2. Công ty A mua hàng của ngƣời trực tiếp sản 

xuất đã nhập kho trị giá 10.000.000đ, đã chi trả bằng tiền 

tạm ứng. (Theo kê khai thường xuyên) 

- Nhập kho hàng: 

3a.Nợ T  1561: 10.000.000 

           Có TK 141:        10.000.000 

Trƣờng hợp 3:  ua hàng nhập kho có phát sinh thừa 

 Phương pháp kê khai thường xuyên: 

-  ua theo phƣơng thức chuyển hàng: hàng thừa thuộc về ngƣời bán, nên ngƣời mua 

hạch toán: 

+ Nếu không mua số hàng thừa: 

Nhập kho hàng theo Hóa đơn: 

Nợ T  156 (1561) – Gía mua hàng hóa (Giá ghi trên Hóa đơn) 

Nợ T  133 (1331) – Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111, 112, 331,…  

Và số hàng thừa doanh nghiệp chủ động ghi ch p và theo dõi trong hệ thống quản trị 

và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính 

+ Nếu mua hàng thừa, thì toàn bộ hàng nhập kho ghi: 

Nợ T  156 (1561) – Gía mua hàng hóa (Giá ghi trên Hóa đơn) 
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Nợ T  133 (1331) – Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111, 112, 331,… 

-  ua hàng theo phƣơng thức nhận hàng: hàng thừa thuộc về ngƣời mua, hạch toán vào 

T  3381, sau đó xử lý. 

Nợ T  156 (1561) – Ghi giá mua số thực nhập 

Nợ T  133 (1331) – Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111,112, 331,… (Giá thanh toán số thực nhập) 

 Có TK 338 (3381) – (Phải trả, phải nộp khác) 

 Có TK 711 – Thu nhập khác (Thừa tự nhiên) 

Nếu thừa do bên bán xuất nhầm: Bên mua chủ động ghi ch p và theo dõi trong hệ 

thống quản trị và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính 

Phương pháp kiểm kê định kỳ: 

Nợ T  611 - Ghi giá mua số thực nhập 

Nợ T  133 (1331) – Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111,112, 331,… (Giá thanh toán số thực nhập) 

 Có TK 338 (3381) - (Phải trả, phải nộp khác) 

 Có TK 711 - Thu nhập khác (Thừa tự nhiên) 

      Ví dụ 3: Công ty A mua hàng của công ty B, theo 

Hóa đơn GTGT:  

- Giá mua: 10.000 kg x  1.000đ/kg = 10.000.000,  

- Thuế GTGT: 10% là 1.000.000,  

- Giá thanh toán 11.000.000. Tiền hàng chƣa thanh 

toán.  

Khi hàng chở về nhập kho qua kiểm nhận phát hiện 

thừa 100 kg không rõ nguyên nhân. 

   Yêu cầu: Lập định khoản kế toán [Công ty mua hàng 

theo phƣơng thức chuyển hàng (không mua hàng thừa) 

và phƣơng thức nhận hàng] 

- Theo phương thức chuyển hàng và 

không mua hàng thừa: 

3a. Nợ T  1561: 10.000.000 

      Nợ T  1331:   1.000.000 

            Có TK 331:       11.000.000 

3b. Ghi ch p và theo dõi trong hệ 

thống số hàng thừa 

- Theo phƣơng thức nhận hàng: 

3. Nợ T  1561:   10.100.000 

    Nợ T  1331:     1.000.000 

          Có TK 3381:         100.000 

            Có TK 331:         11.000.000 

Trƣờng hợp 4:  ua hàng nhập kho có phát sinh thiếu  

  Phương pháp kê khai thường xuyên: 

- Theo phƣơng thức chuyển hàng: doanh nghiệp hạch toán hàng mua theo số lƣợng 

thực nhập, còn hàng thiếu thuộc trách nhiệm bên bán. 

Nợ T  156 (1561) – Giá mua hàng hóa (Ghi giá mua số thực nhập) 

Nợ T  133 (1331)- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có TK 331, 111, 112: Ghi giá thanh toán số thực nhập 

- Theo phƣơng thức nhận hàng: doanh nghiệp hạch toán nhập kho theo số thực nhập, 

đối với hàng thiếu (trong định mức) hạch toán vào chi phí mua hàng vào T  1562, nếu thiếu 

(ngoài định mức) thì lập biên bản chờ xử lý và hạch toán và T  1381 (nếu chƣa xác định 

đƣợc lý do), sau đó xử lý hoặc bồi thƣờng (nếu xác định đƣợc nguyên nhân). 

Nợ T  156 (1561) – Giá mua hàng hóa (Số thực nhập) 

Nợ T  156 (1562) – Chi phí mua hàng (Số thiếu trong định mức) 

Nợ T  1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý (Số thiếu chờ xử lý) 

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 
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 Có TK 111, 112... Ghi giá thanh toán theo hoá đơn 

 Phương pháp kiểm kê định kỳ: 

- Theo phƣơng thức chuyển hàng: 

Nợ T  611 (6112) - Mua hàng hóa 

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  331, 111, 112: Ghi giá thanh toán số thực nhập 

- Theo phƣơng thức nhận hàng: 

Nợ T  611 (6112) -  ua hàng hóa (Số thực nhập) 

Nợ T  1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý (Số thiếu) 

Nợ T  1331 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T   331, 111, 112... Ghi giá thanh toán theo hoá đơn 

  hi xử lý: 

Nợ T  156 (1562) – Chi phí mua (Nếu hao hụt trong định mức) 

Nợ T  632 – Giá vốn hàng bán (Ghi tăng giá vốn) 

Nợ T  1388– Phải thu khác (Nếu buộc bồi thƣờng) 

 Có TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý (Số đã xử lý). 

Ví dụ 4: Công ty A mua hàng của công ty B, trên 

hóa đơn GTGT:  

- Hàng B: 1.100 kg x  5.000đ/kg = 5.500.000, thuế 

GTGT: 550.000, giá thanh toán 6.050.000. Tiền hàng 

chƣa thanh toán.  

-  hi hàng chở về nhập kho qua kiểm nhận phát hiện 

thiếu 100 kg không rõ nguyên nhân. 

 Yêu cầu: Lập định khoản kế toán trong 2 trƣờng hợp: 

 -  ua hàng theo phƣơng thức chuyển hàng. 

 - Mua hàng theo phƣơng thức nhận hàng. 

(Phương pháp kê khai thường xuyên) 

- Theo phương thức chuyển hàng 

4. Nợ T  1561:  5.000.000 

    Nợ T  1331:     500.000 

          Có TK 331:          5.500.000 

- Theo phương thức nhận hàng: 

4. Nợ T  1561:  5.000.000 

    Nợ T  1331:     550.000 

    Nợ T  1381:   500.000 

          Có TK 331:         6.050.000 

Trƣờng hợp 5: Mua hàng có bao bì kèm theo tính giá riêng 

Căn cứ Hóa đơn mua hàng (Hoặc Bảng kê hàng hóa thu mua) và Phiếu nhập kho, ghi: 

Nợ T  156 (1561) - Hàng hóa (Trị gía hàng mua nhập kho) 

Nợ T  153 - Công cụ (Trị giá bao bì tính riêng nhập kho) 

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào) 

 Có TK 331, 111, 112, 336    

Ví dụ 5: Nhập hàng của công ty B theo tổng giá thanh 

toán của hàng hóa kể cả thuế GTGT 10% là 55.000.000, 

trị giá bao bì k m theo là 1.000.000. Tiền hàng chƣa 

thanh toán. Hàng về nhập kho đủ. 

5.Nợ TK 1561:  50.000.000 

   Nợ T  153 :    1.000.000 

   Nợ T  1331:   5.000.000 

           Có TK 331.B:    56.000.000 

Trƣờng hợp 6:  ua hàng đƣợc hƣởng chiết khấu thanh toán 

Chiết khấu thanh toán là khoản tiền ngƣời mua đƣợc hƣởng trong trƣờng hợp ngƣời 

mua chi trả tiền hàng trong thời hạn quy định. Do đó, kế toán phản ánh chiết khấu thanh toán 

khi ngƣời mua thanh toán tiền hàng và bên bán có quy định chiết khấu. 

Chiết khấu thanh toán bên mua hạch toán vào Tài khản 515 - Doanh thu hoạt động tài 

chính. 
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Nợ T  331- Phải trả cho ngƣời bán. (Nếu khấu trừ vào nợ) 

Nợ T  111, 112,…(Nếu nhận bằng tiền) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số chiết khấu thanh toán) 

Ví dụ 6: 

- Ngày 1/9 công ty A mua một lô hàng của công ty C, trị 

giá mua chƣa thuế: 10.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền 

chƣa thanh toán. Hàng về nhập kho đủ số. Chiết khấu 

thanh toán 0,5 % trên giá thanh toán nếu thanh toán 

trong vòng 10 ngày. 

- Ngày 5/9 Báo nợ: Công ty A trả tiền hàng cho công ty 

C có tính trừ tiền chiết khấu. 

- Nhập kho hàng: 

6a.Nợ T  1561:  10.000.000 

     Nợ T  1331 :    1.000.000 

        Có TK 331.C   :    11.000.000 

- Phản ánh chiết khấu: 

6b.Nợ T  331.C:  11.000.000 

         Có TK 515:                 55.000 

         Có TK 112:          10.945.000 

 Trƣờng hợp 7:  ua đƣợc hƣởng chiết khấu thƣơng mại hoặc đƣợc giảm giá hàng, thì 

kế toán ghi giảm giá trị hàng mua 

Nợ T  112, 111,..: (Nếu nhận bằng tiền) 

Nợ T  331- Phải trả cho ngƣời bán (Nếu ghi trừ vào tiền nợ người bán) 

 Có TK 1561- Gía mua hàng hóa (Ghi giảm giá mua hàng hóa) 

 Có TK 1331- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Ghi giảm thuế đầu vào) 

Ví dụ 7: 

- Công ty A mua một lô hàng của Công ty D, trị giá mua 

chƣa thuế: 10.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chƣa 

thanh toán. Hàng về nhập kho đủ số. 

- Do lô hàng có một số sai quy cách, nên Công ty D 

đồng ý giảm giá hàng 0,5 % trên giá thanh toán lô hàng 

trên và trừ vào nợ chƣa thanh toán. 

- Nhập kho hàng: 

7a.Nợ T  1561: 10.000.000 

   Nợ T  1331 :    1.000.000 

          Có TK 331.D     :11.000.000 

- Ghi giảm giá hàng: 

7b.Nợ T  331.D:       55.000 

         Có TK 1331:                 5.000 

         Có TK 1561:               50.000 

Trƣờng hợp 8: Hàng mua trả lại cho ngƣời bán 

 hi hàng của ngƣời bán gửi đến, qua kiểm nhận hàng và nhận thấy hàng không đúng 

quy cách, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế hoặc không đảm bảo chất lƣợng thì có quyền từ 

chối trả lại hàng: 

- Trƣờng hợp hàng hóa chƣa ghi nhập kho, đã giữ hộ cho ngƣời bán nay xuất trả lại, kế toán 

ghi ch p và theo dõi trên hệ thống quản trị nội bộ 

- Trƣờng hợp hàng hóa ghi nhập kho, khi xuất trả lại cho ngƣời bán, ghi: 

Nợ T  111, 112 – (Nếu nhận được tiền) 

Nợ T  331 - Phải trả cho ngƣời bán (Trừ vào nợ người bán) 

 Có TK 1331 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Thuế đầu vào của hàng trả lại) 

 Có TK 1561- Gía mua hàng hóa (Ghi giảm giá mua hàng hóa) 

Ví dụ 8: Công ty A mua một lô hàng của Công ty E, trị 

giá mua chƣa thuế: 10.000 kg x 1.000 = 10.000.000đ, thuế 

GTGT 10%, tiền chƣa thanh toán. Hàng nhập kho đủ số.  

- Do lô hàng có một số sai quy cách, nên Công ty A xuất trả 

lại 2.000 kg. 

- Nhập kho hàng: 

8a.Nợ T  1561: 10.000.000 

   Nợ T  1331 :    1.000.000 

          Có TK 331.E:          11.000.000 

- Ghi hàng trả lại cho bên bán 

8b.Nợ T  331.E:  2.200.000 

           Có TK 1331:                200.000 

           Có TK 1561:             2.000.000 
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Trƣờng hợp 9:  Hàng mua chuyển gửi bán thẳng 

Nợ T  157- Hàng gửi đi bán (Hàng mua chuyển bán)) 

Nợ T  632- Giá vốn hàng bán (Hàng mua bán thẳng trực tiếp) 

Nợ T  1331- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có TK 331,141, 111, 112 (Số đã trả hoặc phải trả) 

Ví dụ 9:  ua một lô hàng của công ty B chuyển thẳng 

đến cho công ty   theo Hóa đơn mua nhƣ sau: 

- Giá chƣa thuế  : 50.000.000 

- Thuế GTGT 10%  :   5.000.000 

- Tổng giá trị thanh toán: 55.000.000, tiền chƣa trả cho công 

ty B 

- Ghi Hàng mua chuyển gửi bán 

9. Nợ T  157  :  50.000.000 

    Nợ T  1331:    5.000.000 

 Có TK 331:      55.000.000 

 

Trƣờng hợp 10: Hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng 

- Kế toán chi phí mua hàng: 

Chi phí mua hàng bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa, gồm: chi phí 

vận chuyển, bốc dỡ, thuê kho bãi, hao hụt hợp lệ, chi phí bảo hiểm hàng hoá, phí uỷ thác nhập 

khẩu,... căn cứ vào các chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ T  156 (1562)- Chi phí mua hàng. 

Nợ T  133 (1331)- Thuế GTGT đầu vào (Nếu có) 

 Có T  111, 112, 331,…: Tổng giá thanh toán 

- Phân bổ chi phí mua hàng: 

Chi phí mua hàng phát sinh trong kỳ không chỉ liên quan đến hàng trong kho (hàng còn 

lại) mà còn liên quan đến hàng đã bán ra trong kỳ, hàng mua đang đi trên đƣờng, hàng gửi đi 

bán nhƣng chƣa xác định là hàng đã bán. Vì vậy, nhằm xác định đúng đắn trị giá vốn hàng xuất 

bán, trên cơ sở đó tính toán chính xác kết quả bán hàng. Đồng thời phản ánh đƣợc trị giá vốn 

hàng tồn kho trên báo cáo tài chính đƣợc chính xác, vào cuối kỳ kế toán cần tính toán, phân bổ 

chi phí mua hàng cho hàng còn lại và hàng bán ra trong kỳ theo công thức phân bổ: 

Chi phí mua 

hàng phân bổ 

cho hàng bán ra 
= 

Chi phí mua hàng 

phân bổ cho hàng 

tồn đầu kỳ 

+ 

Chi phí mua hàng 

phát sinh trong 

kỳ 
x 

Trị giá mua của 

hàng hóa đã bán ra 

trong kỳ 
Trị giá mua của hàng hiện còn cuối kỳ và 

hàng hóa đã bán ra trong kỳ 
 

 Tuỳ theo tiêu thức phân bổ đƣợc lựa chọn mà thay thế trị giá mua thành số lƣợng, 

trọng lƣợng, v.v... 

 Lưu ý: - Hàng hoá hiện còn cuối kỳ ở đây bao gồm: hàng hóa tồn trong kho (1561), hàng mua 

đàng đi đƣờng (151) và hàng hoá gửi đi bán chƣa xác định là hàng bán (157) 

  - Tiêu thức phân bổ chi phí mua thƣờng đƣợc chọn là trị giá mua của hàng hoá; số 

lƣợng; trọng lƣợng; doanh số của hàng hoá,... Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ nào là tuỳ 

thuộc vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp nhƣng phải đảm bảo tính nhất quán trong 

niên độ. 

Chi phí mua hàng 

phân bổ cho hàng 

tồn cuối kỳ 

= 

Chi phí mua hàng 

phân bổ cho hàng 

tồn đầu kỳ 

+ 

Chi phí mua 

hàng phát sinh 

trong kỳ 

- 

Chi phí mua hàng 

phân bổ cho hàng 

bán ra trong kỳ 
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Nếu doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh riêng cho từng nhóm hàng từng mặt 

hàng thì sau khi phân bổ chi phí mua hàng cho hàng bán ra, kế toán cần phải phân bổ chi phí 

mua hàng cho từng mặt hàng. 

Chi phí mua hàng 

phân bổ cho nhóm 

hàng i bán ra 
= 

Chi phí mua phân bổ cho hàng bán ra 
x 

Trị giá mua của 

nhóm hàng i đã 

bán ra trong kỳ Trị giá mua của hàng hóa đã bán ra 

trong kỳ 

Cuối kỳ, căn cứ vào số tính phân bổ chi phí mua để tính trị giá vốn hàng xuất bán 

trong kỳ, ghi: 

Nợ T  632 – Giá vốn hàng bán 

 Có TK 1562- Chi phí mua hàng (mức phân bổ) 

Ví dụ 10: Có tài liệu kế toán tại công ty thƣơng mại X 

- Số dƣ các tài khoản:  TK 1561: 30.000.000 

                                 TK 1562:   2.000.000  

- Trị giá hàng mua vào trong kỳ: 70.000.000, (hàng hóa A là: 42.000.000, hàng hóa B 

là: 28.000.000) 

- Giá vốn hàng bán trong kỳ: 60.000.000, (hàng hóa A là: 40.000.000, hàng hóa B là: 

20.000.000) 

- Chi phí mua hàng phát sinh: 6.000.000 

Yêu cầu: 

1. Tính phân bổ chi phí mua hàng cho hàng bán ra và hàng tồn kho 

theo trị giá hàng mua; 

2. Tính phân bổ chi phí mua hàng cho từng loại hàng theo giá vốn 

hàng bán . 

3. Lập định khoản kế toán. 

 Tính phân bổ chi phí mua hàng cho hàng bán ra và hàng tồn kho  

Chi phí mua hàng 

phân bổ cho hàng 

bán ra 

= 

2.000.000 + 6.000.000 

x  60.000.000 =  4.800.000 
30.000.000 + 70.000.000 

Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng tồn kho: 

= 2.000.000 + 6.000.000 - 4.800.000 = 3.200.000 

  Tính phân bổ chi phí mua hàng phân bổ cho từng loại hàng bán ra: 

Hàng A = 
4.800.000 

x  40.000.000 = 3.200.000 
40.000.000 + 20.000.000 

Hàng B = 4.800.000 - 3.200.000  =  1.600.000 

  Lập định khoản  

- Phân bổ chi phí mua hàng: 

    10. Nợ T  632:                4.800.000  

          (Nợ TK 632. A:      3.200.000) 

          (Nợ TK 632. B:      1.600.000) 

                 Có TK 1562:                        4.800.000  
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Trƣờng hợp 11:  ế toán các nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa bất động sản 

(1) Khi mua hàng hóa BĐS về để bán, ghi: 

Nợ T  156 (1567)- Hàng hóa bất động sản (Gía mua chưa có thuế GTGT) 

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ  

 Có TK 331, 111, 112 

- Chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua hàng hóa bất động sản, ghi: 

Nợ T  156 (1567)- Hàng hóa bất động sản  

Nợ T  133 (1331)- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ  

 Có T  111, 112, 331,… 

(2)  hi chuyển BĐS đầu tƣ thành hàng hoá BĐS, ghi: 

Nợ T  156 (1567) - Hàng hóa bất động sản (Gía trị còn lại của BĐS đầu tư) 

Nợ T  214 (2147) - Hao mòn TSCĐ  

 Có TK 217- BĐS đầu tƣ (Nguyên giá) 

-  hi phát sinh chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích để bán, ghi: 

Nợ T  154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ  

 Có T  111, 112, 152, 331,… 

-  hi kết thúc giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích để bán, kết 

chuyển toàn bộ chi phí, ghi: 

Nợ T  156 (1567) - Hàng hóa bất động sản  

 Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  

(3)  hi doanh nghiệp mua BĐS đang trong giai đoạn XDCB, ghi: 

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang  (Giá thực tế mua) 

Nợ T  133: (Thuế GTGT đầu vào) 

 Có TK 111,112,331,.... Tổng giá thanh toán 

- Các khoản chi phí xây dựng phát sinh, ghi: 

Nợ T  241 – Xây dựng cơ bản dở dang   

Nợ T  133 (nếu có) 

 Có TK 111, 112, 152, 334,....... 

-  hi quá trình xây dựng hoàn thành chuyển thành hàng hoá BĐS để thực hiện mục 

đích bán, ghi: 

Nợ T  156 (1567) - Hàng hóa bất động sản 

 Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang   

3. KẾ TOÁN BÁN HÀNG HÓA 

3.1.  Phạm vi hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu 

Bán hàng hóa là khâu cuối c ng của lƣu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp, để phản 

ánh chính xác nghiệp vụ bán hàng, kế toán cần nắm vững phạm vi hàng bán và thời điểm ghi 

ghi nhận doanh thu. 

3.1.1.  Phạm vi hàng bán 

Doanh nghiệp đƣợc ph p hạch toán vào hàng bán, nếu nhƣ hàng hóa xuất giao phải hội 

đủ các điều kiện sau: 
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- Phải th a các điều kiện là hàng mua; 

- Hàng xuất giao phải thông qua phƣơng thức mua bán và thanh toán; 

- Doanh nghiệp mất quyền sở hữu về hàng hóa đã xuất giao và nắm quyền sở hữu về 

tiền tệ hoặc có quyền đòi tiền ở khách hàng. 

Ngoài ra, theo quy định các trƣờng hợp sau đƣợc hạch toán vào hàng bán, gồm: 

- Hàng hoá xuất để đổi lấy hàng hoá khác không tƣơng tự; 

- Hàng hóa xuất biếu, tặng hoặc trả lƣơng, thƣởng cho công nhân viên, thanh toán thu 

nhập chia cho các bên liên doanh, liên kết; 

- Hàng hoá xuất d ng trong nội bộ, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

3.1.2.  Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc và sẽ thu đƣợc 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đƣợc và sẽ thu đƣợc từ 

các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán. 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời th a mãn tất cả 5 điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua; 

- Doanh nghiệp không còn nắm quyền quản lý hàng hoá nhƣ ngƣời sở 

hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; 

- Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch 

bán hàng; 

- Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Cơ sở xác định thời điểm ghi ch p doanh thu trong từng trƣờng hợp cụ thể đƣợc quy 

định sau: 

- Bán thu tiền trực tiếp (bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ...) thì ghi sau khi kế toán 

nhận và kiểm tra xong Báo cáo bán hàng hằng ngày hoặc Bảng kê xuất hàng hằng ngày. 

- Bán hàng thanh toán qua ngân hàng thì ghi ch p sau khi nhận giấy báo Có  hay Bảng 

sao kê của ngân hàng hoặc khi nhận đƣợc giấy báo của bên mua đã nhận đƣợc hàng. 

3.2. Các phƣơng thức bán hàng 

3.2.1.  Đối với bán buôn 

Trƣờng hợp này bán buôn hàng hóa sau khi bán vẫn còn trong lĩnh vực lƣu thông chƣa 

sang lĩnh vực tiêu d ng. Các doanh nghiệp bán buôn áp dụng hai phƣơng thức: 

a. Phương thức bán hàng qua kho 

Theo phƣơng thức này hàng hóa mua về nhập kho rồi mới xuất bán và đƣợc thể hiện 

qua hai hình thức bán: 

-  Hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này căn cứ trên hợp đồng kinh tế đã ký kết 

bên bán chuyển cho bên mua hàng bằng phƣơng tiện tự có hoặc thuê ngoài và giao hàng tại 

địa điểm đã ký kết trong hợp đồng. Hàng gửi đi vẫn thuộc sở hữu của bên bán, chỉ khi nào 
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nhận tiền hoặc đã nhận thông báo của bên mua đã nhận đƣợc hàng khi đó hàng mới xác định 

tiêu thụ. 

-  Hình thức giao hàng trực tiếp tại kho: Theo hình thức này, bên mua căn cứ vào hợp 

đồng đã ký kết, cử nhân viên nghiệp vụ trực tiếp đến nhận hàng tại kho bên bán, ngƣời đƣợc 

ủy quyền phải có đầy đủ thủ tục giấy tờ cần thiết cho việc nhận hàng và có trách nhiệm 

chuyển số hàng đã nhận về đơn vị của mình. 

 Ở đây khi xuất kh i kho và có chữ ký của ngƣời nhận hàng trên chứng từ Phiếu xuất 

kho và Hóa đơn thì số hàng này đƣợc xác định là đã bán. 

b. Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng 

Là hàng hóa mua về không nhập kho mà chuyển thẳng từ đơn vị bán đến đơn vị mua 

theo hợp đồng đã ký kết. Phƣơng thức này tiết kiệm đƣợc chi phí vận chuyển và tăng nhanh 

sự vận động của hàng hóa. 

Phƣơng thức này có thể vận dụng dƣới hai hình thức: 

-  Bán hàng vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán 

Theo hình thức này bên bán căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết báo cho ngƣời cung 

cấp biết để phát chuyển hàng hóa cho bên mua hoặc cũng có thể viết hóa đơn bán hàng giao 

thẳng để ngƣời mua đến nhận hàng trực tiếp tại nơi đơn vị cung cấp. Sau bên bán kết toán số 

tiền hàng với đơn vị cung cấp (giá mua) và với ngƣời mua (giá bán). 

Áp dụng hình thức này thì đơn vị vừa phát sinh nghiệp vụ bán hàng vừa phát sinh 

nghiệp vụ mua hàng, giảm bớt khâu vận động qua kho, nhƣng số khâu kết toán vẫn không 

thay đổi. 

-  Bán hàng vận chuyển thẳng không qua thanh toán:  

 Với hình thức này đơn vị bán là đơn vị trung gian trong mối quan hệ giữa bên cung 

cấp với bên mua. Bên bán ủy nhiệm cho bên mua trực tiếp nhận hàng và thanh toán tiền mua 

hàng với bên cung cấp. Nhƣ vậy, đơn vị bán không phát sinh nghiệp vụ mua bán hàng hóa. 

 ết thúc việc mua bán, đơn vị bán đƣợc hƣởng một khoản thủ tục phí do bên mua hoặc bên 

cung cấp trả. 

3.2.2.  Đối với bán lẻ 

Bán lẻ là giai đoạn cuối c ng của quá trình vận động hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi 

tiêu dùng. Quá trình lƣu chuyển hàng hóa bán lẻ kết thúc, hàng hóa thoát kh i lƣu thông đi 

vào trong lĩnh vực tiêu d ng. Hiện nay các doanh nghiệp thƣờng vận dụng hai phƣơng thức 

bán lẻ chủ yếu: 

- Bán hàng thu tiền trực tiếp 

 Theo phƣơng thức này nghiệp vụ bán hàng và nghiệp vụ thu tiền đƣợc tiến hành 

đồng thời. Nhân viên bán hàng vừa là ngƣời bán vừa là ngƣời giao hàng cho khách. Cuối 

ngày hoặc cuối ca, phải kiểm kê số lƣợng hàng hóa tồn kho ở quầy, xác định lƣợng hàng 

hóa bán ra, đối chiếu doanh số bán ra với số thực nộp để xác định tiền bán hàng thừa thiếu 

và lập Báo cáo bán hàng. 

- Bán hàng thu tiền tập trung (tách rời nghiệp vụ bán hàng và nghiệp vụ thu tiền) 

Theo phƣơng thức này, ở quầy bán có ngƣời thu tiền riêng, viết Hóa đơn giao cho 

khách hàng.  hách hàng sẽ nhận hàng từ nhân viên giao hàng. Cuối ngày (ca), ngƣời thu tiền 

và ngƣời giao hàng phải kiểm kê tiền thu, hàng hóa và lập báo cáo bán hàng. 

3.2.3.  Bán hàng trả góp (đối với hàng có giá trị tương đối cao) 
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 Theo phƣơng thức này, khi mua hàng khách hàng có thể trả trƣớc một khoản tiền, số 

tiền còn lại khách hàng nợ và sẽ trả dần vào kỳ tiếp theo. Ngoài ra, khách hàng phải trả thêm 

cho doanh nghiệp một khoản tiền lãi tính trên số tiền chậm trả. 

3.2.4.  Bán hàng đại lý 

Để mở rộng mạng lƣới kinh doanh, ngoài việc bán hàng tại các cửa hàng, quầy hàng 

của mình, doanh nghiệp còn thực hiện việc bán hàng thông qua hệ thống các đại lý. 

Sau khi kết thúc hợp đồng bán hàng, doanh nghiệp sẽ trả cho các đại lý một khoản th  

lao về việc bán hàng này gọi là hoa hồng đại lý. Phí hoa hồng đƣợc tính theo tỷ lệ % trên tổng 

giá bán của hàng hóa mà đại lý đã bán. 

3.3. Phƣơng pháp kế toán bán hàng 

3.3.1. Chứng từ sử dụng 

 ế toán bán hàng sử dụng các chứng từ chủ yếu sau:  

- Phiếu xuất kho 

- Hóa đơn GTGT 

- Hóa đơn bán hàng 

- Hóa đơn bán hàng vận chuyển thẳng 

- Báo cáo bán hàng 

- Chứng từ thanh toán: Phiếu thu, Bảng kê nộp s c, Giấy báo nợ, báo có,  

- … 

3.3.2. Tài khoản sử dụng 

  ế toán nghiệp vụ bán hàng sử dụng các tài khoản sau: 

- TK 157- Hàng gửi bán 

- TK 632- Giá vốn hàng bán 

- TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- TK 521- Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

 (Nội dung kết cấu các tài khoản trên đã nghiên cứu trong phần kế toán bán thành 

phẩm). 

3.3.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên 

Trƣờng hợp 1: Bán hàng qua kho 

 Xuất bán tại kho: Bán trực tiếp 

 - Ghi nhận doanh thu: 

Nợ T  111, 112, 131 

    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111) 

- Và ghi giá vốn hàng bán: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 1561 - Giá mua hàng hóa 

 Trƣờng hợp bán lẻ nếu có phát sinh chênh lệch giữa giá thanh toán và số thực 

thu (số tiền nộp): 

 - Giá thanh toán > Số thực thu => Thiếu tiền 
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Nợ T  111 - Tiền mặt (Số thực thu) 

Nợ T  1381 – Tài sản thiếu chờ sử lý (Chênh lệch tiền thiếu) 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

- Giá thanh toán < Số thực thu => Thừa tiền 

Nợ T  111- Tiền mặt (Số thực thu) 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111) 

 Có TK 3381, 711: (Chênh lệch tiền thừa) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

       Ví dụ 1: Theo hợp đồng kinh tế đã ký, công ty X 

xuất hàng tại kho bán cho công ty A  

     - Giá bán chƣa thuế trên hóa đơn là: 150.000.000,  

     - Thuế GTGT 10%                          :   15.000.000 

     - Giá thanh toán                               : 165.000.000 

     - Trị giá xuất kho                             : 100.000.000.  

     Tiền hàng đơn vị mua đã thanh toán bằng TGNH: 

60.000.000, số còn lại chƣa thu. 

- Phản ánh doanh thu 

1a.Nợ T  1121:    60.000.000 

    Nợ T  131.A: 105.000.000 

         Có TK 5111:  150.000.000 

         Có TK 3331:    15.000.000 

- Ghi giá vốn hàng bán 

 1b. Nợ T  632:  100.000.000 

           Có TK 1561: 100.000.000 

   Ví dụ 2: Tập hợp các chứng từ của các cơ sở bán lẻ 

thu tiền ngay: 

- Hàng A: 2.000 cái  x 1.000 = 2.000.000đ, thuế GTGT 10% 

- Hàng B:    500 m    x 5.000 = 2.500.000đ, thuế GTGT 10% 

     Tiền hàng thu đƣợc bằng tiền mặt: 3.955.000đ và 

bằng S c là 1.000.000đ. Số tiền thu thừa chƣa rõ nguyên 

nhân và kế toán đã tính giá mua của số hàng xuất trên: 

Hàng A: 1.500.000đ, hàng B: 2.000.000đ. 

- Phản ánh doanh thu 

2a.Nợ T  1111:     3.955.000 

    Nợ T  1131:      1.000.000 

           Có TK 5111:       4.500.000 

         Có TK 3331:          450.000 

           Có TK 3381:               5.000 

- Ghi giá vốn hàng bán 

2b. Nợ T  632:      3.500.000 

             Có TK 1561:       3.500.000 

Trƣờng hợp 2: Gửi hàng chuyển bán 

(1)  hi xuất hàng chuyển đến cho bên mua, căn cứ vào trị giá hàng hoá xuất kho, ghi: 

Nợ T  157 - Hàng gửi đi bán 

 Có TK 1561 - Giá mua hàng hóa 

(2)  hi xác định là hàng đã bán: 

- Ghi doanh thu: 

Nợ T  111, 112, 131... 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

- Ghi giá vốn: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 157 - Hàng gửi đi bán 

(3) Trƣờng hợp hàng gửi bán có tính tiền bao bì riêng, ghi tiền bao bì: 

- Nếu bên bán chịu tiền bao bì và chi phí, thì hạch toán vào chi phí bán, ghi: 

Nợ T  641 - Chi phí bán hàng 

 Có TK 153, 242 

 Có TK 111, 112 
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- Nếu khách hàng (bên mua) phải thanh toán tiền bao bì và chi phí  

 + Theo dõi tiền bao bì và chi phí:  

 Nợ T  138 (1388) - Phải thu khác 

 Có TK 153, 242 

 Có TK 111, 112 

 +  hi xác định là hàng đã bán: phản ánh tiền bao bì và chi phí đã thu hoặc phải thu, ghi: 

 Nợ T  111, 112,…  (Số đã thu) 

Nợ T  131 - Phải thu của khách hàng (Số phải thu) 

 Có TK 138 - Phải thu khác (1388)  

(4) Trƣờng hợp giao hàng có phát sinh thừa, thiếu: 

 a. Bán hàng theo phƣơng thức nhận hàng: Hàng thừa, thiếu thuộc trách nhiệm về 

ngƣời mua, bên bán chỉ hạch toán theo Hóa đơn. 

 b. Bán hàng theo phƣơng thức chuyển hàng: 

- Đối với hàng thừa phải theo dõi để xử lý: 

 Nợ T  157 - Hàng gửi đi bán 

      Có TK 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết (Giá mua hàng xuất thừa) 

 -  hi xử lý số hàng thừa này: 

   Giá trị tài sản thừa t y trƣờng hợp, ghi: 

 Nợ T  3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết 

       Có TK 1561 - Giá mua hàng hóa (Nếu do xuất nhầm thì điều chỉnh lại sổ) 

      Có TK 711 - Thu nhập khác (Nếu do thừa tự nhiên thì ghi tăng thu nhập) 

    Đồng thời, số giá trị hàng trên T  157, t y trƣờng hợp, ghi: 

 Nợ T  632 – Giá vốn hàng bán (Nếu số hàng thừa đồng ý bán) 

 Nợ T  1561 - Giá mua hàng hóa (Nếu hàng thừa chở đã về nhập kho) 

 Có TK 157 - Hàng gửi đi bán 

 - Đối với hàng thiếu, kế toán theo dõi để xử lý: 

 Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Nếu thiếu trong định mức) 

 Nợ T  1381- Tài sản thiếu chờ xử lý (Thiếu hàng chưa xác định rõ nguyên nhân) 

   Có TK 157 - Hàng gửi đi bán 

Và, khi xử lý số hàng thiếu, ghi: 

Nợ T  1561 - Giá mua hàng hóa (Nếu do xuất hàng thiếu thì điều chỉnh lại sổ) 

Nợ T  1388 - Phải thu khác (Hoặc xác định bồi thường) 

Nợ T  632 -  Giá vốn hàng bán (Thiếu trong định mức) 

Nợ T  811 - Chi phí khác (Hoặc không tìm được nguyên nhân) 

 Có TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý 

 Ví dụ 2:  

Công ty P hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và tính 

thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, xuất hàng hóa bán cho công ty Q: 

 1. Bán hàng A:  

- Giá xuất kho:         1.000 kg x   6.000đ/kg  =   6.000.000 

- Giá bán chƣa thuế: 1.000 kg x 10.000đ/kg  = 10.000.000 

- Thuế GTGT 10%:         =   1.000.000 
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- Giá thanh toán         = 11.000.000, tiền hàng chƣa thu,  

Công ty Q nhận hàng, qua kiểm nhận phát hiện thiếu 20 kg chƣa rõ nguyên nhân.  

 2. Bán hàng B:  

- Giá xuất kho:  1.000 chiếc x 14.000đ/chiếc = 14.000.000 

- Giá bán chƣa thuế:  1.000 chiếc x 20.000đ/chiếc = 20.000.000 

- Thuế GTGT 10%:      =   2.000.000 

- Giá thanh toán:      = 22.000.000, tiền hàng đã thu đủ 

bằng tiền gửi ngân hàng. 

Công ty Q nhận hàng, qua kiểm nhận phát hiện thừa 20 chiếc. 

 3. Hội đồng xử lý của công ty P (Q) xác nhận: 

 - Hàng thiếu ở nghiệp vụ 1: hao hụt trong định mức 5 kg, số còn lại do nhân viên áp 

tải hàng chịu trách nhiệm và bồi thƣờng theo giá mua. 

 - Hàng thừa ở nghiệp vụ 2: do thừa tự nhiên. 

 Yêu cầu: Lập định khoản kế toán tình hình trên tại công ty P và công ty Q trong 2 

trƣờng hợp:  

 - Bán hàng theo phƣơng thức nhận hàng; 

 - Bán hàng theo phƣơng thức chuyển hàng. 

Theo phƣơng thức nhận hàng (Tại kho P) 

Công ty P hạch toán (bên bán)  Công ty Q hạch toán (bên mua) 

- Phản ánh giá vốn hàng bán: - Nhập kho hàng hóa: 

1a. Nợ T  632:     6.000.000  1. Nợ T  1561:   9.800.000 

          Có TK 1561:  6.000.000       Nợ T  1381:        200.000 

- Phản ánh doanh thu       Nợ T  1331:     1.000.000 

1b.Nợ T  131.Q:     11.000.000            Có TK 331.P:     11.000.000 

         Có TK 5111:   10.000.000   

         Có TK 3331:     1.000.000 - Nhập kho hàng hóa: 

   2. Nợ T  1561:  20.400.000 

- Ghi giá vốn hàng bán:      Nợ T  1331:      2.000.000 

 2a. Nợ T  632:   14.000.000            Có TK 3381:             

400.000 

          Có TK 1561:  14.000.000            Có TK 1121:     22.000.000 
    

- Phản ánh doanh thu  - Xử lý hàng thiếu, thừa: 

 2b.Nợ T  1121:     22.000.000 3a.Nợ T  1562:         50.000 

          Có TK 5111:   20.000.000       Nợ T  1388       150.000 

          Có TK 3331:     2.000.000            Có TK 1381:          200.000 
    

 3b. Nợ TK 3381:       400.000 

             Có TK 711 400.000 

Theo phƣơng thức chuyển hàng (Tại kho Q) 

Công ty P hạch toán: 

      

Công ty Q hạch toán: 

- Phản ánh hàng gửi bán: 
Nhập kho hàng hóa: 

 1a. Nợ T  157:     6.000.000  1. Nợ T  1561:   9.800.000 

           Có TK 1561:  6.000.000       Nợ T  1331:       980.000 

- Phản ánh doanh thu             Có TK 331.P:     10.780.000 

1b.Nợ T  131.Q:   10.780.000  
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         Có TK 5111:   9.800.000 Nhập kho hàng hóa: 

         Có TK 3331:     980.000  2a. Nợ T  1561: 20.000.000 

- Ghi giá vốn hàng bán:       Nợ T  1331:      2.000.000 

 1c. Nợ T  632:     5.880.000            Có TK 1121:     22.000.000 

       Nợ T  1381      120.000    

            Có TK 157:  6.000.000    

  

Theo dõi hàng thừa trên 

hệ thông quản trị nội bộ 

và trình bày trong thuyết 

minh BCTC 

 

- Phản ánh hàng gửi bán:   

 2a. Nợ T  157:   14.000.000   

           Có TK 1561:  14.000.000   

- Phản ánh doanh thu:   

2b.Nợ T  1121:     22.000.000   

         Có TK 5111:   20.000.000   

         Có TK 3331:     2.000.000   

- Ghi giá vốn hàng bán: 
  

2c. Nợ T  632:   14.000.000   

          Có TK 157:  14.000.000   

- Theo dõi hàng thừa: 
  

2d. Nợ T  157        280.000   

          Có TK 3381  280.000   

- Xử lý hàng thiếu, thừa: 
   

3a.Nợ T  1388         90.000   

     Nợ T  632          30.000   

          Có TK 1381  120.000   

3b.Nợ TK 3381        280.000   

          Có TK 711 280.000   

(5)  Kế toán hàng bán bị trả lại:  

 Trƣờng hợp hàng chuyển bán, khi bên mua nhận đƣợc từ chối trả lại ngay, ghi: 

Nợ 156 – Hàng hóa  

 Có TK 157- Hàng gửi bán 

 Trƣờng hợp hàng chuyển bán đã đƣợc xác định là hàng đã bán sau đó trả lại, ghi: 

- Phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại: 

+ Đối với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thuế. 

Nợ TK 5213 - Hàng bán bị trả lại (Giá bán của hàng trả lại chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản nộp Nhà nƣớc (3331); (Giảm thuế GTGT đầu ra) 

  Có TK 111, 112, 131 

 + Hàng hoá tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tƣợng 

chịu thuế GTGT 

 Nợ TK 5213 - Hàng bán bị trả lại 

 Có TK 111, 112, 131 

- Phản ánh trị giá thực tế của hàng trả lại: 
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Nợ TK 156 - Hàng hóa (Đã nhập kho) 

Nợ TK 157-  Hàng gửi bán (Hàng trả lại nhờ bên mua giữ hộ) 

 Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 

(6) Kế toán giảm giá hàng bán:  

 Khoản giảm giá hàng bán là số tiền bên bán giảm giá cho bên mua do hàng hoá không 

đúng quy cách, phẩm chất hoặc do vi phạm các cam kết theo hợp đồng, chỉ thực hiện sau khi 

đã bán hàng hoá (Giảm giá ngoài hoá đơn).  hi giảm giá, cho bên mua, kế toán ghi: 

-  Đối với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thuế. 

Nợ TK 5212 - Giảm giá hàng bán (Số tiền giảm giá hàng bán) 

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản nộp Nhà nƣớc (3331); (Giảm thuế GTGT đầu ra) 

 Có TK111, 112, 131, ... 

- Đối với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối 

tƣợng chịu thuế GTGT. 

Nợ TK 5212 - Giảm giá hàng bán 

 Có TK111, 112, 131, ... 

(7) Kế toán chiết khấu thƣơng mại:  

Chiết khấu thƣơng mại là khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ hoặc thanh toán cho 

ngƣời mua do mua hàng với số lƣợng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thƣơng mại đã ghi 

trong hợp đồng kinh tế, hoặc cam kết mua bán. Khi phát sinh chiết khấu thƣơng mại, ghi: 

- Đối với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thuế. 

Nợ TK 5211 - Chiết khấu thƣơng mại (Số tiền chiết khấu thương mại) 

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản nộp Nhà nƣớc (3331); (Giảm thuế GTGT đầu ra) 

 Có TK111, 112, 131, ... 

- Đối với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối 

tƣợng chịu thuế GTGT. 

Nợ TK 5211 - Chiết khấu thƣơng mại (5211) 

 Có TK111, 112, 131, ... 

(8) Kế toán nghiệp vụ chiết khấu thanh toán:  

 Là số tiền bên bán chiết khấu lại cho bên mua do thanh toán trƣớc thời hạn đã ghi 

trong hợp đồng kinh tế, hoặc cam kết thanh toán. Kế toán chỉ hạch toán khoản chiết khấu tín 

dụng sau khi bên mua đã thanh toán tiền mua hàng.  

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số tiền chiết khấu thanh toán) 

Nợ TK 111, 112 - Số tiền thực tế thanh toán  

 Có TK 131 - Phải thu khách hàng 

 Trƣờng hợp 3: Bán hàng theo phƣơng thức chuyển thẳng 

 Doanh nghiệp mua hàng của nhà cung cấp sau đó tiến hành bán thẳng cho bên mua, có 

thể doanh nghiệp mua hàng xong gửi thẳng cho ngƣời mua hoặc ngƣời mua đến nhận hàng tại 

kho của nhà cung cấp. Trong trƣờng hợp này doanh nghiệp lập hợp đồng  bán hàng giao cho 

ngƣời mua để làm cơ sở hạch toán doanh thu bán hàng và căn cứ vào hợp đồng của nhà cung 

cấp để hach toán giá mua của hàng bán ra. 

(1) Trƣờng hợp mua hàng và gửi thẳng hàng chuyển bán 

- Hàng mua chuyển gửi bán thẳng: 

Nợ T  157 - Hàng gửi đi bán  
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Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 

 Có TK 331, 141, 111, 112: (Giá thanh toán cho nhà cung cấp) 

-  hi hàng xác định là hàng đã bán: 

 + Phản ánh doanh thu: 

Nợ T  131, 111, 112 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

 +  Phản ánh giá vốn hàng bán theo giá mua 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 157 - Hàng gửi đi bán (Giá mua hàng bán) 

(2). Trƣờng hợp giao hàng tay ba (ngƣời mua đến nhận hàng tại kho nhà cung cấp) 

- Xác định và phản ánh doanh thu: 

 Nợ T  131, 111, 112 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 333 - Thuế GTGT phải nộp (3331) 

- Phản ánh giá vốn hàng bán theo giá mua:  

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 

 Có TK 331, 141, 111, 112 

 Nếu có chi phí hạch toán giống trƣờng hợp xuất kho chuyển bán. 

Trƣờng hợp 4: Bán hàng theo phƣơng thức giao hàng cho đại lý, ký gửi 

(1) Phương pháp kế toán bên giao hàng  

- Số hàng đại lý, ký gửi vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi chính thức xác 

định là hàng đã bán đƣợc. Về cơ bản, kế toán ghi các bút toán tƣơng tự nhƣ phƣơng thức gửi 

hàng (chuyển hàng chờ chấp nhận).  hi xuất hàng giao cho các cơ sở đại lý, ký gửi, kế toán 

lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào chúng từ này kế toán ghi: 

Nợ T  157 - Hàng gửi đi bán (Giá thực tế của hàng ký gửi, giao đại lý) 

 Có TK 1561 - Giá mua hàng xuất tại kho . 

-  hi nhận Bảng kê Hoá đơn bán hàng của số hàng đã bán do các cơ sở đại lý bán gửi 

về thanh toán số hàng đã bán.  ế toán lập Hóa đơn GTGT và phản ánh doanh thu của hàng đã 

bán bằng bút toán: 

Nợ T  131 - Ghi số tiền chƣa thu 

Nợ T  111, 112 - Ghi số tiền đã thu 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111) (Ghi giá bán) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Ghi thuế GTGT phải nộp) 

Đồng thời, phản ánh trị giá vốn của hàng bán ra: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 157 - Hàng gửi đi bán (Giá thực tế hàng đại lý đã bán) 

- Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý hƣởng hoa hồng: 

Nợ T  641 – Chi phí bán hàng (Ghi hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT) 

Nợ T  1331 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Ghi thuế GTGT được khấu trừ) 

 Có TK 111, 112, 131 - Ghi số tiền hoa hồng kể cả thuế GTGT 
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Sơ đồ 1.1 

 Ế TOÁN BÁN HÀNG THEO PHƢƠNG THỨC GIAO HÀNG CHO ĐẠI LÝ,  Ý GỬI 

TK 154,155   TK 157     TK 632      TK 511       TK 111,112,131           TK 641 

      (1) Xuất giao  (2b) Số hàng       (2a) Ghi doanh thu      (3) Số tiền  

    đại lý         đƣợc xác định                     (Giá           (Giá        hoa hồng 

      (Giá xuất kho)    là đã bán       bán)        thanh toán)          

     TK 3331        TK 1331 

 

           (Thuế GTGT)   

 Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp, kế toán phản 

ánh doanh thu bán hàng theo giá thanh toán, ghi : 

Nợ T  111, 112, 131,… 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán) 

(2). Phương pháp kế toán bên nhận hàng đại lý, ký gửi, bán đúng giá hưởng hoa hồng: 

Bên nhận hàng đại lý, ký gửi, hàng nhận không phải là hàng mua theo dõi trên hệ 

thống quản trị nộ bộ và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu bán hàng chỉ 

phản ánh phần hoa hồng đƣợc hƣởng. 

-   hi nhận hàng của chủ hàng giao cho, căn cứ vào trị giá hàng đã nhận, kế toán ghi 

ch p và theo dõi trên hệ thống quản trị nội bộ và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính 

-   hi hàng nhận đại lý đã bán đƣợc hàng, phải lập Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán 

hàng theo chế độ quy định. Căn cứ vào Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng và các chứng 

từ khác có liên quan, kế toán phản ánh tổng giá thanh toán của số hàng đại lý đã bán phải trả 

cho bên giao hàng: 

Nợ TK 111,112,131 

 Có TK 331 - Theo giá bán theo quy định kể cả thuế GTGT 

Đồng thời ghi ch p và theo dõi trong hệ thống quản trị nội bộ số hàng nhận đại lý đã bán 

đƣợc 

-  Định kỳ, khi thanh toán hoa hồng, cơ sở đại lý lập Hoá đơn GTGT, trên hóa đơn ghi 

dòng giá bán là tiền hoa hồng bán hàng. Căn cứ vào Hoá đơn GTGT về tiền hoa hồng đƣợc 

hƣởng, kế toán ghi doanh thu hoa hồng đại lý: 

Nợ T  331- Phải trả cho ngƣời bán 

 Có TK 511 - Ghi tiền hoa hồng đại lý đƣợc hƣởng (chƣa có thuế GTGT) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có) 

-   hi thanh toán tiền hàng cho chủ hàng 

Nợ T  331 - Phải trả cho ngƣời bán 

 Có TK 111, 112 - (Số tiền nộp cho chủ hàng) 

Ví dụ 4: Công ty thƣơng mại X trong tháng giao hàng cho cơ sở đại lý  : Hàng B 

10.000 kg; giá bán quy định kể cả thuế GTGT 10% là 1.100 đ/kg, và hoa hồng trả cho đại lý 

2% trên doanh thu, giá mua của số hàng trên: 800 đ/kg. Cuối tháng, cơ sở đại lý báo đã bán 

đƣợc 6.000 kg hàng và chuyển nộp tiền mặt đủ số. Công ty X đã chi trả hoa hồng cho đại lý 

bằng tiền tạm ứng kể cả thuế GTGT 10%. 

Yêu cầu hạch toán bên giao hàng và bên cơ sở đại lý. 

TK 

911 
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Doanh nghiệp X hạch toán   Bên cơ sở đại lý K hạch toán  

- Xuất hàng 

1. Nợ T  157:            8.000.000 

          Có TK 155: (gxk)      8.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại lý nhập hàng: 

1.  Ghi ch p và theo dõi trên hệ thống 

quản trị nội bộ  

- Đại lý bán hàng thu tiền: 

2a. Nợ T  111:       6.600.000 

          Có TK 331.X:             6.600.000 
- Ghi doanh thu 6.000 kg: 

2a. Nợ T  111:          6.600.000 

           Có TK 511: (gb)       6.000.000 

           Có TK 3331:                600.000 
- Đồng thời: Xuất hàng bán 

2b. Ghi giảm giá trị hàng trong hệ thống 

quản trị nội bộ 

- Ghi giá vốn 6.000 kg: 

2b. Nợ T  632:          4.800.000  

           Có TK 157:               4.800.000 

- Phản ánh doanh thu hoa hồng bán 

3.  Nợ T  331.X:       132.000 

          Có TK 3331:                    12.000 

          Có TK 5113:                  120.000 
- Chi phí hoa hồng bán: 

3. Nợ T  641:               120.000 

    Nợ T  1331                12.000 

           Có TK 141                   132.000 

- Đại lý nộp tiền cho bên giao hàng: 

4.  Nợ T  331.X     6.600.000 

          Có TK 112                  6.600.000 

  - Nhận tiền hoa hồng bán: 

5.  Nợ T  111           132.000 

          Có TK 331.X                 132.000 

 Trƣờng hợp 5: Bán hàng trả góp 

Theo phƣơng thức này khi giao hàng cho người mua thì lượng hàng đó được xác định 

là đã bán. Về tiền hàng ngƣời mua thanh toán ngay lần đầu tại thời điểm mua một phần số 

tiền phải trả, phần còn lại trả dần trong nhiều kỳ và phải chịu một lãi suất nhất định. Nếu 

doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng là giá bán 

chưa có thuế (theo giá bán trả ngay) không kể phần lãi trả chậm. Nếu doanh nghiệp nộp thuế 

GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng kể cả thuế. Phần lãi tính trên số tiền 

trả chậm đƣợc phản ánh vào Tài khoản 3387- “Doanh thu chƣa thực hiện”.  

  Đối với sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, 

kế toán phản ánh các bút toán sau: 

- Phản ánh số doanh thu của hàng trả chậm, trả góp theo hóa đơn GTGT: 

Nợ T  111, 112- Số tiền người mua thanh toán lần đầu. 

Nợ T  131- Phải thu của khách hàng (Số tiền người mua còn nợ kể cả lãi do trả chậm) 

 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5112, 5117)- Doanh thu 

tính theo giá bán trả tiền ngay chƣa có thuế GTGT 

 Có TK 333 (3331) - Thuế GTGT phải nộp tính doanh thu trả tiền ngay 

 Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, 

trả góp và giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT) 

- Phản ánh trị giá vốn của hàng bán: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán (Trị giá vốn của hàng bán) 

 Có TK 154, 155, 156...(Giá thực tế xuất) 

- Hàng kỳ, tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả 

góp trong kỳ, ghi: 

Nợ T  338 - Doanh thu chƣa thực hiện (3387) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 
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-  hi thực thu tiền bán hàng lần tiếp sau, ghi: 

Nợ T  111, 112 

 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

  Đối với hàng bán trả chậm, trả góp không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế 

GTGT tính theo phương pháp trực tiếp: 

- Phản ánh trị giá vốn của hàng hàng bán trả chậm, trả góp: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán (Trị giá vốn của hàng bán trả chậm, trả góp) 

 Có TK 154, 155, 156... (Giá thực tế xuất) 

- Phản ánh số thu của hàng trả góp theo hóa đơn GTGT: 

Nợ T  111, 112 - Số tiền ngƣời mua thanh toán lần đầu. 

Nợ T  131 - Phải thu của khách hàng (Số tiền người mua còn nợ kể cả lãi trả chậm) 

 Có TK 511 (5112, 5117) - Doanh thu tính theo giá bán trả tiền ngay có thuế 

GTGT 

 Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, 

trả góp và giá bán trả ngay có thuế GTGT) 

- Cuối kỳ, xác định số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ T  511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (3331 - Thuế GTGT phải nộp) 

- Hàng kỳ, tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

ghi: 

Nợ T  338 - Doanh thu chƣa thực hiện (3387) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

-  hi thực thu tiền bán hàng lần tiếp sau, ghi: 

Nợ T  111, 112 

 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

         Ví dụ 5: Công ty thƣơng mại X bán 1 hàng A theo 

phƣơng thức trả góp: 

- Giá bán trả tiền ngay chƣa có thuế:         30.000.000  

- Thuế GTGT của hàng bán trả góp:          3.000.000 

- Ngƣời mua đã trả tiền lần đầu bằng tiền mặt: 9.000.000 

- Số tiền còn phải thu về bán hàng trả góp:     25.000.000 

- Số tiền còn lại sẽ trả trong 6 tháng tiếp theo. 

- Giá mua của hàng A:                             28.000.000   

- Ghi doanh thu: 

5a.Nợ T  111:    9.000.000 

     Nợ T  131:  25.000.000 

             Có TK 511:         30.000.000 

            Có TK 3331:       3.000.000 

             Có TK 3387:         1.000.000 

- Ghi giá vốn: 

35.Nợ T  632:   28.000.000 

            Có TK 1561:        28.000.000 

Trƣờng hợp 6: Bán hàng có trợ giá 

Trong trƣờng hợp doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp hàng hóa, và dịch vụ 

theo yêu cầu của Nhà nƣớc, kế toán căn cứ theo giá bán của Nhà nƣớc và hạch toán doanh thu 

trợ cấp, trợ giá. 

Phản ánh doanh thu trợ giá: 

Nợ T  111, 112, 333 (3339) 

 Có TK 511 (5114) - Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

Trƣờng hợp 7: Phƣơng thức đổi hàng 
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(3) (3) 

Hàng đổi hàng là phƣơng thức bán hàng mà trong đó ngƣời bán đem hàng hóa của 

mình để đổi lấy vật tƣ, hàng hoá của ngƣời mua. Giá trị trao đổi là giá bán của hàng hóa vật tƣ 

đó trên thị trƣờng.  

a. Theo phương thức đổi hàng không tương tự về bản chất 

Khi hàng hoá được trao đổi để lấy hàng hóa khác không tương tự thì việc trao đổi đó 

được coi là một dịch vụ tạo ra doanh thu. Trƣờng hợp này doanh thu đƣợc xác định bằng giá trị 

hợp lý của hàng hoá nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền trả thêm 

hoặc thu thêm.  hi không xác định giá trị hợp lý của hàng hoá nhận về thì doanh thu không 

đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hoá đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản 

tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền trả thêm hoặc thu thêm. 

@ Đối với doanh nghiệp chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ  

- Phản ánh trị giá vốn hàng đem đi trao đổi: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 156 – Hàng hóa (Giá xuất kho của hàng đem đi trao đổi) 

Phản ánh doanh thu bán hàng để đổi lấy hàng hóa theo giá bán chƣa có thuế: 

Nợ T  131 - Phải thu của ngƣời mua (Tổng giá trị hàng đem đi trao đổi) 

 Có TK 511 - Doanh thu hàng đem đi trao đổi (giá bán chưa có thuế) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng đem đi trao đổi. 

Phản ánh trị giá hàng hóa nhận đƣợc do trao đổi: 

Nợ T  156 – Hàng hóa: Giá hợp lý của hàng hoá chƣa thuế GTGT (giá mua) 

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ. 

 Có TK 131: Tổng giá trị hàng nhận về (Giá thoả thuận trao đổi có thuế GTGT ). 

- Trƣờng hợp phải trả thêm tiền, khi trả thêm tiền, ghi: 

Nợ T  131 - Phải thu của khách hàng 

 Có T  111, 112,… 

- Trƣờng hợp đƣợc nhận thêm tiền, khi nhận thêm tiền, ghi: 

Nợ T  111, 112,… 

 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Sơ đồ: 1.2 

 ế toán phƣơng thức đổi hàng không tƣơng tự về bản chất 
 

    TK 156 TK 632        TK 511                                   TK 131                        TK 156 

     (1b) Xuất hàng     (1a)Doanh thu hàng trao đổi         (2) Nhập kho hàng 

   trao đổi                        (Giá nhập kho) 

      (Giá xuất kho)       TK 3331                                       TK 133 

       (Thuế GTGT             (Thuế GTGT) 

                                          phải nộp) 

               TK 111,112 

   

    (Chênh lệch giá trị hàng đem đi trao đổi được thanh toán) 

Ví dụ 6: Theo hợp đồng đã ký giữa doanh nghiệp X 
6a1. Nợ T  131.Y:  11.000.000 

           Có TK 5112:             10.000.000 

 TK911 
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với công ty Y về việc trao đổi hàng hóa A lấy hàng 

hóa B đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 a. Doanh nghiệp X xuất kho hàng hóa A theo giá 

xuất kho: 8.000.000, giá bán chƣa thuế là 10.000.000, 

thuế GTGT: 10%. 

 b. Doanh nghiệp X nhập kho hàng hóa B của công 

ty Y chuyển đến theo giá mua chƣa thuế là 12.000.000, 

thuế GTGT: 10%. 

 c. Phần chênh lệch giữa giá trị trao đổi đã đƣợc thanh 

toán bằng tiền mặt đủ số. 

           Có TK 3331:               1.000.000 

6a2. Nợ T  632:        8.000.000 

           Có TK 1561.A:            8.000.000 

6b. Nợ T  1561.B:    12.000.000 

      Nợ T  1331:        1.200.000 

           Có TK 131.Y             13.200.000 

6c. Nợ T  131.Y:      2.200.000 

           Có TK 111:                  2.200.000 

       @. Đối với doanh nghiệp chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp: 

- Trƣờng hợp hàng nhận về đƣợc d ng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu 

thuế theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT, kế toán ghi: 

Nợ T  156 - Hàng hóa (1561) 

 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán) 

-  ế toán phản ánh doanh thu bán hàng trao đổi theo tổng giá thanh toán, ghi: 

Nợ T  131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán) 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

b. Theo phƣơng thức đổi hàng tương tự 

- Trao đổi hàng hóa  tương tự về bản chất và giá trị: 

 hi hàng hóa đƣợc trao đổi để lấy hàng hóa tƣơng tự về bản chất thì việc trao đổi đó 

không đƣợc coi là một giao dịch  tạo ra doanh thu.  

Ví dụ: Trao đổi hàng hóa A lấy hàng hóa A; 

-  Trao đổi sản phẩm tương tự về giá trị nhưng khác về bản chất: 

  ế toán phản ánh tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp đổi hàng không tƣơng tự. 

Trƣờng hợp 8: Trƣờng hợp sử dụng sản phẩm để khuyến mại, quảng cáo 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp sử dụng hàng hóa để biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo 

(theo pháp luật về thƣơng mại), khi xuất hàng hóa cho mục đích khuyến mại, quảng cáo:  

a) Trƣờng hợp xuất hàng hóa để biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, 

không k m theo các điều kiện khác nhƣ phải mua sản phẩm, hàng hóa...., kế toán ghi nhận giá 

trị hàng hóa vào chi phí bán hàng (chi tiết hàng khuyến mại, quảng cáo), ghi: 

Nợ T  641- Chi phí bán hàng 

 Có TK 156 - Hàng hóa (giá vốn). 

b) Trƣờng hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhƣng khách hàng chỉ đƣợc 

nhận hàng khuyến mại, quảng cáo k m theo các điều kiện khác nhƣ phải mua sản phẩm, hàng 

hóa (ví dụ nhƣ mua 2 sản phẩm đƣợc tặng 1 sản phẩm....) thì kế toán phải phân bổ số tiền thu 

đƣợc để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại đƣợc tính vào giá 

vốn hàng bán (trƣờng hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).  

-  hi xuất hàng hóa khuyến mại, kế toán ghi nhận giá trị hàng khuyến mại vào 

giá vốn hàng bán, ghi: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán (giá thành sản xuất) 
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 Có TK 156 - Hàng hóa. 

- Ghi nhận doanh thu của hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu đƣợc 

cho cả sản phẩm, hàng hóa đƣợc bán và hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, ghi: 

Nợ các T  111, 112, 131… 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có). 

c) Trƣờng hợp doanh nghiệp là nhà phân phối hoạt động thƣơng mại đƣợc nhận 

hàng hoá (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất để quảng cáo, khuyến mại cho khách 

hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối  

-  hi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) d ng để khuyến mại, 

quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lƣợng hàng trong hệ 

thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 

đối với hàng nhận đƣợc và số hàng đã d ng để khuyến mại cho ngƣời mua. 

 -  hi hết chƣơng trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng 

khuyến mại chƣa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến 

mại không phải trả lại, ghi: 

Nợ T  156 - Hàng hoá (theo giá trị hợp lý) 

 Có TK 711 - Thu nhập khác. 

Trƣờng hợp 9: Trƣờng hợp xuất hàng hóa biếu, tặng hoặc trả lƣơng 

 - Nếu việc biếu, tặng sản phẩm đƣợc trang trải bằng quỹ khen thƣởng, phúc lợi hoặc 

để trả thay lƣơng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 

tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:  

+  ế toán ghi doanh thu bán hàng theo giá bán chƣa có thuế: 

Nợ T  353 - Quỹ khen thƣởng, phúc lợi (Nếu để biếu, tặng = Tổng giá thanh tóan) 

Nợ T  334 - Phải trả ngƣời lao động (Nếu để trả thay lƣơng = Tổng giá thanh toán) 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Ghi giá bán chƣa có thuế) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) 

+ Đồng thời ghi giá vốn:      

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán        

 Có TK 156 (1561) - Hàng hóa (Ghi giá xuất kho) 

- Nếu việc biếu, tặng sản phẩm đƣợc trang trãi bằng quỹ khen thƣởng, phúc lợi hoặc để trả 

thay lƣơng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu 

thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT.  

-  ế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ là tổng giá thanh toán, ghi: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thƣởng, phúc lợi (Nếu để biếu, tặng) 

Nợ TK 334 - Phải trả ngƣời lao động (Nếu để trả thay lương ) 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Ghi giá bán có thuế) 

Đồng thời ghi giá vốn:     

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán        

 Có TK 155 - Thành phẩm (Ghi giá xuất kho) 

Trƣờng hợp 10: Trƣờng hợp xuất hàng hóa để sử dụng (tiêu d ng) nội bộ 
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Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu d ng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở 

kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu d ng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm 

sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc 

xác định số thuế GTGT đƣợc khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và  kê khai thuế GTGT, thuế 

TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 

- Nếu hàng hóa thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ tiêu 

d ng nội bộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 

tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ, khi xuất d ng kế toán phản ánh doanh 

thu bán hàng nội bộ theo giá vốn hàng hóa, ghi: 

Nợ T  621, 623, 627, 641, 642, 241  

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

Và đồng thời ghi giá vốn hàng xuất kho:     

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán        

 Có TK 1561 – Hàng hóa (Ghi giá xuất kho) 

- Nếu hàng hóa thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ tiêu 

d ng nội bộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 

tƣợng chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tƣợng chịu thuế 

GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá vốn hàng hoá, thuế GTGT đầu ra 

phải nộp không được khấu trừ mà tính vào chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

tƣơng ứng, ghi: 

Nợ T  623, 627, 641, 642… (Ghi giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra) 

 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao dịch nội bộ) 

      Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). (Thuế GTGT phải nộp của hàng sử 

dụng nội bộ) 

Đồng thời, ghi giá vốn hàng xuất kho:     

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán        

 Có TK 1561 – Hàng hóa (Ghi giá xuất kho) 

Trƣờng hợp 11:  ế toán bán hàng tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc 

 Khi doanh nghiệp (Công ty, đơn vị cấp trên) xuất hàng hóa đến các đơn vị trực thuộc 

hạch toán phụ thuộc (Như các chi nhánh, cửa hàng) phải lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 

nội bộ. 

 - Công ty, đơn vị cấp trên căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, xác 

định giá vốn của hàng hóa xuất cho các đơn vị trực thuộc để bán, ghi: 

 Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán (Giá vốn) 

  Có TK 1561 – Hàng hóa 

- Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận đƣợc hàng hóa do công ty, đơn vị 

cấp trên chuyển đến, kế toán căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và các chứng 

từ có liên quan, ghi: 

 Nợ T  1561 – Hàng hóa (Giá bán nội bộ) 

 Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

 Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc (Là đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo 

phương pháp khấu trừ), bán hàng hóa do công ty, đơn vị cấp trên chuyển đến phải lập Hóa 

đơn GTGT hàng hóa bán ra theo qui định. 
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- Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc căn cứ vào Hóa đơn GTGT phản ánh doanh 

thu bán hàng, ghi: 

 Nợ T  111, 112, 131,… 

 Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán có thuế chƣa 

GTGT); (5111, 5112) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

- Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận đƣợc Hóa đơn GTGT về hàng hóa 

tiêu thụ nội bộ do công ty, đơn vị cấp trên lập chuyển đến trên cơ cở số hàng hóa đã bán, căn 

cứ vào Hóa đơn GTGT phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:  

 Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 

 Có TK 156 - Hàng hóa (Nếu chƣa kết chuyển giá vốn hàng hóa) 

 Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (Nếu đã kết chuyển gía vốn hàng hóa) 

Trƣờng hợp 12:  ế toán bán hàng nội bộ  

 - Bán hàng nội bộ là việc bán hàng hóa giữa đơn vị chính với các đơn vị phụ thuộc 

hoặc giữa các đơn vị phụ thuộc với nhau trong c ng một công ty, Tổng công ty, tập đoàn sản 

xuất...   

 - Về nguyên tắc hạch toán nhƣ bán hàng bên ngoài. 

 + Phản ánh doanh thu :                     

 Nợ T  111, 112, 1368: (Ghi giá thanh toán nội bộ)                    

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Ghi giá bán nội bộ chƣa có 

thuế)       

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp  

 + Phản ánh giá vốn: 

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 156 –  Hàng hóa (Giá thực tế hàng hóa xuất bán) 

Trƣờng hợp 13:  ế toán bán hàng hóa BĐS 

-  Phản ánh doanh thu: Căn cứ vào giá bán, thuế GTGT đầu ra và số tiền khách hàng 

thanh toán khi mua hàng hoá BĐS để ghi: 

Nợ T  111, 112, 131: Tổng giá thanh toán 

 Có TK 511 (5117): Giá bán 

 Có T  333 (3331): Thuế GTGT đầu ra 

- Phản ánh giá vốn: Căn cứ giá thực tế của hàng hóa BĐS đƣợc bán, ghi: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 1567 - Hàng hóa BĐS 

3.3.4. Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

 Đối với các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho phƣơng pháp kiểm kê định kỳ, kế 

toán phản ánh doanh thu và các khoản liên quan đến doanh thu (giảm giá hàng bán, doanh thu 

hàng bán trả lại, thuế GTGT...) tƣơng tự nhƣ phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và khi bán 

hàng không hạch toán giá vốn. Đến cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê cuối kỳ, 

xác định số lƣợng hàng tồn cuối kỳ, sau đó áp dụng một trong các phƣơng pháp tính giá hàng 

xuất kho để xác định giá trị hàng xuất.  
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 Phản ánh giá vốn: 

 Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 611- Mua hàng (6112) 

Giá trị 

 hàng hóa  

xuất kho  

đƣợc xác định là 

đã bán  

trong kỳ 

= 

Giá trị 

hàng 

hóa 

tồn kho 

đầu kỳ 

+ 

Giá trị  

hàng hóa 

gửi bán chƣa 

xác định 

là đã bán 

đầu kỳ 

+ 

Giá trị 

hàng hóa 

nhập kho 

trong kỳ 

- 

Giá trị 

hàng hóa 

tồn kho 

cuối kỳ 

- 

Giá trị  

hàng hóa 

gửi bán chƣa 

xác định 

là đã bán 

cuối kỳ 

Sơ đồ 1.3 

 ế toán bán hàng hóa theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 
 

 (3)  ết chuyển tồn kho cuối kỳ   (5) Các khoản giảm doanh thu phát sinh    

 TK 156,157 TK 6112 TK 632 TK 511          TK 111,112,131 

  (1)  ết chuyển              (4a) Phản ánh D.thu 

  tồn kho đầu kỳ        (4b)           (G.bán)      (Gía thanh 

         ết chuyển                         toán) 

 T  111,112,331,…          hàng hóa            TK 3331 

  (2) Nhập kho       xác định           TK 911             

       hàng hóa     là đã bán (6) K/c      (6) K/c    (Thuế GTGT) 

              Giá vốn DT thuần 

 

4. KẾ TOÁN HÀNG HÓA DỰ TRỮ 

4.1. Kế toán kết quả kiểm kê  

Hàng hóa tồn kho bao gồm hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, đang nằm 

ở các địa điểm khác nhƣ: 

- Hàng hóa tại kho; 

- Hàng mua đang đi trên đƣờng; 

- Hàng hóa chờ kiểm nhận; 

- Hàng hóa nhờ doanh nghiệp khác bán hộ; 

- Hàng gửi bán; 

- Hàng hóa bị trả lại nhờ giữ hộ. 

Các quy định trong quản lý và hạch toán: 

- Hàng tồn kho phải đƣợc quản lý chặt chẽ trong quá trình nhập, xuất cũng nhƣ bảo quản. 

- Hàng hóa phải đƣợc giám sát chặt chẽ và số lƣợng chủng loại, chất lƣợng và giá trị. 

- Việc tổ chức hạch toán hàng tồn kho phải thực hiện theo nguyên tắc trách nhiệm vật 

chất và địa điểm phát sinh. 

TK 

521 
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- Trong từng trƣờng hợp cụ thể, nếu x t thấy hàng tồn kho ở cuối niên độ kế toán có 

khả năng bị giảm giá so với giá thực tế đã ghi sổ kế toán thì đƣợc ph p lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho.  

- Trong doanh nghiệp chỉ áp dụng một trong hai phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho 

là phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên hoặc phƣơng pháp kiểm kê định kỳ. 

Căn cứ vào kết quả kiểm kê, xác định số lƣợng hàng tồn tại thời điểm kiểm kê, sau đó 

so với số liệu trên sổ kế toán để xác định hàng thừa, thiếu: 

- Nếu số lƣợng thực tế > Số lƣợng trên sổ kế toán => Thừa hàng, ghi: 

 Nợ T  1561 - Giá mua hàng hóa   

 Có TK 3381- Tài sản thừa chờ giải quyết (Giá trị hàng thừa) 

- Nếu số lƣợng kiểm kê < Số lƣợng trên sổ kế toán => Thiếu hàng 

+ Xác định số lƣợng hàng hóa hao hụt định mức (nếu có): hạch toán vào T  632 

+ Nếu số lƣợng hàng thiếu chƣa rõ nguyên nhân: hạch toán vào T  1381, nếu xác định 

đƣợc nguyên nhân buộc bồi thƣờng hạch toán vào T  1388. 

 Nợ T  632 – Giá vốn hàng bán (Thiếu trong định mức)  

 Nợ T  1381,1388 - Thiếu ngoài định mức 

 Có TK 1561 - Giá mua hàng hóa (Giá mua hàng xuất kho)  

4.2. Kế toán chi tiết hàng tồn kho  

Đƣợc tiến hành đồng thời ở kho và bộ phận kế toán. Các doanh nghiệp thƣơng mại 

thƣờng sử dụng 2 phƣơng pháp sau: phƣơng pháp thẻ song song và phƣơng pháp sổ số dƣ. 

4.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song 

- Nguyên tắc hạch toán:  

Ở kho theo dõi về số lƣợng, bộ phận kế toán theo dõi cả về số lƣợng và giá trị. 

- Trình tự ghi ch p ở kho:  

Hàng ngày thủ kho căn cứ vào các chứng từ nhập xuất hàng hóa ghi số lƣợng nhập 

xuất vào thẻ kho (mở chi tiết theo từng mặt hàng). Thủ kho phải thƣờng xuyên đối chiếu số 

tồn kho thực tế và số tồn kho trên thẻ kho. Hằng ngày hoặc định kỳ sau khi ghi vào thẻ kho 

xong, thủ kho chuyển toàn bộ chứng từ nhập, xuất cho phòng kế toán. 

- Trình tự ghi ch p ở phòng kế toán:  

Tại đây, mở Sổ chi tiết cho hoặc thẻ hàng cho từng lô hàng tƣơng ứng với từng Thẻ 

kho của thủ kho. 

Hằng ngày hoặc định kỳ khi nhận đƣợc chứng từ nhập, xuất hàng hóa ở kho gửi lên, 

kế toán tiến hành kiểm tra chứng từ, ghi đơn giá và tính giá thành tiền trên các chứng từ nhập 

xuất, sau đó ghi vào thẻ hoặc sổ chi tiết về cả số lƣợng và giá trị. Cuối tháng kế toán cộng thẻ 

hoặc sổ chi tiết rồi từ đó tính ra tổng nhập, xuất, tồn của từng loại hàng hóa và đối chiếu với 

thẻ kho của thủ kho về số lƣợng. Sau khi đối chiếu khớp đúng, kế toán lập Bảng tổng hợp 

nhập xuất tồn hàng hóa về mặt giá trị để đối chiếu với kế toán tổng hợp. 

- Phƣơng pháp này đơn giản, dễ làm, dễ kiểm tra đối chiếu và phát hiện sai sót trong 

việc ghi ch p và quản lý. Nhƣợc điểm là khối lƣợng ghi ch p lớn, tr ng lắp giữa kho và kế 

toán, việc kiểm tra đối chiếu dồn vào cuối tháng. 

Sơ đồ 1.4 

 ế toán chi tiết hàng hóa theo phƣơng pháp thẻ song song 
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4.2.2. Phương pháp số dư 

- Nguyên tắc hạch toán: Ở kho theo dõi về số lƣợng, ở bộ phận kế toán theo dõi cả về 
mặt giá trị và mặt số lƣợng. 

- Trình tự ghi ch p ở kho: 

  Tƣơng tự nhƣ phƣơng pháp thẻ song song. Hằng ngày hoặc định kỳ sau khi ghi vào 

thẻ kho xong, thủ kho lập Phiếu giao nhận chứng từ. Cuối tháng, thủ kho căn cứ vào thẻ kho 

chỉ tiêu số lƣợng hàng hóa theo từng mặt hàng tồn kho cuối kỳ vào Sổ số dƣ và chuyển sổ này 

cho phòng kế toán. 

- Trình tự ghi ở phòng kế toán: 

Hằng ngày hoặc định kỳ, kế toán kho hàng xuống kho để kiểm tra việc ghi ch p của 

thủ kho và ký ngay trên Thẻ kho để chứng thực kết quả kiểm tra. Sau đó đem toàn bộ chứng 

từ c ng Phiếu giao nhận chứng từ về phòng kế toán để tiến hành ghi ch p. Căn cứ vào Phiếu 

giao nhận chứng từ, kế toán ghi đơn giá và tính thành tiền rồi ghi vào Bảng lũy kế nhập xuất 

tồn (đƣợc mở cho từng kho). 

Sau đó cộng số tiền nhập, xuất trong tháng và dựa vào sổ Số dƣ đầu tháng để tính ra số 

dƣ cuối tháng của từng loại hàng. Số dƣ này đƣợc d ng để đối chiếu với số dƣ trên sổ Số dƣ. 

- Phƣơng pháp này thích hợp với các doanh nghiệp thực hiện công việc kế toán thủ 
công, hạn chế sự tr ng lắp trong công việc giữa thủ kho và kế toán viên. 

Sơ đồ 1.5 

 ế toán chi tiết hàng hóa theo phƣơng pháp sổ số dƣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Kế toán chi tiết ở quầy hàng 

 ế toán chi tiết ở quầy hàng thƣờng vận dụng theo một trong hai phƣơng pháp sau: 

Phiếu nhập kho 

Thẻ hoặc sổ kế toán chi 

tiết hàng hóa 

Phiếu xuất kho 

Sổ kho Bảng tổng hợp NXT 

Phiếu xuất kho  

THẺ KHO  

Phiếu nhập kho  

SỔ SỐ DƢ  

Phiếu giao nhận  

chứng từ nhập hàng hóa 

Bảng lũy kế nhập xuất tồn 

kho hàng hóa 

Phiếu giao nhận  

chứng từ xuất hàng hóa 

 

SỔ  
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4.3.1.. Phương pháp chi tiết hàng hóa theo số tiền 

Theo phƣơng pháp này, hàng hóa giao cho các quầy hàng bán lẻ, kế toán không theo 

dõi về số lƣợng mà chỉ theo dõi về mặt giá trị. Nhân viên bán phải chịu trách nhiệm với doanh 

nghiệp về số hàng nhận bán. Doanh số đƣợc bán ra đƣợc xác định bằng số tiền thực nộp hàng 

ngày.  ế toán căn cứ vào chứng từ nhận hàng của từng quầy và giấy nộp tiền bán để vào bảng 

cân đối nhập xuất tồn. Cuối tháng, tiến hành kiểm kê hàng hóa tồn ở quầy để đối chiếu với giá 

trị hàng hóa hiện còn theo số liệu Bảng cân đối nhập, xuất tồn, xác định tình hình thừa, thiếu 

tiền bán hàng. 

Ƣu điểm của phƣơng pháp này là đơn giản, giảm đƣợc khối lƣợng công việc. Tuy 

nhiên phƣơng pháp này chỉ mang lại hiệu quả trong những điều kiện nhất định nhƣ: 

- Phải xây dựng chế độ trách nhiệm vật chất chặt chẽ với từng quầy hàng. 

- Phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kiểm kê hàng hóa định kỳ và bất thƣờng. 

4.3.2. Phương pháp kế toán chi tiết hàng hóa theo số lượng và số tiền 

Theo phƣơng pháp này thì ở quầy hàng nhân viên bán hàng phải mở thẻ quầy hàng để 

theo dõi sự biến động của từng mặt hàng về mặt giá trị và số lƣợng. Các thẻ quầy hàng đƣợc 

đăng ký ở phòng kế toán, đánh số thẻ và đƣợc sắp xếp theo danh mục hàng hóa, nhóm hàng. 

Định kỳ, phải tiến hành kiểm kê, và căn cứ kết quả kiểm kê để tính toán số lƣợng bán ra của 

từng mặt hàng, lập Báo cáo bán hàng k m theo giấy nộp tiền chuyển cho phòng kế toán để 

theo dõi và kiểm tra ghi sổ. 

Còn bộ phận kế toán sau khi nhận đƣợc báo cáo bán hàng và giấy nộp tiền có trách 

nhiệm kiểm tra và ghi vào Bảng nhập xuất tồn kho, xác định số dƣ ở quầy về mặt giá trị.  ế 

toán phải thƣờng xuyên kiểm tra việc ghi ch p thẻ quầy hàng ở quầy và đối chiếu với báo cáo 

bán. Cuối tháng phải căn cứ vào số dƣ hàng tồn ở quầy để lập Bảng kê số dƣ và đối chiếu với 

số dƣ bằng tiền trên Bảng nhập xuất tồn kho. 

Phƣơng pháp này cho ph p quản lý tiền hàng chặt chẽ, xác định trách nhiệm vật chất rõ 

ràng. Song đòi h i nhân viên bán phải có trình độ nghiệp vụ trong việc ghi chép tính toán 

kiểm kê,... 

5. KẾ TOÁN DỰ PHÕNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO 

5.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán dự phòng 

5.1.1. Nội dung 

Trong quá trình họat động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn có một lƣợng hàng 

hóa dự trữ nhằm đảm bảo cho quá trình bán ra đƣợc thƣờng xuyên liên tục. Vào thời điểm 

nhất định các loại hàng hóa đó có thể bị giảm giá do k m chất lƣợng hoặc lỗi thời không hợp 

thị hiếu, kiểu mốt hoặc giá trị hàng hóa thay thế trên thị trƣờng có xu hƣớng giảm, chính điều 

đó làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực hiện giá trị thuần của hàng hóa để 

nhằm đảm bảo hoàn vốn, đồng thời cũng để phản ánh đúng giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc 

của hàng tồn kho của doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch toán, do đó 

doanh nghiệp phải lập dự phòng. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tƣ, 

thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm. 

Đây là việc tính trƣớc vào giá vốn hàng bán phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn so với 

giá trị ghi sổ kế toán của hàng tồn kho. Việc lập dự phòng nhằm b  đắp các khoản thiệt hại 

thực tế xảy ra do giảm giá vật tƣ, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm giá; đồng thời cũng 

để phản ánh đúng giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc của hàng tồn kho của doanh nghiệp khi 
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lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch toán. 

Giá trị thuần của hàng tồn kho có thể thực hiện đƣợc của hàng tồn kho là giá bán ƣớc 

tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thƣờng trừ (-) chi phí ƣớc tính để 

hoàn thành sản phẩm và chi phí ƣớc tính cần thiết cho việc bán chúng.  

Giá trị thuần của hàng tồn kho trên báo cáo tài chính là gía trị điều chỉnh giữa giá trị 

tồn kho trên sổ kế toán và giá trị giảm giá hàng tồn kho. 

5.1.2.  Nguyên tắc hạch toán 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho chỉ đƣợc ghi vào cuối kỳ kế toán năm khi lập báo 

cáo tài chính trên cơ sở có bằng chứng tin cậy về sự biến động giá cả. 

 ức dự phòng giảm 

giá vật tƣ, hàng hóa 

cho năm kế hoạch 

= 

Lƣợng vật tƣ, hàng hóa 

tồn kho giảm giá tại thời 

điểm lập báo cáo tài 

chính năm 

 

Giá gốc 

Hàng tồn 

kho trên  

sổ kế toán 

- 

Giá thực tế trên thị 

trƣờng tại thời điểm 

lập báo cáo tài 

chính năm 

- Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc tính cho từng loại hàng, nhóm hàng 

có tính chất nhƣ nhau. 

- Đối với dự trữ vật tƣ cho sản xuất không đƣợc lập dự phòng nếu giá bán của thành 

phẩm đƣợc sản xuất từ các loại vật tƣ này dự kiến là cao hơn giá gốc. 

- Cuối niên độ kế toán phải tính toán hoàn nhập khoản chênh lệch dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho đã lập so với số dự phòng đã lập cho hàng tồn kho cuối niên độ trƣớc hoặc lập 

bổ sung khoản chênh lệch dự phòng. 

- Điều kiện lập dự phòng theo Thông tƣ số 228 ngày 07/12/2009: Việc trích lập dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho phải đảm bảo các điều kiện: 

  + Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng 

chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho. 

  + Là những vật tƣ, hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tồn kho tại thời 

điểm lập báo cáo tài chính. 

5.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Tài khoản này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá của hàng tồn kho phải lập khi 

có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc so với giá 

gốc của hàng tồn kho. 

 ết cấu và nội dung phản ánh của  

Tài khoản 2294- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

- Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc 

hoàn nhập ghi giảm giá vốn hàng bán. 

- Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã 

lập tính vào giá vốn hàng bán tròng kỳ 

 Số dư có: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho hiện có cuối kỳ. 

5.3. Các trƣờng hợp kế toán chủ yếu 

- Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc của hàng tồn kho nh  

hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

đƣợc lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện 

đƣợc của chúng. 

x 
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Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho)  

 Có TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

- Trƣờng hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm 

nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trƣớc thì số 

chênh lệch lớn hơn đƣợc lập thêm, ghi: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho)  

 Có TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

- Trƣờng hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm 

nay nh  hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trƣớc thì số 

chênh lệch nh  hơn đƣợc hoàn nhập, ghi: 

Nợ T  2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

 Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho).  

Sơ đồ 1.6 

 Ế TOÁN  Ế TOÁN DỰ PHÒNG GIẢ  GIÁ HÀNG TỒN  HO 

TK 2294- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

TK 632   TK 632 

 31/12/N: Lập dự phòng lần đầu  

 31/12/n+1: Hoàn nhập dự phòng  

(Ghi số chênh lệch giữa số đã lập năm  

sau < Số lập cho năm trước) 

   31/12/N+1: Lập dự phòng bổ sung 

     cho năm sau (Ghi số chênh lệch 

giữa số đã lập năm sau > Số lập cho 

năm trước ) 

  

 

5.4. Ví dụ kế toán 

Công ty   kê khai và nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn 

kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, tính giá xuất hàng tồn kho theo phƣơng pháp 

nhập trƣớc - xuất trƣớc. Có tài liệu kế toán nhƣ sau: 

I. Số dƣ đầu tháng: 

Tài khoản 1561 45.000.000 

- Hàng A 3.000 kg x 11.000 = 33.000.000  

- Hàng B 2.000 m x   6.000 = 12.000.000       

Tài khoản 2294   1.800.000           

- Hàng A 1.000.000 

- Hàng B    800.000 

II. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau: 

1. Ngày 04/12: Công ty   mua hàng A nhập kho: 7.000kg x 10.800/kg, thuế suất thuế GTGT 

10%, tiền chƣa thanh toán cho ngƣời bán. Hàng A nhập kho đủ. 

2. Ngày 14/12: Xuất kho bán trực tiếp: hàng A: 5.000 kg, hàng B: 1.000 m. 

3. Ngày 31/12: Căn cứ vào tài liệu tin cậy về sự giảm giá Công ty   tiến hành lập dự phòng 

giảm giá hàng A và hàng B cho năm N+1. Biết thông tin về giá thị trƣờng của hàng hóa A: là 



47 

 

10.500đ/kg, hàng hóa B: là 5.500đ/m. Công ty N tiến hành lập dự phòng giảm giá hàng hóa A 

và B. 

III. Yêu cầu:  

Tính toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Giải: 

BẢNG TÍNH LẬP DỰ PHÒNG 

Tên hàng  

Lƣợng 

tồn kho 

cuối 

năm 

 

Giá trị  

tồn kho trên 

sổ  

kế toán   

cuối năm 

Giá thực tế 

trên thị 

trƣờng tại 

thời điểm 

cuối năm  

Mức dự phòng 

giảm giá hàng 

tồn kho cho 

năm sau 

Mức dự 

phòng  

đã lập năm 

trước 

Số  

chênh 

lệch 

dự 

phòng 

1 2 3 4 5 = (3 - 4)*2 6 7 = (5-6) 

Hàng A 5.000 kg 10.800 đ/kg 10.500 đ/kg 1.500.000 1.000.000 500.000 

Hàng B 1.000 m 6.000 đ/m 5.500 đ/m 500.000    800.000 -300.000 

Cộng    2.000.000 1.800.000 200.000 

Lập định khoản: 

Ngày 04/12: Nhập mua hàng  

1. Nợ T  1561.A (7.000 kg x 10.800 đ/kg) = 75.600.000 

 Nợ T  1331     7.560.000 

      Có TK 331      83.160.000 

Ngày 14/12: Xuất kho hàng bán trực tiếp 

2. Nợ T  632                  60.600.000 

 Có TK 1561.A (3.000 kg x 11.000 đ/kg  

 + 2.000 kg x 10.800 đ/kg)   

= 54.600.000 

 Có TK 1561.B  (1.000 m x   6.000 đ/m) = 6.000.000 

Ngày 31/12: Lập dự phòng cuối năm (Số liệu tính ở Bảng tính lập dự phòng) 

- Lập dự phòng Hàng A bổ sung cho năm sau (Ghi số chênh lệch) 

3a. Nợ T  632         500.000 

       Có TK 2294.A    500.000 

- Hoàn nhập dự phòng Hàng B (Ghi số chênh lệch) 

3b. Nợ T  2294.B        300.000 

       Có TK 632    300.000 

   

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Chi phí mua hàng là gi? Trình bày phƣơng pháp phân bổ chi phí mua hàng cho hàng tồn và 

hàng bán ra. 

2. Lƣu chuyển hàng hóa là gì? Phân biệt lƣu chuyển hàng hóa bán buôn và bán lẻ. 

3. Trình bày khái niệm, ƣu, nhƣợc điểm của phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo 

phƣơng pháp kê khai và kiểm kê định kỳ. 

4. Trình bày các phƣơng pháp tính giá thực tế xuất kho hàng hóa. 

5. Phân biệt mua hàng theo phƣơng thức nhận hàng và mua hàng theo phƣơng thức chuyển 

hàng. 
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Chƣơng 2 

KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ  

VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc đặc nội dung và nguyên tắc hạch toán ngoại tệ; 

- Ghi sổ kế toán đƣợc các trƣờng hợp kế toán chủ yếu về chênh lệch tỷ giá phát sinh và 

xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại cuối năm; 

- Trình bày đƣợc đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhập, xuất khẩu, các phƣơng thức 

kinh doanh nhập xuất khẩu và các điều kiện giao hàng theo Incoterms; 

- Trình bày đƣợc các phƣơng pháp kế toán nhập, xuất khẩu; 

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán và các tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán các 
nghiệp vụ nhập, xuất khẩu; 

- Ghi đƣợc sổ kế toán nghiệp vụ nhập, xuất khẩu; 

- Tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. 

 

Nội dung:  

1. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ 

1.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 

1.1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

 * Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy 

đổi c ng một số lƣợng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trong các trƣờng hợp:  

- Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ 

trong kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện);  

- Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính 

(chênh lệch tỷ giá hối đoái chƣa thực hiện); 

 - Chuyển đổi Báo cáo tài chính đƣợc lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam. 

* Các loại tỷ giá hối đoái (sau đây gọi tắt là tỷ giá) sử dụng trong kế toán 

Các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ 

kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc 

đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam 

phải căn cứ vào: 

- Tỷ giá giao dịch thực tế; 

- Tỷ giá ghi sổ kế toán. 

  hi xác định nghĩa vụ thuế (kê khai, quyết toán và nộp thuế), doanh nghiệp thực hiện 

theo các quy định của pháp luật về thuế. 

* Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:  

a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ: 
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- Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, 

hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tƣơng lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký 

kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thƣơng mại; 

- Trƣờng hợp hợp đồng không quy định tỷ giá thanh toán thì doanh nghiệp ghi sổ kế 

toán theo nguyên tắc: 

 + Tỷ giá giao dịch thực tế khi góp vốn hoặc nhận vốn góp: Là tỷ giá mua ngoại tệ của 

ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tƣ tại ngày góp vốn; 

 + Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng 

thƣơng mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát 

sinh; 

 + Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng 

thƣơng mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.  

 + Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí đƣợc thanh toán ngay 

bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của 

ngân hàng thƣơng mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.  

b) Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại 

thời điểm lập Báo cáo tài chính: Là tỷ giá công bố của ngân hàng thƣơng mại nơi doanh 

nghiệp thƣờng xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) theo nguyên tắc: 

- Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đƣợc 

phân loại là tài sản: Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thƣơng mại nơi doanh nghiệp 

thƣờng xuyên có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Đối với các khoản ngoại tệ gửi 

ngân hàng thì tỷ giá thực tế khi đánh giá lại là tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi doanh 

nghiệp mở tài khoản ngoại tệ. 

- Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đƣợc 

phân loại là nợ phải trả: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thƣơng mại tại thời điểm lập 

Báo cáo tài chính; 

 - Các đơn vị trong tập đoàn đƣợc áp dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ quy định 

(phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

* Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thực tế đích 

danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần 

nhập). 

- Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh: Là tỷ giá khi thu hồi các khoản nợ phải thu, các 

khoản ký cƣợc, ký quỹ hoặc thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, đƣợc xác định 

theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng 

đối tƣợng. 

- Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá đƣợc sử dụng tại bên Có tài 

khoản tiền khi thanh toán tiền bằng ngoại tệ, đƣợc xác định trên cơ sở lấy tổng giá trị đƣợc 

phản ánh tại bên Nợ tài khoản tiền chia cho số lƣợng ngoại tệ thực có tại thời điểm thanh toán.  

 * Nguyên tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Là các tài sản đƣợc thu 

hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ có thể bao gồm: 

a) Tiền mặt, các khoản tƣơng đƣơng tiền, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ; 

b) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ, ngoại trừ: 
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- Các khoản trả trƣớc cho ngƣời bán và các khoản chi phí trả trƣớc bằng ngoại tệ. 

Trƣờng hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc ngƣời bán không thể 

cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trƣớc bằng ngoại 

tệ thì các khoản này đƣợc coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. 

- Các khoản ngƣời mua trả tiền trƣớc và các khoản doanh thu nhận trƣớc bằng ngoại 

tệ. Trƣờng hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc doanh nghiệp 

không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại các khoản nhận trƣớc bằng ngoại tệ 

cho ngƣời mua thì các khoản này đƣợc coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. 

c) Các khoản đi vay, cho vay dƣới mọi hình thức đƣợc quyền thu hồi hoặc có nghĩa vụ 

hoàn trả bằng ngoại tệ. 

d) Các khoản đặt cọc, ký cƣợc, ký quỹ đƣợc quyền nhận lại bằng ngoại tệ; Các khoản 

nhận ký cƣợc, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ. 

1.1.2. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá lại 

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ở thời điểm cuối năm tài chính 

a)  hi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao 

dịch phát sinh đƣợc sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với: 

- Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trƣờng hợp bán hàng hoá, 

cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trƣớc hoặc giao dịch nhận 

trƣớc tiền của ngƣời mua thì doanh thu, thu nhập tƣơng ứng với số tiền nhận trƣớc đƣợc áp 

dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trƣớc của ngƣời mua (không áp dụng theo tỷ 

giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập). 

- Các tài khoản phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác. Riêng trƣờng hợp 

phân bổ khoản chi phí trả trƣớc vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ thì chi phí đƣợc ghi 

nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trƣớc (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch 

thực tế tại thời điểm ghi nhận chi phí). 

- Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trƣờng hợp tài sản đƣợc mua có liên quan đến 

giao dịch trả trƣớc cho ngƣời bán thì giá trị tài sản tƣơng ứng với số tiền trả trƣớc đƣợc áp 

dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trƣớc cho ngƣời bán (không áp dụng theo tỷ giá 

giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản). 

- Tài khoản loại vốn chủ sở hữu; 

- Bên Nợ các T  phải thu; Bên Nợ các T  vốn bằng tiền; Bên Nợ các T  phải trả khi 

phát sinh giao dịch trả trƣớc tiền cho ngƣời bán. 

- Bên Có các T  phải trả; Bên Có các T  phải thu khi phát sinh giao dịch nhận trƣớc 

tiền của ngƣời mua; 

b)  hi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đƣợc sử 

dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau: 

- Bên Có các T  phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trƣớc tiền của ngƣời mua); Bên 

Nợ T  phải thu khi tất toán khoản tiền nhận trƣớc của ngƣời mua do đã chuyển giao sản 

phẩm, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lƣợng đƣợc nghiệm thu; Bên Có các T  

khoản ký cƣợc, ký quỹ, chi phí trả trƣớc; 

- Bên Nợ các T  phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trƣớc tiền cho ngƣời bán); Bên Có 

T  phải trả khi tất toán khoản tiền ứng trƣớc cho ngƣời bán do đã nhận đƣợc sản phẩm, hàng 

hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lƣợng. 
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- Trƣờng hợp trong kỳ phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với 

c ng một đối tƣợng thì tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tƣợng đƣợc xác định trên 

cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tƣợng đó. 

c)  hi thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động 

đƣợc sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các T  tiền. 

1.1.3. Nguyên tắc xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái  

- Xử lý chênh lệch tỷ gía hối đoái của nghiệp vụ ngoại tệ trong kỳ và chênh lệch đánh 

giá lại cuối kỳ của hoạt động đầu tư xây dựng ở giai đoạn trước hoạt động như sau: 

@  hoản lỗ tỷ giá lũy kế trong giai đoạn trƣớc hoạt động đƣợc phân bổ trực tiếp từ 

T  413 vào chi phí tài chính, không thực hiện kết chuyển thông qua T  242 - chi phí trả 

trƣớc; 

@  hoản lãi tỷ giá lũy kế trong giai đoạn trƣớc hoạt động đƣợc phân bổ trực tiếp từ 

T  413 vào doanh thu hoạt động tài chính, không thực hiện kết chuyển thông qua T  3387 – 

Doanh thu chƣa thực hiện; 

@ Thời gian phân bổ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại hình doanh 

nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ. Riêng số phân bổ khoản lỗ tỷ giá tối thiểu 

trong từng kỳ phải đảm bảo không nh  hơn mức lợi nhuận trƣớc thuế trƣớc khi phân bổ khoản 

lỗ tỷ giá (sau khi phân bổ lỗ tỷ giá, lợi nhuận trƣớc thuế của báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh bằng không).   

- Xử lý chênh lệch tỷ gía hối đoái của nghiệp vụ ngoại tệ trong kỳ và chênh lệch đánh 

giá lại cuối kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 

của doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh, vừa có hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. 

@ Toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ đƣợc ghi nhận vào chi phí 

tài chính, hoặc doanh thu tài chính trên bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 

năm tài chính. 

@ Cuối năm tài chính, kế toán đánh giá lại số dƣ các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi 

Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, các khoản tƣơng đƣơng tiền, các khoản phải thu, các khoản 

phải trả có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng 

do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm lập bảng CĐ T cuối năm tài chính. 

 hoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dƣ ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại 

tệ đƣợc hạch toán vào Tài khoản 413- “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”;  hoản chênh lệch giữa tỷ 

giá sau khi quy đổi với tỷ giá đang hạch toán trên sổ kế toán đƣợc xử lý nhƣ sau:  

- Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dƣ cuối năm là: 

tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ 

tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dƣ 

trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngƣợc lại để xoá số dƣ. 

- Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dƣ cuối năm của 

các khoản nợ dài hạn (trên 1 năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì đƣợc 

xử lý nhƣ sau:  

a. Đối với các khoản nợ phải thu dài hạn: Đối với các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, 

công ty phải đánh giá lại số dƣ cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi b  trừ, chênh lệch còn 

lại đƣợc hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí tài chính trong năm.  

b. Đối với các khoản nợ phải trả dài hạn: Đối với khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, 

công ty phải đánh giá lại số dƣ cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi b  trừ, chênh lệch còn 

lại đƣợc xử lý nhƣ sau:  
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- Trƣờng hợp chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái thì chênh lệch tỷ giá hạch toán vào chi 

phí tài chính trong năm và đƣợc tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trƣờng hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí làm cho kết quả kinh 

doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để công ty 

không bị lỗ nhƣng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ 

giá của số dƣ ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó. Số chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ đƣợc theo 

dõi và tiếp tục phân bổ vào chi phí cho các năm sau nhƣng tối đa không quá 5 năm.  

- Trƣờng hợp chênh lệch giảm thì đƣợc hạch toán vào thu nhập tài chính.  

 hi thanh lý từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả dài hạn, nếu tỷ giá thanh toán thực tế 

phát sinh cao hơn hoặc thấp hơn tỷ giá đang hạch toán trên sổ sách thì phần chênh lệch tỷ giá 

hối đoái phát sinh đƣợc đƣợc ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong năm tài chính. 

1.2. Tài khoản sử dụng 

 ế toán các nghiệp vụ ngoại tệ sử dụng chủ yếu các tài khoản sau: 

- Tài khoản 111 (1112) –- Tiền mặt- Ngoại tệ 

- Tài khoản 112 (1122) –- Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ 

- Tài khoản 635 – Chi phí tài chính 

- Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

- Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

Tài khoản này d ng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt 

động đầu tƣ XDCB (giai đoạn trƣớc hoạt động); chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính; khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi 

chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nƣớc ngoài và tình hình xử lý số chênh lệch tỷ giá 

hối đoái đó. 

Hạch toán Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái, cần tôn trọng một số quy định sau: 

1. Doanh nghiệp chỉ phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào T  413 

“Chênh lệch tỷ giá hối đoái”, trong các trƣờng hợp: 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại của 

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động đầu tƣ XDCB trong giai 

đoạn trƣớc hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập ( hi chƣa hoàn thành đầu tƣ); 

-  hoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tƣ XDCB (doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh vừa có hoạt động đầu tƣ XDCB); 

-  hoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nƣớc 

ngoài hoạt động độc lập. 

2. Cuối năm tài chính, kế toán đánh giá lại số dƣ các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi 

Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, các khoản tƣơng đƣơng tiền, các khoản phải thu, các khoản 

phải trả có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng 

do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm lập bảng CĐ T cuối năm tài chính. 

 hoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dƣ ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại 

tệ đƣợc hạch toán vào Tài khoản 413- “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”; sau khi b  trừ giữa chênh 

lệch tỷ giá hối đoái tăng, hoặc giảm do đánh giá lại phải kết chuyển ngay vào chi phí tài chính 

hoặc doanh thu hoạt động tài chính.  

3.  hoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh 

giá lại cuối năm tài chính đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tƣ 
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XDCB (giai đoạn trƣớc hoạt động) đƣợc phản ánh luỹ kế trên Bảng cân đối kế toán (Chỉ tiêu 

Chênh lệch tỷ giá - TK 413).  

 hi kết thúc quá trình đầu tƣ xây dựng, khoản chênh lệch hối đoái này đƣợc tính ngay, 

hoặc phân bổ vào doanh thu hoạt động tài chính, hoặc chi phí tài chính kể từ khi công trình 

hoàn thành đƣa vào hoạt động. 

4.  hoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nƣớc 

ngoài phải tuân thủ quy định tại Đoạn 24, Chuẩn mực số 10- Ảnh hƣởng của việc thay đổi tỷ 

giá hối đoái và đƣợc hạch toán trên T  413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" và đƣợc ghi nhận 

vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quy định của Đoạn 30, Chuẩn mực số 10 "Ảnh 

hƣởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái". 

5. Đối với doanh nghiệp không chuyên kinh doanh mua, bán ngoại tệ, thì các nghiệp 

vụ kinh tế mua, bán ngoại tệ phát sinh đƣợc quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán 

thực tế phát sinh. Chênh lệch giữa tỷ giá thực tế mua vào và tỷ giá thực tế bán ra của ngoại tệ 

đƣợc hạch toán vào Tài khoản 515- “Doanh thu hoạt động tài chính”, hoặc vào Tài khoản 

635- “Chi phí tài chính”. 

6. Đối với các Tổng  công  ty, khoản  chênh  lệch  tỷ  giá  hối  đoái phản ánh trên Bảng 

Cân đối kế toán hợp nhất chỉ phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá khi chuyển đổi báo cáo tài 

chính của cơ sở nƣớc ngoài để hợp nhất báo cáo tài chính và khoản chênh lệch tỷ giá của hoạt 

động đầu tƣ XDCB chƣa hoàn thành (giai đoạn trƣớc hoạt động) của các đơn vị thành viên. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

- Lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền 

tệ có gốc ngoại tệ; 

- Lỗ tỷ giá trong giai đoạn trƣớc hoạt động 

của doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 

100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công 

trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ 

ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, quốc phòng. 

-  ết chuyển lãi tỷ giá vào doanh thu hoạt 

động tài chính; 

- Lãi tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục 

tiền tệ có gốc ngoại tệ; 

- Lãi tỷ giá trong giai đoạn trƣớc hoạt động 

của doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 

100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công 

trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ 

ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, quốc phòng. 

-  ết chuyển lỗ tỷ giá vào chi phí tài chính; 

Số dư bên Nợ: Lỗ tỷ giá trong giai đoạn 

trƣớc hoạt động của doanh nghiệp do Nhà 

nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện 

dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với 

nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, 

quốc phòng. 

Số dư bên Có: Lãi tỷ giá trong giai đoạn 

trƣớc hoạt động của doanh nghiệp do Nhà 

nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện 

dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với 

nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, 

quốc phòng. 

Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái, có 2 tài khoản cấp hai: 

Tài khoản 4131 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính: Phản ánh 

khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi, lỗ 

tỷ giá) cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tƣ XDCB (doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh có cả hoạt động đầu tƣ XDCB).  

Tài khoản 4132 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB: Phản ánh 

khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh, và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục 

tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi, lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tƣ XDCB (giai đoạn trƣớc hoạt động). 

1.3. Các trƣờng hợp kế toán chủ yếu 
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1.3.1. Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn 

trước hoạt động) 

(1)  hi mua ngoài hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lƣợng xây dựng, lắp đặt do 

ngƣời bán hoặc bên nhận thầu bàn giao: 

- Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong giao dịch bằng ngoại tệ thanh toán mua hàng 

hoá, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lƣợng xây dựng, lắp đặt do bên nhận thầu bàn giao, ghi: 

Nợ các T  151, 152, 211, 213, 241,...: (Tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ T  413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131): (Lỗ tỷ giá hối đoái) 

 Có các TK 111 (1112), 112 (1122): (Tỷ giá ghi sổ kế toán). 

- Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giao dịch bằng ngoại tệ thanh toán 

mua hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lƣợng xây dựng, lắp đặt do bên nhận thầu bàn 

giao, ghi: 

Nợ T  151, 152, 211, 213, 241,... : (Tỷ giá giao dịch thực tế) 

 Có TK 111 (1112), 112 (1122): (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

 Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131): (Lãi tỷ giá hối đoái). 

(2)  hi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ (nợ phải trả ngƣời bán, vay, nợ nội bộ (nếu 

có),...): 

- Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ T  331, 336, 341,... (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Nợ T  413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131): (Lỗ tỷ giá hối đoái) 

 Có các TK 111 (1112), 112 (1122) : (Tỷ giá ghi sổ kế toán). 

- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ T  331, 336, 341,...: (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

 Có các TK 111 (1112), 112 (1122): (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

 Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131): (Lãi tỷ giá hối đoái). 

(3) Hàng năm, chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong giai đoạn đầu tƣ xây dựng 

(giai đoạn trƣớc hoạt động) đƣợc phản ánh luỹ kế trên T  413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

(4132) cho đến khi hoàn thành đầu tƣ XDCB. 

(4)  ết thúc giai đoạn đầu tƣ xây dựng (giai đoạn trƣớc hoạt động), kết chuyển chênh 

lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện (theo số thuần sau khi b  trừ số dƣ bên Nợ và bên Có Tài 

khoản 4132) của hoạt động đầu tƣ (giai đoạn trƣớc hoạt động) trên T  413 - Chênh lệch tỷ 

giá hối đoái (T  4132) tính ngay (nếu nh ) vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động 

tài chính, hoặc để phân bổ dần, ghi: 

- Trƣờng hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái  

Nợ T  413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132)  

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính  

- Trƣờng hợp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái  

Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Nếu ghi ngay vào chi phí tài chính) 

 Có TK 413 (4132) - Chênh lệch tỷ giá hối đoái . 

(5) Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện (Lỗ hoặc lãi) trong giai đoạn đầu tƣ 

XDCB đƣợc luỹ kế đến thời điểm quyết toán bàn giao TSCĐ đƣa công trình vào hoạt động 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Trƣờng hợp lỗ tỷ giá hối đoái phải phân bổ dần, định kỳ khi phân bổ chênh lệch lỗ tỷ 

giá hối đoái đã thực hiện phát sinh trong giai đoạn đầu tƣ xây dựng cơ bản vào chi phí tài 
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chính của năm tài chính khi kết thúc giai đoạn đầu tƣ XDCB bàn giao đƣa TSCĐ vào sử 

dụng, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái) 

 Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

- Trƣờng hợp lãi tỷ giá hối đoái phải phân bổ dần, định kỳ khi phân bổ chênh lệch lãi 

tỷ giá hối đoái đã thực hiện phát sinh trong giai đoạn đầu tƣ xây dựng cơ bản vào doanh thu 

hoạt động tài chính của năm tài chính khi kết thúc giai đoạn đầu tƣ XDCB bàn giao đƣa 

TSCĐ vào sử dụng, ghi: 

Nợ T  413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái) 

1.3.2. Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt 

động đầu tư XDCB của doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh 

(1)  hi mua vật tƣ, hàng hóa, tài sản cố định, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ: 

Nợ T  151, 152, 153, 211, 213, 217, 627, 641,…:Tỷ giá giao dịch thực tế 

Nợ T  133- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ: Tỷ giá giao dịch thực tế 

Nợ T  635- Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái: Ghi số chênh lệch tỷ giá) 

  Có TK 111(1112), TK 112(1122): Theo tỷ giá ghi sổ kế toán 

 Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái: Ghi số chênh 

lệch tỷ giá) 

(2)  hi nhận vật tƣ, hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp, hoặc khi vay ngắn hạn, vay dài 

hạn, hoặc nhận nợ nội bộ bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ T  liên quan (152, 153, 627, 642…), T  133: Tỷ gía giao dịch thực tế 

 Có TK 331, 341, 336...: Theo tỷ giao dịch thực tế 

(3)  hi chi ngoại tệ thanh toán nợ phải trả (Nợ phải trả ngƣời bán, nợ vay ngắn hạn, nợ 

vay dài hạn, nợ nội bộ...). 

Nợ T  331, 341: Theo tỷ giá hối đoái ghi sổ 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái: Ghi số chênh lệch tỷ giá) 

 Có TK 111(1112), TK 112(1122): Theo tỷ giá hối đoái ghi sổ. 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái: Ghi số  chênh 

lệch tỷ giá) 

 (4)  hi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ 

sử dụng để ghi sổ kế toán, ghi: 

Nợ T  111(1112), T  112(1122), T  131…: Tỷ giá giao dịch thực tế 

 Có các T  511, 711,…: Tỷ giá giao dịch thực tế  

 (5)  hi phát sinh các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ T  131, 138:  Tỷ giá giao dịch thực tế 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái: Ghi số chênh lệch tỷ giá). 

 Có TK 111(1112), TK 112(1122): Tỷ giá ghi sổ kế toán. 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Ghi số chênh lệch tỷ giá) 

 (6)  hi thu đƣợc tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ (phải thu khách hàng, phải thu nội bộ,…) 

Nợ T  111(1112), T  112(1122): Tỷ giá giao dịch thực tế 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái: Ghi chênh lệch tỷ giá) 

 Có các T  131, 136, 138…: Tỷ giá ghi sổ kế toán. 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái) 
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Sơ đồ 2.1:  Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ngoại tệ  

TK 511,515,711                                 TK 1112, 1122                   TK 152,153,211...TK 133 

         (1) Phát sinh Doanh thu, Thu nhập khác    (3)  ua vật tƣ, TSCĐ, dịch vụ     

 
  (Giá không có thuế) (Tỷ giá 

giao dịch 

thực tế) 

(Tỷ giá ghi sổ)  Tỷ giá giao dịch 
 

 
                TK 3331 

          thực tế)        

 

 

 

TK 131, 138, 136 

  (Thuế GTGT) 

 

 (4) Trả nợ  

      

         TK 331, 341... 

                       (2) Thu nợ 

 (Tỷ giá ghi sổ)            (Tỷ giá giao dịch                                            

                                        thực tế) 

 (Tỷ giá ghi sổ)                      (Tỷ giá    

                                           ghi sổ) 

 (5) Bán ngoại tệ                   T  1111,1121 

 (Tỷ giá ghi sổ)                 (Tỷ giá giao   

                                             dịch thực tế) 

 

 

 

   Ví dụ kế toán 

 Số dƣ đầu tháng: T  111(1112) : 253.200;  (chi tiết 12 USD) 

 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

1. Bán sản phẩm thu tiền mặt nhập quỹ theo giá bán cả 

thuế GTGT: 88 USD, trong đó thuế GTGT: 8 USD; 

Tỷ giá giao dịch thực tế: 21.150 đ/USD. 

1.Nợ T  111(1112): 1.861.200 

         Có TK 511:             1.692.000 

         Có TK 3331               169.200 

2.  ua vật liệu nhập kho theo giá mua: 20 USD, thuế 

GTGT 2 USD, giá thanh toán: 22 USD, đã chi trả bằng 

tiền mặt ngoại tệ; Tỷ giá giao dịch thực tế 21.050 đ/USD.       

2.Nợ T  152:    421.000 

    Nợ T  133:       42.100 

    Nợ T  635:         2.068 

         Có TK 1112:              465.168 

3. Xuất quỹ 30 USD bán lấy tiền VN nhập quỹ; Tỷ giá 

giao dịch thực tế: 21.200 đ/USD. 

 

3.Nợ T  1111:  636.000 

         Có TK 515:                    1.680 

         Có TK 1112:              634.320 

4. Xuất quỹ 10 USD trả nợ cho nhà cung cấp, tỷ giá 

ghi sổ lúc nhận nợ là 21.100 đ/USD. 

4a.Nợ T  331:     211.000 

     Nợ T  635:         440 

Biết: Tỷ giá ghi sổ tiền tính theo tỷ giá bình quân di động:          Có TK 111(1112):     211.440  

 

 

 

(253.200 + 1.861.200) 
 

= 21.144 đ/ USD 
 

 12 USD + 88 USD  

 1.3.3. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại cuối năm tài chính của các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

Ở thời điểm cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 

có gốc ngoại tệ (đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán) theo 

tỷ giá thực tế (tỷ giá mua của ngân hàng thƣơng mại công bố) tại thời điểm cuối năm tài 

chính, có thể phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái (lãi hoặc lỗ). Doanh nghiệp phải chi tiết 

khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ này của hoạt 

động đầu tƣ xây dựng cơ bản (giai đoạn trƣớc hoạt động) (T  4132) và của hoạt động sản xuất, 

kinh doanh (TK 4131): 

TK 515, 635 

(Ghi Chênh lệch tỷ giá) 

TK 515, 635-  

(Ghi chênh lệch tỷ giá) 

TK 515, 635 

(Ghi Chênh lệch tỷ giá) 
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- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi: 

Nợ T  111 (1112), 112 (1122), 131, 136, 138, 331, 341,... 

 Có TK 413 (4131, 4132) - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

- Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi: 

Nợ T  413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132) 

 Có TK 111(1112), 112(1122), 131, 136, 138, 331, 341,... 

1.3.4. Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại cuối năm  

1.3.4.1. Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm của các khoản mục tiền tệ của 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư xây dựng (của doanh nghiệp đang 

sản xuất, kinh doanh vừa có hoạt động đầu tư XDCB) 

-  ết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm  tài chính 

của hoạt động kinh doanh (theo số thuần sau khi b  trừ số dƣ bên Nợ và bên Có của T  4131) 

vào chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái), hoặc doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá hối 

đoái) để xác định kết quả hoạt động kinh doanh:   

+  ết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính vào doanh 

thu hoạt động tài chính, ghi: 

Nợ T  413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái). 

+  ết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính vào chi phí 

tài chính, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái) 

 Có TK 413 (4131) - Chênh lệch tỷ giá hối đoái  

1.3.4.2. Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại cuối năm của các khoản 

mục tiền tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (Giai đoạn trước hoạt động): 

- Ở giai đoạn đang đầu tƣ xây dựng, doanh nghiệp chƣa đi vào hoạt động thì chênh 

lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm đƣợc phản ánh luỹ kế trên T  413 “Chênh lệch tỷ 

giá hối đoái”(4312), Số dƣ Nợ, hoặc Có này phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán. 

-  hi kết thúc giai đoạn đầu tƣ, xây dựng chuyển sang hoạt động sản xuất, kinh doanh 

số dƣ Nợ, hoặc số dƣ Có T  413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” phản ánh chênh lệch tỷ giá hối 

đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối mỗi năm tài chính (không bao gồm 

khoản đánh giá lại các khoản mục tiền tệ liên quan đến hoạt động đầu tƣ xây dựng ở thời điểm 

bàn giao tài sản để đƣa vào sử dụng) sẽ đƣợc xử lý nhƣ sau:  

+  ết chuyển số dƣ Nợ T  413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” (4132) vào T  635 “Chi 

phí tài chính”, hoặc phân bổ dần số lỗ tỷ giá hối đoái của giai đoạn đầu tƣ xây dựng trong các 

năm tài chính tiếp theo trong thời gian quy định (kể từ khi kết thúc giai đoạn đầu tƣ) vào chi 

phí tài chính, ghi: 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính (nếu ghi ngay vào chi phí) 

 Có TK 413 (4132)- Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

+  ết chuyển số dƣ Có T  413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” (4132) vào TK 515 

“Doanh thu hoạt động tài chính”, hoặc (Nếu lớn) để phân bổ dần số lãi tỷ giá hối đoái của giai 

đoạn đầu tƣ xây dựng trong các năm tài chính tiếp theo thời gian quy định (kể từ khi kết thúc 

giai đoạn đầu tƣ) vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi: 
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Nợ T  413 (4132) - Chênh lệch tỷ giá hối đoái  

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu ghi ngay vào doanh thu) 

Ví dụ kế toán  

 I. Số dƣ đầu tháng:    

TK 111 (1112) :           11.760.000 Chi tiết:    560 USD 

TK 112 (1122) :         30.240.000 Chi tiết: 1.440 USD 

  (Tỷ giá ghi sổ đầu kỳ 21.000 đ/USD) 

 II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (Hạch toán tỷ giá ngoại tệ theo phƣơng pháp bình 

quân di động) 

1. 5/12/N: Bán sản phẩm thu tiền mặt nhập 

quỹ theo giá bán: 440 USD, trong đó thuế 

GTGT: 40 USĐ; Tỷ giá giao dịch thực tế 

21.100 đ/USD. 

1.Nợ T  1112:  (440x21.100) =  9.284.000 

           Có TK 511: (400x21.100)=        8.440.000 

           Có TK 3331: (40x21.100) =            844.000 

 

2. 10/12/N:  ua vật liệu nhập kho theo giá 

mua: 200 USD, thuế GTGT 20 USD, giá thanh 

toán: 220 USĐ, đã chi trả bằng tiền mặt ngoại 

tệ; Tỷ giá giao dịch thực tế 20.900 đ/USD.       

2.Nợ T  152: (200x20.900) =     4.180.000 

     Nợ T  133:    (20 x 20.900) =         418.000 

     Nợ T  635: 220 x (21.044 -20.900) = 31.680 

           Có TK 1112: (220 x 21.044) =       4.629.680 

 

3. 15/12/N: Xuất quỹ 300 USD bán lấy tiền 

VN nhập quỹ; Tỷ giá giao dịch thực tế 21.200 

đ/USD. 

3.Nợ T  1111: (300x21.200) =    6.360.000  

          Có TK 515: (21.200-21.044) x300 =   46.800 

          Có TK 1112: (300x21.000)  =         6.313.200 

 

4. 25/12/N: Xuất quỹ 140 USD trả nợ cho nhà 

cung cấp, tỷ giá ghi sổ nợ là 20.800 đ/USD. 

4.Nợ T  331: (140 x 20.800) =    2.912.000 

    Nợ T  635:  140 x 244     = 34.160 

          Có TK 1112: 140 x 21.044 = 2.946.160 

 

5. 26/12/N: Trích tiền gửi ngân hàng ký quỹ 

mở L/C: 500 USD. Tỷ giá giao dịch thực tế: 

21.100 đ/USD. 

5. Nợ T  244: (500x21.100) =    10.550.000 

          Có TK 515: (21.100-21.000)*500 =    50.000 

          Có TK 1122:  (500x21.000) =10.500.000  

 

6. 28/12/N: Xuất quỹ 100 USD nộp vào ngân 

hàng. Tỷ giá giao dịch thực tế: 21.050 đ/USD. 

6.Nợ T  1122: (100x21.050) =    2.105.000 

          Có TK 515: 100 x  6 = 600 

          Có TK 1112: (100x21.044) =        2.104.400 

  

7. Đánh giá lại số dƣ ngoại tệ (T  vốn bằng 

tiền) vào 31/12 theo tỷ gía thực tế mua của 

ngân hàng 21.200 đ/USD và xử lí chênh lệch tỷ 

giá hối đoái do đánh giá số dƣ ngoại tệ vào 

31/12. (*) 

-Phản ánh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại  

7a.Nợ TK 1112:                                  37.440 

     Nợ T  1122:                                203.000 

           Có TK 4131:                                      240.440  

- Xử lí chênh lệch tỷ giá 

7b.Nợ T  4131:                               240.440  (*) 

           Có TK 515:                                        240.440 

(*) Tính toán chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm nhƣ sau: 

-  Xác định số nguyên tệ tồn cuối kỳ (31/12): 

    Nguyên tệ Tiền mặt : 560 + 440 – 220 – 300 – 140 -100 =  240 (USD) 

    Nguyên tệ TGNH    : 1.440 – 500 + 100 = 1.040 (USD) 

-  Đánh giá lại vốn bằng tiền là ngoại tệ theo tỷ giá mua cuối năm 

       Tiền mặt    :     240 USD x 21.200 đ/USD =   5.088.000 

Tiền gửi ngân hàng              : 1.040 USD x 21.200 đ/USD = 22.048.000 
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-  Xác định Vốn bằng tiền theo tỷ giá ghi sổ tại thời điểm cuối năm:    

       Tiền mặt   : 240 USD x 21.044 đ/USD =   5.050.560 

      Tiền gửi ngân hàng   : 1.040 USD x 21.004,8 = 21.845.000 (làm tròn) 

=> Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm: 

- Tiền mặt (1112)        :   5.088.000 -   5.050.560 = +37.440 

- Tiền gửi ngân hàng (1122) : 22.048.000 – 21.845.000 =  +203.000 

2. KẾ TOÁN NHẬP, XUẤT KHẨU 

2.1. Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh nhập, xuất khẩu 

2.1.1.  Đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhập, xuất khẩu 

Hoạt động kinh doanh nhập, xuất khẩu khẩu là hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá 

và dịch vụ giữa các quốc gia với nhau thông qua các hợp đồng ngoại thƣơng. 

Doanh nghiệp nhập, xuất khẩu là đơn vị kinh tế cơ sở hạch toán kinh tế độc lập do Bộ 

thƣơng mại quản lý. Nhiệm vụ chủ yếu của các doanh nghiệp này là kinh doanh mua bán 

hàng hoá với nƣớc ngoài, thực hiện các dịch vụ ngoại thƣơng khác trên cơ sở các hợp đồng 

kinh tế là chủ yếu về những mặt hàng, dịch vụ đƣợc nhà nƣớc cấp ph p hoặc cho ph p. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhập, xuất khẩu còn phải thực hiện việc nhập, xuất khẩu 

thông qua các Hiệp định, Nghị định thƣ do Chính phủ đã ký với nƣớc ngoài, giao cho doanh 

nghiệp thực hiện. 

Đặc điểm cơ bản của kinh doanh nhập xuất khẩu, bao gồm: 

-  inh doanh nhập, xuất khẩu có thị trƣờng rộng lớn cả trong và ngoài nƣớc, chịu ảnh 

hƣởng rất lớn của sự phát triển sản xuất trong nƣớc và tình hình thị trƣờng nƣớc ngoài; 

- Ngƣời mua, ngƣời bán thuộc các quốc gia khác nhau, có trình độ quản lý, phong tục, 

tập quán tiêu d ng và chính sách ngoại thƣơng ở mỗi quốc gia có sự khác nhau; 

- Hàng xuất nhập khẩu đòi h i chất lƣợng cao, mẫu mã đẹp hợp thị hiếu tiêu d ng ở 

từng khu vực, từng quốc gia trong từng thời kì; 

- Điều kiện địa lý, phƣơng tiện vận chuyển, điều kiện và phƣơng thức thanh toán có 

ảnh hƣởng không ít đến quá trình kinh doanh, thời gian giao hàng và thanh toán có khoảng 

cách xa. 

Xuất phát từ những đặc điểm trên, kế toán hàng hoá trong kinh doanh nhập, xuất nhập 

khẩu cần thực hiện tất cả các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

- Phản ánh và kiểm tra tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng nhập xuất khẩu, 

kiểm tra việc đảm bảo an toàn hàng hoá nhập, xuất khẩu cả về số lƣợng và giá trị; 

- Tổ chức kế toán tài chính và kế toán quản trị nghiệp vụ hàng hoá, nghiệp vụ thanh 

toán ph  hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tính toán chính xác, 

trung thực kết quả kinh doanh; 

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đầy đủ phục vụ cho việc điều hành và quản lý 

quá trình kinh doanh nhập, xuất khẩu đạt hiệu quả cao. 

2.1.2. Các phương thức kinh doanh và tiền tệ sử dụng trong nhập xuất khẩu 

2.1.2.1. Các phương thức kinh doanh nhập xuất khẩu 
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 inh doanh nhập, xuất khẩu hiện nay thƣờng thực hiện theo phƣơng thức nhập xuất 

khẩu trực tiếp, nhập xuất khẩu ủy thác và nhập xuất khẩu hỗn hợp, gia công hàng xuất khẩu, 

mua bán đối lƣu. 

- Nhập xuất khẩu trực tiếp: Theo phƣơng thức này, các doanh nghiệp đƣợc Nhà nƣớc 

cấp giấy ph p và cho ph p trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán với các tổ chức, cá 

nhân nƣớc ngoài. Nhập xuất khẩu trực tiếp có thể tiến hành theo Nghị định thƣ ký kết giữa hai 

nhà nƣớc hoặc nhập xuất khẩu trực tiếp theo hợp đồng thƣơng mại đƣợc ký kết giữa hai hay 

nhiều tổ chức kinh tế cụ thể thuộc nƣớc nhập hàng và nƣớc xuất hàng. 

Các phƣơng tiện vận chuyển hàng hoá trong nhập, xuất khẩu trực tiếp bao gồm vận 

chuyển bằng đƣờng biển, đƣờng bộ, đƣờng hàng không,… 

Các phƣơng thức thanh toán quốc tế d ng trong nhập, xuất khẩu trực tiếp bao gồm 

phƣơng thức chuyển tiền, phƣơng thức ghi sổ, phƣơng thức nhờ thu, phƣơng thức tín dụng 

chứng từ, phƣơng thức thƣ uỷ thác mua,... 

- Nhập xuất khẩu ủy thác: Theo phƣơng thức này, các doanh nghiệp chƣa đủ điều kiện 

để Nhà nƣớc cấp ph p cho nhập, xuất khẩu trực tiếp, phải nhờ các doanh nghiệp nhập, xuất 

khẩu khác nhập, xuất khẩu hộ.  

Các đơn vị nhờ nhập, xuất khẩu hộ gọi là đơn vị giao nhập, xuất khẩu ủy thác, các đơn 

vị nhập, xuất khẩu hộ gọi là đơn vị nhận nhập, xuất khẩu ủy thác. 

- Nhập xuất khẩu hỗn hợp:  Phƣơng thức này là sự kết hợp của hai phƣơng thức trên 

- Gia công hàng hóa xuất khẩu là các hoạt động sản xuất, chế biến, lắp rắp, đóng 

gói,… nhằm chuyển hóa nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm,… do bên đặt gia công cung 

cấp, thành sản phẩm hoặc bán sản phẩm theo các yêu cầu của bên đặt gia công. 

- Phƣơng thức mua bán đối lƣu: là phƣơng thức giao dịch mà trong đó việc mua bán 

gắn liền với nhau tức ngƣời mua đồng thời là ngƣời bán, lƣợng hàng hoá trao đổi thƣờng có 

nhiều giá trị tƣơng đƣơng. Trong quá trình buôn bán, ký hợp đồng, thanh toán vẫn phải d ng 

tiền làm vật ngang giá chung. 

2.1.2.2. Tiền tệ sử dụng trong nhập xuất khẩu 

Trong các hợp đồng mua bán ngoại thƣơng phải quy định rõ điều kiện tiền tệ d ng để 

thanh toán. Điều kiện tiền tệ cho biết việc sử dụng loại tiền nào để thanh toán trong các hợp 

đồng ngoại thƣơng và cách xử lý khi đồng tiền đó bị biến động. 

Tiền tệ tính toán là tiền tệ d ng để xác định giá trị thanh toán trong hợp đồng mua bán 

ngoại thƣơng. Đồng tiền thanh toán thƣờng là đồng tiền của một trong hai đối tác trong quan 

hệ mua bán hoặc đồng ngoại tệ mạnh của một nƣớc thứ ba. Đồng tiền thanh toán thƣờng là 

các ngoại tệ đƣợc chuyển đổi tự do. 

Các yếu tố d ng để xác định tiền tệ thanh toán thƣờng là: 

- Sự so sánh lực lƣợng giữa hai bên mua và bán; 

- Vị trí của đồng tiền đó trên thị trƣờng quốc tế; 

- Tập quán sử dụng đồng tiền thanh toán trên thế giới; 

- Đồng tiền đƣợc sử dụng để thanh toán thống nhất trong một số khu vực trên thế giới. 

Giá cả trong hợp đồng mua bán ngoại thƣơng sẽ là điều kiện để xác định điạ điểm giao 

hàng trong hợp đồng. Điều kiện về địa điểm giao hàng là cơ sở để phân định trách nhiệm vật 

chất của ngời bán và ngƣời mua về chi phí và rủi ro. 

2.1.3. Các điều kiện giao hàng theo Incoterms 

- Điều kiện EXW (Ex Works) – Giao hàng tại xƣởng: Ngƣời bán giao hàng cho ngƣời 

mua tại địa điểm giao hàng của mình, hàng hoá chƣa đƣợc làm thủ tục xuất khẩu, chƣa đƣợc 

bốc lên phƣơng tiện chuyên chở. Do đó theo điều kiện này ngƣời mua phải chịu mọi phí tổn 

và rủi ro từ khi nhận hàng ở ngƣời bán (trừ khi có những thoả thuận riêng). 
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- Điều kiện FCA (Free Carrier) – Giao cho ngƣời vận chuyển: Ngƣời bán chịu trách 

nhiệm về chi phí và hàng hoá cho đến khi hàng hoá đƣợc giao cho ngƣời vận chuyển chỉ định. 

Nhƣ vậy ngƣời bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu sẽ giao hàng cho ngƣời vận chuyển do 

ngƣời mua chỉ định tại một địa điểm quy định. Nếu hàng giao tại cơ sở của ngƣời bán thì 

ngƣời bán có trách nhiệm bốc hàng còn nếu giao tại địa điểm khác thì ngƣời bán không có 

trách nhiệm bốc dỡ hàng. 

- Điều kiện FOB (Free On Board) – Giao hàng lên boong tàu tại cảng xếp hàng quy 

định: Ngƣời bán chịu mọi trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu và nộp thuế và các lệ phí liên 

quan cho tới khi hàng hoá đã qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định do ngƣời mua chỉ 

định tại biên giới nƣớc bán. Giao các bằng chứng đã giao hàng lên tàu cho ngƣời mua. Đây là 

điều kiện cơ sở giao hàng áp dụng phổ biến trong các hợp đồng xuất khẩu của các doanh 

nghiệp xuất, nhập khẩu ở Việt Nam. 

Nghĩa vụ đối với ngƣời mua: Trả tiền hàng; thuê tàu và trả chi phí chuyên chở từ cảng 

bốc hàng đến cảng dỡ hàng; làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và các lệ phí nhập khẩu; chịu 

mọi rủi ro sau khi hàng đã đƣợc đƣa lên lan can tàu tại cảng bốc hàng. 

- Giao hàng dọc mạn tàu: Ngƣời bán phải làm thủ tục xuất khẩu cho hàng hoá trừ khi 

có thoả thuận riêng, chịu trách nhiệm và mọi chi phí cho tới khi hàng đƣợc đặt lên dọc mạn 

tàu tại cảng quy định do ngƣời mua chỉ định. 

- Điều kiện CFR (Cost and Freight) – Tiền hàng và cƣớc phí: Ngƣời bán giao hàng khi 

hàng hoá đã qua lan can tàu tại cảng gửi hàng, do vậy giá cả của hàng hoá bao gồm giá trị lô 

hàng và cƣớc phí vận chuyển. Ngƣời bán phải có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu, trả các 

phí tổn và cƣớc phí vận chuyển cần thiết để đƣa hàng tới cảng quy định, mọi rủi ro và chi phí 

phát sinh sau khi giao hàng đều thuộc trách nhiệm của ngƣời mua. 

- Điều kiện CIF (Cost, Insurrance and Freight) – Tiền hàng, bảo hiểm và cƣớc phí: 

Trƣờng hợp này giá trị của hợp đồng ngoại thƣơng bao gồm giá trị của lô hàng, chi phí bảo 

hiểm hàng hoá và cƣớc phí vận chuyển hàng hoá đến cảng quy định.  

Nghĩa vụ đối với ngƣời bán: 

- Thuê tàu và trả cƣớc phí vận tải từ cảng bốc đến cảng dỡ hàng; 

- Giao hàng lên tàu; 

- Làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và chịu lệ phí xuất khẩu; 

- Trả lệ phí bốc hàng lên tàu và chi phí dỡ hàng trong trƣờng hợp chi phí này nằm 

trong cƣớc phí vận tải; 

-  ua bảo hiểm hàng hóa; 

- Giao các chứng từ có liên quan đến lô hàng cho ngƣời mua. 

Nghĩa vụ đối với ngƣời mua: 

- Trả tiền theo hợp đồng đã th a thuận; 

- Trả chi phí dỡ hàng nếu chi phí này chƣa nằm trong cƣớc phí vận tải; 

- Làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và các lệ phí nhập khẩu; 

- Chịu mọi rủi ro tổn thất sau khi hàng giao đã qua lan can tàu ở cảng bốc hàng. 

- Giao tại biên giới: Ngƣời bán phải làm thủ tục xuất khẩu và chịu mọi rủi ro cũng nhƣ 

chi phí cho đến lúc giao hàng. Thời điểm giao hàng là thời điểm hàng hoá đƣợc đặt dƣới 

quyền định đoạt của ngƣời mua trên phƣơng tiện chuyên chở đến, hàng hoá chƣa đƣợc làm 

thủ tục thông quan nhập khẩu ở địa điểm quy định tại biên giới. Điều kiện này thƣờng đƣợc 

sử dụng cho phƣơng thức vận tải hàng hoá đƣợc giao tại biên giới trên đất liền. 

- Giao tại tàu: Ngƣời bán phải làm thủ tục xuất khẩu và chịu mọi chi phí rủi ro cho đến 

lúc giao hàng. Thời điểm giao hàng là thời điểm hàng hoá đƣợc đặt dƣới quyền định đoạt của 
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ngƣời mua trên boong tàu, hàng hoá chƣa đƣợc làm thủ tục nhập khẩu đến quy định. Điều 

kiện này thƣờng đƣợc sử dụng cho phƣơng thức vận tải hàng hoá bằng đƣờng biển hoặc 

đƣờng thuỷ nội địa. 

- Giao tại cầu cảng: Ngƣời bán giao hàng khi hàng hoá đƣợc đặt dƣới quyền định đoạt 

của ngƣời mua trên cầu tàu ở cảng đến quy định, hàng hoá chƣa đƣợc làm thủ tục nhập khẩu. 

Ngƣời bán phải chịu mọi phí tổn và rủi ro liên quan đến việc đƣa hàng hoá tới cảng quy định 

và bốc dỡ hàng lên cầu tàu. Ngƣời mua phải làm mọi thủ tục nhập khẩu hàng hoá. Điều kiện 

này chỉ có thể sử dụng khi vận chuyển hàng hoá bằng đƣờng biển hoặc đƣờng thuỷ nội địa 

hoặc bằng vận tải đa phƣơng thức khi dỡ kh i tàu lên cầu tàu ở cảng đến quy định. 

Ngoài các điều kiện cơ sở giao hàng trên ngƣời ta còn sử dụng các điều kiện: giao tại 

đích chƣa nộp thuế, giao tại đích đã nộp thuế; cƣớc phí trả tới đích quy định; cƣớc phí và bảo 

hiểm trả tới tới đích quy định. 

2.2. Kế toán nhập khẩu hàng hóa 

2.2.1.  Một số vấn đề chung về nhập khẩu hàng hóa 

2.2.1.1. Nội dung, phạm vi và thời điểm xác định hàng hóa nhập khẩu  

Hàng hóa đƣợc coi là hàng nhập khẩu, theo quy định gồm: 

- Hàng mua của nƣớc ngoài d ng để phát triển kinh tế và thoả mãn nhu cầu sử dụng 

trong nƣớc theo hợp đồng mua bán ngoại thƣơng; 

- Hàng đƣa vào Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm, sau đó doanh nghiệp mua lại và 

thanh toán bằng ngoại tệ; 

- Hàng tại các khu phi thuế quan (phần chia thu nhập của bên đối tác không mang về 

nƣớc) bán tại thị trƣờng Việt Nam, thu ngoại tệ. 

Những hàng hoá sau đây không đƣợc coi là hàng nhập khẩu: 

- Hàng tạm nhập để tái xuất. 

- Hàng tạm xuất, nay nhập về. 

- Hàng viện trợ nhân đạo. 

- Hàng đƣa qua nƣớc thứ ba (quá cảnh). 

Thời điểm ghi ch p hàng nhập khẩu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu khi mà 

ngƣời nhập khẩu nắm đƣợc quyền sở hữu về hàng hoá và mất quyền sở hữu về tiền tệ hoặc có 

nghĩa vụ phải thanh toán tiền cho ngƣời xuất khẩu. Thời điểm này phụ thuộc vào điều kiện 

giao hàng và chuyên chở. 

Chẳng hạn, nếu xuất khẩu theo điều kiện CIF (Cost, insurance, freight): 

- Vận chuyển bằng đƣờng biển: Thời điểm ghi (xác định) hàng nhập khẩu (tính từ 

ngày) hải quan cảng đăng ký vào tờ khai hàng hoá nhập khẩu. 

- Vận chuyển bằng đƣờng hàng không: Tính từ ngày hàng hoá đƣợc chuyển đến sân 

bay đầu tiên của nƣớc ta theo xác nhận của hải quan sân bay. 

2.2.1.2.  Phương pháp xác định giá thực tế của hàng nhập khẩu  
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Nếu hàng nhập khẩu thuộc đối tƣợng tính thuế GTGT, doanh nghiệp tính thuế GTGT 

theo phƣơng pháp khấu trừ thì trị giá mua hàng nhập khẩu đƣợc xác định theo công thức sau: 

Trị giá mua 

thực tế của 

hàng nhập khẩu 
= 

Trị giá mua 

phải thanh 

toán cho 

ngƣời X  

+ 

Thuế 

nhập khẩu 

phải nộp 
+ 

Chi phí khác 

phát sinh 

trong nhập 

khẩu 

- 

 hoản 

giảm giá 

đƣợc 

hƣởng 

Trong đó: 

- Trị giá mua phải thanh toán 

cho ngƣời xuất khẩu 
= 

Trị giá ghi trên hoá đơn 

thƣơng mại 
x 

Tỷ giá giao dịch 

thực tế 

- Thuế nhập khẩu đƣợc thực hiện theo Luật thuế nhập khẩu và có biểu thuế, thuế suất 

quy định cho từng mặt hàng hoặc từng ngành hàng. Trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu 

là giá tính thuế phải trả tính đến của khẩu nhập đầu tiên. Các phƣơng pháp xác định giá tính 

thuế bao gồm: Phƣơng pháp trị giá giao dịch, phƣơng pháp trị giá giao dịch của hàng hóa 

nhập khẩu giống hệt, phƣơng pháp trị giá giao dịch của hàng hóa tƣơng tự, phƣơng pháp trị 

giá khấu trừ, phƣơng pháp trị giá thanh toán, phƣơng pháp suy luận. 

Căn cứ tính thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu là số lƣợng đơn vị từng mặt hàng thực tế 

nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ %. 

Số thuế nhập 

khẩu phải nộp 
= 

Số lƣợng đơn vị từng mặt hàng 

thực tế  nhập khẩu ghi trên tờ 

khai hải quan 

x 
Giá tính thuế của 

từng mặt hàng 
x 

Thuế 

suất 

Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì căn cứ tính thuế là số lƣợng đơn vị từng 

mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan và mức thuế tuyệt đối qui định trên 1 

đơn vị hàng hóa. 

Số thuế nhập 

khẩu phải nộp 
= 

Số lƣợng đơn vị từng mặt hàng 

thực tế  nhập khẩu ghi trên tờ 

khai hải quan 

x 

 ức thuế tuyệt đối 

qui định trên 1 đơn 

vị hàng hóa 

-  hoản giảm giá hàng nhập đƣợc hƣởng, bao gồm: chiết khấu thƣơng mại, giảm giá 

mua hàng, hàng đã mua trả lại. 

- Chi phí khác phát sinh trong khâu nhập khẩu bao gồm lệ phí thanh toán, lệ phí 

chuyển ngân, lệ phí sửa đổi L/C (Leter of Credit), chi phí vận chuyển, chi phí bốc hàng dở 

hàng, phí thuê kho, bến bãi, lƣu kho,… (nếu nhập khẩu theo điều kiện FOB thì chi phí còn 

bao gồm phí vận tải ngoài nƣớc, phí bảo hiểm; đối với hàng nhập khẩu uỷ thác, hoa hồng trả 

cho bên uỷ thác nhập khẩu đƣợc ghi nhận vào chi phí phát sinh trong quá trình nhập khẩu,…) 

Nếu hàng nhập khẩu thuộc đối tƣợng tính thuế GTGT, doanh nghiệp tính thuế GTGT 

theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc hàng hoá nhập khẩu không thuộc tính thuế GTGT hay hàng 

hoá nhập khẩu d ng vào hoạt động sự nghiệp, dự án, văn hoá, phúc lợi,… đƣợc trang trải 

bằng các nguồn kinh phí khác thì trị giá mua của hàng hoá nhập khẩu đƣợc xác định theo công 

thức sau: 

Trị giá 

mua thực tế 

của hàng 

nhập khẩu 

= 

Trị giá mua 

phải thanh toán 

cho ngƣời 

xuất khẩu 

+ 

Thuế 

nhập 

khẩu 

phải nộp 

+ 

Thuế giá 

trị gia tăng 

của hàng 

nhập khẩu 

+ 

Chi phí 

khác phát 

sinh trong 

nhập khẩu 

- 

Giảm giá 

hàng nhập 

khẩu đƣợc  

hƣởng 

Trong đó: 
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Thuế 

GTGT của 

hàng nhập 

khẩu 

= 

Trị giá hàng hoá nhập khẩu 

theo giá CIF hoặc giá trong 

biểu thuế nhập khẩu 

+ 

Thuế nhập 

khẩu phải 

nộp 

x 
Thuế suất 

thuế GTGT 

Trƣờng hợp doanh nghiệp nhập khẩu những mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

bảo vệ môi trƣờng, trị giá hàng hoá nhập khẩu bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo 

vệ môi trƣờng: 

Trị giá 

mua thực 

tế của 

hàng NK 

= 

Trị giá mua 

phải thanh 

toán cho 

ngƣời 

XK 

+ 

Thuế 

NK 

phải 

nộp 

+ 

Thuế 

TTĐB 

của hàng 

NK 

 

 

+ 

Thuế 

BVMT 

của 

hàng 

NK 

+ 

Chi phí 

khác phát 

sinh trong 

nhập khẩu 

- 

Giảm giá 

hàng 

NK 

đƣợc 

hƣởng 

Trong đó: 

Thuế TTĐB 

của hàng 

nhập khẩu 

= 

Trị giá hàng hoá nhập khẩu theo 

giá CIF hoặc giá trong biểu thuế 

nhập khẩu 
+ 

Thuế 

nhập khẩu 

phải nộp 

x 

Thuế suất 

thuế tiêu thụ 

đặc biệt 

  Thuế BV T 

của hàng N  

= Số lƣợng hàng hóa trên 

tờ khai hải quan 

x mức thuế 

tuyệt đối 

2.2.2.  Kế toán nhập khẩu hàng hoá trực tiếp  

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng 

Để tiến hành hạch toán ban đầu, khi nhập khẩu doanh nghiệp cần có đủ Bộ chứng từ 

thanh toán sau đây: 

- Hoá đơn thƣơng mại (Commercial Invoice) 

- Vận đơn đƣờng biển (Bill of lading - B/L) hoặc đƣờng hàng không (Bill of air - B/A). 

- Chứng từ bảo hiểm (Insurrance policy). 

- Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of quality) do Vinacontrol cấp. 

- Phiếu đóng gói (Packing list). 

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (Certificate of Original). 

- Giấy chứng nhận số lƣợng/trọng lƣợng (Certificate of quality/Weight ) 

Ngoài ra theo hợp đồng xuất - nhập khẩu và theo qui định trong thƣ tín dụng, bộ 

chứng từ thanh toán gồm có: 

- Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng nông sản, thực phẩm; 

- Hối phiếu. 

Hoặc các tài liệu khác k m theo nhƣ biên bản quyết toán với tàu, biên bản hƣ h ng tổn thất. 

Ngoài bộ chứng từ thanh toán, còn có các chứng từ sau: 

- Biên lai thu thuế; 

- Tờ khai hải quan; 

- Phiếu nhập kho; 

- Các chứng từ thanh toán,…. 
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2.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

 ế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá trực tiếp trong các doanh nghiệp kinh doanh 

xuất, nhập khẩu sử dụng các tài khoản chủ yếu sau:  

Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đƣờng 

Tài khoản 156 - Hàng hoá 

Tài khoản 157 - Hàng gửi bán 

Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ,  ký cƣợc 

Tài khoản 331 - Phải trả ngƣời bán nƣớc ngoài 

Tài khoản 3333 - Thuế nhập khẩu  

Tài khoản 33312 - Thuế GTGT phải nộp trên hàng nhập khẩu 

Tài khoản 33381 - Thuế bảo vệ môi trƣờng 

2.2.2.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

(1) Sau khi ký hợp đồng nhập khẩu, doanh nghiệp tiến hành làm các thủ tục mở thƣ tín 

dụng (Leter of Credit - L/C) và ghi rõ yêu cầu cụ thể đối với chủ hàng.  

-  hi chuyển tiền để mở LC, căn cứ chứng từ phát sinh ghi: 

Nợ T  244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ,  ký cƣợc 

 Có T  111,112,… 

 Có T  515 hoặc Nợ T  635 (Nếu quỹ bằng ngoại tệ ghi chênh lệch tỷ giá) 

-  hi ngân hàng báo Có về số tiền vay ngoại tệ để mở L/C: 

Nợ T  244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ,  ký cƣợc (Theo Tỷ giá hối đoái hiện hành)  

 Có TK 341: (Theo Tỷ giá hối đoái hiện hành) 

(2)  hi hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đƣợc tính là hàng nhập khẩu. 

 hi nhận hàng, doanh nghiệp tiến hành kiểm nhận hàng hoá và lập Phiếu nhập kho theo số 

hàng thực nhận. Nếu có chênh lệch giữa số thực nhận với số ghi trên Bill of Lading – B/L và 

Hoá đơn thì phải lập biên bản để tiện cho việc xử lý về sau, ghi: 

Nợ T  151- Hàng đang đi trên đƣờng (Ghi trị giá hàng thực nhận kể cả thuế nhập 

khẩu - Hàng chưa nhập kho)(Theo tỷ giá thực tế) 

Nợ T  1561- Hàng hoá (Ghi trị giá hàng thực nhận kể cả thuế nhập khẩu - Hàng 

nhập kho)(Theo tỷ giá thực tế) 

Nợ T  138 - Phải thu khác (1381)(Ghi số hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân) 

Nợ T  635 hoặc Có T  515 (Chênh lệch tỷ giá) 

 Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Theo tỷ giá thực tế) 

 Có T  244 hoặc T  1112,1122 (Theo tỷ giá ghi sổ) 

 Có TK 3333 - (Chi tiết thuế nhập khẩu) 

 Có TK 33381: Thuế bảo vệ môi trường 

Đồng thời phản ánh thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu phải nộp (Nếu có): 

Nợ T  133 - Thuế giá trị gia tăng đƣợc khấu trừ (1331) 

 Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc (33312) 

Trƣờng hợp nếu phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu, ghi: 

Nợ T  1561- Hàng hoá  

 Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc (3332) 
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(3) Chi phí mua hàng khác thực tế liên quan phát sinh, ghi: 

Nợ T  1562 – Chi phí mua hàng 

Nợ T  1331- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111, 112, 331, 141,…. 

(4)  hi phát sinh các khoản giảm trừ: 

- Đối với khoản chiết khấu thƣơng mại, và giảm gía hàng mua, ghi: 

Nợ T  331 - Phải trả cho ngƣời bán (Theo tỷ giá ghi sổ nợ) 

 Có T  1561….(Tỷ giá ghi sổ) 

- Đối với khoản hàng mua buộc phải xuất khẩu trả lại, ghi: 

Nợ T  331 - Phải trả cho ngƣời bán (Theo tỷ giá ghi sổ nợ) 

Nợ T  333 (3333) - Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc (Chi tiết thuế nhập 

khẩu)(Tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá khi ghi nhận khoản mục thuế này) 

Nợ T  33381: Thuế bảo vệ môi trƣờng 

Nợ T  333 (3332) - Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc (Chi tiết thuế tiêu thụ đặc 

biệt)(Tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá khi ghi nhận khoản thuế này) 

 Có TK 1561- Hàng hoá (Ghi trị giá hàng thực nhận kể cả thuế nhập khẩu)(Tỷ giá 

ghi sổ) 

(5)  hi thanh toán tiền cho chủ hàng, kế toán ghi: 

Nợ T  331 - Phải trả cho ngƣời bán (Theo tỷ giá ghi sổ) 

Nợ T  635, hoặc Có T  515 (Chênh lệch tỷ giá) 

 Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ,  ký cƣợc (Theo tỷ giá ghi sổ) 

 Có T  1122, 1112….Theo tỷ  giá ghi sổ) 

(Phản ánh thuế NK, thuế TT ĐB)

(2a)

Hàng 

về đã 

làm 

xong 

thủ tục 

hải 

quan

(5)

Khi nhập hàng

(1) Ký quỹ mở LC

(2b) Thuế GTGT hàng NK

(6a)

Thanh toán nợ cho KH (4)

Hàng gửi đi bán 

hoặc bán trực tiếp

TK 111,112,311 TK 144 TK 151

TK 156

TK157.632

Sơ đồ Kế toán Nhập khẩu trực tiếp hàng hóa
(theo phương pháp KKTX)

TK 1331

TK 331

TK 635

TK 3332,3333

TK 33312

(6b)

Thanh toán nợ cho khách hàng

(7)

Nộp thuế NK, thuế GTGT, 

Thuế TT ĐB

TK 515

(Nhập kho hàng)

(3) Chi phí phát sinh cho hàng Nhập khẩu

(Chưa 

nhập kho 

hàng)

2.3.3.4. Ví dụ kế toán 

1. Công ty B chuyển tiền gửi ngân hàng mở LC 100.000 USD để nhập khẩu hàng. Tỷ 

giá hối đoái thực tế 21.100 đ/USD, tỷ giá hối đoái ghi sổ tiền là 21.000 đ/USD. 

2. Công ty B nhập khẩu trực tiếp một lô hàng theo giá thanh toán 100.000 USD. Hàng 

đã kiểm nhận nhập kho trong kỳ, tiền chƣa thanh toán. Tỷ giá hối đoái thực tế 21.000 đ/USD. 
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Sơ đồ 2.2: Kế toán nhập khẩu trực tiếp hàng hóa (theo phương pháp KKTX) 
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Lô hàng nhập khẩu chịu thuế nhập khẩu 5% và thuế GTGT 10%. Toàn bộ số thuế đã nộp 

bằng chuyển khoản VNĐ.  

3. Chi phí vận chuyển hàng từ cảng về nhập kho công ty thanh toán bằng tiền mặt kể 

cả thuế GTGT 10% là 3.300.000. 

-  hi chuyển tiền mở LC 

1a. Nợ T  244: (100.000 x 21.100)           :      2.110.000.000 

 Có TK 112: (100.000 x 21.000)          :    2.100.000.000 

 Có TK 515                  :                    10.000.000 

- Nhập kho hàng: 

2a. Nợ T  156 (1561): (100.000 x 21.000) + 105.000.000 :      2.205.000.000   

 Có TK 331:    (100.000 x 21.000)               :   2.100.000.000 

 Có TK 333 (3333):  (100.000 x 21.000) x 5%         :             105.000.000 

- Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu: 

2b. Nợ T  1331:  (2.205.000.000x 10%)                :          220.500.000  

 Có TK 3331 (33312)                  :        220.500.000 

 - Nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho Nhà nƣớc: 

2c. Nợ T  333: (3333:105.000.000; 33312: 220.500.000)  :         325.500.000  

 Có TK 112 (1121)           :     325.500.000  

- Chi phí vận chuyển: 

3. Nợ T  156 (1562)             :          3.000.000  

    Nợ T  133 (1331)             :             300.000 

 Có TK 111 (1111)            :         3.000.000 

2.2.3. Kế toán nhập khẩu hàng hoá uỷ thác  

2.2.3.1. Một số vấn đề chung về nhập khẩu uỷ thác  

Để thực hiện việc nhập khẩu hàng hoá uỷ thác, các bên đối tác trong giao dịch phải 

thực hiện hai hợp đồng: 

 - Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu đƣợc ký kết giữa bên giao nhập khẩu uỷ thác và bên nhận 

nhập khẩu uỷ thác, trong đó có quy định các điều khoản có liên quan đến nghĩa vụ của mỗi bên 

tham gia hợp đồng. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của Luật kinh doanh trong nƣớc. 

- Hợp đồng ngoại thƣơng đƣợc ký giữa bên nhận nhập khẩu uỷ thác và bên đối tác 

nƣớc ngoài, trong đó có sự điều chỉnh của Luật kinh doanh trong nƣớc, Luật kinh doanh quốc 

tế và Luật của nƣớc xuất khẩu. 

Bên giao uỷ thác nhập khẩu (bên uỷ thác) có trách nhiệm:             

- Căn cứ hợp đồng uỷ thác nhập khẩu để chuyển vốn cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu; 

- Quản lý số tiền giao cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu để nhập khẩu hàng hoá và nộp 

các khoản thuế liên quan đến hàng nhập khẩu; 

- Tổ chức nhận hàng nhập khẩu khi bên nhập khẩu giao hàng; 

- Thanh toán hoa hồng uỷ thác nhập khẩu căn cứ vào tỷ lệ % hoa hồng đã quy định 

trong điều khoản hợp đồng c ng các chi phí khác (nếu có); 

-  ê khái thuế nhập khẩu và thuế GTGT của hàng nhập khẩu 

Bên nhận nhập khẩu uỷ thác (bên nhận uỷ thác) có trách nhiệm: 
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- Đứng ra ký kết hợp đồng mua - bán ngoại thƣơng; 

- Nhận tiền của bên giao nhập khẩu để thanh toán với ngƣời xuất khẩu hàng hóa và 

nộp các khoản thuế liên quan đến nhập khẩu; 

- Đứng ra nhập khẩu hàng hoá, thanh toán và tham gia các khiếu nại tranh chấp nếu 

xảy ra; 

- Phải trả tiền chi phí nếu trong điều khoản hợp đồng quy định ngƣời nhận uỷ thác 

nhập khẩu phải chịu; 

- Đƣợc hƣởng hoa hồng theo tỷ lệ % quy định trong điều khoản hợp đồng uỷ thác. 

- Thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, Thuế TTĐB phải nộp hộ cho doanh 

nghiệp uỷ thác nhập khẩu: Trong giao dịch xuất - nhập khẩu ủy thác (phải có hợp đồng xuất-

nhập khẩu ủy thác), bên nhận ủy thác đƣợc xác định là ngƣời đại diện bên giao ủy thác để 

thực hiện các nghĩa vụ với NSNN (ngƣời nộp thuế hộ cho bên giao ủy thác), nghĩa vụ nộp 

thuế đƣợc xác định là của bên giao ủy thác. Trƣờng hợp này, bên nhận ủy thác chỉ phản ánh 

số tiền thuế đã nộp vào NSNN là khoản chi hộ, trả hộ cho bên giao ủy thác.  hi xuất trả hàng 

nhập khẩu cho bên ủy thác nhập khẩu, bên nhận uỷ thác nhập khẩu phải lập đồng thời 2 hoá 

đơn GTGT: 

- Hoá đơn GTGT đối với hoa hồng uỷ thác, trong đó ghi rõ số tiền hoa hồng ủy thác, 

Thuế GTGT của hoa hồng uỷ thác và tổng giá thanh toán phải thu ở bên uỷ thác;  

- Hoá đơn GTGT về hàng nhập khẩu ủy thác, trong đó ghi rõ số tiền phải thu bên ủy 

thác, bao gồm gía mua (theo Hoá đơn thƣơng mại), số thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 

và thuế GTGT cuả hàng nhập khẩu (theo thông báo của cơ quan hải quan). Hoá đơn này làm 

cơ sở tính thuế đầu vào của bên giao uỷ thác. 

Trƣờng hợp bên nhận uỷ thác chƣa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả 

hàng cho bên uỷ thác nhập khẩu, bên nhận uỷ thác nhập khẩu phải lập phiếu xuất kho kiêm 

vận chuyển nội bộ k m theo lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lƣu thông hàng hoá trên thị 

trƣờng. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, bên nhận uỷ thác mới lập Hoá đơn 

GTGT giao cho bên uỷ thác nhập khẩu. 

2.2.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

 ế toán tại đơn vị ủy thác nhập khẩu sử dụng Tài khoản 331 - Phải trả ngƣời bán: để 

phản ánh mối quan hệ thanh toán với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu. 

 ế toán tại đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu sử dụng Tài khoản 138 - Phải thu khác và 

3388 – Phải trả khác: để phản ánh mối quan hệ thanh toán với đơn vị ủy thác nhập khẩu. 

2.2.3.3. Các trường hợp kế toán tại đơn vị ủy thác nhập khẩu (bên giao ủy thác nhập khẩu) 

(1)  hi trả trƣớc một khoản tiền ủy thác mua hàng theo hợp đồng ủy thác nhập khẩu cho 

đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu mở L/C…, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ T  331- Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu) 

            Có T  111, 112,… 

Nếu ứng bằng ngoại tệ thì chênh lệch tỷ giá phát sinh ghi vào Nợ T  635 hoặc Có T  

515  

(2) Khi nhập kho hàng nhập khẩu do bên nhận ủy thác giao trả, căn cứ vào hóa đơn xuất trả 

hàng của bên nhận ủy thác nhập khẩu và các chứng từ liên quan phản ánh các nghiệp vụ liên 

quan: 

Nợ T  1561- Hàng hóa (Giá trị hàng nhập khẩu không bao gồm thuế GTGT và thuế N ) 
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 Có T  331: Phải trả ngƣời bán (trừ vào số tiền ứng trƣớc cho bên nhận ủy thác) 

(3) Trƣờng hợp 1:  hi nhận đƣợc thông báo về nghĩa vụ nộp thuế GTGT, thuế nhập khẩu 

từ bên nhận ủy thác nhập khẩu, bên giao ủy thác ghi: 

- Số thuế GTGT đƣợc khấu trừ phải nộp:  

Nợ T  133: Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  33312: Thuế GTGT phải nộp 

- Số thuế nhập khẩu phải nộp: 

Nợ T  156: Hàng hóa 

 Có T  3333: Thuế nhập khẩu 

-  hi nộp thuế: 

Nợ T  33312: Thuế GTGT phải nộp 

Nợ T  3333: Thuế nhập khẩu 

 Có TK 1111, 1121  

(4) Trƣờng hợp 2:  hi nhận đƣợc chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nƣớc của bên nhận 

ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế GTGT và thuế nhập khẩu, 

kế toán ghi: 

Nợ T  33312: Thuế GTGT phải nộp 

Nợ T  3333: Thuế nhập khẩu 

 Có TK 1111,1121- (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác) 

 Có TK 3388- Phải trả khác (nếu chƣa thanh toán ngay tiền thuế)  

 Có T  1388: Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp hộ 

thuế 

(5)  hi trả tiền cho bên nhận ủy thác nhập khẩu về số tiền hàng nhập khẩu và các chi phí 

liên quan trực tiếp đến hàng nhập khẩu, căn cứ vào các chứng từ liên quan kế toán ghi: 

Nợ T  331- Phải trả cho ngƣời bán (chi tiết bên nhận ủy thác) 

 Có TK 111,112 

(6) Phí ủy thác nhập khẩu phải trả đơn vị nhận ủy thác đƣợc tính vào giá trị hàng nhập khẩu, 

căn cứ vào các chứng từ liên quan kế toán ghi: 

Nợ T  1561 - Hàng hóa ( hoản phí ủy thác chƣa thuế GTGT) 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ 

 Có TK 331- Phải trả khác (chi tiết bên nhận ủy thác nhập khẩu) 

(7)  hi thanh toán cho bên nhận ủy thác về khoản phí ủy thác và giá trị lô hàng sau khi trừ 

đi số tiền đã ứng trƣớc: 

Nợ T  331- Phải trả cho ngƣời bán (chi tiết bên nhận ủy thác) 

 Có TK 111,112 

 hi phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ kế toán ghi sổ theo tỷ giá hối đoái thực tế 

mua bán bình quân trên thị trƣờng liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, khoản 

chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hối đoái phát sinh đƣợc phản ánh vào T  515- Doanh 

thu hoạt động tài chính hoặc TK 635- Chi phí tài chính. 

2.2.3.4. Các trường hợp kế toán tại đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu 

(1)  hi nhận trƣớc tiền của bên giao ủy thác nhập khẩu để mở LC…, ghi: 

Nợ T  111, 112,… 

 Có TK 3388 - Phải trả khác (Chi tiết cho đơn vị giao ủy thác nhập khẩu) 
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(2)  hi chuyển tiền hoặc vay ngân hàng để ký quỹ mở L/C, ghi: 

Nợ T  244 - Cầm cố, kí cƣợc, kí quỹ  

       Có T  111, 112, 341,… 

(3)  hi nhập khẩu hang hóa cho bên giao ủy thác, kế toán theo dõi hàng nhận ủy thác 

nhập khẩu trên hệ thống quản trị của mình và thuyết minh báo cáo tài chính về số lƣợng, 

chủng loại, quy cách, thời hạn nhập khẩu, đối tƣợng thanh toán…, không ghi nhận giá trị hàng 

nhận nhập khẩu ủy thác trên bảng cân đối kế toán.  

(4)  ế toán các nghiệp vụ thanh toán ủy thác nhập khẩu: 

-  hi chuyển khoản ký quỹ mở L/C trả cho ngƣời bán ở nƣớc ngoài nhƣ một phần của 

khoản thanh toán hàng nhập khẩu ủy thác, kế toán ghi: 

Nợ T  138 – Phải thu khác (chi tiết bên giao ủy thác) 

 Có TK 244 – Cầm cố, ký quỹ, ký cƣợc 

-  hi thanh toán cho ngƣời bán nƣớc ngoài về số tiền phải trả cho hàng nhập khẩu ủy 

thác, kế toán ghi:  

Nợ T  1388 - Phải thu khác (nếu bên giao ủy thác chƣa ứng tiền mua hàng nhập khẩu) 

Nợ T  3388 -  Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác) 

 Có TK 111,112 

 Có TK 3388 - Phải trả khác (chi tiết ngƣời bán nƣớc ngoài nếu chƣa trả) 

(5) Phí ủy thác nhập khẩu và thuế GTGT tính trên phí ủy thác nhập khẩu, căn cứ vào Hóa 

đơn GTGT và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh doanh thu phí ủy thác nhập khẩu, ghi: 

Nợ T  131, 111, 112,… 

       Có TK 511 (5113) - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

       Có TK 333 (3331) - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc  

(6) Các khoản chi hộ cho đơn vị ủy thác nhập khẩu liên quan đến hoạt động nhận uỷ thác 

nhập khẩu nhƣ phí ngân hàng, phí giám định hải quan, chi phí thuê kho, bãi…., kế toán ghi: 

Nợ T  1388 -  Phải thu khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao ủy thác nhập khẩu) 

        Có T  111, 112,… 

(7)  hi nộp hộ thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB cho bên giao 

ủy thác nhập khẩu, kế toán ghi: 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ) 

Nợ T  3388 - Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác) 

 Có TK 111,112 

(8) B  trừ các khoản phải thu và phải trả khác khi kết thúc giao dịch, ghi: 

Nợ T  338 - Phải trả khác 

 Có TK 138 - Phải thu khác 

(9)  hi nhận đƣợc tiền do đơn vị giao ủy thác nhập khẩu chuyển trả về phí ủy thác nhập 

khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ T  111, 112,… 

     Có TK 131 - Phải thu khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao ủy thác nhập khẩu) 

Khi phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ, kế toán ghi sổ theo tỷ giá hối đoái thực tế 

mua bán bình quân trên thị trƣờng liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, khoản 

chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh đƣợc phản ánh vào TK 

515- Doanh thu hoạt động tài chính hoặc T  635- Chi phí tài chính. 

2.2.3.5. Ví dụ kế toán 
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Trong tháng 3/N Công ty P ký hợp đồng ủy thác cho công ty Q nhập khẩu một lô hàng 

theo giá thanh toán 100.000 USD. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ nhƣ sau: 

1. Ngày 02/3: Công ty P chuyển giao cho công ty Q bằng chuyển khoản số tiền hàng 

100.000 USD. Tỷ giá giao dịch thực tế trong ngày 21.000 đ/USD, tỷ giá ghi sổ ngoại tệ 

21.100 đ/USD. 

Sau đó, ngày 05/3: Công ty Q ký quỹ mở LC toàn bộ số tiền này, biết tỷ giá giao dịch 

thực tế trong ngày 20.500 đ/USD, tỷ giá ghi sổ ngoại tệ 21.100 đ/USD 

2. Ngày 15/3: Công ty Q hoàn tất việc nhập khẩu và đã gửi thông báo (  m chứng từ 

liên quan).  

- Công ty Q thanh toán cho nhà cung cấp 100.000 USD bằng tiền ký quỹ; 

- Thuế suất thuế nhập khẩu là 5% và thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu là 10% 

và phí ngân hàng kể cả thuế GTGT 10%: 1.650.000. Công ty Q đã nộp hộ toàn bộ bằng chuyển 

khoản (VNĐ). Tỷ giá giao dịch thực tế 21.000đ/USD 

- Công ty Q đã thanh toán hộ tiền vận chuyển hàng từ cảng về kho bằng tiền mặt kể cả 

thuế GTGT 10% là 22.000.000; 

- C ng trong ngày công ty Q đã bàn giao số hàng nhập khẩu cho công ty P (P kiểm 

nhận nhập kho). 

3. Ngày 25/3: Thanh toán hoa hồng ủy thác nhập khẩu kể cả thuế GTGT 10% (phí ủy 

thác nhập khẩu tính theo tỷ lệ 1% trên trị giá lô hàng) và các khoản mà công ty Q đã chi hộ 

cho công ty P bằng chuyển khoản (VNĐ).  

Kế toán tại công ty P (Đơn vị giao ủy thác nhập khẩu), ghi: 

- Chuyển tiền cho công ty Q: 

1. Nợ T  331.Q: 100.000 USD x 21.000đ/USD     =  2.100.000.000  

    Nợ T  635:                       =     10.000.000 

                    Có TK 112 (1122): 100.000 USD x 21.100đ/USD  =  2.110.000.000 

- Nhập kho hàng : 

2a. Nợ T  1561:          100.000 USD x 21.000/USD      =  2.100.000.000 

           Có TK 331.Q: 100.000 USD x 21.000đ/USD       =  2.100.000.000           

- Số thuế nhập khẩu phải nộp: 

2b. Nợ T  1561:        2.100.000.000  x 5%        =      105.000.000 

   Có TK 3333                                                            =     105.000.000 

- Số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp: 

2c. Nợ T  1331: (2.100.000.000 + 105.000.000) x 10%   =    220.500.000 

       Có TK 33312.:                                                          =     220.500.000 

- Số thuế Nhập khẩu và thuế GTGT của hàng nhập khẩu công ty Q đã chi hộ: 

2d. Nợ T  333             =   325.500.000 

 Có TK 3388:                                                             = 325.500.000 

- Chi phí vận chuyển Công ty Q thanh toán hộ cho Công ty P: 

2d. Nợ T  1562:  22.000.000/(1+10%)             =      20.000.000 

         Nợ T  1331                        =        2.000.000 

 Có TK 331.Q:                                                           =       22.000.000 

- Phí ngân hàng Công ty Q chi hộ   

2đ. Nợ T  1562:               =        1.500.000 

      Nợ T  1331                        =           150.000 
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   Có TK 331.Q                                                            =        1.650.000 

- Thanh toán phí ủy thác nhập khẩu và các khoản mà công ty Q chi hộ cho công ty P: 

3. Nợ TK 1562: (100.000 x 21.100) x 1%          =    21.100.000 

    Nợ T  1331:  21.100.000 x 10%          =       2.110.000  

    Nợ T  331.Q: (22.000.000+1.650.000)                               =     23.650.000 

    Nợ T  3388.Q                                                                =   325.500.000 

 Có TK 112 (1121)                                                    =     372.360.000 

Kế toán tại Công ty Q (đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu), ghi: 

 Trường hợp hàng không nhập kho chuyển giao thẳng cho công ty P. 

- Nhận tiền của công ty P: 

1a. Nợ T  112 (1122): 100.000 USD x 21.000đ/USD      =  2.100.000.000  

 Có TK 3388-P:                                                        =  2.100.000.000 

- Chuyển tiền ký quỹ mở L/C: 

1b. Nợ T  244:   100.000 USD x 20.500đ/USD =  2.050.000.000  

      Nợ T  635:  100.000 USD x 600đ/USD     =     60.000.000   

 Có TK 112 (1122): 100.000 USD x 21.100đ/USD =             2.110.000.000   

2a. Theo dõi hàng nhập khẩu ủy thác trên hệ thống quản trị nội bộ 

- Hàng nhập khẩu ủy thác đƣợc xác định là đã nhập khẩu, công ty Q đã thanh toán hộ cho 

cho công ty P bằng tiền ký quỹ  

2b. Nợ T  3388.P:   100.000 USD x 21.000 đ/USD   =  2.100.000.000  

  Có TK 244: 100.000 USD x 20.500đ/USD =                    2.050.000.000  

  Có TK 515:                                                          =                      50.000.000          

- Công ty Q nộp hộ thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu: 

2c. Nợ TK 1388P           =      325.500.000       

          Có TK 112 (1121)                                               =   325.000.000    

- Phí ngân hàng Công ty Q chi hộ: 

2d. Nợ T  1388.P:          =          1.650.000 

  Có TK 112 (1121)                                               =                    1.650.000 

- Chi phí vận chuyển Công ty Q chi hộ cho Công ty P: 

2e. Nợ T  1388P:         =      22.000.000 

 Có TK 111 (1111)                                               =                   22.000.000 

- Công ty Q đã bàn giao số hàng nhập khẩu cho công ty P, thanh toán tiền hàng:ghi ch p 

và theo dõi trên hệ thống quản trị nội bộ 

- Nhận phí ủy thác nhập khẩu: 

3a. Nợ T  1121:            =    23.100.000 

     Có TK 5113:  (100.000 x 21.000) x 1%             =           21.000.000 

 Có TK 3331:  21.000.000 x 10%                        =                        2.100.000  

- Và nhận các khoản mà công ty Q chi hộ cho công ty P bằng chuyển khoản (VNĐ): 

3b. Nợ T  1121:           =    349.150.000 

 Có TK 1388.P:                                           =                          349.150.000 

2.3. Kế toán xuất khẩu hàng hoá 
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2.3.1. Một số vấn đề chung về xuất khẩu hàng hoá 

2.3.1.1. Phạm vi hàng xuất khẩu 

Xuất khẩu là bán hàng hoá hay dịch vụ ra nƣớc ngoài căn cứ vào những hợp đồng đã 

đƣợc ký kết. Xuất khẩu là một trong những nghiệp vụ kinh tế quan trọng trong quan hệ kinh 

tế đối ngoại. Cũng tƣơng tự nhƣ nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá có thể thực hiện theo những 

phƣơng thức khác nhau nhƣ xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu ủy thác. Về phƣơng thức thanh 

toán, xuất khẩu hàng hoá có thể thanh toán trực tiếp bằng ngoại tệ, thanh toán bằng hàng hoá 

hoặc xuất khẩu trừ nợ theo Nghị định thƣ của Nhà nƣớc. Hàng hoá đƣợc coi là xuất khẩu 

trong những trƣờng hợp sau: 

- Hàng xuất cho các thƣơng nhân nƣớc ngoài theo hợp đồng đã ký kết; 

- Hàng hóa đƣợc đƣa từ thị trƣờng trong nƣớc vào khu phi thuế quan; 

- Hàng gửi đi triển lãm sau đó bán thu bằng ngoại tệ; 

- Hàng bán cho du khách nƣớc ngoài, cho Việt kiều, thu bằng ngoại tệ; 

- Các dịch vụ sửa chữa, bảo hiểm tàu biển, máy bay cho nƣớc ngoài thanh toán bằng 

ngoại tệ. 

- Hàng viện trợ cho nƣớc ngoài thông qua các Hiệp định, Nghị định thƣ do Nhà nƣớc 
ký kết với nƣớc ngoài nhƣng đƣợc thực hiện qua doanh nghiệp xuất khẩu. 

 2.3.1.2. Thời điểm xác định hàng xuất khẩu 

Thời điểm xác định hàng hoá đã hoàn thành việc xuất khẩu là thời điểm chuyển giao 

quyền sở hữu về hàng hoá, tức là khi ngƣời xuất khẩu mất quyền sở hữu về hàng hoá và nắm 

quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền đòi tiền ở ngƣời nhập khẩu. Do đặc điểm của hoạt động 

kinh doanh xuất, nhập khẩu nên thời điểm ghi ch p hàng xuất khẩu là thời điểm khi hàng hoá 

đã đƣợc trao cho bên mua, đã hoàn thành các thủ tục hải quan. Tuy nhiên, tuỳ theo phƣơng 

thức giao nhận hàng hoá, thời điểm xác định hàng xuất khẩu nhƣ sau: 

- Nếu hàng vận chuyển bằng đƣờng biển, hàng đƣợc coi là xuất khẩu tính ngay từ thời 
điểm thuyền trƣởng ký vào vận đơn, hải quan đã ký xác nhận mọi thủ tục hải quan để rời cảng. 

- Nếu hàng vận chuyển bằng đƣờng sắt, hàng xuất khẩu tính từ ngày hàng đƣợc giao 
tại ga cửa khẩu theo xác nhận của hải quan cửa khẩu. 

- Nếu hàng vận chuyển bằng đƣờng hàng không, hàng xuất khẩu đƣợc xác nhận từ khi 
trƣởng máy bay ký vào vận đơn, hải quan sân bay ký xác nhận hoàn thành mọi thủ tục hải quan. 

- Hàng đƣa đi hội chợ, triển lãm, hàng xuất khẩu đƣợc tính khi hoàn thành thủ tục bán 

hàng thu ngoại tệ. 

Việc xác định đúng thời điểm xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng trong việc ghi ch p 

doanh thu hàng xuất khẩu, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, thƣởng phạt trong buôn bán 

ngoại thƣơng và tính toán. 

 ột số đặc điểm quan trọng trong kinh doanh hàng xuất khẩu là quá trình lƣu chuyển 

hàng hoá tƣơng đối dài vì hàng xuất khẩu của nƣớc ta sản xuất phân tán, phải có thời gian dài 

để thu gom, từ nhiều nơi hoặc từ nhiều cơ sở sản xuất và có thể còn phải gia công, tu chỉnh, 

đóng gói trƣớc khi xuất khẩu. Do vậy, kế toán phải theo dõi, ghi ch p thƣờng xuyên, liên tục 

từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc hợp đồng xuất khẩu. 

2.3.2. Kế toán xuất khẩu trực tiếp 
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2.3.2.1. Chứng từ sử dụng 

Để hạch toán ban đầu hàng hoá xuất khẩu, kế toán cần có đầy đủ các chứng từ liên 

quan, đó là: 

- Các chứng từ mua hàng trong nƣớc: Hợp đồng mua hàng, Hóa đơn GTGT, Bảng kê 

thu mua hàng hoá nông lâm thuỷ sản của ngƣời trực tiếp sản xuất, Vận đơn, Phiếu nhập 

kho,…;  

- Chứng từ thanh toán hàng mua trong nƣớc: Phiếu chi, giấy báo nợ… 

- Chứng từ trong xuất khẩu hàng hóa: Bộ chứng từ thanh toán, các chứng từ ngân 

hàng, chứng từ xuất hàng… 

2.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

Xuất nhập khẩu trực tiếp thƣờng đƣợc thực hiện theo phƣơng thức gửi hàng. Trong 

thời gian hàng gửi đi xuất khẩu vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp xuất khẩu. Vì vậy, 

kế toán sử dụng T  157- Hàng gửi bán, để phản ánh trị giá hàng gửi xuất khẩu và các tài 

khoản sau: 

- Tài khoản 156 - Hàng hoá,  

- Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán,  

- Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,  

- Tài khoản 131 - Phải thu khách hàng,  

- Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán 

Các tài khoản này có kết cấu và nội dung phản ánh giống nhƣ các doanh nghiệp kinh 

doanh thƣơng mại nội địa. 

2.3.2.3. Các trường hợp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp 

(1)  hi xuất kho hàng hoá, gửi hàng đi xuất khẩu, ghi: 

Nợ T  157 - Hàng gửi bán (Trị giá mua của hàng chuyển đi xuất khẩu) 

Nợ T  138 (1388): Trị giá bao bì kèm theo (Nếu có)  

      Có TK 156 (1561): Trị giá hàng hoá xuất kho 

 Có TK 153:  Trị giá bao bì xuất kho 

 Có T  331,151,111,112,…Trị giá hàng và bao bì mua chuyển thẳng đi xuất khẩu. 

 (2)  hi hàng xuất khẩu hoàn thành thủ tục Hải quan, xếp lên phƣơng tiện vận tải và rời 

biên giới: hàng hoá đƣợc xác định là hàng đã xuất khẩu, ghi: 

- Phản ánh doanh thu hàng xuất khẩu và bao bì tính riêng đƣợc ngƣời thanh toán hoặc 

chấp nhận thanh toán: 

Nợ T  131 - Phải thu khách hàng (Số còn phải thu theo tỷ giá hối đoái thực tế) 

Nợ T  1112,1122 (Số tiền đã thu theo Tỷ giá hối đoái thực tế) 

       Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (Tỷ giá hối đoái thực tế) 

 Có TK 1388 - Phải thu khác (Trị giá bao bì theo tỷ giá thực tế) 

- Đồng thời xác định giá vốn hàng xuất khẩu: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán  

 Có TK 157 - Hàng gửi bán 

- Căn cứ Tờ khai thuế có xác nhận của Hải quan, phản ánh số tiền thuế xuất khẩu, thuế 

tiêu thụ đặc biệt phải nộp: 

Nợ T  511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
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   Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nƣớc (3333, 3332, 33381)   

-  hi nhận tiền thanh toán, ghi: 

Nợ T  111, 112 

 Có TK 131 - Phải thu khách hàng 

- Các khoản chi phí bán hàng liên quan đến hàng xuất khẩu (gồm chi bán hàng trong 

nước và chi phí bán hàng ngoài nước), ghi: 

Nợ T  641 - Chi phí bán hàng (Chi tiết chi phí trong nước và ngoài nước) 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 

 Có T  111, 112… 

- Các bút toán còn lại (Chiết khấu, giảm giá …) hạch toán tƣơng tự nhƣ bán hàng 

trong nƣớc.  

Trƣờng hợp hàng xuất theo giá FOB (Free on Board- Giao hàng lên boong tàu tại cảng 

xếp hàng quy định), nếu việc xuất khẩu hoàn thành trong kỳ, để đơn giản có thể ghi trị giá 

mua của hàng xuất khẩu trực tiếp vào Tài khoản 632– Giá vốn hàng bán, mà không nhất thiết 

phải qua Tài khoản 157- Hàng gửi bán. 

 hi phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ kế toán ghi sổ theo tỷ giá hối đoái thực tế 

mua bán bình quân trên thị trƣờng liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, khoản 

chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh đƣợc phản ánh vào Tài khoản 

515- Doanh thu hoạt động tài chính hoặc Tài khoản 635- Chi phí tài chính. 

5211,5212

(2a) 

DT hàng 

xuất khẩu

(4) Phản ánh 

thuế XK, thuế 

tiêu thụ đặc biệt 

phải nộp 

(7) Hàng bán bị trả lại,  

(8) Nhận 

tiền của 

khách hàng 

thanh toán 

chi phí 

ngân hàng 

và khoản 

chiết khấu 

thanh toán 

cho khách 

hàng

(3) Nếu việc xuất khẩu hoàn thành 

thủ tục trong kỳ,  

(2b) Khi hàng XK 

hoàn thành thủ 

tục Hải quan 

(1) Xuất kho 

gửi đi xuất 

khẩu

(5) Nộp thuế 

TK 156

TK 3332,3333 TK 111,112,131

Sơ đồ 2.3: Kế toán xuất khẩu trực tiếp

635,641

TK 157

TK111,112 TK 511

TK 632

5213

(6) Các khoản 

giảm DT

TK 111,112

 

2.3.2.4. Ví dụ kế toán  

Trong tháng 9/N: Công ty B xuất khẩu một lô hàng: 

1. Ngày 10/9/N: Xuất kho một lô hàng theo trị giá mua 130.000.000, giá bán 10.000 

USD/FOB. Danang. 
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2. Ngày 12/9/N: Hàng xuất khẩu hoàn thành thủ tục Hải quan, xếp lên phƣơng tiện vận 

tải và rời bến. Thuế xuất khẩu 5% trên giá bán, công ty đã nộp bằng chuyển khoản. Tỷ giá 

giao dịch thực tế 21.100 đ/USD. Tiền hàng chƣa thanh toán. 

3. Chi phí kiểm nghiệm, bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt kể cả thuế GTGT 10% là 

5.500.000.   

4. Ngày 20/9/N: Nhận báo Có của Ngân hàng, số tiền 9.945 USD (đã trừ thủ tục phí 

ngân hàng 55 USD bao gồm cả thuế GTGT 10%). Tỷ giá giao dịch thực tế 21.000 đ/USD. 

- Trị giá thực tế hàng xuất kho: 

1. Nợ T  157:               130.000.000   

Có TK 1561:                 130.000.000   

- Phản ánh doanh thu: 

2a. Nợ T  131: (10.000 USD x 21.100) = 211.000.000     

Có TK 511:     211.000.000 

- Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán: 

2b. Nợ T  632:     130.000.000   

Có TK 157:        130.000.000   

- Phản ánh thuế xuất khẩu phải nộp và nộp thuế: 

2c. Nợ T  511: (211.000.000 x 5%) =        10.550.000   

Có TK 3333:                       10.550.000   

2d. Nợ T  333 (3333):            10.550.000  

Có TK 112 (1121):            10.550.000  

- Chi phí kiểm nghiệm, bốc dỡ: 

3. Nợ T  641(6418):                 5.000.000  

      Nợ TK 1331:                         500.000  

Có TK 111 (1111):                          5.500.000 

- Nhận tiền của khách hàng qua ngân hàng và tính trừ thủ tục phí ngân hàng : 

4a. Nợ T  112(1122): (9.945 x 21.000)    =  208.845.000 (Tỷ giá giao dịch thực tế) 

   Nợ T  641(6418):      (50 x 21.000)   =         1.050.000 

   Nợ T  1331:     (50 x 21.000) x 10%  =           105.000 

   Nợ T  635: 10.000 x (21.100-21.000)=        1.000.000 

Có TK 131:  (10.000 x 21.100)  =            211.000.000 (Tỷ giá ghi sổ) 

2.3.3. Kế toán xuất khẩu ủy thác 

Xuất khẩu ủy thác là một trong những phƣơng thức kinh doanh xuất nhập khẩu, trong 

đó đơn vị xuất khẩu không đứng ra đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thƣơng đối với đối tác 

nƣớc ngoài mà thông qua một đơn vị xuất khẩu có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động này 

ký kết và thực hiện hợp đồng ngoại thƣơng thay cho mình. 

Theo chế độ hiện hành, bên ủy thác xuất khẩu khi giao hàng cho bên nhận ủy thác phải 

lập “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ” k m theo Lệnh điều động nội bộ.  hi hàng hoá 

đã thực sự đƣợc xuất khẩu (căn cứ vào xác nhận của Hải quan). Căn cứ vào các chứng từ đối 

chiếu, xác nhận về số lƣợng, giá trị hàng hoá thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất 

khẩu, bên ủy thác xuất khẩu lập Hóa đơn GTGT với thuế suất 0% giao cho bên nhận ủy thác.  

 hi hoạt động dịch vụ xuất khẩu hoàn tất, bên nhận ủy thác xuất khẩu phải xuất Hoá 

đơn GTGT đối với hoa hồng ủy thác xuất khẩu với thuế suất 10% giao cho bên ủy thác xuất 

khẩu. Bên ủy thác đƣợc ghi nhận số thuế tính trên hoa hồng ủy thác vào số thuế GTGT đầu 
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vào đƣợc khấu trừ, còn bên nhận ủy thác sẽ ghi vào số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Giá tính 

thuế GTGT của dịch vụ ủy thác là toàn bộ tiền hoa hồng ủy thác và các khoản chi hộ (nếu có 

trừ khoản nộp thuế hộ) chƣa có thuế GTGT. Các chứng từ chi hộ nếu có thuế GTGT thì bên 

nhận ủy thác đƣợc khấu trừ ở đầu vào.  

Theo quy định, số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt về hàng xuất khẩu do bên giao 

ủy thác kê khai  

 hi thực hiện xong dịch vụ xuất khẩu bên nhận ủy thác phải chuyển cho bên ủy thác 

các chứng từ sau: 

 - Bản thanh lý hợp đồng 

 - Hoá đơn thƣơng mại xuất cho nƣớc ngoài (1 bản sao) 

 - Hoá đơn thuế GTGT về hoa hồng ủy thác (1 bản sao) 

Các bản sao phải đƣợc bên nhận uỷ thác sao và ký, đóng dấu. Trƣờng hợp bên nhận uỷ 

thác c ng một lúc xuất khẩu hàng hoá ủy thác cho nhiều đơn vị, không có hoá đơn xuất hàng 

và tờ khai hải quan riêng cho từng đơn vị thì vẫn gởi bản sao cho các đơn vị ủy thác nhƣng 

phải k m theo bảng kê chi tiết hàng hoá, số lƣợng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất cho 

từng đơn vị. 

2.3.3.1. Kế toán tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu 

Đơn vị giao ủy thác xuất khẩu là đơn vị có hàng hoá nhƣng không xuất khẩu trực tiếp 

nên phải nhờ đơn vị xuất khẩu trực tiếp xuất khẩu hộ và phải trả cho các đơn vị này một 

khoản tiền hoa hồng xuất khẩu ủy thác theo thoả thuận. 

Tài khoản kế toán sử dụng 

Tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu, để theo dõi mối quan hệ thanh toán với đơn vị nhận 

ủy thác xuất khẩu, kế toán sử dụng các tài khoản sau: 

- Tài khoản 131 - Phải thu khách hàng: D ng để phản ánh số phải thu về tiền hàng mà 

đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu phải hoàn trả lại cho mình. 

- Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác: D ng để phản ánh số tiền phải trả cho đơn 

vị nhận ủy thác xuất khẩu về các khoản nhƣ: Các khoản thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 

mà đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu nộp hộ; các khoản chi phí liên quan đến hoạt động ủy thác 

xuất khẩu mà đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu đã chi hộ; phí ủy thác xuất khẩu. 

Các trường hợp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác 

(1)  hi xuất hàng hoá giao cho đơn vị nhận xuất khẩu ủy thác xuất khẩu hộ, căn cứ 

Phiếu xuất kho, ghi: 

Nợ T  157 - Hàng gửi bán 

     Có TK 156 -  Hàng hoá 

(2) Chi phí vận chuyển liên quan đến vận chuyển hàng xuất khẩu ủy thác từ kho của 

doanh nghiệp đến cảng, ga, sân bay, ghi: 

Nợ T  641 - Chi phí bán hàng 

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

       Có T  111, 112… 

(3)  hi nhận đƣợc thông báo hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục Hải quan (căn cứ 

xác nhận của hải quan) đƣợc tính là hàng xuất khẩu, kế toán xuất Hóa đơn GTGT với thuế 

suất 0% giao cho bên nhận xuất khẩu ủy thác, ghi: 

- Ghi doanh thu bán hàng đồng thời với số tiền phải thu của ngƣời nhận xuất khẩu ủy thác: 
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Nợ T  131 - Phải thu khách hàng 

       Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- Đồng thời xác định giá vốn hàng xuất khẩu: 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán  

       Có TK 157 - Hàng gửi bán 

(4) Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trƣờng phải nộp vào ngân 

sách nhà nƣớc, căn cứ vào tờ khai thuế, kế toán ghi: 

Nợ T  511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

    Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nƣớc (3332,3333,33381) 

(5)  hi nhận đƣợc thông báo về số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ 

môi trƣờng do bên nhận ủy thác đã nộp hộ, căn cứ vào biên lai thuế, kế toán ghi: 

Nợ T  333 - Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nƣớc (3332, 3333,33381)  

  Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác) (3388)  

 Có TK 1388 - phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác) 

 Có T  111,112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)     

(6)  hoản phí ủy thác xuất khẩu (hoa hồng uỷ thác, phí khác phải trả cho đơn vị nhận 

uỷ thác), ghi: 

Nợ T  641 - Chi phí bán hàng    

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 

 Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388): (Chi tiết từng đơn vị nhận ủy thác) 

(7)  hi thanh toán các khoản với bên nhận uỷ thác, ghi: 

Nợ T  338 - Phải trả, phải nộp khác (3388): (Chi tiết từng đơn vị nhận ủy thác) 

Nợ T  111, 112 (Ghi số tiền còn được nhận) 

     Có TK 131 - Phải thu khách hàng (Chi tiết từng đơn vị nhận ủy thác) 

Trƣờng hợp nhận tiền hàng bằng ngoại tệ, phải quy đổi theo tỷ giá thực tế giao dịch 

bình quân liên ngân hàng để ghi. 

(2a) Doanh thu 

hàng xuất khẩu

(3) Thuế

XK, TTĐB 
phải nộp 

(5) Phí ủy thác phải 
trả và Nhận được

các chứng từ chi 
của bên nhận ủy 

thác xuất khẩu chi 
hộ

(4) Nhận biên lai

nộp thuế mà đơn vị 
nhận ủy thác xuất 

khẩu nộp hộ

(2b) Kết chuyển trị 

giá hàng đã XK 

TK 3332,3333

(1) Trị giá hàng giao 

xuất khẩu 

TK 157 TK 511

TK 3388.Q

TK151,156, 331 TK 632 TK 131.Q

Sơ đồ 2.4: Kế toán xuất khẩu ủy thác tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu

TK111,112

TK 641,133

(Nhận 

được 

tiền 

thanh 

toán còn 

lại sau 

khi bù 

trừ với 

các 

khoản 

phải trả)

(Bù 

trừ với 

các 

khoản 

phải 

trả)

(6) Khi thanh toán các khoản với bên nhận uỷ thác 

   
 Ví dụ kế toán   

Trong tháng 9/N: Công ty P xuất khẩu uỷ thác một lô hàng: 

1. Ngày 10/9/N: Xuất kho một lô hàng hóa cho công ty Q để xuất khẩu ủy thác theo trị 

giá mua 130.000.000, giá bán 10.000 USD/FOB. Danang.  
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2. Ngày 12/9/N: Nhận giấy báo (  m chứng từ) của công ty Q về số hàng hoàn thành 

thủ tục Hải quan, xếp lên phƣơng tiện vận tải và rời bến. Tiền hàng ngƣời mua   chƣa thanh 

toán. Tỷ giá hối đoái thực tế 21.100 đ/USD,  

- Thuế xuất khẩu 5%, công ty Q đã nộp hộ bằng chuyển khoản.  

- Phí hoa hồng ủy thác phải trả cho công ty Q theo tỷ lệ 2,5% trên giá bán, thuế GTGT 

của hoa hồng ủy thác là 10%. 

- Chi phí kiểm nghiệm, bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt cả thuế GTGT 10% là 5.500.000 

(công ty Q chịu).  

3. Ngày 20/9/N: Công ty Q nhận giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền ngƣời mua   

trả là 9.945 USD đã trừ thủ tục phí ngân hàng kể cả thuế GTGT 10% là 55 USD (thủ tục phí 

ngân hàng do công ty P chịu). Tỷ giá hối đoái thực tế 21.000 đ/USD. 

4. Đồng thời c ng ngày 20/9/N, sau khi b  trừ nợ (hoa hồng ủy thác xuất khẩu, tiền 

thuế nộp hộ và phí ngân hàng). Công ty Q đã làm thủ tục chuyển tiền cho P gồm 9.000 USD 

và VNĐ số còn lại. Công ty P đã nhận đủ tiền (giấy báo Có). Tỷ giá hối đoái thực tế 21.000 

đ/USD. 

Kế toán tại Công ty P, ghi: 

- Xuất hàng giao cho công ty Q: 

1. Nợ T  157:               130.000.000 

 Có TK 156 (1561):   130.000.000 

- Ghi Doanh thu hàng xuất khẩu: 

2a. Nợ T  131-Q: (10.000 x 21.100) =  211.000.000     

 Có TK 511: 211.000.000 

- Ghi Giá vốn hàng xuất khẩu: 

2b. Nợ T  632:               130.000.000 

 Có TK 157:  130.000.000  

- Thuế xuất khẩu phải nộp: 

2d. Nợ T  511: 211.000.000 x 5%   =           10.550.000   

 Có TK 333 (3333):       10.550.000 

-  Đơn vị Q đã nộp Thuế xuất khẩu: 

2đ. Nợ T  333 (3333):                  10.550.000   

 Có TK 338 (3388)-Q:       10.550.000   

- Phí ủy thác phải trả cho công ty Q: 

2c. Nợ T  641: 211.000.000 x 2,5% =     5.275.000  

      Nợ T  1331:            527.500   

 Có TK 3388.Q:      5.802.500 

- Phí ngân hàng phải trả, công ty Q đã thanh toán hộ:   

3. Nợ T  641                             1.050.000 

          Nợ T  1331:               105.000   

 Có TK 3388.Q: (55 USD x 21.000)            1.155.000 

- B  trừ công nợ: tiền thuế nộp hộ, hoa hồng ủy thác xuất khẩu và phí ngân hàng: 

Bù trừ công nợ phải trả: (10.550.000 + 5.802.500 + 1.155.000) = 17.507.500 

4a. Nợ T  338 (3388)-Q              17.507.500 

 Có TK 131-Q:    17.507.500 
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- Nhận tiền của Công ty Q chuyển trả số còn lại (Giấy báo có): 

Số tiền còn thanh toán: 211.000.000 - 17.507.500=  193.492.500 

4b1. Nợ T  112 (1122): (9.000 USD x 21.000)          = 189.000.000 

           Nợ T  112 (1121): 193.492.500– (900.000+189.000.000) =     3.592.500 

        Nợ T  635:              9.000 USD x (21.100 - 21.000)          =        900.000 

   Có TK 131-Q:   (10.000 x 21.100) - 17.507.500       =             193.492.500 

2.3.3.2.  Kế toán tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu 

Tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, để theo dõi mối quan hệ thanh toán với đơn vị giao 

ủy thác xuất khẩu, kế toán sử dụng các tài khoản sau: 

- Tài khoản 3388 - Phải trả khác: D ng để phản ánh tiền hàng thu hộ phải trả cho đơn 

vị ủy thác xuất khẩu; các khoản thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thay cho đơn 

vị ủy thác xuất khẩu. 

- Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng: D ng để phản ánh số phí ủy thác xuất 

khẩu phải thu của đơn vị ủy thác xuất khẩu. 

- Tài khoản 138 - Phải thu khác: D ng để phản ánh các khoản phí liên quan đến hoạt 

động ủy thác xuất khẩu đã chi hộ cho đơn vị ủy thác xuất khẩu. 

Các trường hợp kế toán chủ yếu về nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác 

(1)  hi nhận hàng của bên ủy thác xuất khẩu, hàng này không thuộc quyền sở hữu của bên 

nhận ủy thác xuất khẩu, kế toán căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ghi đơn: 

 ế toán ghi ch p và theo dõi trên hệ thống quản trị nội bộ và trình bày trong thuyết 

minh báo cáo tài chính 

Sau khi hợp đồng giao nhận xuất khẩu uỷ thác đƣợc ký kết, bên nhận ủy thác phải ký 

kết hợp đồng với các công ty nƣớc ngoài để thoả thuận phƣơng thức vận chuyển và phƣơng 

thức thanh toán c ng các điều kiện khác. 

 (2)  hi nhận đƣợc các chứng từ hợp pháp và L/C, kế toán phải kiểm tra kỹ tất cả các 

điều khoản của hợp đồng và tiến hành việc xuất hàng gửi đi. 

-  hi hàng xuất khẩu hoàn thành thủ tục Hải quan, đƣợc tính là hàng xuất khẩu, số tiền 
hàng uỷ thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao uỷ thác xuất khẩu, ghi: 

Nợ T  131 - Phải thu khách hàng (Chi tiết cho từng người mua nước ngoài) 

       Có TK 3388 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị giao ủy thác) 

- Đồng thời ghi ch p và theo dõi giá trị hàng đã xuất khẩu trên hệ thống quản trị nội bộ 
và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính 

(3) Phản ánh thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng xuất khẩu nộp hộ cho bên 

giao uỷ thác xuất khẩu, ghi: 

Nợ T  1388 - Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ) 

Nợ T  3388 - Phải trả cho ngƣời bán (trừ vào số tiền đã nhận của đơn vị giao ủy thác) 

       Có TK 111,112  

 (4) Căn cứ vào Hóa đơn GTGT phí ủy thác xuất khẩu, đƣợc ghi nhận doanh thu dịch vụ 

ủy thác xuất khẩu, nếu trừ vào số tiền phải trả, kế toán ghi vào bên Nợ T  3388; nếu phải thu 

của bên giao uỷ thác, kế toán ghi vào bên Nợ T  131, nếu thu ngay đƣợc tiền kế toán ghi vào 

TK 111, 112. 

Nợ T  3388 - Phải trả khác (Nếu trừ vào số tiền phải trả) 

Nợ T  131 - Phải thu khách hàng (Nếu phải thu) 

Nợ T  111, 112 (Nếu thu ngay được tiền) 
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            Có TK 511- Doanh thu bán hàng (5113): (Tiền hoa hồng ủy thác) 

                 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Số tiền thuế GTGT tính trên tiền hoa hồng 

ủy thác) 

(5) Các khoản chi hộ cho bên giao ủy thác, kế toán phản ánh vào T  138- Phải thu khác 

bao gồm phí ngân hàng, phí giám định hải quan, chi phí vận chuyển, bốc xếp,..: 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)  

            Có TK 111, 112 

(6)  hi thu tiền của ngƣời nhập khẩu, ghi: 

Nợ T  111, 112 

            Có TK 131- Phải thu khách hàng (Chi tiết cho từng người nhập khẩu) 

(7) B  trừ các khoản phải thu phải trả khác: 

Nợ T  3388- Phải trả khác 

 Có TK 1388- Phải thu khác 

(8)  hi thanh toán với bên giao xuất khẩu số tiền còn lại sau khi b  trừ các khoản phải 

thu khác, ghi: 

Nợ T  338 - Phải trả cho ngƣời bán  

            Có TK 131 - phải thu khách hàng (tiền hoa hồng ủy thác)  

 Có TK 111, 112 – (Chi bằng tiền số tiền hàng còn lại sau khi bù trừ các khoản 

phải thu) 

 hi phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ kế toán ghi sổ theo tỷ giá thực tế mua bán 

bình quân trên thị trƣờng liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, khoản chênh lệch 

giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh đƣợc phản ánh vào T  515- Doanh thu 

hoạt động tài chính hoặc T  635- Chi phí tài chính. 

(1) Khi hàng xuất 

khẩu, số tiền hàng

phải thu hộ cho bên 

giao uỷ thác xuất 

khẩu 

(4) Các khoản chi hộ 

cho bên giao ủy thác 
như  phí ngân hàng, 

phí giám định hải 
quan, chi phí vận 

chuyển, bốc xếp,.. 

TK 3331

(3) Ghi nhận

doanh thu 
dịch vụ ủy thác 

xuất khẩu 

(2) Khi nộp thay các

khoản thuế xuất khẩu, 
thuế tiêu thụ đặc biệt 

của hàng xuất khẩu cho 

bên giao uỷ thác xuất 
khẩu 

(6b) Khi thanh toán cho bên ủy thác

xuất khẩu số tiền hàng còn lại sau 

khi đã bù trừ các khoản phải thu 

TK 111, 112

TK 131P,111,112 TK 1388TK 511

(5) Khi thu tiền của người nhập khẩu 

TK131.KH

TK 3388.P

(6a) Bù trừ khoản tiền phải hoàn trả về 
trị giá hàng X.khẩu

Sơ đồ 2.5: Kế toán xuất khẩu ủy thác tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

  

Ví dụ kế toán  

Với ví dụ trên, tại công ty Q (Đơn vị nhận ủy thác), ghi: 

- Nhận hàng của công ty P: 

1. Ghi ch p và theo dõi trên hệ thống quản trị nội bộ 

- Phản ánh số tiền phải thu hộ cho bên giao uỷ thác xuất khẩu: 

2a1. Nợ T  131. : 10.000 x 21.100  =     211.000.000     

Có TK 3388P:                    211.000.000 

- Đồng thời, phản ánh trị giá hàng xuất khẩu: 
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2a2. Ghi ch p và tsheo dõi trên hệ thống quản trị nội bộ 

- Số thuế xuất khẩu nộp hộ cho công ty P 

2b2. Nợ T  1388:        10.550.000   

Có TK 1121:        10.550.000   

- Phí ủy thác xuất khẩu phải thu của công ty P: 

2c. Nợ T  131.P:              5.802.500 

  Có TK 511(5113): 211.000.000 x 2,5% =       5.275.000 

Có TK 3331:                            527.500 

 - Chi phí kiểm nghiệm, bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt (Công ty Q chịu):  

2d. Nợ T  6418:        5.000.000 

      Nợ T  1331:             500.000     

Có TK 1111:       5.500.000 

- Ngân hàng báo Có về số tiền thanh toán từ bên mua hàng có tính trừ phí ngân hàng 

công ty P chịu:   

3a. Nợ T  1122: (9.945 USD x 21.000) =   208.845.000 

          Nợ T  1388.P:       (55 USD x 21.000) =       1.155.000 

          Nợ T  635            1.000.000 

Có TK 131.P: (10.000 USD x 21.100) =           211.000.000 

 Đồng thời theo dõi nguyên tệ: ghi ch p và theo dõi trên hệ thống quản trị nội bộ 

- Thanh toán với bên giao xuất khẩu: 

+ B  trừ nợ giữa các phải thu và phải trả: Các khoản phải thu gồm phí ngân hàng, thuế 

xuất khẩu nộp hộ = (1.155.000 + 10.550.000)  =   11.705.000 

4a. Nợ T  3388.P:     17.507.500 

Có TK 1388-P:                    11.705.000 

Có  TK 131 -P:                                                                                      5.802.500 

+ Số còn lại thanh toán: (211.000.000 – 5.802.500) - 11.705.000  = 193.492.500 

 - Số chi trả bằng ngoại tệ:     (9.000 USD x 21.000)           = 189.000.000 (TGGS) 

 - Và số chi trả bằng VNĐ: 193.492.500 – 189.000.000 -900.000 = 3.592.500 

 4b1. Nợ T  3388.P (9.000 USD x 21.100)+ 3.592.500      193.492.500 

             Có TK 112 (1122):     (9.000 USD x 21.000) =        189.000.000 

  Có TK 112 (1121):                 3.592.500 

  Có TK 515:    9.000 USD x (21.100 -21.000) =                900.000 

Đồng thời theo dõi nguyên tệ: ghi ch p và theo dõi trên hệ thống quản trị nội bộ 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

1. Trình bày phạm vi và thời điểm xác định hàng xuất khẩu. 

2. Trình bày phƣơng pháp kế toán tại bên giao ủy thác nhập khẩu. 

3. Trình bày phƣơng pháp kế toán tại bên nhận ủy thác nhập khẩu. 

4. Trình bày phƣơng pháp kế toán tại bên giao ủy thác xuất khẩu. 

5. Trình bày phƣơng pháp kế toán tại bên nhận ủy thác xuất khẩu. 
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Chƣơng 3 

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ 

 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc đặc điểm, đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá 

thành, nguyên tắc kế toán và quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch 

vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch, vận tải; 

- Tập hợp đƣợc chi phí và tính giá thành dịch vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ; 

- Ghi sổ kế toán đƣợc một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch, vận tải; 

- Làm đƣợc các bài tập về kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ trong các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ; 

- Tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. 

Nội dung: 

1. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ HÀNG 

Hoạt động kinh doanh nhà hàng là hoạt động sản xuất và bán ngay sản phẩm ăn uống, 

chu kỳ chế biến trong hoạt động nhà hàng thƣờng ngắn và thƣờng không có sản phẩm dở 

dang cuối kỳ. 

1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng 

- Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu của khách hàng; 

- Hoạt động kinh doanh vừa sản xuất chế biến vừa bán hàng chế biến ra và vừa có yếu 

tố phục vụ trong quá trình bán. 

- Vì chu kỳ sản xuất ngắn, thƣờng không có sản phẩm dở dang cuối kỳ nên thƣờng 

không áp dụng các phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 

- Nguyên vật liệu d ng trong chế biến có thể xuất d ng từ kho nhƣng không thƣờng 

đƣợc mua và đƣa vào chế biến ngay. 

- Sản phẩm kinh doanh của nhà hàng gồm có 2 dạng: sản phẩm chế biến (thức ăn,…) 

và sản phẩm mua sẳn (bia, nƣớc ngọt, bánh,…) 

1.2. Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng 

Đối với sản phẩm chế biến, các chi phí phát sinh liên quan đƣợc tập hợp theo 3 khoản mục: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, gồm: các loại nguyên liệu để chế biến; 

- Chi phí nhân công trực tiếp, gồm: tiền lƣơng, các khoản phụ cấp và các khoản trích 

theo lƣơng theo quy định của nhân viên chế biến; 

- Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí phục vụ và quản lý quá trình chế biến. 

Đây là chi phí phát sinh trong phạm vi các đơn vị, bộ phận trực tiếp chế biến, gồm: tiền 

lƣơng, các khoản phụ cấp và các khoản trích theo lƣơng theo quy định của nhân viên quản lý 

trực tiếp, nhân viên lễ tân, chi phí công cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ và các chi khác 

bằng tiền. 

Về tính giá thành thƣờng sử dụng chủ yếu là phƣơng pháp giản đơn; 
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1.2.1. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, Hóa đơn mua hàng; 

- Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; 

- Bảng tính lƣơng;  

- Bảng tính BHXH; 

- Bảng tính khấu hao TSCĐ; 

- Bảng phân bổ công cụ dụng cụ; 

- Chúng từ chi tiền: Báo nợ, phiếu chi; 

- … 

1.2.2. Tài khoản sử dụng 

 ế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng sử dụng các tài khoản sau: 

Tài khoản 152 – Nguyên vật liệu,  

Tài khoản này d ng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng giảm của 

các loại nguyên vật liệu chế biến món ăn. 

Tài khoản 156 - Hàng hóa; Tài khoản này d ng để phản ánh trị giá hiện có và tình 

hình biến động tăng giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho 

hàng, quầy hàng, hàng hóa bất động sản. 

Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; Tài khoản này d ng để tập hợp 

chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện 

dịch vụ để làm cơ sở tính giá thành. 

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp; Tài khoản này d ng để phản ánh chi phí 

nhân công trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh để làm cơ sở tính giá thành. 

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung; Tài khoản này đƣợc sử dụng để tập hợp chi 

phí quản lý, phục vụ sản xuất ở phân xƣởng, bộ phận sản xuất kinh doanh và phân bổ chi phí 

này vào các đối tƣợng hạch toán chi phí hoặc đối tƣợng tính giá thành. 

Để tính giá thành, t y thuộc vào phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: nếu áp dụng 

phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên kế toán sử dụng Tài khoản 154- Chi phí sản phẩm sản 

xuất kinh doanh dở dang hoặc nếu áp dụng phƣơng pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng Tài 

khoản 631- Giá thành sản xuất.  

Cuối kỳ kinh doanh, do sản phẩm dịch vụ không có hình thái hiện vật nên giá thành 

sản phẩm hoàn thành đƣợc kết chuyển từ Tài khoản 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở 

dang hoặc từ Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất sang Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán. 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán. 

 Có TK 154 - Chi phí sản phẩm sản xuất, kinh doanh dở dang 

Hoặc:  Có TK 631- Giá thành sản xuất 

1.2.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

Trƣờng hợp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên: 

(1) Căn cứ vào Hóa đơn và hàng đã về kiểm nhập kho nhận và lập Phiếu nhập kho, kế toán ghi: 

+ Nếu thuế GTGT đƣợc khấu trừ: 

 Nợ T  152, 153, 156 (1561) – Nguyên vật liệu, công cụ, hàng hóa  

 Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111, 112, 331,… 
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+ Nếu thuế GTGT không đƣợc khấu trừ: 

 Nợ T  156 (1561) – Hàng hóa  

 Có T  111, 112, 331,… 

(2) Xuất kho nguyên vật liệu d ng chế biến, ghi: 

Nợ T  621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu 

(3)  hi tính tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho bộ phận trực tiếp chế 

biến và nhân viên phân xƣởng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý bộ phận sản xuất chế 

biến, ghi: 

 Nợ T  622 - Chi phí nhân công trực tiếp  

 Nợ T  627 (6271)- Chi phí nhân viên phân xƣởng 

 Có TK 334 - Phải trả ngƣời lao động. 

(4)  hoản trích BHXH, BHYT, BHTN,  PCĐ theo tiền lƣơng phải trả đƣợc tính vào 

chi phí theo quy định. 

 Nợ T  622 - Chi phí nhân công trực tiếp  

 Nợ T  627 (6271) - Chi phí nhân viên phân xƣởng 

 Có TK 338 - Phải trả khác (3382, 3383, 3384, 3386) 

(5) Tính khấu hao TSCĐ: 

 Nợ T  627 – Chi phí sản xuất chung 

 Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. 

(6) Định kỳ, phân bổ chi phí trả trƣớc, phân bổ công cụ, ghi: 

 Nợ T  627– Chi phí sản xuất chung 

 Có TK 242. 

(7) Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác đƣợc thanh toán bằng tiền. 

 Nợ T  627 (6277, 6278) 

 Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có T  111, 112, 331… 

(8) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và 

chi phí sản xuất chung để tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh, ghi: 

 Nợ T  154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 Có TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Có TK 622 - Chi phí sản xuất nhân công trực tiếp 

 Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Trƣờng hợp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ: 

(1) Đầu kỳ, kế toán kết chuyển nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ, ghi: 

 Nợ T  611 – Mua hàng  

 Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu 

(2)  ua nguyên liệu, vật liệu 

 Nợ T  611 – Mua hàng  

 Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111, 112, 331,… 

(3) Trong kỳ các khoản chi phí sản xuất phát sinh cũng đƣợc tập hợp trên các Tài khoản 

621, 622, 627. 
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  - Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Căn cứ vào kết quả kiểm kê vật liệu hiện còn 

cuối kỳ để xác định trị giá vật liệu xuất sử dụng trong kỳ mà tính vào chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp. 

 Nợ T  621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Có TK 611 -   ua nguyên liệu, vật liệu. (6111) 

  - Đối với chi phí nhân công trực tiếp: Căn cứ vào các khoản chi phí thực tế phát sinh về 

tiền lƣơng,  khoản trích theo tiền lƣơng, ghi: 

 Nợ T  622- Chi phí nhân công trực tiếp 

 Có TK 334, 338,... 

  -  Đối với chi phí sản xuất chung: Căn cứ vào khoản chi phí thực tế phát sinh để thực 

hiện công việc quản lý và phục vụ sản xuất ở phân xƣởng, ghi: 

 Nợ T  627- Chi phí sản xuất chung 

 Có TK 334, 338, 214, 111,... 

(4) Cuối kỳ, tiến hành kết chuyển các khoản chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đƣợc 

tập hợp trên các Tài khoản 621, 622 và 627 về trên Tài khoản 631 để tổng hợp chi phí sản 

xuất phát sinh trong kỳ. 

 Nợ T  631 - Tính giá thành 

 Có TK 621, 622, 627 

(5) Căn cứ vào kết quả kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, kết chuyển chi 

phí sản xuất dở dang cuối kỳ trở lại Tài khoản 154. 

 Nợ T  154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  

 Có TK 631 - Giá thành sản xuất  

(6) Căn cứ vào giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ để kết 

chuyển sang Tài khoản 632 – “Giá vốn hàng bán” 

 Nợ T  632- Giá vốn hàng bán 

 Có TK 631 - Giá thành sản xuất 

2. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN 

 Hoạt động kinh doanh khách sạn là hoạt động cung cấp các dịch vụ cho thuê phòng 

nghỉ, kết hợp với dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, bán hàng và các dịch vụ khác cho khách. 

 Hoạt động kinh doanh khách sạn gồm:  

 -  Hoạt động kinh doanh: nhà hàng, quầy bar, shop bán hàng lƣu niệm; 

 - Hoạt động phục vụ: cho thuê phòng nghỉ, dịch vụ giặt ủi, karaoke, massage, vũ 

trƣờng,… 

2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn 

 - Hoạt động kinh doanh khách sạn chủ yếu cung cấp dịch vụ ở cho khách. Doanh thu 

và thu nhập từ loại dịch vụ này rất cao; 

 - Chi phí dịch vụ cho thuê phòng khách sạn có thể có chi phí dở dang cuối kỳ vì khách 

hàng ở qua tháng sau chƣa thanh toán tiền. 

Chi phí dở dang 

cuối kỳ 
= 

Số ngày thực tế 

khách đã ở 
x 

Chi phí định mức ngày đêm 

phòng khách đã ở 

 -  Trong hoạt động kinh doanh khách sạn thì chi phí sản xuất chung thƣờng chiếm tỷ 

trọng lớn hơn chi phí nguyên vật liệu và chi chi phí nhân công trực tiếp. 
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2.2. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ khách sạn 

Trong hoạt động phục vụ cho thuê phòng nghỉ thuộc hoạt động kinh doanh khách sạn 

để đáp ứng nhu cầu lƣu trú của khách. Các chi phí sản xuất phát sinh liên quan đƣợc tập hợp 

theo 3 khoản mục:  

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, gồm: Trà, giấy vệ sinh, bàn chải răng, kem, dầu gội 

đầu,… trang bị tại buồng ngủ để khách lƣu trú sử dụng;  

- Chi phí nhân công trực tiếp, gồm: tiền lƣơng, các khoản phụ cấp và các khoản trích 

theo lƣơng theo quy định của nhân viên phục vụ phòng; 

- Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí phục vụ và quản lý quá trình thực hiện 

các dịch vụ. Đây là chi phí phát sinh trong phạm vi các đơn vị, bộ phận trực tiếp cung cấp 

dịch vụ, gồm: tiền lƣơng, các khoản phụ cấp và các khoản trích theo lƣơng theo quy định của 

nhân viên quản lý trực tiếp, nhân viên lễ tân, chi phí công cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ 

và các chi khác bằng tiền. 

Đối với hoạt động kinh doanh buồng, phòng: đối tƣợng tính giá thành là lƣợt phòng/1 

tháng theo từng loại phòng (phòng đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3...), còn phƣơng pháp tính giá 

thành thƣờng sử dụng các phƣơng pháp nhƣ: Phƣơng pháp giản đơn; phƣơng pháp hệ số; 

phƣơng pháp tỷ lệ. 

2.2.1. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, Hóa đơn mua hàng; 

- Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; 

- Bảng tính lƣơng;  

- Bảng tính BHXH; 

- Bảng tính khấu hao TSCĐ; 

- Bảng phân bổ công cụ dụng cụ; 

- Chúng từ chi tiền: Báo nợ, phiếu chi; 

- … 

2.2.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung 

Để tính giá thành, t y thuộc vào phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: nếu áp dụng 

phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên kế toán sử dụng Tài khoản 154- Chi phí sản phẩm sản 

xuất kinh doanh dở dang hoặc nếu áp dụng phƣơng pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng Tài 

khoản 631- Giá thành sản xuất.  

Cuối kỳ kinh doanh, do sản phẩm dịch vụ không có hình thái hiện vật nên giá thành 

sản phẩm hoàn thành đƣợc kết chuyển từ Tài khoản 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở 

dang hoặc từ Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất sang Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán. 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán. 

 Có TK 154 - Chi phí sản phẩm sản xuất, kinh doanh dở dang 

Hoặc:  Có TK 631- Giá thành sản xuất 

2.2.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

Trƣờng hợp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên: 
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(1) Xuất kho nguyên vật liệu d ng trực tiếp cho dịch vụ, ghi: 

 Nợ T  621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu 

(2)  ua ngoài nguyên vật liệu d ng trực tiếp cho dịch vụ, ghi: 

 Nợ T  621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu 

(3)  hi tính tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên trực tiếp 

thực hiện dịch vụ và nhân viên quản lý ở đƣơn vị hoặc bộ phận; tiền ăn giữa ca của nhân viên 

quản lý phân xƣởng, bộ phận sản xuất chế biến, ghi: 

 Nợ T  622 - Chi phí nhân công trực tiếp  

 Nợ T  627 (6271)- Chi phí nhân viên phân xƣởng 

 Có TK 334 - Phải trả ngƣời lao động. 

(4)  hoản trích BHXH, BHYT, BHTN,  PCĐ theo tiền lƣơng phải trả đƣợc tính vào 

chi phí theo quy định. 

 Nợ T  622 - Chi phí nhân công trực tiếp  

 Nợ T  627 (6271) - Chi phí nhân viên phân xƣởng 

 Có TK 338 - Phải trả khác (3382, 3383, 3384, 3386) 

(5) Tính khấu hao TSCĐ d ng trực tiếp cho thực hiện dịch vụ: 

 Nợ T  627 – Chi phí sản xuất chung 

 Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. 

(6) Vật liệu, công cụ xuất d ng cho quản lý đơn vị, bộ phận, ghi: 

 Nợ T  627 – Chi phí sản xuất chung 

 Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

 Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ 

(7) Định kỳ, phân bổ chi phí trả trƣớc, phân bổ công cụ, ghi: 

 Nợ T  627– Chi phí sản xuất chung 

 Có TK 242. 

(8) Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác đƣợc thanh toán bằng tiền. 

 Nợ T  627 (6277, 6278) 

 Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có T  111, 112, 331… 

(9) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và 

chi phí sản xuất chung để tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh, ghi: 

 Nợ T  154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 Có TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Có TK 622 - Chi phí sản xuất nhân công trực tiếp 

 Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

(10) Căn cứ vào giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ, kế toán 

kết chuyển: 

Nợ T  632, 157: 

 Có T  154: Giá thành sản xuất 

Trƣờng hợp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ: 
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(1) Đầu kỳ, kế toán kết chuyển nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ, ghi: 

 Nợ T  611 – Mua hàng  

 Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu 

(2)  ua nguyên liệu, vật liệu 

 Nợ T  611 – Mua hàng  

 Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có T  111, 112, 331,… 

(3) Trong kỳ các khoản chi phí sản xuất phát sinh cũng đƣợc tập hợp trên các Tài khoản 

621, 622, 627. 

- Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Căn cứ vào kết quả kiểm kê vật liệu hiện còn 

cuối kỳ để xác định trị giá vật liệu xuất sử dụng trong kỳ mà tính vào chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp. 

 Nợ T  621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Có TK 611 -   ua nguyên liệu, vật liệu. (6111) 

- Đối với chi phí nhân công trực tiếp: Căn cứ vào các khoản chi phí thực tế phát sinh về 

tiền lƣơng, khoản trích theo tiền lƣơng, ghi: 

 Nợ T  622- Chi phí nhân công trực tiếp 

 Có TK 334, 338,... 

-  Đối với chi phí sản xuất chung: Căn cứ vào khoản chi phí thực tế phát sinh để thực 

hiện công việc quản lý và phục vụ ở bộ phận, ghi: 

 Nợ T  627- Chi phí sản xuất chung 

 Có TK 334, 338, 214, 153, 111,... 

(4) Cuối kỳ, tiến hành kết chuyển các khoản chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đƣợc tập 

hợp trên các Tài khoản 621, 622 và 627 về trên Tài khoản 631 để tổng hợp chi phí sản xuất 

phát sinh trong kỳ. 

 Nợ T  631 - Tính giá thành 

 Có TK 621, 622, 627 

(5) Căn cứ vào kết quả kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, kết chuyển chi 

phí sản xuất dở dang cuối kỳ trở lại Tài khoản 154. 

 Nợ T  154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  

 Có TK 631 - Giá thành sản xuất  

(6) Căn cứ vào giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ để kết 

chuyển sang Tài khoản 632 – “Giá vốn hàng bán” 

 Nợ T  632- Giá vốn hàng bán 

 Có TK 631 - Giá thành sản xuất 

3. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 

3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch 

Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch là ngành kinh tế mang tính tổng hợp, vì sản 

phẩm của ngành du lịch nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi, kết hợp với các 

hoạt động nghiên cứu đầu tƣ, thể thao, văn hoá, xã hội... 

Nghiên cứu đặc điểm của ngành du lịch có ý nghĩa lớn trong việc tổ chức hợp lý công 

tác kế toán, đặc biệt là kế toán chi phí, giá thành và kết quả kinh doanh. 
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Những đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh du lịch ảnh hƣởng đối với công tác 

kế toán nhƣ sau: 

-  Du lịch là ngành kinh doanh đặc biệt, hoạt động vừa mang tính kinh doanh, vừa 

mang tính phục vụ văn hoá, xã hội; 

-  Hoạt động kinh doanh du lịch rất đa dạng gồm nhiều hoạt động nhƣ kinh doanh 

hƣớng dẫn du lịch, vận chuyển du lịch, hàng ăn, hàng uống, kinh doanh hàng hóa, vật tƣ, đồ 

lƣu niệm và các hoạt động dịch vụ khác. Các hoạt động này có quy trình công nghệ khác 

nhau, chi phí kinh doanh cũng không giống nhau…; 

-   ỗi loại sản phẩm du lịch có tính chất khác nhau, phụ thuộc vào loại hoạt động 

nhƣng nhìn chung sản phẩm du lịch không có hình thái hiện vật, không có quá trình nhập, 

xuất kho; 

-  Quá trình sản xuất dịch vụ và bán sản phẩm không thể tách rời nhau mà đƣợc tiến 

hành đồng thời.  hách hàng mua sản phẩm dịch vụ du lịch trƣớc khi họ nhìn thấy hoặc không 

nhìn thấy sản phẩm đó; 

-  Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch mang tính thời vụ và bị ảnh hƣởng khá lớn 

của điều kiện địa lý, tự nhiên, môi trƣờng, và điều kiện văn hoá, kinh tế, xã hội trong từng 

thời kỳ. 

3.2. Kế toán hoạt động kinh doanh du lịch 

3.2.1. Nội dung chi phí hoạt động du lịch 

Nội dung chi phí hoạt động du lịch phụ thuộc vào từng loại hoạt động du lịch cụ thể. 

 ỗi loại hoạt động khác nhau nên nội dung chi phí cụ thể cũng khác nhau. 

Đối với hoạt động hướng dẫn du lịch 

Hoạt động này chủ yếu phục vụ nhu cầu tham gia du lịch tìm hiểu các di tích văn hoá, 

danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của du khách. Vì vậy, chi phí của hoạt động hƣớng dẫn 

du lịch bao gồm: 

- Chi phí trực tiếp là các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho du khách gồm tiền trả cho 

các khoản ăn, uống, ngủ, thuê phƣơng tiện đi lại, v  đò, phà, tiền v  ra vào các nơi tham quan. 

- Chi phí nhân viên hƣớng dẫn du lịch: là các khoản chi về tiền công, tiền lƣơng, 

BHXH, BHYT, BHTN,  PCĐ của hƣớng dẫn viên du lịch. 

- Chi phí quản lý: là khoản chi phí phục vụ công tác quản lý chung toàn doanh nghiệp 

phân bổ cho hoạt động hƣớng dẫn du lịch, chi phí này không phụ thuộc và giá thành sản xuất, 

dịch vụ mà đó là một bộ phận trong các giá thành toàn bộ sản phẩm hƣớng dẫn du lịch. 

Đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển du lịch 

Vận chuyển du lịch là hoạt động vận chuyển hành khách bằng các phƣơng tiện vận 

chuyển thuộc vận chuyển đƣờng sắt, đƣờng thuỷ, đƣờng hàng không, phƣơng tiện thô sơ... 

Chi phí hoạt động vận chuyển du lịch bao gồm: 

-  Chi phí nhiên liệu; 

-  Chi phí vật liệu; 

-  Chi phí nhân viên lái xe, lái tàu (gồm cả BHYT, BHXH, BHTN,  PCĐ); 

-  Chi phí khấu hao TSCĐ; 

-  Chi phí trích trƣớc về săm lốp; 

-  Chi phí sửa chữa phƣơng tiện; 

-  Chi phí dịch vụ mua ngoài; 
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-  Chi phí khác. 

Đối với hoạt động ăn, uống 

Hoạt động kinh doanh ăn uống là hoạt động kinh doanh dịch vụ chế biến các món ăn, 

đồ d ng phục vụ du khách. Chi phí của hoạt động này bao gồm: 

-  Chi phí vật liệu trực tiếp (vật liệu chính để chế biến món ăn, uống và vật liệu phụ 

nhƣ các loại gia vị); 

-  Chi phí nhân viên trực tiếp của công nhân chế biến món ăn; 

-  Chi phí khấu hao TSCĐ; 

-  Chi phí khác. 

Đối với hoạt động khác 

Hoạt động khác trong kinh doanh du lịch bao gồm các hoạt động phụ trợ gắn liền với 

các hoạt động kinh doanh đã nêu ở trên nhƣ: cắt tóc, giặt là, nhiếp ảnh, vật lý trị liệu, vũ 

trƣờng, karaoke, ... 

Các chi phí của hoạt động khác bao gồm: 

-  Chi phí vật liệu; 

-  Chi phí nhân viên; 

-  Chi phí công cụ đồ d ng; 

-  Chi phí khấu hao TSCĐ; 

-  Chi phí dịch vụ mua ngoài; 

-  Chi phí khác; 

3.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và phương pháp tập hợp chi phí hoạt động du lịch 

Hiện nay, do đặc điểm của hoạt động kinh doanh du lịch và tính chất sản phẩm dịch vụ 

du lịch nên đối tƣợng tập hợp chi phí du lịch thƣờng thực hiện theo từng hoạt động kinh 

doanh. Ngoài ra, để phục vụ cho việc cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu của kế toán quản trị 

các doanh nghiệp có thể tập hợp chi phí du lịch theo từng địa điểm kinh doanh. 

Phƣơng pháp tập hợp chi phí gồm: 

- Phương pháp trực tiếp: Tập hợp chi phí trực tiếp 

Những khoản chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động nào thì đƣợc tập hợp trực tiếp 

cho hoạt động đó. 

- Phương pháp gián tiếp: Tập hợp và phân bổ chi phí chung  

Những chi phí liên quan đến nhiều hoạt động thì hằng ngày đƣợc tập hợp ở tờ kê, bảng 

kê riêng, cuối tháng tổng hợp chi phí và phân bổ theo tiêu chuẩn thích hợp. 

3.2.3. Đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành 

Đối tượng tính giá thành: Căn cứ vào đặc điểm quản lý và tính chất sản phẩm du lịch 

để xác định đối tƣợng tính giá thành ph  hợp. 

-  Đối tƣợng hoạt động hƣớng dẫn du lịch, đối tƣợng tính giá thành là tua du lịch 

- Đối với hoạt động vận chuyển, đối tƣợng tính giá thành là ngƣời (hoặc 1.000 ngƣời), 

km hàng hoá vận chuyển. 

- Đối với hoạt động khác có thể tính giá thành cho 1.000 đồng doanh thu hoặc có thể 

xác định chi phí hàng tháng để so sánh với doanh thu của tháng nhằm tính kết quả kinh doanh. 
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Phương pháp tính giá thành: Phƣơng pháp tính giá thành kinh doanh dịch vụ du lịch. 

 ỗi hoạt động có đặc điểm riêng nên việc sử dụng các phƣơng pháp tính giá thành cũng cần 

ph  hợp với từng loại hoạt động đó. Trong kinh doanh du lịch hiện nay, chủ yếu sử dụng 

phƣơng pháp tính giá thành giản đơn, phƣơng pháp hệ số, phƣơng pháp tỷ lệ, phƣơng pháp 

định mức. Do đối tƣợng tập hợp chi phí là theo từng hoạt động dịch vụ và mỗi hoạt gồm 

nhiều dịch vụ khác, tính chất dịch vụ cũng khác nhau nên để tính đƣợc giá thành của các hoạt 

động cụ thể cần phải sử dụng phƣơng pháp toán để tính ra các tỷ lệ, các hệ số. 

Đối với những dịch vụ, đối tƣợng tập hợp chi phí ph  hợp với đối tƣợng tính giá thành 

và không có sản phẩm dở nhƣ hƣớng dẫn du lịch, giặt là, cắt tóc có thể áp dụng phƣơng pháp 

giản đơn. 

Đối với những hoạt động dịch vụ, đối tƣợng tập hợp chi phí là các hoạt động kinh 

doanh nhƣng đối tƣợng tính giá thành là từng dịch vụ riêng biệt, phân chia theo phẩm cách, 

thứ hạng sản phẩm dịch vụ thì sau khi tổng hợp chi phí cho từng loại hoạt động phải tính giá 

thành cho các dịch vụ, phẩm cách riêng. Trƣờng hợp này cần sử dụng phƣơng pháp toán để 

tính tỷ lệ, hệ số và tính ra giá thành sản phẩm. 

3.2.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành hoạt động du lịch 

Các chứng từ sử dụng chủ yếu là: 

- Hóa đơn GTGT, Hóa đơn mua hàng; 

- Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; 

- Bảng tính lƣơng;  

- Bảng tính BHXH; 

- Bảng tính  H TSCĐ; 

- Bảng phân bổ công cụ dụng cụ; 

- Chúng từ chi tiền: Báo nợ, phiếu chi; 

- … 

Để tập hợp chi phí hoạt động dịch vụ du lịch, kế toán sử dụng các tài khoản sau: 

- Tài khoản 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

- Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 

- Tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung 

Giống nhƣ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác, trình tự kế toán tập hợp chi 

phí du lịch đựợc phản ánh vào các tài khoản ở trên, song doanh nghiệp phải mở Sổ chi tiết để 

phản ánh chi phí cho từng hoạt động.  

Để tính giá thành, t y thuộc vào phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: nếu áp dụng 

phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên kế toán sử dụng Tài khoản 154- Chi phí sản phẩm sản 

xuất kinh doanh dở dang hoặc nếu áp dụng phƣơng pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng tài 

khoản 631- Giá thành sản xuất.  

Cuối kỳ kinh doanh, do sản phẩm dịch vụ không có hình thái hiện vật nên giá thành 

sản phẩm hoàn thành đƣợc kết chuyển từ Tài khoản 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở 

dang hoặc từ tài khoản 631 - Giá thành sản xuất sang tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán. 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán. 

 Có TK 154 - Chi phí sản phẩm sản xuất, kinh doanh dở dang 

Hoặc:  Có TK 631- Giá thành sản xuất 
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Bên cạnh đó còn phát sinh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, đây là 

toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp b  ra có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và quản lý điều 

hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. 

4. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI 

4.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh vận tải 

Vận tải là ngành sản xuất vật chất đặc biệt, có nhiệm vụ chủ yếu là vận chuyển hàng 

hoá và vận chuyển hành khách từ nơi này đến nơi khác. 

Doanh nghiệp vận tải quản lý quá trình hoạt động kinh doanh theo nhiều khâu khác 

nhau nhƣ giao dịch, hợp đồng vận chuyển hàng hoá hoặc hành khách, thanh toán hợp đồng, 

lập kế hoạch điều vận và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch điều vận. 

 ế hoạch tác nghiệp vận tải đƣợc thực hiện cụ thể, chi tiết cho từng ngày, giờ. Ngƣời 

điều hành phƣơng tiện và phƣơng tiện chủ yếu làm việc bên ngoài doanh nghiệp. 

Sản phẩm vận tải không có hình thái hiện vật, đơn vị tính sản phẩm là tấn/km vận tải 

hàng hoá hoặc ngƣời/km vận chuyển hành khách. 

Ngành vận tải gồm nhiều loại hình nhƣ vận tải ôtô, vận tải đƣờng bộ, đƣờng thuỷ, 

đƣờng hàng không.  ỗi loại hình vận tải có đặc điểm đặc th  chi phối tới tổ chức công tác kế 

toán. Vì vậy, các nhà quản lý phải chú ý đến đặc điểm riêng của từng loại hình vận tải để vận 

dụng và công tác quản lý có hiệu quả. 

4.2. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm vận tải 

4.2.1. Nội dung chi phí 

 ỗi loại hình kinh doanh vận tải có nội dung chi phí khác nhau, thông thƣờng vận tải 

ôtô, vận tải đƣờng thuỷ và các đơn vị bốc xếp thuộc ngành vận tải có các nội dung chi phí chủ 

yếu sau: 

-  Tiền lƣơng lái xe và phụ xe; 

-  BHXH, BHYT, BHTN,  PCĐ của lái xe và phụ xe; 

-  Nhiên liệu; 

-  Vật liệu; 

-  Chi phí săm lốp; 

-  Chi phí sửa chữa TSCĐ; 

-  Chi phí công cụ, dụng cụ; 

-   hấu hao phƣơng tiện; 

-  Chi phí dịch vụ mua ngoài; 

-  Chi phí khác; 

Riêng vận tải đƣờng sắt, do quy trình công nghệ phức tạp, để hoàn thành sản phẩm cần có 

nhiều bộ phận liên quan nhƣ đầu máy, toa xe, cầu, đƣờng, thông tin tín hiệu. Do đó, chi phí ngành 

đƣờng sắt gồm nhiều loại khác nhau.  ỗi bộ phận đặc th  có các khoản mục chi phí riêng. 

Toàn bộ chi phí trong các loại hình vận tải đều đƣợc hạch toán ở 3 khoản mục chi phí: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; 

- Chi phí nhân công trực tiếp; 

- Chi phí sản xuất chung. 

4.2.2.  Đối tượng tập hợp chi phí và phương pháp tập hợp chi phí vận tải 
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 ỗi loại hình vận tải có những đặc điểm riêng, do đó đối tƣợng tập hợp chi phí vận tải 

ở các loại hình vận tải khác nhau cũng có sự khác nhau. Song nhìn chung, đối tƣợng tập hợp 

chi phí vận tải là các đoàn tàu, đoàn xe, đội tàu, đội xe. Riêng đối với vận tải đƣờng sắt, do 

quy trình công nghệ phức tạp, khối lƣợng vận tải hoàn thành liên quan đến nhiều bộ phận 

nghiệp vụ, kỹ thuật nhƣ bộ phận vận chuyển, bộ phận đầu máy, toa xe, bộ phận cầu đƣờng, bộ 

phận thông tin tín hiệu. Vì vậy, chi phí vận tải đƣờng sắt đƣợc tập hợp riêng theo từng bộ 

phận và theo khoản mục chi phí do ngành quy định. 

Nội dung cơ bản của phƣơng pháp tập hợp chi phí vận tải là căn cứ vào đối tƣợng tập 

hợp chi phí đã xác định để mở các Sổ hoặc Thẻ chi tiết để phản ánh các khoản chi phí phát 

sinh đã đƣợc phân loại, tổng hợp theo từng đối tƣợng cụ thể. Căn cứ vào nội dung chi phí vận 

tải, kế toán xác định phƣơng pháp tập hợp chi phí vận tải gồm: 

- Phƣơng pháp trực tiếp 

Những khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến từng đối tƣợng tập hợp chi phí đƣợc 

tập hợp trực tiếp vào từng đối tƣợng chịu chi phí. Hàng ngày, khi các khoản chi phí trực tiếp 

phát sinh liên quan trực tiếp đến đối tƣợng nào, kế toán phải căn cứ vào chứng từ để hạch toán 

trực tiếp cho đối tƣợng đó trên các Sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. 

- Phƣơng pháp gián tiếp. 

 Những chi phí phát sinh có liên quan đến nhiều đối tƣợng chịu chi phí, không thể tổ 

chức ghi ch p ban đầu riêng theo từng đối tƣợng chịu chi phí cụ thể đƣợc. Do đó kế toán tập 

hợp số liệu từ chứng từ kế toán phản ánh các chi phí có liên quan đến nhiều đối tƣợng chịu chi 

phí để cuối tháng phân bổ cho các đối tƣợng theo tiêu chuẩn thích hợp. 

Trình tự tập hợp và phân bổ chi phí nhƣ sau:  

Bước 1: Tập hợp chi phí liên quan đến nhiều đối tƣợng chi phí. 

- Căn cứ vào chứng từ phát sinh liên quan đến chi phí chung, kế toán ghi vào Sổ chi 

phí chung; 

- Cuối tháng, tổng hợp số liệu về chi phí chung để phân bổ theo từng nội dung chi phí chung. 

Bước 2: Lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ và phân bổ theo từng nội dung chi phí cho từng 

đối tƣợng chịu chi phí. 

Trên cơ sở đặc điểm cụ thể về tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và tính 

chất của sản phẩm để lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ. Đối với doanh nghiệp vận tải thƣờng lựa 

chọn tiêu chuẩn phân bổ là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc phân bổ theo tổng doanh thu 

vận tải. 

Công thức phân bổ: 

Chi phí chung phân bổ cho 

từng đối tƣợng chịu chi phí 
= 

Tổng chi phí cần phân bổ 
x 

Tiêu chuẩn phân bổ 

cho từng đối tƣợng Tổng tiêu chuẩn phân bổ 

4.2.3.  Kế toán tập hợp chi phí vận tải 

Để tập hợp chi phí vận tải, kế toán sử dụng các tài khoản sau: 
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- Tài khoản 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: D ng để tập hợp và kết chuyển chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp (nhiên liệu, vật liệu trực tiếp cấu thành giá thành sản phẩm). 

- Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp: D ng để tập hợp và kết chuyển chi phí 

nhân công trực tiếp (gồm tiền lƣơng, BHXH, BHYT, BHTN,  PCĐ). 

- Tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung: D ng để tập hợp và phân bổ các khoản chi 

phí chung. 

 ết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản này giống ở các doanh nghiệp sản xuất. 

Sơ đồ 3.1:  ế toán tập hợp chi phí vận tải 

TK 152, 111                                         TK 621      TK 154                         

 (1) Chi phí NVL  trực tiếp          (4)  ết chuyển chi phí:                            

                

    TK 334, 338                                 TK 622                      - Chi phí NVL            

     (2) Chi phí nhân công trực tiếp           - Chi phí NC trực tiếp       

                          - Chi phí SX chung      

  TK 111, 112, 331,…           TK 627            

    (3) Chi phí sản xuất chung        

     

Đối với chi phí sản xuất chung cần phân biệt hai trƣờng hợp là chi phí sản xuất chung 

cần phân bổ và chi phí sản xuất chung không cần phân bổ 

- Chi phí sản xuất chung cần phân bổ là những chi phí liên quan đến nhiều đối tƣợng chịu 

chi phí nhƣ khấu hao nhà xƣởng, nhà làm việc, các tài sản cố định của các trạm xe, bến xe,... các 

chi phí này vừa liên quan đến vận tải hàng hoá, vừa liên quan đến vận tải hành khách. 

- Các chi phí chung không cần phân bổ nhƣ khấu hao phƣơng tiện vận tải. Thực chất 

các chi phí này là chi phí trực tiếp nhƣng do quy định của Chế độ kế toán hiện hành, chi phí 

khấu hao đƣợc hạch toán ở Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung. 

Đối với chi phí nhiên liệu trong ngành vận tải đƣợc định mức cho từng loại phƣơng tiện, 

từng loại đƣờng, cung đƣờng, mức độ mới, cũ của phƣơng tiện và từng loại nhãn hiệu phƣơng tiện. 

4.2.4. Hạch toán chi phí săm lốp trong doanh nghiệp vận tải 

Chi phí săm lốp là khoản chi phí đặc th  của ngành vận tải ôtô.  hoản chi phí này 

gồm chi phí về mua sắm săm lốp, hao mòn săm lốp, đắp lại lốp,... Trong quá trình sử dụng 

phƣơng tiện ôtô, săm lốp bị hao mòn dần, mức hao mòn phụ thuộc vào số km xe chạy.  hi 

hết thời hạn sử dụng săm lốp cần đƣợc thay thế để đảm bảo cho phƣơng tiện hoạt động bình 

thƣờng. Để giá thành dịch vụ vận tải hàng tháng không bị biến động đột ngột do ảnh hƣởng 

của việc hạch toán chi phí săm lốp, các doanh nghiệp vận tải thƣờng trích chi phí săm lốp vào 

chi phí vận tải hàng tháng. Theo quy định hiện nay của ngành vận tải chi phí săm lốp đƣợc 

trích trƣớc theo một trong hai phƣơng pháp sau đây: 

 - Phƣơng pháp thứ nhất:  

 Căn cứ vào tổng số tiền ƣớc tính của các bộ săm lốp vào thời gian sử dụng của chúng 

để tính chi phí cho một tháng hoặc một kỳ tính giá thành theo công thức: 

Số trích trƣớc chi phí 

săm lốp 
= 

Tổng số tiền ƣớc tính 

Số tháng sử dụng 
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 - Phƣơng pháp thứ hai:  

 Căn cứ vào định mức chi phí săm lốp cho 1 km (100 km, 1.000 km) xe chạy trên tuyến 

đƣờng tiêu chuẩn loại 1 và số km xe chạy thực tế trong tháng với hệ số quy đổi từ đƣờng loại 

1 để áp dụng cho các phƣơng tiện chạy trên các loại đƣờng khác nhau: 

Số tiền trích 

trƣớc chi phí săm 

lốp 1 tháng 

= 

Định mức chi phí 

săm lốp cho 100 km 

đƣờng loại 1 

x 
Số km thực tế xe 

chạy trong tháng 
x 

Hệ số quy đổi  

từ đƣờng loại 1 

Trình tự kế toán chi phí săm lốp: 

-  Căn cứ số liệu trích trƣớc chi phí săm lốp vào chi phí dịch vụ vận tải: 

Nợ T  627 - Chi phí sản xuất chung (Chi tiết vận tải hàng hoá và vận tải hành khách) 

 Có TK 335 - Chi phí phải trả 

-   hi thực tế phát sinh về chi phí săm lốp: 

Nợ T  335 - Chi phí phải trả 

Nợ T  133 – Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có TK 152, 111, 112,... 

-  Cuối kỳ, nếu khoản trích trƣớc lớn hơn chi phí thực tế phát sinh: 

Nợ T  335 - Chi phí phải trả 

 Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Khoản chênh lệch) 

- Ngƣợc lại nếu khoản trích trƣớc nh  hơn chi phí thực tế phát sinh: 

Nợ T  627 - Chi phí sản xuất chung  

 Có TK 335 - Chi phí phải trả (Khoản chênh lệch) 

4.2.5.  Đối tượng và phương pháp tính giá thành vận tải 

Đối tƣợng tính giá thành sản phẩm vận tải là các loại sản phẩm của doanh nghiệp. Đối 

với vận tải hàng hoá thƣờng là Tấn/km hàng hoá vận chuyển, đối với vận tải hành khách là 

ngƣời/km hành khách vận chuyển. 

Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm vận tải áp dụng hiện nay, gồm: 

-  Phương pháp tính giá thành giản đơn 

Theo phƣơng pháp này tổng giá thành sản phẩm vận tải đƣợc tính bằng công thức: 

Tổng giá thành 

sản phẩm 
= 

Chi phí nhiên liệu còn ở 

phƣơng tiện đầu kỳ 
+ 
Chi phí vận tải phát 

sinh trong kỳ 
- 
Chi phí nhiên liệu còn ở 

phƣơng tiện cuối kỳ 

 

Giá thành đơn vị  

sản phẩm vận tải 
= 

Tổng giá thành sản phẩm 

Tổng số tấn/km vận chuyển (hoặc khách/km) 

-  Phương pháp tính giá thành định mức 

Nội dung cơ bản của phƣơng pháp này cũng giống trong các doanh nghiệp sản xuất. 

-  Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 

Phƣơng pháp này thƣờng áp dụng với những doanh nghiệp vận tải hành khách và vận 

tải hàng hoá trong trƣờng hợp nhận vận chuyển hàng chọn theo lô hàng trên cơ sở các hợp 

đồng đã ký kết. 
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Do đặc điểm của sản phẩm vận tải không có hình thái hiện vật nên giá thành sản phẩm 

vận tải hoàn thành đƣợc kết chuyển sang Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán 

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

5. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1 

 ột doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng có tài liệu kế toán trog kỳ (1.000đ). 

Số dƣ đầu kỳ của Tài khoản 152: 18.000, trong đó: 

- Bộ phận chế biến :   6.000 

- Bộ phận kho dự trữ : 12.000 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ nhƣ sau:  

1. Xuất kho: 

- Toàn bộ số nguyên vật liệu ở bộ phận chế biến ra để chế biến. 

- Xuất kho nguyên vật liệu ở kho dự trữ ra để chế biến: 10.000. 

2.  ua nguyên vật liệu từ chợ về giao trực tiếp để chế biến 22.510, thanh toán bằng tiền mặt. 

3. Tiền lƣơng phải trả: 

- Bộ phận chế biến   : 10.000; 

- Quản lý doanh nghiệp   :   8.000; 

4. Trích  PCĐ, BHXH, BHTN, BHYT theo chế độ hiện hành. 

5. Các chi phí liên quan đến quá trình chế biến: 

- Công cụ loại phân bổ 1 lần mua ngoài đƣa vào sử dụng kể cả thuế GTGT 10% là 330, 

tiền thanh toán bằng tiền tạm ứng. 

- Nhiên liệu mua ngoài đƣa vào sử dụng kể cả thuế GTGT 10% là 660, tiền chƣa thanh 

toán. 

- Phân bổ công cụ kỳ trƣớc : 1.000 

-  hấu hao TSCĐ  : 1.780 

- Chi phí dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt kể cả thuế GTGT 10% là 3.410. 

6. Các chi phí quản lý nhà hàng khách sạn: 

-  hấu hao TSCĐ: 1.200 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài chƣa thanh toán kể cả thuế GTGT 10% là 770. 

- Chi phí khác thanh toán bằng tiền mặt: 400 

7. Cuối kỳ kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho ở bộ phận chế biến là 2.600. 

Các món ăn ở bộ phận chế biến đã thực hiện: 

- Vịt hầm  : 180 con, giá thành kế hoạch 160/con; 

-  ực nƣớng  :   50 kg,  giá thành kế hoạch 110/kg; 

- Lẩu Tứ xuyên : 130 lẩu, giá thành kế hoạch 120/lẩu. 

Các món ăn chế biến xong là phục vụ ngay cho khách hàng và thu ngay bằng tiền mặt. 

Giá bán chƣa có thuế GTGT 10%: Vịt hầm: 280/con.  ực nƣớng 250/kg: Lẩu Tứ xuyên: 

200/lẩu. 

8. Chi phí thuế TNDN tạm tính là 5.547,5 

9. Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. 

Yêu cầu:  
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1. Tính giá thành chế biến từng món ăn theo phƣơng pháp tỷ lệ. 

2. Lập định khoản kế toán liên quan. 

Bài 2 

 ột khách sạn trực thuộc Công ty du lịch A có một bộ phận quản lý chung các hoạt động 

cho thuê buồng ngủ, dịch vụ karaoke, dịch vụ giặt là. Trong kỳ có các nội dung kinh tế nhƣ 

sau: (đơn vị tính 1.000đ) 

1. Xuất kho vật liệu (Xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, thuốc tẩy, nƣớc thơm,…) sử 

dụng cho buồng ngủ trị giá 4.000, bộ phận giặt là 1.000. 

2. Tiền lƣơng phải trả: 

a. Nhân viên phục vụ buồng ngủ : 35.000; 

b. Nhân viên karaoke   : 10.000; 

c. Nhân viên giặt là   :   5.000; 

d. Nhân viên quản lý chung  : 15.000. 

3. Trích  PCĐ, BHXH, BHTN, BHYT theo chế độ hiện hành. 

4.  ua một số công cụ thuộc loại phân bổ 2 lần đƣa vào sử dụng ngay cho bộ phận quản lý 

chung và đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng kể cả thuế GTGT 10% là 55.000.  

5. Tính khấu hao TSCĐ sử dụng cho các hoạt động trong kỳ: 60.000.  

6. Xuất quỹ tiền mặt chi bồi dƣỡng sửa chữa nh : 300 

7. Chi phí điện, nƣớc phục vụ cho quản lý chung chi bằng tiền gửi ngân hàng cả thuế GTGT 

10% là 16.500. 

8. Tổng hợp doanh thu trong tháng của các hoạt động: 

a. Tổng thu từ hoạt động phục vụ buồng ngủ kể cả thuế GTGT 10%; trong đó: 

- Thu tiền mặt ngoại tệ: (4.000 USD x 21,12/ USD) = 84.480 và VNĐ là 154.000,  

- Thu bằng chuyển khoản qua tài khoản tiền gửi ngân hàng VNĐ là 110.000  

b. Tổng thu từ hoạt động giặt là kể cả thuế GTGT 10% bằng tiền mặt VND: 38.500; 

c. Tổng thu từ hoạt động karaoke bằng tiền mặt VND: 260.000; thuế suất thuế tiêu thụ 

đặc biệt 30%. 

9. Cuối kỳ, xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Biết: Tổng phát sinh nợ cuối kỳ các Tài 

khoản liên quan khác là: TK 641: 5.000; TK 642: 10.000; TK 635: 2.000; TK 8211: 

85.000 

Yêu cầu: 

1. Tính tổng giá thành từng hoạt động và giá thành đơn vị kinh doanh buồng ngủ; 

2. Lập định khoản kế toán tình hình trên; 

3. Lập báo cáo kết quả kinh doanh. 

Tài liệu bổ sung: 

- Chi phí sản xuất chung của khách sạn đƣợc phân bổ cho từng hoạt động theo tiền lƣơng 

nhân viên phục vụ trực tiếp; 

- Tổng số ngày đêm nghỉ thực tế của loại buồng ngủ loại 1 là 100; loại 2 là 150, loại 3 là 

80. Hệ số quy đổi buồng ngủ loại 3 là 1, loại 2 là 1,2, loại 1 là 1,4. 

Bài 3 

Tài liệu kế toán tại công ty kinh doanh du lịch: (1.000đ) 

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh đã tập hợp: 
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 hoản mục chi phí TK 154 

TK 154 

Hƣớng dẫn 

du lịch 

TK 154 

Buồng ngủ 

T  154 Vận 

chuyển 

khách 

1. Chi phí NVL trực tiếp 150.000 24.000 30.000 96.000 

2. Chi phí nhân công trực tiếp 200.400 93.600 60.000 46.800 

3. Chi phí sản xuất chung 176.000 39.000 62.000 75.000 

Cộng 526.400 156.600 152.000 217.800 

2. Tổng hợp doanh thu dịch vụ: 

a. Thu từ hƣớng dẫn du lịch giá chƣa thuế 275.000, thuế GTGT 27.500; trong đó: Tiền 

VND 110.000, ngoại tệ (7.000 x 21,01/USD) = 147.070, còn lại thu bằng chuyển 

khoản VND (45.430). 

b. Thu từ hoạt động vận chuyển cả thuế GTGT 5%: 315.000; trong đó: thu bằng chuyển 

khoản tiền VND 200.000, còn lại khách hàng chƣa trả. 

c. Thu từ kinh doanh buồng ngủ giá chƣa thuế 300.000, thuế GTGT 30.000; trong đó 

bằng tiền mặt ngoại tệ (15.400 USD x 21,065/USD) = 294.910, còn lại thu bằng tiền 

mặt VND (35.090) 

3. Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp đã tổng hợp: 80.000, trong đó: Chi phí tiền lƣơng: 

30.000, chi phí vật liệu: 5.000, chi phí công cụ đồ d ng: 4.000, chi phí khấu hao TSCĐ: 

18.000, chi phí dịch vụ mua ngoài chƣa trả tiền: 15.000, chi phí khác bằng tiền mặt: 8.000 

4.  ết chuyển thuế đầu vào đƣợc khấu trừ: 15.000 và nộp thuế GTGT bằng tiền gửi ngân 

hàng.  

5. Phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế 

(thu nhập chịu thuế bằng lợi nhuận kế toán) 

6. Cuối kỳ xác định kết quả kinh doanh. 

Yêu cầu: Lập định khoản kế toán liên quan. 

Bài 4 

Công ty du lịch hoạt động kinh doanh khách sạn và kinh doanh hàng hóa có tình hình nhƣ 

sau (1.000 đồng): 

1. Xuất kho vật liệu sử dụng trực tiếp cho kinh doanh buồng ngủ 8.000, cho bao gói hàng 

hóa 1.800 và cho quản lý công ty 1.200. 

2. Phân bổ giá trị công cụ thuộc loại xuất d ng nhiều lần vào chi phí kinh doanh buồng ngủ: 

10.000; bộ phận bán hàng 6.200 và bộ phận quản lý công ty: 4.800. 

3. Tổng hợp bán lẻ hàng hóa theo giá bán cả thuế GTGT 10% là 660.000; giá vốn 500.000. 

Tiền hàng đã thu bằng tiền mặt sau khi trừ chiết khấu thanh toán 2%/giá thanh toán. 

4. Tiền lƣơng phải trả cho nhân viên phục vụ buồng ngủ 15.000, nhân viên gián tiếp kinh 

doanh buồng ngủ 4.000, nhân viên bán hàng 8.000, nhân viên quản lý công ty 10.000. 

5. Trích  PCĐ, BHXH, BHTN, BHYT theo tỷ lệ quy định. 

6. Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận buồng ngủ 18.000, bộ phận bán hàng: 6.000, bộ phận 

quản lý: 5.000; 

7. Các chi phí khác bằng tiền mặt kể cả thuế GTGT 10% liên quan đến kinh doanh buồng 

ngủ 13.200, bán hàng 4.400, đến quản lý doanh nghiệp 3.300. 

8. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh buồng ngủ kể cả thuế GTGT 10% là 385.000 (thu 

bằng tiền mặt: 200.000, chuyển khoản: 185.000); 

9. Phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 5.000 và trích tiền gửi ngân hàng nộp đủ 

thuế cho Nhà nƣớc; 

10. Phản ánh thuế GTGT đƣợc khấu trừ theo số thực tế phát sinh trong kỳ; 
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11. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh cuối kỳ. 

Yêu cầu: 

1. Lập định khoản kế toán tình hình trên 

2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh. 

Bài 5 

Công ty vận tải X hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và 

hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phƣơng pháp khấu trừ. Trong kỳ nhận hai hợp đồng vận tải 

hàng hóa và hành khách nhƣ sau: (ĐVT: 1.000 đồng) 

- Hợp đồng số 1: Vận tải hàng hóa 300 tấn hàng, quãng đƣờng vận chuyển 100 km. 

- Hợp đồng số 2: Vận tải hành khách 50 ngƣời, quãng đƣờng vận chuyển 2.000 km. 

Tình hình chi phí phát sinh trong kỳ như sau: 

1. Xuất kho nhiên liệu và các loại dầu mỡ phụ cho các đội xe để thực hiện hai hợp đồng 

trên: 

- Hợp đồng số 1: 18.240 

- Hợp đồng số 2: 30.000 

2. Tiền lƣơng phải trả cho lái xe và phụ xe 

- Hợp đồng số 1: 12.000 

- Hợp đồng số 2: 10.000 

- Tiền lƣơng phải trả cho nhân viên quản lý đội xe 4.000 

- Tiền lƣơng phải trả cho nhân viên văn phòng của công ty: 5.000 

3. Trích BHXH, BHTN, BHYT,  PCĐ theo tỷ lệ qui định tính vào chi phí. 

4. Trích khấu hao TSCĐ trực tiếp phục vụ cho hoạt động dịch vụ 

-  hấu hao phƣơng tiện vận tải hàng hóa      : 10.000 

-  hấu hao phƣơng tiện vận tải hành khách      :   8.000 

-  hấu hao nhà cửa làm việc văn phòng của đội xe     :   5.840 

-  hấu hao máy móc, thiết bị thuộc bộ phận văn phòng công ty:  3.000 

5. Chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng tại đội xe, giá chƣa thuế 6.000, thuế GTGT 10%, tất 

cả đã chi trả bằng tiền gửi ngân hàng  

6. Lệ phí cầu phà đã chi bằng tiền tạm ứng (bao gồm cả thuế GTGT 10%): hợp đồng số 1: 

3.300, hợp đồng số 2: 4.400. 

7. Trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn phƣơng tiện vận tải: 7.000 ( vận tải hành khách 4.000, 

vận tải hàng hóa: 3.000); chi phí săm lốp 3.000 (vận tải hành khách 1.000, vận tải hàng hóa 

2.000) 

8.  ết quả thực hiện trong kỳ  

- Hợp đồng số 1 đã hoàn thành, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt: 110.000 ( trong 

đó thuế GTGT 10%). 

- Hợp đồng số 2 tiếp tục thực hiện trong các kỳ tiếp theo.  

9. Chi phí thuế TNDN tạm tính 2.000 

10. Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Cho biết chi phí tài chính phát sinh trong kỳ: 
3.000, chi phí khác: 2.000, thu nhập khác 4.000. 

Yêu cầu 

1. Tính giá thành dịch vụ vận tải của hợp đồng số 1 và giá trị dịch vụ vận tải đã thực hiện 

tính đến cuối kỳ của hợp đồng số 2. Cho biết chi phí quản lý chung của đội xe phân bổ 

cho từng hợp đồng theo tiền lƣơng trực tiếp. 

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở trên. 
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Bài giải 1 

1. Tính giá thành thực tế từng món ăn: 

- Tổng giá thành kế hoạch: (180 x 160) + (50 x 110) + (130 x 120) = 49.900 

- Tổng giá thành thực tế   : [(38.510 – 2.600) + 11.900 + 7.080]      = 54.890 

- Tỷ lệ tính giá thành = 
Tổng giá thành thực tế 

= 
54.890 

x 100 = 110% 
Tổng giá thành kế hoạch 49.900 

- Giá thành từng món ăn: 

  * Tổng giá thành của món vịt:    110% x 28.800 = 31.680  

=> Giá thành đơn vị: 176 nghìn đồng/con 

  * Tổng giá thành của món mực: 110% x   5.500 =   6.050  

=> Giá thành đơn vị: 121 nghìn đồng/kg 

  * Tổng giá thành của món lẩu:   110% x 15.600 = 17.160  

=> Giá thành đơn vị: 132 nghìn đồng/lẩu 

2. Lập định khoản kế toán: 

- Xuất kho nguyên vật liệu:  - Nhập lại kho NVL chưa sử dụng: 

1.Nợ T  621 16.000 7/Nợ T  152   2.600 

          Có TK 152 16.000 Có TK 621 2.600 

- Vật liệu mua ngoài: - Kết chuyển chi phí : 

2.Nợ T  621 22.510 7b/Nợ T  154 55.090 

          Có TK 111 22.510 Có TK 621 35.910 

- Tính lương: Có TK 622 12.400 

3/Nợ T  622 10.000 Có TK 627 6.780 

   Nợ TK 642   8.000 - Kết chuyển giá vốn: 

          Có TK 334 18.000 7c/Nợ T  632 55.090 

- Tính BHXH, BHYT, …….: Có TK 154 55.090 

4/Nợ T  622   2.400 - Phản ảnh doanh thu: 

   Nợ T  642   1.920 7d/Nợ T  111 97.790 

   Nợ T  334   1.890        Có TK 511 88.900 

          Có TK 338 6.210           ( Có TK 511.V 50.400 

- Các chi phí liên quan đến chế biến:            Có TK 511.M       12.500    

5a/Nợ T  627     300            Có TK 511.L 26.000) 

Nợ T  1331       30            Có TK 3331 8.890 

           Có TK 141 330   

5b/Nợ T  627     600 - Thuế TNDN  

Nợ T  1331       60 8a/Nợ T  8211 5.547,5 

           Có TK 331 660             Có TK 3334 5.547,5 
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5c/Nợ T  627  1.000 - Kết chuyển giá vốn và chi phí quản lý: 

            Có TK 242 1.000 9a/Nợ T  911 72.857,5 

5d/Nợ T  627  1.780             Có TK 632 55.090 

            Có TK 214 1.780             Có TK 642 12.220 

5e/Nợ T  627  3.100             Có TK 8211  5.547,5 

Nợ T  1331     310 - Kết chuyển doanh thu: 

          Có TK 111 3.410 9b/Nợ T  511 88.900 

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp:             Có TK 911 88.900 

6a/Nợ T  642 1.200  

Có TK 214 1.200 - Kết chuyển lãi: 

6b/Nợ T  642   700 9c/Nợ T  911 16.042,5 

Nợ T  1331     70              Có TK 421 16.042,5 

Có TK 331 770    

6c/Nợ T  642   400    

Có TK 111 400    

 

Bài giải 2 

1. Tính giá thành từng hoạt động  

- Tập hợp và tổng hợp chi phí sản xuất : 

  Chi phí sản xuất chung tập hợp là 118.900, ta phân bổ cho từng hoạt động: 

- Hoạt động Buồng ngủ = 
118.900 

x 35.000     = 83.230 
50.000 

- Hoạt động  araoke = 
118.900 

x 10.000     = 23.780 
50.000 

- Hoạt động Giặt là = 118.900 – (83.230+23.780)  = 11.890 

  Tổng hợp chi phí sản xuất:  

 hoản mục chi phí Buồng ngủ Karaoke Giặt là 

Chi phí NVLTT 4.000  1.000 

Chi phí NCTT 43.400 12.400 6.200 

Chi phí SXC 83.230 23.780 11.890 

Cộng 130.630 36.180 19.090 

- Tính giá thành từng loại hoạt động:  

Tổng giá thành (Buồng ngủ):  130.630 

Tổng giá thành ( araoke)     :    36.180 

Tổng giá thành (Giặt là)        :    19.090 

 - Tính giá thành từng loại buồng ngủ: 
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   + Quy đổi ra sản phẩm chuẩn:   Loại 1: 100 x 1,4 = 140 ngày đêm 

           Loại 2: 150 x 1,2 = 180 ngày đêm 

           Loại 3:   80 x 1    =   80 ngày đêm 

            Tổng                   = 400 ngày đêm 

   +  Giá thành đơn vị buồng ngủ chuẩn: 130.630/400 = 326,575 /ngày đêm 

   + Giá thành từng loại buồng ngủ: 

      - Tổng giá thành (Buồng ngủ loại 1): 140 x 324,575  = 45.720,5 (ngđ) 

=> Giá thành đơn vị (Buồng ngủ loại 1):  45.720,5/100 = 457,205 (ngđ)/ngày đêm 

      - Tổng giá thành  (Buồng ngủ loại 2): 180 x 326,575  = 58.783,5 (ngđ) 

=> Giá thành đơn vị (Buồng ngủ loại 2): 58.783,5/150   = 391,89 (ngđ)/ngày đêm 

      - Tổng giá thành (Buồng ngủ loại 3): 80 x 326,575  = 26.126 (ngđ) 

=> Giá thành đơn vị (Buồng ngủ loại 3): 26.126/ 80    = 326,575 (ngđ)/ngày đêm 

2. Lập định khoản:     

1. Nợ T  621B 4.000   8b1. Nợ T  154G 19.090  

    Nợ T  621G 1.000                Có TK 621G  1.000 

          Có TK 152  5.000               Có TK 622G  6.200 

2. Nợ T  622B 35.000                 Có TK 627  11.890 

    Nợ T  622  10.000  8b2. Nợ T  632G 19.090  

    Nợ T  622G 5.000                Có TK 154G  19.090 

    Nợ T  627 15.000  8b3.Nợ T  1111 38.500  

          Có TK 334  65.000               Có TK 511G  35.000 

3. Nợ TK 622B 8.400                 Có TK 3331  3.500 

    Nợ T  622  2.400  8c1. Nợ T  154  36.180  

    Nợ T  622G 1.200                Có TK 622K  12.400 

    Nợ T  627 3.600                Có TK 627  23.780 

    Nợ T  334 6.825  8c2. Nợ T  632  36.180  

          Có TK 338  22.425               Có TK 154K  36.180 

4a.Nợ T  242 50.000   8c3.Nợ T  1111 260.000  

     Nợ T  1331 5.000           Có TK 511K  260.000 

           Có TK 112  55.000 8c4.Nợ T  511 60.000  

4b. Nợ T  627 25.000               Có TK 3332  60.000 

           Có TK 242  25.000 - ết chuyển doanh thu thuần 

5. Nợ T  627 60.000   9a.Nợ T  511 551.800  

           Có TK 214  60.000 (CT: Nợ TK 511B 316.800  

6. Nợ T  627 300            Nợ TK 511K 200.000  

           Có TK 111  300         Nợ TK 511G) 35.000  

7.Nợ T  627 15.000         Có TK 911  551.800 

    Nợ T  1331 1.500  - ết chuyển chi phí  

          Có TK 112  16.500 9b. Nợ T  911 287.900  

8a1. Nợ T  154B 130.630               Có TK 641  5.000 

            Có TK 621B  4.000             Có TK 642  10.000 

            Có TK 622B  43.400             Có TK 635  2.000 

            Có TK 627  83.230             Có TK 632  185.900 

8a2. Nợ T  632B 130.630  (CT: Có TK 632B  130.630 

             Có TK 

154B 

 130.630          Có TK 632K  36.180 

8a3.Nợ T  1112 84.480           Có TK 632G  19.090) 
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     Nợ T  1111 154.000               Có TK 821  85.000 

     Nợ T  1121 110.000  - ết chuyển lỗ lãi   

           Có TK 511B  316.800 9c. Nợ T  911 263.900  

           Có TK 3331  31.680             Có TK 421  263.900 

3. Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

 

CHỈ TIÊU 

Mã  

số 

 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

1 2 3 4 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01  611.800 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02  60.000 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(10= 01-02) 

10  551.800 

4. Giá vốn hàng bán 11  185.900 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(20=10 - 11) 

20  365900 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21  0 

7. Chi phí tài chính 22  2.000 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23   

8. Chi phí bán hàng 25  5.000 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26  10.000 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

     {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 

30  348900 

 

11. Thu nhập khác 31  0 

12. Chi phí khác 32  0 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40  0 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50 = 30 + 40) 50  348900 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

51 

52 

 85.000 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 

– 51 - 52) 

60  263.900 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70   

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71   

 

Bài giải 3 

Lập định khoản kế toán: 

NV1: Tập hợp chi phí sản xuất:   NV3: Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp: 

1a/  Nợ T  154H: 156.600   3/ Nợ T  642: 80.000  

     Có TK 621H:  24.000   Có TK 334:  30.000 

     Có TK 622H:  93.600   Có TK 152:  5.000 

     Có TK 627H:  39.000   Có TK 153:  4.000 

1b/ Nợ T  154B: 152.000    Có TK 214:  18.000 

     Có TK 621B:  30.000   Có TK 331:  15.000 

     Có TK 622B:  60.000   Có TK 111:  8.000 



105 

 

     Có TK 627B:  62.000      

1c/ Nợ T  154V: 217.800   NV4:  ết chuyển thuế đầu vào đƣợc khấu trừ: 

    Có TK 621V:  96.000  4a/ Nợ T  3331: 15.000  

       Có TK 622V:  46.800     Có TK 1331:  15.000 

    Có TK 627V:  75.000  - Nộp thuế:   

     4b/ Nợ T  3331: 57.500  

NV2: Tổng hợp doanh thu dịch vụ:   Có TK 112:  57.500 

Hoạt động hướng dẫn du lịch:       

- Ghi doanh thu:    NV5: Phản ánh thuế TNDN phải nộp: 

2a1/ Nợ T  1111: 110.000   LNKT = 875.000 - (526.400 + 80.000)  

 Nợ T  1112: 147.070         = 268.600   

 Nợ T  1121: 45.430   Theo đề TNCT = LN T, nên  

     Có TK 511H:  275.000   

     Có TK 3331:  27.500   = 53.720   

- Ghi giá vốn:        

2a2/ Nợ T  632H: 156.600   5/ Nợ T  8211: 53.720  

     Có TK 154H:  156.600      Có TK 3334:  53.720 

        

     NV6: Xác định kết quả kinh doanh: 

     -  ết chuyển doanh thu thuần:  

Hoạt động vận chuyển:    6a/ Nợ T  511: 875.000  

- Ghi doanh thu:     Nợ TK511H: 275.000  

2b1/ Nợ T  111: 200.000    Nợ TK 511V: 300.000  

 Nợ TK 131: 115.000    Nợ TK 511B: 300.000  

     Có TK 511V:  300.000   Có TK 911:  875.000 

     Có TK 3331:  15.000  -  ết chuyển chi phí:   

- Ghi giá vốn:    6b/ Nợ T  911: 660.120  

2b2/ Nợ T  632V: 217.800    Có TK 632:  526.400 

        Có TK 154V:  217.800     Có TK 632H:  156.600 

        Có TK 632V:  217.800 

Hoạt động kinh doanh buồng ngủ:     Có Tk 632B:  152.000 

- Ghi doanh thu:     Có TK 642:  80.000 

2c1/ Nợ T  1112: 294.910    Có TK 821:  53.720 

 Nợ T  1111: 35.090   -  ết chuyển lãi:   

    Có TK 511B:  300.000  6c/ Nợ T  911: 214.880  

   Có TK 3331:  30.000   Có TK 421:  214.880 

- Ghi giá vốn:        

2c2/ Nợ T  632B: 152.000       

     Có TK 154B:  152.000      

        

 

Bài giải 4 

1.  Lập định khoản: 

NV1: Xuất kho vật liệu:    NV8:    
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1/ Nợ T  621B: 8.000    - Ghi doanh thu:   

 Nợ T  641: 1.800    8a/ Nợ T  1111: 200.000  

 Nợ T  642: 1.200     Nợ T  1121: 185.000  

       Có TK 152:  11.000         Có TK 511B:  350.000 

NV2: Phân bổ giá trị công cụ:          Có TK 3331:  35.000 

2/ Nợ T  627: 10.000    -  ết chuyển chi phí dịch vụ buồng ngủ: 

 Nợ T  641: 6.200    8b/ Nợ T  154B: 71.560  

 Nợ T  642: 4.800          Có TK 621B:  8.000 

  Có TK 242:  21.000         Có TK 622B:  18.600 

NV3:         Có TK 627:  44.960 

- Ghi doanh thu:     - Ghi giá vốn:   

3a/  Nợ T  111: 646.800    8c/ Nợ T  632B: 71.560  

 Nợ T  635: 13.200     Có TK 154B:  71.560 

      Có TK 511H:  600.000   NV9:    

     Có TK 3331:  60.000   - Phản ánh thuế TNDN phải nộp: 

- Ghi giá vốn:     9a/ Nợ T  8211: 5.000  

3b/  Nợ T  632H: 500.000         Có TK 3334:  5.000 

     Có TK 1561:  500.000   - Trích TGNH nộp thuế:  

NV4: Tiền lƣơng phải trả:    9b/ Nợ T  3334: 5.000  

4/ Nợ T  622B: 15.000         Có TK 112:  5.000 

 Nợ T  627: 4.000    NV10: Phản ánh thuế GTGT đƣợc khấu trừ: 

 Nợ T  641: 8.000    10/  Nợ T  3331: 1.900  

 Nợ T  642: 10.000         Có TK 1331:   1.900 

 Có TK 334:  37.000   NV11: Xác định kết quả kinh doanh: 

NV5: Tính BHXH, BHYT, BHTN,  PCĐ   -  ết chuyển doanh thu thuần:  

5/ Nợ T  622B: 3.600    11a/  Nợ T  511: 950.000  

 Nợ T  627: 960     Nợ TK 511B: 350.000  

 Nợ T  641: 1.920     Nợ TK 511H: 600.000  

 Nợ T  642: 2.400       Có TK 911:  950.000 

 Nợ T  334: 3.885    -  ết chuyển chi phí:  

    Có TK 338: (34,5%). 12.765   11b/ Nợ T  911: 644.080  

NV6: Trích khấu hao TSCĐ:     Có TK 632:  571.560 

6/ Nợ T  627: 18.000     Có TK 632B:  71.560 

 Nợ T  641: 6.000     Có TK 632H:  500.000 

 Nợ T  642: 5.000     Có TK 641:  27.920 

    Có TK 214:  29.000    Có TK 642:  26.400 

NV7: Các chi phí khác bằng T :    Có TK 635:  13.200 

7/ Nợ T  627: 12.000     Có TK 821:  5.000 

 Nợ T  641: 4.000    -  ết chuyển lãi:   

 Nợ T  642: 3.000    11c/ Nợ T  911: 305.920  

 Nợ T  1331: 1.900        Có TK 421:  305.920 

    Có TK 111:  20.900       

 

2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh 
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BÁO CÁO  ẾT QUẢ  INH DOANH 

 

CHỈ TIÊU 

Mã  

số 

 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

1 2 3 4 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01  950.000 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02  0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(10= 01-02) 

10  950.000 

4. Giá vốn hàng bán 11  571.560 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(20=10 - 11) 

20  378.8440 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21  0 

7. Chi phí tài chính 22  13.200 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23   

8. Chi phí bán hàng 25  27.920 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26  26.400 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

     {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 

30  310.920 

11. Thu nhập khác 31  0 

12. Chi phí khác 32  0 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40  0 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50 = 30 + 40) 50  310.920 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

51 

52 

 5.000 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 

– 51 - 52) 

60  305.920 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70   

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71   
 

Bài giải 5 

1. Giá thành dịch vụ của hợp đồng số 1 và xác định giá trị dịch vụ đã thực hiện tính đến cuối 

kỳ của hợp đồng số 2. 

- Chi phí quản lý chung của đội xe: 4.000+(4.000x24%)+23.840+6.000+7.000+10.000 = 51.800 

Phân bổ cho: 

Hợp đồng số 01: [51.800/(12.000+10.000)] x 12.000= 28.254,545 

Hợp đồng số 02: 51.800 - 28.254,545 = 23.545,455 

- Tổng hợp chi phí sản xuất: 

 hoản mục chi phí Hợp đồng số 01 Hợp đồng số 02 

Chi phí NVLTT 18.240 30.000 

Chi phí NCTT 14.880 12.400 

Chi phí sản xuất chung             28.245,545         23.545,455 

Tổng        61.365,545                65.945,455 

- Giá trị dịch vụ đã thực hiện trong kỳ của hợp đồng số 02: 65.945,455 (Ngđ), 

- Tổng giá thành của hợp đồng số 01: 61.365,545 (Ngđ),  

=> Giá thành đơn vị = 61.365,545/(300 tấn x 100 km) = 2,0455 (ngđ/T.Km) 

2. Yêu cầu: Định khoản  
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1. Nợ T  621I 18.240  8a1. Nợ T  154I:   61.365,545 

 Nợ T  621II 30.000     Có TK 621I: 18.240 

    Có TK 152 50.000     Có TK 622I: 14.880 

2. Nợ T  622I 12.000     Có TK 627: 28.245,545 

 Nợ T  622II 10.000  a2. Nợ T  632:   61.365,545 

 Nợ T  627:   4.000   Có TK 154I: 61.365,545 

 Nợ T  642:   5.000  a3.  Nợ T  111: 110.000 

     Có TK 334: 31.000   Có TK 511: 100.000 

3. Nợ T  622I  2.880     Có TK 3331: 10.000 

 Nợ T  622II  2.400  b. Nợ T  154II:       65.945,455 

 Nợ T  627:    960      Có TK 621II: 30.000 

 Nợ T  642:  1.200      Có TK 622II: 12.400 

     Có TK 338: 7.440     Có TK 627:      23.545,455 

4. Nợ T  627: 23.840  9. Nợ T  8211:     2.000 

 Nợ T  642:   3.000      Có TK 3334: 2.000 

     Có TK 214: 26.840  10a. Nợ T  511: 100.000 

5. Nợ T  627: 6.000   Nợ T  711:     4.000 

 Nợ T  133:    600   Có TK 911: 104.000 

     Có TK 112: 6.600  10b. Nợ T  911:   77.565,545 

6. Nợ T  627: 7.000   Có TK 632:   61.365,545 

 Nợ T  133:    700   Có TK 642: 9.200 

     Có TK 141: 7.700     Có TK 8211: 2.000 

7. Nợ T  627: 10.000    Có TK 635: 3.000 

      Có TK 352: 7.000    Có TK 811: 2.000 

        Có TK 335:            3.000  10c. Nợ T  911: 26.434,455 

       Có TK 4211: 26.434,455 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 
1. Trình bày đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhà hàng. 

2. Trình bày đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn. 

3. Trình bày đặc điểm của hoạt động kinh doanh du lịch. 

4. Chi phí săm lốp là gì? Trình bày các phƣơng pháp trích trƣớc chi phí săm lốp trong kinh 

doanh vận tải. 

5. Trình bày đối tƣợng và phƣơng pháp tính giá thành trong kinh doan vận tải. 
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Chƣơng 4 

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP  

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc nhũng vấn đề chung về kế toán xây lắp nhƣ đặc điểm của hoạt động 

xây lắp, đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá thành, kỳ tính giá thành 

và quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ xây lắp; 

- Tập hợp đƣợc chi phí sản xuất và tính chính xác giá thành sản phẩm xây lắp; 

- Ghi đƣợc sổ kế toán các nghiệp vụ kế toán chi phí, giá thành sản phẩm và bàn giao 

công trình trong các doanh nghiệp xây lắp; 

- Làm đƣợc các bài tập về kế toán đầu tƣ xây dựng cơ bản và kế toán chi phí và tính giá 

thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp; 

- Tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành 

Nội dung: 

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP 

Hoạt động xây lắp là một ngành sản xuất vật chất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, 

đây chính là quá trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo nhà cửa, cầu đƣờng, nhà máy…  

Doanh nghiệp xây lắp là đơn vị kinh tế cơ sở, là nơi trực tiếp sản xuất, kinh doanh, 

gồm một tập thể lao động nhất định có nhiệm vụ sử dụng các tƣ liệu lao động và đối tƣợng lao 

động để sản xuất ra các sản phẩm xây lắp và tạo nguồn tích lũy cho Nhà nƣớc. 

Sản phẩm xây lắp chính là những công trình, hạng mục công trình đƣợc kết cấu bởi 

những vật tƣ, thiết bị xây lắp do tác động của lao động xây lắp và gắn liền với những địa điểm 

nhất định nhƣ mặt đất, mặt nƣớc, không gian. 

1.1. Xét về đặc điểm kinh tế kỹ thuật 

Sản phẩm xây lắp có những đặc điểm sau: 

- Sản phẩm xây lắp mang tính riêng lẻ:  ỗi sản phẩm xây lắp có những kết cấu kỹ 

thuật, mỹ thuật, địa điểm, vật tƣ, nhân lực và phƣơng pháp thi công khác nhau. Chính đặc 

điểm này hình thành nên sự khác nhau về dự toán chi phí thi công xây lắp, về vật tƣ, lao động 

máy móc thiết bị thi công. Đây là nguyên nhân phát sinh tính khác biệt về chi phí lao động, 

vật tƣ, chi phí sử dụng máy móc thiết bị trong từng quá trình thi công. 

- Sản phẩm xây lắp có giá trị lớn và thi công kéo dài:  ỗi sản phẩm xây lắp thƣờng có 

giá rất trị lớn vì vậy đòi h i phải huy động vốn từ nhiều nguồn, tài trợ. Quá trình thi công sản 

phẩm xây lắp thƣờng k o dài, có khi phải tiến hành trong nhiều năm, chịu sự chi phối rất lớn 

về thời tiết trong quá trình thi công. Đặc điểm này làm cho quá trình bàn giao sản phẩm, khối 

lƣợng xây lắp tiến hành nhiều lần; chi phí xây lắp phát sinh rất phức tạp. Đòi h i kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành phải phân tích, theo dõi đƣợc chi phí từng thời kỳ, từng lần bàn 

giao, theo từng nguồn vốn tài trợ. 

- Thời gian sử dụng của sản phẩm xây lắp tương đối dài:  ỗi sản phẩm xây lắp 

thƣờng có thời gian hữu dụng khá dài. Đặc điểm này bắt buộc quá trình chuẩn bị, thi công bàn 

giao sản phẩm xây lắp phải tuân thủ nghiêm ngặt những qui định, qui trình, qui phạm trong 

xây dựng cơ bản do Nhà nƣớc ban hành và là nguyên nhân phát sinh những chi phí thiệt hại 

phá đi làm lại đôi khi rất lớn mà kế toán chi phí sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

cần phải xác định rõ phạm vi chi phí liên quan và những chi phí nào đƣợc tính vào chi phí thi 
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công xây lắp công trình, chi phí nào không đƣợc tính vào chi phí thi công xây lắp công trình 

và những chi phí này đƣợc tài trợ từ nguồn nào. 

1.2. Xét về phƣơng diện tổ chức hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp (bên B- 

bên trực tiếp thực hiện các công việc cho bên chủ đầu tƣ giao thầu) 

Để thực hiện quá trình thi công xây lắp, các đơn vị thi công xây lắp thƣờng tổ chức 

thành các đội thi công xây lắp. Đây chính là bộ phận thực hiện hoạt động chính trong xây lắp, 

là trung tâm phát sinh chi phí chủ yếu trong sản phẩm xây lắp. Ngoài ra, trong các doanh 

nghiệp xây lắp, để tận dụng năng lực kinh tế hoặc đôi khi để đảm bảo chủ động, đảm bảo chất 

lƣợng quá trình thi công xây lắp, các doanh nghiệp còn tổ chức các bộ phận phục vụ cung ứng 

các sản phẩm, dịch vụ cho quá trình thi công xây lắp nhƣ hoạt động sản xuất cấu kiện, bê 

tông, vật liệu, cung ứng dịch vụ điện, nƣớc, hơi gió…Về cơ bản những hoạt động này mang 

đặc điểm của sản xuất công nghiệp. 

Với những đặc điểm trên chứng t  xây lắp là một ngành sản xuất vật chất đặc th , sản 

phẩm xây lắp cũng là những sản phẩm đặc th . Đây chính là đặc điểm kinh tế, kỹ thuật chi 

phối trực tiếp công tác kế toán và đặc biệt là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp. 

2. ĐỐI TƢỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƢỢNG TÍNH GIÁ THÀNH, 

KỲ TÍNH GIÁ THÀNH, KẾT CẤU GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 

-  Đối tƣợng tập hợp chi phí là từng giai đoạn thi công, từng hạng mục công trình, từng 

công trình hoặc địa bàn thi công (Công trƣờng). 

-  Đối tƣợng tính giá thành là từng khối lƣợng công việc đến điểm dừng kỹ thuật, hoặc 

hạng mục công trình, công trình hoàn thành bàn giao; 

-   ỳ tính giá thành là tháng, quý hoặc khi bàn giao khối lƣợng công việc, hạng mục, 

công trình. 

-   ết cấu giá thành sản phẩm xây lắp gồm bốn khoản mục chi phí: 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu chính, 

nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, vật kết cấu sử dụng trực tiếp thi công và cấu thành nên thực 

thể của công trình nhƣ sắt, th p, ximăng, vôi, bê tông đúc sẵn, panen, thiết bị vệ sinh,…. 

Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lƣơng của công nhân trực tiếp thực hiện thi 

công (công nhân trong và ngoài định biên lao động của doanh nghiệp, nhƣng không bao gồm các 

khoản trích theo lƣơng nhƣ kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 

y tế và cả tiền lƣơng của nhân công khuân vác, vận chuyển,… vật tƣ ngoài phạm vi qui định); 

Chi phí sử dụng máy thi công: Bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình vận hành 

máy móc thi công ngoài công trƣờng, nhƣng không bao gồm khoản trích kinh phí công đoàn, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của công nhân vận hành máy thi công. 

Chi phí sản xuất chung: Bao gồm toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp thi công xây lắp, 

nhƣng không thuộc những khoản mục chi phí trên. 

3. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 

Tập hợp chi phí sản xuất là giai đoạn đầu của quá trình hạch toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm. Nội dung của bƣớc này là nhận dạng mối liên hệ giữa chi phí sản xuất 

với đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất để phân tích, phân bổ, ghi nhận chi phí sản xuất theo 

từng đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất.  

Có hai phƣơng pháp chủ yếu để tập hợp chi phí sản xuất theo các đối tƣợng tập hợp 

chi phí sản xuất là phƣơng pháp ghi trực tiếp và phƣơng pháp phân bổ gián tiếp. 
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Phƣơng pháp ghi trực tiếp: Áp dụng trong trƣờng hợp các chi phí sản xuất có quan hệ 

trực tiếp với từng đối tƣợng tập hợp chi phí riêng biệt. Phƣơng pháp ghi trực tiếp đòi h i phải 

tổ chức việc ghi ch p ban đầu (chứng từ gốc) theo từng đối tƣợng, trên cơ sở đó, kế toán tập 

hợp số liệu từ các chứng từ gốc theo từng đối tƣợng liên quan và ghi trực tiếp vào các tài 

khoản cấp I, cấp II hoặc các tài khoản chi tiết theo đúng đối tƣợng. Phƣơng pháp ghi trực tiếp 

bảo đảm việc tập hợp chi phí sản xuất theo đúng đối tƣợng chi phí với mức độ chính xác cao. 

Phƣơng pháp phân bổ gián tiếp: Áp dụng trong trƣờng hợp chi phí sản xuất phát sinh 

có liên quan với nhiều đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất mà không thể tổ chức việc ghi ch p 

ban đầu riêng lẻ theo từng đối tƣợng đƣợc. Phƣơng pháp này phải ghi ch p ban đầu các chi 

phí sản xuất có liên quan tới nhiều đối tƣợng theo từng địa điểm phát sinh chi phí, trên cơ sở 

đó tập hợp các chứng từ kế toán theo từng địa điểm phát sinh chi phí (tổ, đội sản xuất, công 

trƣờng,..). Sau đó chọn tiêu chuẩn phân bổ để tính toán phân bổ chi phí sản xuất đã tập hợp 

cho các đối tƣợng có liên quan. 

Việc tính toán phân bổ chi phí gồm hai bƣớc: 

-  Bước 1:  Tính hệ số phân bổ (H):  

H  = 
Tổng chi phí đã tập hợp cần phân bổ 

Tổng tiêu chuẩn d ng phân bổ 

 - Bước 2:  Phân bổ chi phí cho từng đối tƣợng có liên quan: 

Chi phí phân bổ cho 

từng đối tƣợng   
= H  x  

Tiêu chuẩn phân bổ cho 

từng đối tƣợng 

3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

3.1.1. Nội dung chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp là các chi phí về nguyên liệu, vật liệu sử dụng 

trực tiếp cho hoạt động xây lắp hoặc sử dụng cho sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, lao vụ 

của doanh nghiệp xây lắp. 

 Chi phí nguyên liệu, vật liệu phải tính theo giá thực tế khi xuất sử dụng. Giá thực tế 

của nguyên liệu vật liệu có thể đƣợc xác định theo một trong các phƣơng pháp: 

-  Tính theo giá bình quân gia quyền (tại thời điểm xuất kho hoặc cuối kỳ dự trữ) 

-  Tính theo giá thực tế nhập trƣớc, xuất trƣớc; 

- Tính theo giá thực tế theo đơn giá đích danh. 

-  Tính theo phƣơng pháp hệ số chênh lệch giữa giá thực tế với giá hạch toán của 
nguyên liệu, vật liệu (trƣờng hợp kế toán nguyên liệu, vật liệu theo giá hạch toán) 

Nội dung của các phƣơng pháp trên giống nhƣ ở các doanh nghiệp sản xuất khác. 

Chọn phƣơng pháp nào, đơn vị phải đảm bảo tính nhất quán trong suốt niên độ kế toán. 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp trong sản xuất xây lắp gồm nguyên vật liệu 

chính và vật liệu phụ d ng trực tiếp để sản xuất sản phẩm xây lắp. 

(1) Chi phí nguyên vật liệu chính: 

Chi phí nguyên vật liệu chính bao gồm giá trị thực tế của vật liệu chính, các cấu kiện 

hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể sản phẩm xây, lắp 

hoặc giúp cho việc thực hiện và hoàn thành khối lƣợng xây, lắp nhƣ: gạch, ngói, cát, đá, xi 

măng, sắt, bê tông đúc sẵn... Các chi phí nguyên vật liệu chính thƣờng đƣợc xây dựng định 

mức chi phí và cũng tiến hành quản lý theo định mức. 
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Chi phí nguyên vật liệu chính thƣờng có liên quan trực tiếp với từng đối tƣợng tập hợp chi 

phí nhƣ công trình, hạng mục công trình,... Do đó đƣợc tập hợp theo phƣơng pháp ghi trực tiếp. 

Trƣờng hợp chi phí nguyên vật liệu chính sử dụng có liên quan tới nhiều đối tƣợng chịu chi phí, 

nên kế toán phải d ng phƣơng pháp phân bổ gián tiếp.  hi đó phải xác định tiêu chuẩn phân bổ 

hợp lý, và tiêu chuẩn phân bổ thƣờng là định mức tiêu hao chi phí nguyên vật liệu chính. 

Khi tính chi phí nguyên vật liệu chính vào chi phí sản xuất trong kỳ (tháng, quý, năm) 

ta chỉ tính trị giá của nguyên vật liệu chính đã thực tế sử dụng vào sản xuất. Vì vậy, nếu trong 

kỳ sản xuất, có những nguyên vật liệu chính đã xuất d ng cho các tổ, đội, công trình (theo 

chứng từ xuất nguyên vật liệu) nhƣng chƣa sử dụng hết vào sản xuất thì phải đƣợc loại trừ ra 

kh i chi phí sản xuất trong kỳ bằng các bút toán điều chỉnh thích hợp. 

(2) Chi phí vật liệu phụ: 

Chi phí vật liệu phụ bao gồm những thứ vật liệu mà khi tham gia vào sản xuất nó kết 

hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, hình dáng bề ngoài của sản phẩm, góp phần tăng 

thêm chất lƣợng, thẩm mỹ của sản phẩm, kích thích thị hiếu sử dụng sản phẩm hoặc đảm bảo 

cho hoạt động sản xuất tiến hành thuận lợi, hoặc phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật công nghệ 

hoặc phục vụ cho việc đánh giá bảo quản sản phẩm. 

Vật liệu phụ trong sản xuất xây lắp nhƣ bột màu, giàn giáo, thuốc nổ, đinh, dây... 

Việc tập hợp chi phí vật liệu phụ trong hoạt động xây lắp cũng tƣơng tự nhƣ đối với 

chi phí nguyên vật liệu chính. Tuy nhiên các loại vật liệu phụ trong sản xuất xây lắp thƣờng 

gồm nhiều loại phức tạp, công dụng đối với sản xuất đa dạng, việc xuất d ng vật liệu phụ 

trong sản xuất thƣờng có liên quan tới nhiều đối tƣợng tập hợp chi phí. Do đó, phải sử dụng 

phƣơng pháp phân bổ gián tiếp.  

Đối với những vật liệu phụ có định mức chi phí thì căn cứ vào định mức chi phí để 

làm tiêu chuẩn phân bổ. Nếu không xác định định mức chi phí vật liệu phụ thì sẽ chọn tiêu 

chuẩn phân bổ ph  hợp, thƣờng phân bổ theo mức tiêu hao thực tế của vật liệu chính hoặc 

phân bổ theo giờ máy, ca máy thi công (nếu chi phí vật liệu phụ đƣợc sử dụng để phục vụ cho 

hoạt động của xe, máy móc thi công). 

(3) Chi phí nhiên liệu: 

Trong hoạt động sản xuất xây lắp, trƣờng hợp đối với các công trình cầu đƣờng giao 

thông, d ng nhiên liệu nấu nhựa để rải đƣờng, chi phí nhiên liệu sẽ đƣợc tính vào khoản mục 

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

Phƣơng pháp phân bổ chi phí nhiên liệu cũng giống nhƣ đối với vật liệu phụ đã trình 

bày ở trên. 

 ế toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần lƣu ý là không đƣợc tính vào 

khoản mục này đối với trƣờng hợp doanh nghiệp xây lắp nhận thiết bị xây dựng cơ bản của 

bên giao thầu (bên A) hoặc do bên A uỷ quyền cho bên B mua để lắp đặt vào công trình nhận 

thầu (trừ trƣờng hợp nhận thầu theo hình thức chìa khoá trao tay).  hi nhận số thiết bị này 

doanh nghiệp xây lắp ghi Nợ Tài khoản 152 (chi tiết), Có Tài khoản 331.  hi nhận bàn giao 

lại số thiết bị này cho bên A, bên B phải ghi bút toán ngƣợc lại và tiến hành quyết toán riêng 

về số thiết bị này, không đƣợc hạch toán giá trị thiết bị vào giá thành sản xuất xây lắp các 

công trình xây dựng cơ bản nhận thầu. 

3.1.2. Tài khoản sử dụng  

Để tập hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp trong các doanh nghiệp xây lắp, kế 

toán sử dụng Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 
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Tài khoản này đƣợc d ng để phản ánh các chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực 

tiếp cho sản phẩm xây lắp công nghiệp, thực hiện dịch vụ của doanh nghiệp xây lắp. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất 

d ng trực tiếp cho hoạt động xây lắp, sản 

xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ trong 

kỳ hạch toán 

- Trị giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử 
dụng không hết đƣợc nhập lại kho. 

-  ết chuyển hoặc tính phân bổ trị giá 
nguyên liệu, vật liệu thực tế sử dụng     vào 

T  154 và chi tiết cho các đối tƣợng để 

tính giá thành công trình xây lắp, giá thành 

sản phẩm, dịch vụ, lao vụ,... 

TK 621 không có số dƣ 

  Tài khoản 621 phải đƣợc mở chi tiết để theo dõi từng loại hoạt động trong doanh 

nghiệp xây lắp nhƣ hoạt động xây lắp, hoạt động công nghiệp, dịch vụ, lao vụ. Trong từng 

loại hoạt động, nếu hạch toán đƣợc theo từng đối tƣợng sử dụng nguyên liệu, vật liệu thì phải 

mở chi tiết theo từng đối tƣợng sử dụng để cuối kỳ kết chuyển chi phí, tính giá thành thực tế 

của từng đối tƣợng công trình. 

3.1.3. Các trường hợp kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

(1)  hi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động xây lắp, sản xuất công nghiệp, 

hoạt động dịch vụ trong kỳ ghi: 

 Nợ T  621- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Chi tiết cho từng đối tượng hoạt động) 

 Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu  

 (2) Trƣờng hợp mua nguyên liệu, vật liệu đƣa vào sử dụng ngay (không qua kho) và 

doanh nghiệp xây lắp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. 

 Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Theo giá chƣa thuế GTGT) 

 Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào) 

 Có TK 111, 112, 331. 

 (3) Trƣờng hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

và doanh nghiệp xây lắp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối 

tƣợng chịu thuế GTGT, ghi: 

 Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Giá gồm cả thuế GTGT) 

 Có các TK 111, 112, 331. 

 (4) Trƣờng hợp doanh nghiệp xây lắp thực hiện tạm ứng chi phí xây lắp giao khoán nội 

bộ mà đơn vị nhận khoán không tổ chức kế toán riêng. 

 -  hi tạm ứng kế toán ghi: 

 Nợ T  141 - Tạm ứng (Tạm ứng chi phí xây lắp giao khoán nội bộ) 

 Có TK 111, 112, 152,... 

 -  hi bản quyết toán tạm ứng về giá trị khối lƣợng xây lắp hoàn thành đã bàn giao 

đƣợc duyệt, ghi: 

Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trực 

tiếp) 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có) 

 Có TK 141 - Tạm ứng (Tạm ứng chi phí xây lắp giao khoán nội bộ) 
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 (5) Trƣờng hợp số nguyên liệu, vật liệu xuất ra không sử dụng hết vào hoạt động sản 

xuất xây lắp, cuối kỳ nhập lại kho, ghi: 

 Nợ T  152 - Nguyên liệu, vật liệu  

 Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp  

(6) Cuối kỳ, căn cứ kết quả phân bổ chi phí vật liệu cho từng công trình, hạng mục công 

trình có liên quan (chi phí thực tế ca máy), ghi: 

 Nợ TK 154 (1541) - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  

Nợ T  632 - Giá vốn hàng bán (Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu vượt trên mức bình 

thường) 

 Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp  

Sơ đồ 4.1: Kế toán phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp  

   (5) Giá trị nguyên liệu, vật liệu sử dụng không hết cuối kỳ nhập lại kho  

TK 152                                                                           TK 621 

                                   (1) Xuất nguyên liệu, vật liệu d ng trực tiếp 

                                          sản xuất theo giá thực tế        TK 632 

  TK 111,112, 331,...                                                 

            (2)  ua nguyên vật liệu đƣa thẳng vào sản xuất           

                      TK 1331        (Giá mua      

                                                                    chưa  

            (Thuế GTGT)         có thuế) 

                                       TK 154 

T  111, 112, 152…    TK 141               

    (3) Tạm ứng chi phí          (4) Quyết toán giá trị khối lƣợng  

     xây lắp giao khoán                             đã tạm ứng 

        nội bộ 

 

3.1.4. Ví dụ kế toán  

 Có tài liệu kế toán liên quan đến chi phí nguyên liệu, vật liệu của một doanh nghiệp 

xây lắp trong 6/N nhƣ sau: (Đơn vị tính: 1.000 đ). 

(1) Theo Bảng tổng hợp các chứng từ xuất nguyên vật liệu, trị giá nguyên vật liệu đã xuất 
cho hoạt động thi công xây lắp 2 công trình A và B: 

- Vật liệu xây dựng : 980.000 

- Vật liệu khác  : 250.000 

(2) Số liệu kiểm kê nguyên vật liệu còn lại tại các đội thi công thời điểm cuối kỳ: vật liệu xây 

dựng trị giá 20.000, đã đƣợc nhập lại kho. 

(3) Xuất quỹ tiền mặt chi tạm ứng tiền mua nguyên vật liệu giao khoán cho đội I: 100.000 

(4) Theo Bảng quyết toán tạm ứng về khối lƣợng xây lắp hoàn thành, đội I thi công công 

trình C, giá trị nguyên vật liệu đội đã mua d ng cho công trình là theo giá mua chƣa thuế 

120.000, thuế GTGT 12.000. Doanh nghiệp đã chi tiền mặt bổ sung số tiền vật liệu còn 

thiếu cho đội I  

(6)  

Phần chi phí 

 nguyên liệu, 

vật liệu vƣợt 

trên mức bình 

(Phần tính vào chi 

phí NVL trực tiếp) 
(7) Kết chuyển 

chi phí  

nguyên liệu, 

vật liệu 
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Yêu cầu: Tính toán và hạch toán chi phí nguyên vật liệu cho từng công trình. Biết: 

- Chi phí vật liệu xây dựng tính đƣợc theo định mức tiêu hao cho công trình A: 700.000 

và công trình B: 300.000;  

- Chi phí vật liệu khác phân bổ cho từng công trình theo mức tiêu hao thực tế của vật 

liệu chính d ng trong tháng. 

Giải: 

a. Tính chi phí nguyên vật liệu cho từng công trình: 

- Phân bổ chi phí nguyên vật liệu chính: 

      Chi phí nguyên vật liệu chính cần phân bổ:  980.000 - 20.000 = 960.000 

       Số phân bổ cho công trình A = 000.672=000.700×
000.300+000.700

000.960
 

      Số phân bổ cho công trình B = 000.288=000.300×
000.300+000.700

000.960
  

- Phân bổ chi phí vật liệu khác: 

Số phân bổ cho công trình A = 
250.000 

x 672.000 = 175.000 
960.000 

Số phân bổ cho công trình B = 
250.000 

x 288.000 =   75.000 
960.000 

   b. Lập định khoản kế toán: 

 (1) Nợ T  621 (Công trình A,B) : 1.230.000 

     Có TK 152 (1521):                    1.230.000 

 (2) Nợ T  152 (1521) :              20.000 

 Có TK 621 (Công trình A,B):        20.000 

 (3) Nợ T  141 (Đội I) :   100.000 

 Có TK 111 :      100.000 

     (4) Nợ T  621 (Công trình C) :   120.000 

      Nợ T  133 (1331):                12.000  

 Có T  141 (Đội I):     100.000 

 Có TK 111 (1111):       32.000 

 (5a) Nợ T  154 (Công trình A) :   847.000 

              Nợ T  154 (Công trình B):     363.000  

 Có TK 621 (Công trình A,B):  1.210.000 

 (5a) Nợ T  154 (Công trình C)   : 120.000  

 Có TK 621 (Công trình C):      120.000 

3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

3.2.1. Nội dung chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp là các chi phí lao động trực tiếp tham gia vào quá trình 

hoạt động xây lắp và các hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp, cung cấp dịch vụ, lao vụ 

trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí lao động trực tiếp thuộc hoạt động sản xuất xây lắp bao 

gồm cả các khoản phải trả cho ngƣời lao động thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp và lao 

động thuê ngoài theo từng loại công việc. 
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Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lƣơng của công nhân trực tiếp thực hiện thi công 

(công nhân trong và ngoài định biên lao động của doanh nghiệp, nhƣng không bao gồm các khoản 

trích theo lƣơng nhƣ kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và 

cả tiền lƣơng của nhân công khân vác, vận chuyển,… vật tƣ ngoài phạm vi qui định). 

Chi phí nhân công trực tiếp nếu tính trả lƣơng theo sản phẩm hoặc tiền lƣơng trả theo 

thời gian nhƣng có liên hệ trực tiếp với từng đối tƣợng tập hợp chi phí cụ thể thì d ng phƣơng 

pháp tập hợp trực tiếp. Đối với chi phí nhân công trực tiếp sản xuất trả theo thời gian có liên 

quan tới nhiều đối tƣợng và không hạch toán trực tiếp đƣợc và các khoản tiền lƣơng phụ của 

công nhân sản xuất xây lắp thì phải d ng phƣơng pháp phân bổ gián tiếp. Tiêu chuẩn để đƣợc 

d ng phân bổ hợp lý là phân bổ theo giờ công định mức hoặc theo tiền lƣơng định mức, hay 

phân bổ theo giờ công thực tế.       

Đối với công nhân sản xuất vật liệu, trong chi phí nhân công trực tiếp còn gồm cả các 

khoản trích theo lƣơng và tiền ăn giữa ca của công nhân sản xuất. 

3.2.1. Tài khoản sử dụng 

 Để tập hợp chi phí nhân công trực tiếp trong các doanh nghiệp xây lắp, kế toán sử 

dụng Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 

-  Chi phí nhân công trực tiếp tham gia 

vào quá trình sản xuất sản phẩm (xây lắp, sản 

xuất sản phẩm công nghiệp, cung cấp dịch 

vụ) bao gồm: tiền lƣơng, tiền công lao động 

và các khoản trích trên tiền lƣơng theo quy 

định. 

(Riêng đối với hoạt động xây lắp, không bao 

gồm các khoản trích trên lƣơng về BHXH, 

BHYT, BHTN,  PCĐ) 

-  ết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào 
bên Nợ T  154 - Chi phí sản xuất kinh doanh 

dở dang 

Tài khoản 622 không có số dƣ 

3.2.3. Các trường hợp kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

(1) Căn cứ vào bảng tính lƣơng phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất cho hoạt động 

xây lắp, sản xuất sản phẩm công nghiệp, cung cấp dịch vụ gồm lƣơng chính, lƣơng phụ, phụ 

cấp lƣơng và khoản phải trả về tiền công cho công nhân thuê ngoài. 

 Nợ T  622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

 Có TK 334 (3341, 3348) - Phải trả ngƣời lao động 

(2)  hi thực hiện việc trích  PCĐ, BHXH, BHYT, BHTN của công nhân trực tiếp sản 

xuất đối với hoạt động sản xuất công nghiệp hoặc cung cấp dịch vụ: 

 Nợ T  622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

 Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3386) 

(3)  hi tạm ứng chi phí tiền công để thực hiện giá trị khối lƣợng giao khoán xây, lắp nội 

bộ (đơn vị nhận khoán không tổ chức kế toán riêng) 

 Nợ TK 141 - Tạm ứng (Tạm ứng chi phí xây lắp giao khoán nội bộ) 

 Có TK 111, 112, ... 

(4)  hi bảng quyết toán tạm ứng về giá trị khối lƣợng xây lắp hoàn thành đã bàn giao 

đƣợc duyệt, phần giá trị nhân công ghi: 



117 

 

 Nợ T  622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

 Có TK 141 - Tạm ứng (Tạm ứng chi phí xây lắp giao khoán nội bộ) 

Sơ đồ 4.2: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp  

     TK 334                                                          TK 622 

      (1) Tiền lƣơng, tiền ăn giữa ca phải trả cho công nhân 

                 TK 154 

  (2) Tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài    

             ết chuyển 

  TK 338               chi phí 

        (3)  hoản trích theo lƣơng của công nhân sản xuất 

   sản phẩm công nghiệp, cung cấp dịch vụ 

  TK 111, 112                                 TK 141                                          

     (4) Tạm ứng tiền công cho các        (5) Thanh toán giá trị  

       đơn vị nhận khoán khối lƣợng      nhân công XL nhận khoán  

                                             theo bảng quyết toán 

3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

Bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình vận hành máy móc thi công ngoài 

công trƣờng, nhƣng không bao gồm khoản trích kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của công nhân vận hành máy thi công. 

Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy thi công phụ thuộc vào hình thức sử dụng máy thi 

công: Tổ chức đội máy thi công chuyên thực hiện các khối lƣợng thi công bằng máy hoặc 

giao máy thi công cho các đội, xí nghiệp xây lắp. 

- Nếu doanh nghiệp có tổ chức các Đội xe, máy thi công riêng và có phân cấp hạch 

toán và có tổ chức hạch toán kế toán riêng, thì tất cả các chi phí liên quan tới hoạt động của 

đội xe, máy thi công đƣợc tính vào các khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung chứ không phản ánh vào khoản mục chi phí sử 

dụng máy thi công. Sau đó các khoản mục này đƣợc kết chuyển để tính giá thành cho một ca 

máy thực hiện và cung cấp cho các đối tƣợng xây, lắp (công trình, hạng mục công trình). 

Quan hệ giữa đội xe, máy thi công với đơn vị xây lắp có thể thực hiện theo phƣơng thức cung 

cấp lao vụ máy lẫn nhau giữa các bộ phận hay có thể thực hiện theo phƣơng thức bán lao vụ 

máy lẫn nhau giữa các bộ phận trong nội bộ. 

- Nếu doanh nghiệp không tổ chức Đội xe, máy thi công riêng biệt, hoặc có tổ chức 

đội máy thi công riêng biệt nhƣng không tổ chức kế toán riêng cho đội xe, máy thi công và 

thực hiện phƣơng thức thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp máy thì các chi phí liên 

quan đến hoạt động của đội máy thi công đƣợc tính vào khoản mục chi phí sử dụng máy thi 

công. Sau đó tính phân bổ chi phí sử dụng máy thi công thực tế cho từng công trình, hạng 

mục công trình. 

Trƣờng hợp doanh nghiệp thực hiện giao khoán giá trị xây lắp nội bộ cho đơn vị nhận 

khoán (không tổ chức hạch toán kế toán riêng) thì doanh nghiệp không theo dõi chi phí phát 

sinh thực tế mà chỉ theo dõi tiền tạm ứng chi phí máy thi công và thanh toán tiền tạm ứng khi 

có Bảng quyết toán tạm ứng về giá trị khối lƣợng xây lắp hoàn thành đã bàn giao đƣợc duyệt. 
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Để hạch toán chi phí sử dụng máy thi công, hàng ngày các đội xe máy phải lập “Nhật 

trình xe máy” hoặc “Bảng theo dõi hoạt động xe máy thi công”. Định kỳ kế toán thu hồi các 

chứng từ trên để tổng hợp các chi phí phục vụ cho xe máy thi công cũng nhƣ kết quả thực 

hiện của từng loại máy, từng nhóm máy hoặc từng máy. Sau đó tính phân bổ chi phí sử dụng 

máy cho các đối tƣợng xây lắp. 

3.3.1. Tài khoản sử dụng 

 Để tập hợp chi phí sử dụng máy thi công trong các doanh nghiệp xây lắp, kế toán sử 

dụng Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 

 ết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 

- Các chi phí liên quan đến máy hoạt động 

của máy thi công (chi phí vật liệu cho máy 

hoạt động, chi phí tiền lƣơng và các khoản 

phụ cấp lƣơng, tiền công của công nhân trực 

tiếp điều khiển máy, chi phí bảo dƣỡng, sửa 

chữa máy thi công ...). Chi phí văn phòng, 

dịch vụ khác phục vụ cho xe, máy thi công. 

-  ết chuyển chi phí sử dụng máy thi công 

vào bên Nợ T  154 - Chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang. 

-  ết chuyển chi phí sử dụng máy thi công 

vƣợt trên mức bình thƣờng vào T  632 – Giá 

vốn hàng bán 

Tài khoản 623 không có số dƣ 

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công, có 6 tài khoản cấp 2. 

- Tài khoản 6231 - Chi phí nhân công: D ng để phản ánh lƣơng chính, lƣơng phụ, phụ 

cấp lƣơng phải trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, công nhân phục vụ 

máy thi công (Vận chuyển, cung cấp nhiên liệu, vật liệu,… cho xe, máy thi công) kể cả tiền 

ăn giữa ca của các công nhân này.  

Tài khoản này không phản ánh khoản trích BHXH, BHYT,  PCĐ theo quy định hiện 

hành đƣợc tính trên tiền lƣơng của công nhân sử dụng xe, máy thi công. Các khoản trích này 

đƣợc phản ánh vào T  627- Chi phí sản xuất chung. 

- Tài khoản 6232 - Chi phí vật liệu: D ng để phản ánh chi phí nhiên liệu nhƣ xăng, 

dầu, mỡ ... vật liệu khác phục vụ xe, máy thi công. 

- Tài khoản 6233 - Chi phí dụng cụ sản xuất: D ng để phản ánh công cụ, dụng cụ lao 

động liên quan tới hoạt động của xe, máy thi công. 

- Tài khoản 6234 - Chi phí khấu hao máy thi công: Dùng để phản ánh khấu hao xe, 

máy thi công sử dụng vào hoạt động xây lắp công trình. 

- Tài khoản 6237 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: D ng để phản ánh chi phí dịch vụ mua 

ngoài nhƣ thuê ngoài sửa chữa xe, máy thi công; tiền mua bảo hiểm xe, máy thi công; chi phí 

điện, nƣớc, tiền thuê TSCĐ, chí phí trả cho nhà thầu phụ,...  

- Tài khoản 6238 - Chi phí bằng tiền khác: D ng để phản ánh các chi phí bằng tiền 

phục vụ cho hoạt động của xe, máy thi công. 

3.3.2. Các trường hợp kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

 (1) Đối với doanh nghiệp tổ chức đội xe, máy thi công riêng biệt và có phân cấp hạch 

toán và có tổ chức kế toán riêng thì công việc kế toán đƣợc tiến hành nhƣ sau: 

- Hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động của đội xe, máy thi công, ghi: 

 Nợ T  621, 622 , 627. 
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 Có các T  liên quan (111, 112, 152, 153, 334. 338, 214, 331….) 

- Cuối kỳ kết chuyển chi phí để tính giá thành thực tế ca xe, máy. 

 Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 Có TK 621, 622, 627 

Căn cứ vào giá thành ca xe, máy tính toán đƣợc, tính phân bổ cho các đối tƣợng xây lắp: 

- Nếu doanh nghiệp thực hiện theo phương thức cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn nhau 

giữa các bộ phận trong nội bộ, ghi: 

 Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6238) 

 Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

- Nếu doanh nghiệp thực hiện theo phương thức bán dịch vụ xe, máy lẫn nhau giữa 

các bộ phận trong nội bộ, ghi: 

 (a) Giá thành ca máy chuyển giao cho các bộ phận xây lắp trong nội bộ 

 Nợ T  632 – Giá vốn hàng bán 

 Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 (b) Trị giá cung cấp lao vụ máy tính theo giá bán, kể cả thuế GTGT: 

 Nợ TK 623 (6238) - Chi phí sử dụng máy thi công (Giá chƣa thuế) 

 Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) (Nếu có) 

 Có TK 511 - Doanh thu tính theo giá chưa thuế 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Xác định thuế GTGT phải nộp tính trên giá 

bán nội bộ về ca xe, máy bán dịch vụ) 

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp, ghi: 

 Nợ T  623 – Chi phí sử dụng máy thi công 

 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng nội bộ 

Sơ đồ 4.3: Kế toán trường hợp cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn nhau giữa các bộ phận 

  TK liên quan             TK 621, 622, 627                 TK 154                                            TK 623 

         (1) Tập hợp chi phí         (2)  ết chuyển chi phí    (3) Phân bổ CP sử dụng máy thi 

  thực tế phát sinh       để tính giá thành              công cho các đối tƣợng xây lắp            

 ế toán trƣờng hợp doanh nghiệp bán dịch vụ xe, máy lẫn nhau giữa các bộ phận 

  TK liên quan                    TK 621, 622, 627               TK 154                                    TK 632 

                  (1) Tập hợp chi phí          (2)  ết chuyển chi phí         (3a) Giá thực tế ca máy đã 

       bán cho các bộ phận 

   TK 511                                                TK 623 

    (Giá bán)                                Tính vào chi phí  

                                    (3b)         sử dụng máy          

   TK 3331                            TK 133(1331) 

   (Thuế GTGT đầu ra)        (Thuế GTGT đầu vào) 

(2) Đối với doanh nghiệp không tổ chức Đội xe, máy thi công riêng, hoặc có tổ chức đội 

xe, máy thi công riêng nhƣng không tổ chức kế toán riêng cho đội thì toàn bộ chi phí sử dụng 
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xe, máy phát sinh đƣợc tập hợp vào T  623– Chi phí sử dụng máy thi công. Các chi phí sử 

dụng máy thi công gồm hai loại chi phí là chi phí thƣờng xuyên và chi phí tạm thời. 

Chi phí thường xuyên: Gồm các chi phí xảy ra hàng ngày một cách thƣờng xuyên cho 

quá trình sử dụng xe, máy thi công nhƣ chi phí về nhiên liệu, dầu mỡ, các chi phí vật liệu 

khác; tiền lƣơng của công nhân điều khiển và công nhân phục vụ xe, máy thi công; tiền khấu 

hao TSCĐ là xe, máy thi công; các chi phí về thuê máy, chi phí sửa chữa thƣờng xuyên xe, 

máy thi công. 

Chi phí tạm thời là những chi phí phát sinh một lần có liên quan đến việc sửa chữa lớn 

máy thi công (đại tu, trung tu,…) không đủ điều kiện ghi tăng nghuyên giá, lắp, tháo, vận 

chuyển, di chuyển máy và các khoản chi phí về những công trình tạm phục vụ cho việc sử 

dụng xe, máy nhƣ: lán che máy ở công trƣờng, bệ để máy ở khu vực thi công. 

Các chi phí thƣờng xuyên đƣợc tính một lần vào chi phí sử dụng máy thi công trong 

kỳ còn chi phí tạm thời không hạch toán một lần vào chi phí sử dụng máy thi công mà đƣợc 

tính phân bổ dần theo thời gian sử dụng các công trình tạm hoặc dần theo thời gian thi công 

trên công trƣờng (thời gian nào ngắn hơn sẽ đƣợc chọn làm tiêu thức để phân bổ). Xác định số 

phân bổ hàng tháng nhƣ sau:  

Số phân bổ 

chi phí 

tạm thời 

hàng tháng 

= 

Chi phí thực tế xây dựng 

các công trình tạm 
+ 

 Chi phí tháo dỡ các 

công trình tạm dự tính 
+ 

Gía trị phế liệu thu 

hồi đƣợc dự tính 

Thời gian sử dụng các công trình tạm  

hoặc thời gian thi công trên công trƣờng 

Chi phí tạm thời cũng có thể tiến hành theo phƣơng pháp trích trƣớc vào chi phí sử 

dụng máy thi công.  hi sử dụng xong công trình tạm, số chênh lệch giữa chi phí trực tiếp phát 

sinh với chi phí trích trƣớc đƣợc xử lý theo quy định. 

Nội dung và phƣơng pháp kế toán: 

a. Đối với chi phí thường xuyên: 

(1) Căn cứ vào tiền lƣơng (lƣơng chính, lƣơng phụ), tiền công, tiền ăn giữa ca, các  phải 

trả cho công nhân điều khiển xe, máy, phục vụ xe, máy, ghi: 

Nợ T  623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6231)  

 Có TK 334 - Phải trả ngƣời lao động 

Trƣờng hợp doanh nghiệp xây lắp thực hiện việc trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ ph p cho công 

nhân điều khiển xe, máy thi công, kế toán ghi giống nhƣ đối với công nhân xây lắp. 

(2)  hi xuất kho hoặc mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ sử dụng cho hoạt động 

xe, máy thi công, ghi: 

Nợ T  623 (6232) - Chi phí sử dụng máy thi công  

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu được khấu trừ thuế GTGT) 

 Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Xuất kho)  

 Có TK 111, 112, 331... (Mua ngoài) 

(3) Chi phí công cụ, dụng cụ d ng cho xe, máy thi công, ghi: 

Nợ TK 623 (6233) - Chi phí sử dụng máy thi công  

 Có TK 153, 111, 112...(Loại phân bổ 1 lần) 

 Có TK 242 – Chi phí trả trƣớc (Loại phân bổ dần). 
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(4)  hấu hao xe, máy thi công sử dụng ở đội xe, máy thi công, ghi: 

 Nợ TK 623 (6234) - Chi phí sử dụng máy thi công  

 Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ 

(5) Chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh (chi phí sửa chữa xe, máy thi công, điện, nƣớc, 

tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ,... ), ghi: 

Nợ T  623 (6237) - Chi phí sử dụng máy thi công (Giá hoá đơn chưa có thuế - nếu 

tính thuế GTGT khấu trừ thuế) 

 Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) (Nếu được khấu trừ thuế) 

 Có T  111, 112, 331,… 

(6) Các chi phí bằng tiền khác phát sinh, ghi: 

Nợ TK 623 (6238) - Chi phí bằng tiền khác  

Nợ TK 133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu được khấu trừ thuế) 

 Có T  111, 112,… 

b. Đối với chi phí tạm thời 

(1) Trƣờng hợp không trích trƣớc: 

- Khi phát sinh chi phí: 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trƣớc 

Nợ TK 133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu đƣợc khấu trừ thuế) 

 Có TK 111, 112, 331,... 

-  hi phân bổ chi phí trong kỳ: 

Nợ T  623 - Chi phí máy thi công (Chi tiết liên quan) 

 Có TK 242 - Chi phí trả trƣớc  

(2) Trƣờng hợp có trích trƣớc: 

-  hi trích trƣớc chi phí: 

Nợ T  623 - Chi phí sử dụng máy thi công 

 Có TK 352 - Dự phòng phải trả 

- Chi phí thực tế phát sinh: 

Nợ T  352 - Dự phòng phải trả 

 Có TK 111, 112, 331,... 

c. Cuối kỳ, căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công (Chi phí thực tế 

ca xe, máy) tính cho từng công trình, hạng mục công trình có liên quan, ghi: 

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ( hoản mục chi phí sử dụng máy  thi 

công) 

Nợ T  632 – Giá vốn hàng bán (Phần chi phí sử dụng máy thi công vƣợt trên mức 

bình thƣờng) 

 Có TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công. 
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Sơ đồ 4.4: Kế toán chi phí sử dụng máy thi công  

    TK 334           TK 623 

        Tiền lƣơng phải trả cho CN sử dụng xe, máy thi công       

    TK 335  TK 632 

    Tính lƣơng nghỉ ph p        Trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ ph p  

 TK 214   

        Trích khấu hao máy móc thi công  

 

TK 153, 242            TK 154            

    Chi phí công cụ, dụng cụ cho xe, máy thi công   

 

TK 152, 111, 112, 331              (Theo giá chưa có thuế)        ết chuyển chi phí  

 Chi phí vật liệu, nhiên liệu          sử dụng máy  

      cho xe, máy thi công            TK 133(1331)            thi công 

                                                  (Thuế GTGT) 

TK 111, 112, 331,...                                   

             Các chi phí khác cho xe, máy thi công  

      TK 352,242  

 Chi phí tạm thời thực tế phát     Trích trƣớc hoặc phân bổ  

  sinh cho xe, máy thi công              chi phí tạm thời trong kỳ 

      

3.3.3. Phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 

Để có số liệu kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sử dụng máy thi công cho từng đối 

tƣợng chi phí, kế toán phải tập hợp chi phí sử dụng máy thi công vào bên Nợ của T  623 - 

Chi phí sử dụng máy thi công. 

Trƣớc khi kết chuyển hoặc phân bổ chi phí phải loại ra các khoản làm giảm chi phí 

trong giá thành nhƣ giá trị vật liệu sử dụng không hết ngày cuối tháng làm giảm chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, giá vật liệu, nhiên liệu, phụ t ng, dụng cụ đã xuất d ng, ngày cuối 

tháng sử dụng không hết làm giảm chi phí sử dụng máy thi công, ghi: 

Nợ T  152- Nguyên liệu, vật liệu  

Nợ T  153- Công cụ, dụng cụ 

 Có TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 

Chi phí sử dụng máy thi công đƣợc phân bổ cho các đối tƣợng xây lắp theo phƣơng 

pháp thích hợp căn cứ vào số ca máy hoặc khối lƣợng phục vụ thực tế. 

- Trƣờng hợp các chi phí sử dụng xe, máy đƣợc theo dõi cho từng loại xe, máy. Xác 

định chi phí phân bổ cho từng đối tƣợng nhƣ sau: 

Phần chi phí  

sử dụng máy  

thi công vƣợt trên 
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Chi phí sử dụng 

máy thi công 

phân bổ cho từng 

đối tƣợng 

= 

 

Tổng chi phí sử dụng xe, máy 

phải phân bổ 

x 

Số ca xe, máy thực tế 

(hoặc hoặc khối lƣợng 

công tác) máy đã phục vụ 

cho từng đối tƣợng 
Tổng số ca xe, máy hoạt động 

thực tế hoặc khối lƣợng công tác 

do xe, máy thực hiện 

- Trƣờng hợp không theo dõi tập hợp chi phí cho từng loại xe, máy riêng biệt, phải xác 

định ca xe, máy tiêu chuẩn thông qua hệ số quy đổi. Hệ số quy đổi thƣờng đƣợc xác định căn 

cứ vào đơn giá kế hoạch. Giá kế hoạch của một ca xe, máy thấp nhất đƣợc lấy làm ca xe, máy 

chuẩn. Xác định hệ số quy đổi H nhƣ sau: 

     H = 
Giá kế hoạch của 1 ca xe, máy 

Giá kế hoạch 1 ca xe, máy thấp nhất 

Sau đó căn cứ vào hệ số quy đổi và số ca xe, máy đã thực hiện của từng loại xe, máy để 

quy đổi thành số ca xe, máy chuẩn. 

Số ca xe, máy chuẩn của từng loại 

xe, máy đã hoạt động 
= 

Số ca xe, máy thực tế hoạt động 

của từng loại máy 
x  H 

Tính phân bổ chi phí sử dụng máy cho từng đối tƣợng theo số ca xe, máy tiêu chuẩn: 

Chi phí sử dụng 

máy thi công 

phân bổ cho từng  

đối tƣợng  

= 

Tổng chi phí sử dụng xe, máy phải 

phân bổ 
x 

Số ca xe, máy đã 

đƣợc quy đổi  

phục vụ cho từng đối 

tƣợng 
Tổng số ca xe, máy chuẩn (đã đƣợc 

quy đổi) của các loại máy 

3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 

3.4.1. Nội dung chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung là những chi phí liên quan trực tiếp thi công xây lắp, nhƣng 

không thuộc những khoản mục chi phí trên (Chi phí sản xuất của đội, công trƣờng xây dựng). 

Bao gồm:  

- Lƣơng nhân viên quản lý phân xƣởng, tổ, đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân 

viên quản lý đội xây dựng, của công nhân xây lắp, khoản trích BHXH, BHYT, BHTN,  PCĐ 

đƣợc tính theo tỷ lệ (%) quy định hiện hành trên tiền lƣơng phải trả cho công nhân trực tiếp 

xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý phân xƣởng, tổ, đội (thuộc biên 

chế của doanh nghiệp);  

- Chi phí vật liệu, gồm vật liệu d ng để sửa chữa, bảo dƣỡng TSCĐ, công cụ dụng cụ 

thuộc đội xây dựng  quản lý và sử dung, chi phí lán trại tạm thời; 

- Chi phí dụng cụ sản xuất; 

- Chi phí khấu hao TSCĐ d ng chung cho hoạt động của đội xây dựng; 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí thuê sửa chữa, điện, nƣớc, điện thoại, ...liên quan 

tới hoạt động của đội (chi phí không có thuế GTGT đầu vào nếu đƣợc khấu trừ thuế) 

- Dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp đƣợc lập cho từng công trình; 

- Chi phí bằng tiền khác. 

3.4.2. Tài khoản sử dụng 
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Để tập hợp chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp, kế toán sử dụng 

Tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung 

- Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong 

kỳ. 

- Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất 

chung. 

- Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ 
vào giá vốn hàng bán do mức hoạt động thực 

tế thấp hơn mức hoạt động bình thƣờng 

-   ết chuyển chi phí sản xuất chung vào 

bên Nợ T  154 

Tài khoản 627 không có số dƣ cuối kỳ. 

Tài khoản 627 có 6 Tài khoản cấp 2 

- Tài khoản 6271- Chi phí nhân viên phân xưởng 

- Tài khoản 6272- Chi phí vật liệu phụ 

- Tài khoản 6273- Chi phí dụng cụ sản xuất 

- Tài khoản 6274- Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Tài khoản 6277- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6278- Chi phí bằng tiền khác 

 Chi phí sản xuất chung đƣợc tập hợp theo nội dung khoản mục quy định. T y thuộc vào 

tổ chức của các tổ, đội xây lắp của doanh nghiệp xây lắp mà kế toán tổ chức kế toán cho ph  hợp. 

3.4.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

(1)   hi tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ: 

-  hi tính tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên phân xƣởng; 

tiền ăn giữa ca của đội xây dựng, tiền ăn giữa ca của công nhân xây lắp, ghi: 

Nợ TK 627 (6271) - Chi phí nhân viên phân xƣởng  

 Có TK 334 - Phải trả ngƣời lao động. 

-  hoản trích BHXH, BHYT, BHTN,  PCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lƣơng phải 

trả công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công, nhân viên quản lý đội đƣợc 

tính vào chi phí theo quy định. 

Nợ TK 627 (6271) - Chi phí nhân viên phân xƣởng 

 Có TK 338 - Phải trả khác (3382, 3383, 3384, 3386) 

- Vật liệu d ng thuộc đội xây dựng. 

Nợ T  627 (6272) - Chi phí vật liệu 

 Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu  

- Dụng cụ sản xuất d ng thuộc đội xây dựng. 

Nợ T  627 (6273) - Chi phí dụng cụ xuất d ng 

 Có TK 153 -  Công cụ, dụng cụ (Công cụ phân bổ một lần) 

 Có TK 242 -  Chi phí trả trƣớc (Phân bổ công cụ) 

- Tính khấu hao máy móc thiết bị sản xuất thuộc đội xây dựng, ghi: 

Nợ T  627 (6274) - Chi phí khấu hao TSCĐ 

 Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác đƣợc thanh toán bằng tiền. 
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Nợ TK 627 (6277, 6278)- Chi phí sản xuất chung  

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có T  111, 112, 331… 

- Khi trích trƣớc hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi: 

Nợ T  627(6273) - Chi phí sản xuất chung  

 Có TK 352 – Dự phòng phải trả  

 Có TK 242 

(2) Nếu phát sinh các khoản giảm chi phí sản xuất chung, ghi: 

Nợ T  111, 112, 138, … 

 Có TK 627 –  Chi phí sản xuất chung. 

(3) Cuối kỳ kế toán, phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung, ghi: 

-  Trƣớc khi kết chuyển hoặc phân bổ chi phí phải loại ra các khoản làm giảm chi phí 

trong giá thành nhƣ giá trị vật liệu sử dụng không hết ngày cuối tháng làm giảm chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, giá vật liệu, nhiên liệu, phụ t ng, dụng cụ đã xuất d ng, ngày cuối 

tháng sử dụng không hết làm giảm chi phí sản xuất chung, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu  

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

 Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

- Chi phí sản xuất chung đƣợc tập hợp theo từng công trƣờng, hoặc đội thi công và 

tính phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình theo tiêu thức thích hợp. Tiêu thức để 

phân bổ chi phí sản xuất chung thƣờng đƣợc sử dụng có thể là: phân bổ theo chi phí sản xuất 

chung định mức, phân bổ theo giờ công sản xuất kinh doanh định mức hoặc thực tế, phân bổ 

theo ca máy thi công, phân bổ theo chi phí nhân công, phân bổ theo chi phí trực tiếp (chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp). Cuối kỳ căn cứ vào Bảng phân bổ chi 

phí sản xuất chung để kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung cho các công trình, 

hạng mục công trình có liên quan (thƣờng tính theo tỷ lệ với chi phí nhân công), ghi: 

- Nếu mức hoạt động thực tế cao hơn hoặc bằng mức hoạt động bình thƣờng: phân bổ và 

kết chuyển chi phí sản xuất chung vào đối tƣợng hạch toán chi phí hoặc đối tƣợng tính giá thành: 

Nợ T  154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Chi tiết đối tƣợng) 

 Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Số kết chuyển chi phí sản xuất chung) 

-  Nếu mức mức hoạt động thực tế thấp hơn mức hoạt động bình thƣờng:  

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Ghi số chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ 

vào chi phí chế biến) 

 Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Số kết chuyển chi phí sản xuất chung) 

(4)  ế toán sửa chữa và bảo hành công trình: 

 -  hi xác định dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp, ghi: 

Nợ T  627 – Chi phí sản xuất chung  

 Có TK 352 – Dự phòng phải trả 

 -  hi phát sinh chi phí sửa chữa và bảo hành công trình, ghi: 

Nợ T  621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

Nợ T  622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

Nợ T  623 – Chi phí sử dụng máy thi công 

Nợ T  627 – Chi phí sản xuất chung 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 
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 Có các TK 111,112, 152, 153, 214, 331, 334, 338,... 

 - Cuối kỳ, kết chuyển chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sửa chữa, bảo hành 

công trình xây lắp để tổng hợp chi phí sửa chữa, bảo hành và tính giá thành bảo hành, ghi: 

Nợ T  154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

 Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

 Có TK 623 – Chi phí sử dung máy thi công 

 Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung 

 -  hi công việc sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp hoàn thành bàn giao cho khách 

hàng, ghi: 

Nợ T  352 – Dự phòng phải trả  

 Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 - Hết hạn bảo hành công trình xây lắp, nếu công trình không phải bảo hành hoặc số dự 

phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch 

phải hoàn nhập, ghi: 

Nợ T  352 – Dự phòng phải trả 

 Có TK 711 – Thu nhập khác 
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Sơ đồ 4.5: Kế toán chi phí sản xuất chung 

 TK 334    TK 627        TK 152 

    Tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả  Vật liệu sử dụng  

      cho nhân viên đội xây dựng, tiền ăn giữa ca của  không hết nhập kho 

 công nhân xây lắp, nhân viên quản lý đội xây dựng. 

 TK 338           TK 632 

           Trích BHXH, BHYT, BHTN,  PCĐ theo tỷ lệ (%)  

        trên tiền lƣơng của CN trực tiếp xây lắp, nhân viên  

     sử dụng xe, máy thi công, nhân viên quản lý đội. 

TK 152, 153, 242      

     Vật liệu, công cụ dụng cụ xuất d ng cho đội xây dựng  

  TK 214        TK 154 

  Trích  H máy móc thiết bị sản xuất thuộc đội xây dựng  ết chuyển chi phí  

          sản xuất chung 

 TK 111, 112, 331         TK 352, 242 

       Chi phí sản xuất  Trích trƣớc hoặc phân bổ chi phí   

 thực tế phát sinh          sửa chữa thuộc đội xây dựng 

    Chi phí điện, nƣớc, điện thoại thuộc đội xây dựng   

                              

     TK 133(1331) 

               (Thuế GTGT) 

               

       Thuế GTGT nếu 

                                                  

                                     TK 141         được khấu trừ 

            Tạm ứng giá trị           Quyết toán tiền tạm ứng về  

    xây lắp giao khoán     khối lƣợng xây lắp hoàn thành  

  nội bộ       bàn giao đã đƣợc duyệt 

       TK 352 

 

 

 

 

3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh phụ và xây lắp phụ 

Trong các doanh nghiệp xây lắp, ngoài các bộ phận sản xuất kinh doanh chính là xây 

lắp các công trình, còn có thể tổ chức các bộ phận sản xuất kinh doanh phụ và xây lắp phụ. 

3.5.1. Bộ phận sản xuất kinh doanh phụ trong các doanh nghiệp xây lắp bao gồm: 

- Sản xuất các vật kết cấu bằng bê tông nhƣ tấm panen đúc sẵn và một số kết cấu bê 

tông khác, kết cấu bằng kim loại nhƣ vì k o, các công cụ, dụng cụ và các vật kết cấu bằng 

gỗ khác. 

- Các bộ phận khai thác cát, đá, sản xuất gạch ngói... 

Xác định dự phòng phải trả về bảo 

hành công trình xây lắp 

Chi phí sản xuất 

 chung cố định không 

phân bổ vào chi phí 

chế biến 



128 

 

- Sản xuất hoặc cung cấp các lao vụ khác mang tính chất dịch vụ: thành lập các đội 

vận tải để vận chuyển vật liệu, phục vụ khác trong quản lý, bộ phận sản xuất điện, nƣớc ở các 

công trƣờng. 

 ục đích chính của bộ phận sản xuất phụ là phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh chính và quản lý của doanh nghiệp. Ngoài ra sản phẩm, lao vụ của bộ phận sản xuất 

phụ có thể bán cho bên ngoài. 

3.5.2.  Công tác xây lắp phụ 

Công tác sản xuất phụ là công tác phục vụ cho công tác xây lắp chính (không đƣợc ghi 

trong kế hoạch xây lắp) bao gồm việc xây dựng và tháo gỡ các công trình tạm, xây dựng các 

phần bao che của công trình hoặc sửa chữa thƣờng xuyên, sửa chữa lớn các TSCĐ là nhà cửa, 

vật kiến trúc. 

Hoạt động của xây lắp phụ ngoài việc phục vụ cho hoạt động xây lắp công trình cũng 

có thể phục vụ cho bên ngoài. 

Công tác sản xuất kinh doanh phụ và xây lắp phụ khi hoàn thành công việc hoặc cuối 

kỳ kế toán phải tính giá thành và phân bổ chi phi vào các đối tƣợng có liên quan, do đó trong 

quá trình hoạt động, kế toán phải phản ánh một cách đầy đủ và đúng chi phí thực tế phát sinh 

theo đúng các đối tƣợng hạch toán chi phí nhằm giúp cho việc tính toán giá thành sản phẩm 

lao vụ đƣợc chính xác; tính toán phân bổ hợp lý các đối tƣợng sử dụng; kiểm tra tình hình sử 

dụng lao động, vật tƣ d ng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phụ, xây lắp phụ, bảo đảm 

hợp lý tiết kiệm; tính toán, xác định hợp lý kết quả hạch toán kinh tế nội bộ của từng phân 

xƣởng, bộ phận sản xuất phụ và công tác xây lắp phụ. 

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lao vụ sản xuất phụ, công tác 

xây lắp phụ cũng mang đầy đủ tính chất của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Tuy nhiên, do hoạt động sản xuất phụ và 

xây lắp phụ chủ yếu phục vụ cho hoạt động xây lắp chính, nên các chi phí phát sinh đƣợc tính 

toán chủ yếu là các chi phí trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất, không cần tính đủ các 

chi phí thuộc quản lý doanh nghiệp, trừ trƣờng hợp sản phẩm, lao vụ, công tác xây lắp phụ có 

cung cấp cho bên ngoài, có thể tính phân bổ thêm một phần chi phí quản lý để việc tính toán 

xác định kết quả của hoạt động này đƣợc chính xác và giúp cho việc phân tích đƣợc đúng đắn. 

Chi phí sản xuất của bộ phận sản xuất phụ và xây lắp phụ bao gồm các khoản mục sau: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ 

d ng trực tiếp cho hoạt động sản xuất phụ, công tác xây lắp phụ. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm đầy đủ các khoản tiền lƣơng (chính phụ, phụ cấp), 

tiền công, các khoản trích theo lƣơng theo tỷ lệ quy định, tiền ăn giữa ca của công nhân sản 

xuất phụ, công nhân xây lắp phụ. 

- Chi phí sản xuất chung: Gồm các chi phí trực tiếp khác và các chi phí thuộc tổ chức 

quản lý phục vụ sản xuất  của bộ phận sản xuất phụ, xây lắp phụ. 

Trình tự và phƣơng pháp hạch toán đƣợc thực hiện giống nhƣ đối với hoạt động sản 

xuất công nghiệp cung cấp dịch vụ (đối với sản xuất phụ) và giống với hoạt động xây lắp (đối 

với công tác xây lắp phụ). 
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Các chi phí thực tế phát sinh đƣợc tập hợp vào các Tài khoản 621, 622, 627 và đƣợc 

mở chi tiết cho từng loại hoạt động, cuối kỳ kết chuyển vào T  154 – Chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang, để tính giá thành cho từng loại hoạt động và phân bổ chi phí cho các đối 

tƣợng sử dụng có liên quan (kế toán không sử dụng T  155 trừ trƣờng hợp sản xuất sản phẩm 

công nghiệp có nhập kho thành phẩm). 

Việc phân bổ giá thành sản phẩm, lao vụ sản xuất phụ trong doanh nghiệp xây lắp đƣợc 

thực hiện giống nhƣ phân bổ sản phẩm, lao vụ sản xuất phụ ở các loại hình doanh nghiệp khác. 

Đối với công tác xây lắp phụ trong xây dựng cơ bản thƣờng đƣợc tính theo khối lƣợng công việc 

thực tế đã thực hiện theo từng vụ việc. Các chi phí phát sinh đƣợc tập hợp theo từng khối lƣợng, 

sự việc, khi công tác hoàn thành, tổng hợp chi phí và tính giá thành của khối lƣợng công việc để 

tính cho từng đối tƣợng có liên quan (giống nhƣ công tác xây lắp chính). 

Sơ đồ 4.6: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh phụ và xây lắp phụ 

     TK có liên quan               TK 621, 622, 627                   TK 154             TK 621, 623, 627, 642 

                   Tập hợp        ết chuyển chi phí     Giá thành sản phẩm, lao vụ   

 chi phí sản xuất phụ      để tính giá thành        sản xuất phụ, xây lắp phụ  

                                       cung cấp cho bên SX chính   

              TK 155  

                                 Giá thành sản phẩm  

                              sản xuất phụ nhập kho 

             TK 242, 241(2412) 

                           Giá thành công tác xây lắp 

                             phụ phục vụ xây lắp chính 

                              TK 632 

                          Giá thành sản phẩm, lao vụ  

                            sản xuất công tác xây lắp  

                          phụ cung cấp cho bên ngoài 

 

3.6. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp 

Cũng giống nhƣ các ngành sản xuất, kinh doanh khác, trong hoạt động thi công xây 

lắp có thể phát sinh các khoản thiệt hại trong quá trình thi công, xuất phát từ đặc điểm thời 

gian thi công công trình tƣơng đối dài và việc sản xuất thi công thƣờng diễn ra ngoài trời, chịu 

tác động trực tiếp bởi điều kiện môi trƣờng, thiên nhiên thời tiết, sản xuất cũng một phần nào 

đó mang tính chất thời vụ. Các khoản thiệt hại phát sinh có thể do ngừng sản xuất hoặc do sai 

phạm kỹ thuật trong quá trình thi công phải phá đi làm lại. 

3.6.1. Thiệt hại phá đi làm lại 

Trong quá trình thi công có những khối lƣợng công trình hoặc phần việc phải phá đi làm 

lại để đảm bảo chất lƣợng công trình. Nguyên nhân gây ra có thể do thiên tai, hoả hoạn, do lỗi của 

bên giao thầu (bên A) nhƣ sửa đổi thiết kế hay thay đổi một bộ phận thiết kế của công trình; hoặc 
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có thể do bên thi công (bên B) gây ra do tổ chức không hợp lý, chỉ đạo thi công không chặt chẽ, 

sai phạm kỹ thuật của công nhân hoặc do các nguyên nhân khác từ bên ngoài. 

Tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra thiệt hại để có biện pháp xử lý 

thích hợp. 

Giá trị thiệt hại về phá đi làm lại là số chênh lệch giữa giá trị khối lƣợng phải phá đi 

làm lại với giá trị vật tƣ thu hồi đƣợc. 

Giá trị của khối lƣợng phá đi làm lại bao gồm các phí tổn về nguyên vật liệu, nhân 

công, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung đã b  ra để xây dựng khối 

lƣợng xây lắp đó và các chi phí phát sinh để phá khối lƣợng đó. Các phí tổn để thực hiện xây 

dựng khối lƣợng xây lắp bị phá đi thƣờng đƣợc xác định theo chi phí định mức vì rất khó có 

thể xác định một cách chính xác giá trị thực tế của khối lƣợng phải phá đi làm lại. 

Trong trƣờng hợp các sai phạm kỹ thuật nh , không cần thiết phải phá đi làm lại mà 

chỉ cần sửa chữa, điều chỉnh thì chi phí thực tế phát sinh d ng để sửa chữa đƣợc tập hợp vào 

chi phí phát sinh ở các tài khoản có liên quan nhƣ khi sản xuất. 

Giá trị thiệt hại phá đi làm lại có thể đƣợc xử lý nhƣ sau: 

-  Nếu do thiên tai gây ra đƣợc xem nhƣ khoản thiệt hại bất thƣờng; 

-  Nếu do bên giao thầu gây ra thì bên giao thầu phải bồi thƣờng thiệt hại, bên thi công 

coi nhƣ đã thực hiện xong khối lƣợng công trình và bàn giao tiêu thụ; 

-  Nếu do bên thi công gây ra thì có thể tính vào giá thành, hoặc tính vào khoản thiệt 

hại bất thƣờng sau khi trừ đi phần giá trị bắt ngƣời phạm lỗi phải bồi thiệt hại và phần giá trị 

phế liệu thu hồi đƣợc. 

Sơ đồ 4.7: Kế toán xử lý giá trị thiệt hại phá đi làm lại 

TK 154      TK 632 

      Giá trị thiệt hại do bên A gây ra 

 

    TK 152, 111 

  Giá trị phế liệu thu hồi giảm thiệt hại 

              

             TK 1388, 334 

  Giá trị thiệt hại bắt bồi thƣờng 

 

                   TK 1381                       (buộc bồi thường) 

    Thiệt hại đang chờ xử lý                  Xử lý giá trị  

              thiệt hại                                   T  811 

    (chi phí khác) 

 Giá trị thiệt hại tính vào chi phí khác 

 

 

3.6.2. Thiệt hại ngừng sản xuất 
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Thiệt hại ngừng sản xuất là những khoản thịêt hại xảy ra do việc ngừng sản xuất trong 

một thời gian nhất định vì những nguyên nhân khách quan hay chủ quan nào đó. Ngừng sản 

xuất có thể do thời tiết, do thời vụ hoặc do tình hình cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thi 

công và các nguyên nhân khác. 

Các khoản thiệt hại phát sinh do ngừng sản xuất bao gồm: tiền lƣơng phải trả trong 

thời gian ngừng sản xuất, giá trị nguyên nhiên vật liệu, động lực phát sinh trong thời gian 

ngừng sản xuất. 

Trong trƣờng hợp làm việc theo thời vụ hoặc ngừng việc theo kế hoạch, doanh nghiệp 

lập dự toán chi phí trong thì gian ngừng việc và tiến hành trích trƣớc chi phí ngừng sản xuất 

vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.  hi kết thúc niên độ kế toán hoặc khi công trình 

hoàn thành bàn giao, kế toán xác định số chênh lệch giữa số đã trích trƣớc với chi phí thực tế 

phát sinh. Nếu chi phí trích trƣớc lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì phải lập bút toán hoàn 

nhập số chênh lệch. 

Sơ đồ 4.8:  Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 

TK 111, 112, 152, 153, 331, 334           TK  133(1331)              TK 623, 627, 642, 811 

Chi phí thực tế (Thuế GTGT nếu 

  ngừng sản xuất  được khấu trừ) 

 phát sinh                 (Trường hợp không có trích trước) 

    TK 335 

  (Trường hợp             Trích trƣớc chi phí ngừng SX 

 TK 623, 627, 642, 811 có trích trước)   theo kế hoạch, theo thời vụ 

 Hoàn nhập số chênh lệch chi phí   Chênh lệch chi phí thực tế 

         đã trích trƣớc lớn hơn chi phí         lớn hơn chi phí đã trích trƣớc  

     thực tế đã phát sinh 

 

4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 

4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm những chi phí có 

liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã đƣợc tập hợp vào bên Nợ của 

các T  621, 622, 623, 627. Cuối kỳ trên cơ sở các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung đã đƣợc kết chuyển vào 

TK 154-“Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” theo từng đối tƣợng tính giá thành, kế toán 

tổng hợp chi phí đã phát sinh, đồng thời đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ để làm căn cứ 

tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành. 

Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp chỉ áp dụng phƣơng pháp hạch toán hàng tồn 

kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên nên để tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành, 

kế toán sử dụng tài khoản: 

 - Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Tài khoản này d ng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, phục vụ cho việc tính 

giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp công nghiệp, dịch vụ khác của doanh nghiệp xây lắp.  
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Việc tập hợp chi phí, sản xuất và tính gía thành sản phẩm xây lắp phải theo từng công 

trình, hạng mục công trình xây lắp, các giai đoạn công việc của hạng mục công trình hoặc nhóm 

các hạng mục công trình và theo khoản mục giá thành quy định trong giá trị dự toán xây lắp, gồm: 

chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí chung.  

Riêng chi phí chung đƣợc tập hợp bên Nợ Tài khoản 1541 – Xây lắp: Chỉ bao gồm chi phí 

chung phát sinh ở đội nhận thầu hoặc công trƣờng xây lắp. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp xây 

lắp (là một bộ phận chi phí chung) đƣợc tập hợp bên Nợ Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh 

nghiệp. Chi phí này sẽ đƣợc kết chuyển vào bên Nợ Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh 

doanh, tham gia vào giá thành toàn bộ sản phẩm xây lắp hoàn thành và bán ra trong kỳ. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  

- Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, 
chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng 

máy thi công, chi phí sản xuất chung phát 

sinh trong kỳ liên quan đến giá thành sản 

phẩm xây lắp công trình, hoặc giá thành 

xây lắp theo giá khoán nội bộ. 

- Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, 
chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng 

máy thi công, chi phí sản xuất chung phát 

sinh trong kỳ có liên quan sản xuất sản 

phẩm công nghiệp và dịch vụ, lao vụ khác. 

- Giá thành xây lắp của nhà thầu phụ hoàn 
thành bàn giao cho nhà thầu chính chƣa 

đƣợc xác định tiêu thụ trong kỳ kế toán. 

- Giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn 

giao (từng phần hoặc toàn bộ, hoặc nhập 

kho thành phẩm chờ tiêu thụ) 

- Giá thành thực tế của sản phẩm đã chế tạo 

xong nhập kho hoặc chuyển đi bán. 

- Chi phí thực tế của khối lƣợng lao vụ, dịch 
vụ đã hoàn thành cung cấp cho khách hàng. 

- Giá thành xây lắp của nhà thầu phụ hoàn 
thành bàn giao cho nhà thầu chính đƣợc 

xác định trong kỳ kế toán. 

- Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm 

h ng không sửa chữa đƣợc. 

- Trị giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá gia 
công xong nhập lại kho. 

Số dư bên Nợ: 

- Chi phí sản xuất, kinh doanh còn dở 
dang cuối kỳ (sản xuất xây lắp, công nghiệp, 

dịch vụ) 

- Giá thành xây lắp của nhà thầu phụ hoàn 
thành bàn giao cho nhà thầu chính chƣa đƣợc 

xác định tiêu thụ trong kỳ kế toán. 

 

Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, trong hoạt động xây lắp có 4 

tài khoản cấp 2: 

Tài khoản 1541 - Xây lắp: D ng để tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất sản phẩm 

xây lắp và phản ánh giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ (kể cả của nhà thầu phụ chƣa 

đƣợc xác định tiêu thụ trong kỳ kế toán). 

Tài khoản 1542 - Sản phẩm khác: D ng để tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm 

khác và phản ánh giá trị sản phẩm khác dở dang cuối kỳ (các thành phẩm, cấu kiện xây lắp,...) 

Tài khoản 1543 - Dịch vụ: D ng để tập hợp chi phí, tính giá thành dịch vụ và phản ánh 

chi phí dịch vụ dở dang cuối kỳ. 

Tài khoản 1544 - Chi phí bảo hành xây lắp: D ng để tập hợp chi phí bảo hành công 

trình xây dựng, lắp đặt thực tế phát sinh trong kỳ và giá trị công trình bảo hành xây lắp còn dở 

dang cuối kỳ. 

Sản phẩm xây lắp không phải làm thủ tục nhập kho mà chỉ làm thủ tục nghiệm thu và 

đƣa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp sản xuất xây lắp đã hoàn thành nhƣng còn chờ 
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bán nhƣ xây nhà để bán hoặc sản phẩm đã hoàn thành nhƣng chƣa bàn giao, thì cũng đƣợc coi 

là sản phẩm đƣợc nhập kho thành phẩm (T  155). 

Sơ đồ 4.9 

 Kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

TK 621     TK 154               TK 155 

   Chi phí NVL           (3) Giá thành sản phẩm xây lắp 

   trực tiếp    hoàn thành chờ bán hoặc chƣa bàn giao 

TK 622                 TK 336 

         Chi phí nhân  (1)            (3) Giá thành sản phẩm xây lắp 

  công trực tiếp          ết chuyển                   hoàn thành bàn giao cho đơn vị  

TK 623                             hoặc phân bổ        thầu chính xây lắp 

               Chi phí sử dụng        chi phí để                                                           TK 632 

          máy thi công        tính giá thành                                

T  627                                                            (3) Giá thành sản phẩm xây lắp  

    Chi phí SXC                       hoàn thành đƣợc xác định là đã bán 

        133 (1331)                          (Đã bàn giao cho bên A) 

                        (Thuế GTGT  

       được khấu trừ)  

 TK 111, 112, 331        

 (2) Giá trị      (Giá chưa có thuế) 

  khối lƣợng   

  nhận bàn giao          Hoặc giá trị khối lƣợng do nhà thầu phụ bàn giao  

  do nhà thầu                đƣợc xác định là đã bán ngay 

  phụ bàn giao 

 

4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 

4.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 

Trong các doanh nghiệp xây lắp, việc đánh giá sản phẩm dở dang vẫn vận dụng những 

phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở sang ở sản phẩm công nghiệp. Để xác định chi phí sản 

xuất dở dang cuối kỳ phải tiến hành kiểm kê khối lƣợng xây lắp dở dang, xác định mức độ 

hoàn thành và d ng phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp. 

Căn cứ vào phƣơng thức giao nhận thầu giữa chủ đầu tƣ và đơn vị xây lắp, có các 

phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang nhƣ sau: 

- Trường hợp đối với những công trình xây lắp bàn giao một lần chi phí dở dang cuối 

kỳ thường được đánh giá theo chi phí thực tế. 
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Chi phí sản xuất  

dở dang cuối kỳ 
= 

Tổng chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, 

chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung 

thực tế phát sinh 

- Trường hợp đối với những công trình bàn giao nhiều lần (bàn giao thanh toán theo 

từng giai đoạn hoàn thành hoặc của từng loại công việc hoặc bộ phận kết cấu), chi phí sản 

xuất dở dang cuối kỳ thường được đánh giá theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương 

đương hoặc đánh giá theo chi phí định mức. 

+ Nếu đánh giá sản phẩm dở dang cuối theo sản lƣợng tƣơng đƣơng, chi phí sản xuất 

dở dang cuối kỳ đƣợc tính nhƣ sau: 

 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

cuối kỳ 

 

 

= 

 

 

Chi phí sản xuất 

dở dang đầu kỳ + 

Chi phí sản xuất 

phát sinh trong kỳ 

 

 

x 

 

 

Giá thành dự 

toán của khối 

lƣợng công 

việc dở dang 

cuối kỳ của các 

giai đoạn 

(hoặc của từng 

loại công việc 

hoặc bộ phận 

kết cấu) 

Gía thành dự toán của 

khối lƣợng xây lắp hoàn 

thành bàn giao trong kỳ 

+ Giá thành dự toán của khối 

lƣợng công việc 

dở dang cuối kỳ của các 

giai đoạn (hoặc của từng 

loại công việc hoặc bộ 

phận kết cấu) 

Trong đó: 

Giá thành dự toán của khối lƣợng công 

việc dở dang cuối kỳ ở từng giai đoạn 
= 

Giá thành dự toán 

của từng giai đoạn 

(hoặc của từng loại 

công việc hoặc bộ 

phận kết cấu) 

x 

Tỷ lệ hoàn thành của 

từng giai đoạn (hoặc 

của từng loại công 

việc hoặc bộ phận 

kết cấu) 

+ Nếu đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức, chi phí sản xuất dở 

dang cuối kỳ đƣợc tính nhƣ sau: 

Chi phí sản xuất 

dở dang cuối kỳ 

  hối lƣợng công 

việc thi công xây 

lắp dở dang cuối 

kỳ 

 Định mức chi phí sản xuất (chi phí nguyên 

vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực 

tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí 

sản xuất chung) 

= x 

  

4.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 

Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp đƣợc sử dụng phổ biến nhất là phƣơng 

pháp đơn đặt hàng. Trƣờng hợp trong đơn đặt hàng có nhiều công trình, hạng mục công trình, 

để xác định giá thành cho từng công trình, từng hạng mục công trình có thể d ng phƣơng 

phƣơng pháp liên hợp để tính giá thành, nhƣ kết hợp phƣơng pháp trực tiếp với phƣơng pháp 

tỷ lệ hoặc phƣơng pháp hệ số. 

- Phƣơng pháp giản đơn (phƣơng pháp trực tiếp). Với phƣơng pháp này, giá thành sản 

phẩm xây lắp đƣợc tính theo công thức sau: 

Giá thành thực tế     

khối lƣợng, hạng mục 

công trình hoàn thành 

bàn giao 

 Chi phí        

thi công xây 

lắp dở dang 

đầu kỳ 

 Chi phí       

thi công xây 

lắp phát sinh 

trong kỳ 

 
Chi phí          

thi công xây lắp 

dở dang cuối kỳ 

 
 hoản điều 

chỉnh giảm 

giá thành 

= + - - 
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- Phƣơng pháp tỷ lệ: Với phƣơng pháp này giá thành sản phẩm xây lắp đƣợc tính theo 

công thức sau: 

Giá thành thực tế  

công trình hoàn thành 

bàn giao 

 
Chi phí           

thi công xây lắp 

dở dang đầu kỳ 

 Chi phí       

thi công xây 

lắp phát sinh 

trong kỳ 

 Chi phí        

thi công xây 

lắp dở dang 

cuối kỳ 

 
 hoản điều 

chỉnh giảm 

giá thành 
= + - - 

    

Tỷ lệ tính giá 

thành 
= 

Giá thành thực tế của công trình hoàn thành bàn giao 

Giá thành dự toán khối lƣợng, hạng mục, công trình 

hoàn thành bàn giao 

Giá thành thực tế của  

hạng mục i 
= 

Tỷ lệ  

Tính giá thành 
x 

Giá thành dự toán của 

hạng mục i 

* Ngoài các phƣơng pháp trên, trong xây lắp nếu các hạng mục có mối quan hệ tƣơng 

ứng tỷ lệ chúng ta có thể d ng phƣơng pháp tính giá thành hệ số. 

5. KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH XÂY LẮP 

Bàn giao công trình chính là bán sản phẩm xây lắp. Trong XDCB do đặc điểm quy 

trình công nghệ sản xuất sản phẩm, do đối tƣợng lập dự toán, do phƣơng thức thanh toán mà 

sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao cho khách hàng có thể là công trình, hạng mục công 

trình, hay sản phẩm hoàn thành theo giai đoạn quy ƣớc (Hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật). 

Do đó việc ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2 

trường hợp sau: 

(a) Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo tiến độ kế 

hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc ƣớc tính một cách đáng tin cậy, thì doanh 

thu và chi phí của hợp đồng xây dựng đƣợc ghi nhận tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành 

do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh 

toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chƣa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu; 

(b) Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo giá trị 

khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc xác định một cách đáng 

tin cậy và đƣợc khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng đƣợc 

ghi nhận tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành đƣợc khách hàng xác nhận trong kỳ 

phản ánh trên hóa đơn đã lập. 

Phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng làm cơ sở xác định doanh thu có thể đƣợc 

xác định bằng nhiều cách khác nhau. Doanh nghiệp cần sử dụng phƣơng pháp tính toán thích 

hợp để xác định phần công việc đã hoàn thành. Tuỳ thuộc vào bản chất của hợp đồng, các 

phƣơng pháp đó có thể là: 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn 

thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng; 

- Đánh giá phần công việc đã hoàn thành; hoặc 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giữa khối lƣợng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lƣợng 

xây lắp phải hoàn thành của hợp đồng. 

Ví dụ: 

(1) Doanh thu hợp đồng xây dựng với giá cố định đƣợc xác định theo phƣơng pháp tỷ 

lệ phần trăm (%) công việc hoàn thành, đƣợc đo bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa giờ công lao 
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động đã thực hiện đến thời điểm hiện tại so với tổng số giờ công lao động dự tính cho hợp 

đồng đó. 

(2) Doanh thu hợp đồng xây dựng đƣợc xác định theo phƣơng pháp tỷ lệ phần trăm 

(%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh tính đến thời điểm hiện tại so với tổng chi phí dự toán 

của hợp đồng. 

5.1. Kế toán trƣờng hợp thanh toán theo tiến độ kế hoạch 

Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo tiến độ kế 

hoạch thì: 

a. Nhà thầu phải lựa chọn phƣơng pháp xác định phần công việc đã hoàn thành và giao 

trách nhiệm cho các bộ phận liên quan xác định giá trị phần công việc đã hoàn thành và lập 

chứng từ phản ánh doanh thu hợp đồng xây dựng trong kỳ: 

- Nếu áp dụng phƣơng pháp "Tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của 

phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng" thì 

giao cho bộ phận kế toán phối hợp với các bộ phận khác thực hiện; 

- Nếu áp dụng phƣơng pháp "Đánh giá phần công việc đã hoàn thành" hoặc phƣơng 

pháp "Tỷ lệ phần trăm (%) giữa khối lƣợng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lƣợng xây 

lắp phải hoàn thành của hợp đồng" thì giao cho bộ phận kỹ thuật thi công phối hợp với các bộ 

phận khác thực hiện. 

b.  hi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc ƣớc tính một cách đáng tin cậy, kế 

toán căn cứ vào chứng từ xác định doanh thu trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành trong 

kỳ (không phải hóa đơn) làm căn cứ ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán. 

Đồng thời nhà thầu phải căn cứ vào hợp đồng xây dựng để lập hóa đơn thanh toán 

theo tiến độ kế hoạch gửi cho khách hàng đòi tiền.  ế toán căn cứ vào hóa đơn để ghi sổ kế 

toán số tiền khách hàng phải thanh toán theo tiến độ kế hoạch. 

Để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo 

doanh thu tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng 

xây dựng dở dang, kế toán sử dụng Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 

xây dựng. 

Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 

1. Tài khoản 337 - “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” chỉ áp dụng 

đối trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo tiến độ kế hoạch. 

Tài khoản này không áp dụng đối với trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc 

thanh toán theo giá trị khối lƣợng thực hiện đƣợc khách hàng xác nhận. 

2. Căn cứ để ghi vào bên Nợ Tài khoản 337 là chứng từ xác định doanh thu tƣơng ứng 

với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ (không phải hoá đơn) do nhà thầu tự lập, không 

phải chờ khách hàng xác nhận. Nhà thầu phải lựa chọn phƣơng pháp xác định phần công việc 

đã hoàn thành và giao trách nhiệm cho các bộ phận liên quan xác định giá trị phần công việc 

đã hoàn thành và lập chứng từ phản ánh doanh thu hợp đồng xây dựng trong kỳ. 

- Căn cứ để ghi vào bên Có Tài khoản 337 là Hoá đơn đƣợc lập trên cơ sở tiến độ 

thanh toán theo kế hoạch đã đƣợc quy định trong hợp đồng. Số tiền ghi trên hoá đơn là căn cứ 

để ghi nhận số tiền nhà thầu phải thu của khách hàng, không là căn cứ để ghi nhận doanh thu 

trong kỳ kế toán. 

3. Tài khoản 337 phải đƣợc theo dõi chi tiết theo từng hợp đồng xây dựng. 
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 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 

 Phản ánh số tiền phải thu theo doanh thu đã 

ghi nhận tƣơng ứng với phần công việc đã 

hoàn thành của hợp đồng xây dựng dở dang. 

Phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến 

độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang. 

Số dƣ bên Nợ: Phản ánh số tiền chênh lệch 

giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng lớn 

hơn số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ 

kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang. 

Số dƣ bên Có: Phản ánh số tiền chênh lệch 

giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng nh  

hơn số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ 

kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang. 

 Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

1. Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo tiến độ kế 

hoạch, khi kết qủa thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc ƣớc tính một cách đáng tin cậy, thì kế 

toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành 

(không phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định, ghi: 

Nợ T  337 -Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng  

 Có TK 511 -Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

2. Căn cứ vào hoá đơn đƣợc lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền phải thu theo 

tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi: 

Nợ T  131 -Phải thu của khách hàng  

 Có TK 337 -Thanh toán theo tiến độ kế hoạch  

 Có TK 3331 -Thuế GTGT phải nộp. 

3.  hi nhà thầu nhận đƣợc tiền của khách hàng thanh toán, ghi: 

Nợ các T  111, 112,... 

 Có TK 131 -Phải thu của khách hàng  

Ví dụ kế toán:  

Có các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 2/N tại Công ty xây lắp ABC 

1. Ngày 06/2/N: Nhận giấy Báo có ngân hàng số tiền ứng trƣớc của khách hàng   

50.000.000 theo hợp đồng xây dựng số 18 về việc thi công công trình B đƣợc thanh toán theo tiến 

độ kế hoạch. 

Nợ T  112:     50.000.000 

 Có TK 131K:     50.000.000 

2. Ngày 24/2/N: Căn cứ vào Hóa đơn GTGT đƣợc lập theo tiến độ kế hoạch, Công ty xây 

lắp ghi nhận số tiền phải thu theo tiến độ kế hoạch theo hợp đồng số 18, giá chƣa thuế 

200.000.000, thuế GTGT 5%; 

Nợ T  131 :   210.000.000 

 Có TK 337:   200.000.000 

 Có TK 3331:     10.000.000 

3. Ngày 30/2/N: Công ty xây lắp nhận giấy Báo có ngân hàng về số tiền thanh toán theo 

tiến độ kế hoạch của khách hàng  , sau khi trừ đi phần ứng trƣớc (210.000.000 – 50.000.000) 

Nợ T  112:   160.000.000 

 Có TK 131K:   160.000.000 
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4. Cuối tháng, Công ty xây lắp xác định giá vốn của phần khối lƣợng xây lắp hoàn thành 

là 225.000.000 và tự xác định doanh thu tƣơng ứng với khối lƣợng xây lắp đã thực hiện là 

250.000.000 

a.Nợ T  632:   225.000.000 

 Có TK 154:   225.000.000 

b.Nợ T  337:   250.000.000 

 Có TK 511:   250.000.000 

5.2. Kế toán trƣờng hợp thanh toán theo khối lƣợng thực hiện hoàn thành 

Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo giá trị khối 

lƣợng thực hiện, đƣợc khách hàng xác nhận thì nhà thầu phải căn cứ vào phƣơng pháp tính 

toán thích hợp để xác định giá trị khối lƣợng xây lắp hoàn thành trong kỳ.  hi kết quả thực 

hiện hợp đồng xây dựng đƣợc xác định một cách đáng tin cậy và đƣợc khách hàng xác nhận, 

kế toán phải lập hóa đơn gửi cho khách hàng đòi tiền và phản ánh doanh thu và nợ phải thu 

trong kỳ tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành đƣợc khách hàng xác nhận. 

(1) Khi công trình, hạng mục công trình xây lắp hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tƣ, ghi: 

- Căn cứ Hóa đơn GTGT, phản ánh doanh thu hoạt động xây lắp: 

 Nợ T  131 - Phải thu khách hàng (Tổng giá thanh toán phải thu) 

 Có TK 511: (Doanh thu theo từng công trình, hạng mục công trình) 

 Có TK 3331: (Thuế GTGT phải nộp) 

- Phản ánh giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp bàn giao: 

 Nợ T  632 – Giá vốn hàng bán 

 Có TK 154: (Giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp bàn giao) 

- Các bút toán chiết khấu, giảm giá,… hạch toán giống nhƣ các doanh nghiệp khác. 

- Số tiền bảo hành công trình mà chủ đầu tƣ giữ lại đƣợc để dƣ Nợ T  131 (Chi tiết 

đối tƣợng). 

(2) Trƣờng hợp nhà thầu giao thầu lại cho nhà thầu phụ: 

-  hi nhận khối lƣợng xây lắp do nhà thầu phụ hoàn thành bàn giao, kế toán ghi: 

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có TK 331- Phải trả cho ngƣời bán 

-  hi ứng trƣớc hoặc thanh toán cho nhà thầu phụ: 

Nợ T  331- Phải trả cho ngƣời bán 

 Có TK 111, 112,... 

6. KẾ TOÁN THEO PHƢƠNG THỨC KHOÁN GỌN TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN  

(Tự học) 

6.1. Hợp đồng khoán gọn 

 hoán gọn là một hình thức mà đơn vị xây lắp giao khoán gọn khối lƣợng, công việc 

hoặc hạng mục công trình cho các đơn vị nhận khoán (xí nghiệp, tổ đội, tổ…). Giá khoán gọn 

bao gồm cả chi phí tiền lƣơng, vật liệu, công cụ, dụng cụ thi công, chi phí chung. 

 hi nhận khoán, hai bên (bên giao khoán và bên nhận khoán) phải lập hợp đồng giao 

khoán trong đó ghi rõ nội dung công việc, trách nhiệm và quyền lợi mỗi bên cũng nhƣ thời 

gian thực hiện hợp đồng.  hi hoàn thành công trình nhận khoán, bàn giao, hai bên lập biên 

bản thanh lý hợp đồng. 
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HỢP ĐỒNG  HOÁN GỌN XÂY LẮP 

Số…ngày…tháng…năm… 

Họ tên…………………… chức vụ…………… đại diện cho bên giao khoán…………… 

Họ tên…………………… chức vụ…………… đại diện bên nhận khoán……………….. 

Hai bên c ng ký hợp đồng khoán gọn với các điều khoản sau: 

1.  Tên công trình (H CT)………………………….. Địa điểm xây dựng……………... 

2.  Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày………………….đến ngày…………………... 

3.  Nội dung các công việc khoán gọn (chi tiết tên công việc, khối lƣợng, đơn giá giao khoán 

và thành tiền, phân tích theo khoản mục chi phí ). 

4.  Trách nhiệm và quyền lợi của ngƣời nhận khoán. 

2. Trách nhiệm và quyền lợi bên giao khoán. 

 Đại diện bên nhận khoán gọn  Đại diện bên giao khoán gọn   

            (Ký và họ tên)             (Ký và họ tên) 

 

6.2. Kế toán tại đơn vị giao khoán 

 ế toán Công ty xây lắp (đơn vị giao khoán ) tiến hành nhƣ sau: 

-  hi tạm ứng vật tƣ, tiền vốn cho đơn vị nhận khoán: 

 Nợ T  141 - Tạm ứng  

 Có T  152, 153, 111, 112,…. 

-  hi thanh lý hợp đồng, phản ánh chi phí thực tế: 

(1) Thu nhập phải trả cho công nhân viên chức trong đơn vị khoán gọn: 

Nợ T  622 - Chi phí nhân công trực tiếp  

Nợ T  627 - Chi phí sản xuất chung. 

 Có TK 334: (Tổng số tiền lương, tiền công phải trả) 

(2) Toàn bộ giá trị phải trả cho đơn vị nhận khoán (kể cả do đơn vị nhận khoán gọn tự 

làm và thuê ngoài): 

Nợ T  621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

Nợ T  622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Thuê ngoài) 

Nợ T  627 - Chi phí sản xuất chung (Kể cả máy thi công). 

Nợ T  334 - Phải trả công nhân viên chức (Trong đơn vị nhận khoán) 

 Có TK 141 - Tạm ứng (Giá trị nhận khoán phải trả) 

(3) Thanh toán bổ sung số thiếu cho đơn vị nhận khoán:  

Nợ T  141 - Tạm ứng  

 Có TK 111, 112. 

Tại đơn vị giao khoán, Tài khoản 141- Tạm ứng, đƣợc mở chi tiết cho từng đơn vị 

nhận khóan. Đồng thời, phải mở sổ theo dõi số lƣợng xây lắp giao khoán gọn theo từng công 

trình, hạng mục công trình, trong đó phản ánh theo gía nhận thầu và giao khoán, chi tiết theo 

từng khoản mục chi phí (vật liệu, nhân công, sử dụng máy, chi phí chung). Còn tại đơn vị 

nhận khoán cần mở sổ theo dõi khối lƣợng xây lắp nhận khoán cả về giá trị nhận khoán và chi 

phí thực tế theo từng khoản mục chi phí, Trong đó, chi phí nhân công thực tế cần chi tiết theo 

bộ phận thuê ngoài và bộ phận chi phí phải trả cho công nhân viên của đơn vị. Số chênh lệch 

giữa chi phí thực tế với giao khoán là mức tiết kiệm hoặc vƣợt chi của đơn vị nhận khoán. 
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Trƣờng hợp đơn vị nhận khoán có hệ thống sổ sách riêng thì quan hệ giữa đơn vị giao 

khoán là đơn vị nhận khoán đƣợc theo dõi qua các Tài khoản 136 và Tài khoản 336 tƣơng tự 

các doanh nghiệp công nghiệp. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

1. Trình bày đặc điểm của hoạt động xây lắp. 

2. Trình bày các phƣơng pháp tính giá thành của sản phẩm xây lắp. 

3. Thiệt hại ngừng sản xuất là gì? Trình bày phƣơng pháp kế toán các khoản thiệt hại ngừng 

sản xuất trong hoạt động xây lắp. 

4. Trình bày phƣơng pháp kế toán xử lý giá trị thiệt hại phá đi làm lại. 

5.  Trình bày phƣơng pháp phân bổ chi phí sử dụng máy thi công. 
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Chƣơng 5 

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  

TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP 

Mục tiêu: 

- Tính toán chính xác kết quả hoạt động kinh doanh cuối kỳ; 

- Trình bày đƣợc nội dung và phƣơng pháp kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí, xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh; 

- Ghi đƣợc sổ kế toán các nghiệp vụ kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí, xác định 

kết quả kinh doanh; 

- Làm đƣợc các ví dụ và bài tập ứng dụng về kế toán xác định kết quả kinh doanh; 

- Tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. 

Nội dung:  

1. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (Tự học) 

1.1. Kế toán chi phí bán hàng 

 Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

bao gồm: 

- Chi phí nhân viên bán hàng: gồm các khoản tiền lƣơng phải trả cho nhân viên bán 

hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm hàng hóa, vận chuyển hàng đi bán và các khoản 

trích bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn; 

- Chi phí vật liệu bao bì phục vụ cho việc đóng gói sản phẩm, bảo quản sản phẩm, 

nhiên liệu để vận chuyển sản phẩm đi bán; phụ t ng thay thế cho việc sửa chữa TSCĐ cho bộ 

phận bán hàng; 

- Chi phí dụng cụ, đồ d ng phục vụ cho hoạt động bán hàng nhƣ các dụng cụ đo 

lƣờng, bàn ghế, máy tính cầm tay…; 

- Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản sản phẩm, hàng hóa, bộ phận bán hàng 

nhƣ: khấu hao nhà kho, cửa hàng, phƣơng tiện vận chuyển; 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động bán hàng nhƣ: chi phí sửa chữa 

TSCĐ; tiền thuê kho bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển hàng hóa đem bán; hoa hồng phải trả 

cho đại lý bán, cho các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu…; 

 - Chi phí bằng tiền khác: Là các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng 

ngoài các chi phí không kể trên nhƣ chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu 

sản phẩm, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng… 

1.1.1. Chứng từ sử dụng 

 Chứng từ sử dụng để hạch toán các chi phí bán hàng là: 

 - Hóa đơn; 

 - Phiếu thu, phiếu chi; 

 - Giấy báo nợ; 

 - Các chứng từ khác có liên quan: Bảng tính khấu hao, bảng phân bổ tiền lƣơng,… 

 



142 

 

1.1.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản  641 - Chi phí bán hàng 

Tài khoản này d ng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng 

- Tập hợp chi phí bán hàng  - Các khoản giảm chi phí   

-  ết chuyển chi phí bán hàng  

                                                 (Tài khoản không có số dư) 

Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2:   

- Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên   

 - Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì  

- Tài khoản 6413 - Chi phí dụng cụ, đồ d ng  

- Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ   

- Tài khoản 6415 - Chi phí bảo hành  

- Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác 

1.1.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

(1) Tính tiền lƣơng, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca phải trả và các khoản trích theo 

lƣơng của, nhân viên phục vụ trực tiếp cho quá trình bán sản phẩm, ghi: 

Nợ T  641 (6411) – Chi phí bán hàng 

 Có TK  334 –  Phải trả ngƣời lao động (Các khoản chi phí tiền lương)  

 Có TK  338 – Phải trả, phải nộp khác (Khoản tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) 

(2) Giá trị vật liệu, bao bì xuất d ng phục vụ quá trình bán hàng, ghi: 

Nợ T  641 (6412) – Chi phí vật liệu, bao bì. 

 Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu  

(3) Phản ánh các chi phí về dụng cụ, đồ d ng phục vụ cho khâu bán hàng, ghi: 

Nợ T  641 (6413) – Chi phí dụng cụ, đồ d ng.  

 Có TK 153 - Công cụ (Xuất d ng với giá trị nh  phân bổ 1 lần) 

 Có TK 242: (Phân bổ giá trị công cụ) 

(4) Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng, ghi: 

Nợ T  641 (6414) – Chi phí khấu hao TSCĐ 

 Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ 

(5) Chi phí bảo hành sản phẩm: 

 Trƣờng hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng có k m theo giấy bảo hành sửa chữa 

cho các khoản h ng hóc do lỗi sản xuất đƣợc phát hiện trong thời gian bảo hành sản phẩm, 

doanh nghiệp phải xác định cho từng mức chi phí sửa chữa cho toàn bộ nghĩa vụ bảo hành.  

 a.  hi xác định số dự phòng phải trả cần lập về chi phí sửa chữa sản phẩm đã bán, ghi: 

Nợ T  641 (6415) - Chi phí bảo hành  

 Có TK 352 - Dự phòng phải trả 

 b.  hi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả về bảo hành 

sản phẩm đã lập ban đầu: 

 Trường hợp không có bộ phận bảo hành độc lập về bảo hành sản phẩm: 
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 -  hi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc bảo hành sản phẩm, ghi: 

Nợ T  621, 622, 627 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có T  111, 112, 152, 214, 334… 

 - Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bảo hành thực tế phát sinh trong kỳ, ghi: 

   Nợ T  154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 Có TK 621, 622, 627 

 -  hi sửa chữa bảo hành sản phẩm hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi: 

Nợ T  352 - Dự phòng phải trả 

Nợ T  641 – (Phần dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm còn thiếu) 

 Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 Trường hợp doanh nghiệp có bộ phận độc lập về bảo hành, số tiền phải trả cho bộ 

phận bảo hành về chi phí bảo hành sản phẩm, ghi: 

 Nợ T  352 - Dự phòng phải trả 

Nợ T  641 (6415) - Chi phí bảo hành (Chênh lệch nhỏ hơn giữa dự phòng phải trả về 

bảo hành sản phẩm so với chi phí thực tế về bảo hành) 

 Có TK 336 - Phải trả nội bộ 

 c. Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải tính, xác định số dự phòng phải trả về sửa chữa 

bảo hành sản phẩm cần lập: 

 - Trƣờng hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải 

trả cần lập ở kỳ kế toán trƣớc nhƣng chƣa sử dụng hết thì số chênh lệch đƣợc trích thêm ghi 

nhận vào chi phí: 

Nợ T  641 (6415) - Chi phí bảo hành 

 Có TK 3521 - Dự phòng phải trả  

 - Trƣờng hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nh  hơn số dự phòng phải 

trả cần lập ở kỳ kế toán trƣớc nhƣng chƣa sử dụng hết thì số chênh lệch đƣợc hoàn nhập ghi 

giảm chi phí: 

Nợ T  3521 - Dự phòng phải trả  

 Có TK 641 (6415) - Chi phí bảo hành  

 d. Nếu doanh nghiệp không dự phòng phải trả về chi phí bảo hành và không có bộ phận 
bảo hành độc lập thì toàn bộ chi phí bảo hành thực tế phát sinh sẽ đƣợc hạch toán nhƣ sau: 

Nợ T  154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 
 Có TK 621, 622, 627 

 Sau đó kết chuyển vào T  6415.  hi sản phẩm bảo hành đƣợc bàn giao cho khách 
hàng, ghi: 

Nợ T  641 (6415) - Chi phí bảo hành 
 Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 đ. Trƣờng hợp sản phẩm bảo hành không thể sửa chữa đƣợc, doanh nghiệp phải xuất 
sản phẩm khác giao cho khách hàng, ghi: 

Nợ T  641 (6415) - Chi phí bảo hành 
 Có TK 155 – Thành phẩm 

(6) Trƣờng hợp sử dụng sản phẩm để khuyến mãi, quảng cáo 

Nếu sản phẩm thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ và 
doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì không phải tính thuế GTGT, kế 
toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ là chi phí sản xuất sản phẩm, ghi: 
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Nợ T  641- Chi phí bán hàng 

 Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi phí sản xuất sản phẩm) 

(7) Tập hợp chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng, ghi: 

Nợ T  641 (6417) - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có TK 111, 112, 331 

(8) Chi phí bằng tiền khác phục vụ cho bán hàng, ghi: 

Nợ T  641 (6418) - Chi phí bằng tiền khác  

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có TK 111, 112, 331 

(9) Trƣờng hợp trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi: 

Nợ T  641 – Chi phí bán hàng 

 Có TK 352 – Dự phòng phải trả 

(10) Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi: 

Nợ T  641 – Chi phí bán hàng 

Nợ T  133 – Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có TK 131 – Phải thu khách hàng 

(11)  hi phát sinh các khoản giảm chi phí bán hàng, ghi: 

Nợ T  111, 112, 152…  

 Có TK 641 – Chi phí bán hàng 

(12) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ: 

Nợ T  911 – Xác định kết quả kinh doanh  

 Có TK 641 – Chi phí bán hàng 

1.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp  

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí có liên quan đến toàn bộ hoạt động của 

doanh nghiệp mà không thể tách riêng cho từng loại hoạt động nào, bao gồm chi phí quản lý 

kinh doanh, chi phí quản lý hành chính và các chi phí chung khác.  

Phân theo yếu tố chi phí gồm: 

- Chi phí nhân viên quản lý: Là các khoản phải trả về tiền lƣơng, phụ cấp và các khoản 

trích theo lƣơng của nhân viên quản lý doanh nghiệp. 

- Chi phí vật liệu quản lý: Là các chi phí vật liệu xuất d ng cho công tác quản lý nhƣ 

giấy, bút, mực,… vật liệu sử dụng cho sửa chữa TSCĐ, công cụ,… 

- Chi phí công cụ, dụng cụ: Gồm các loại công cụ, đồ d ng sử dụng cho công tác quản 

lý doanh nghiệp. 

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Là các chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho công tác quản 

lý doanh nghiệp nhƣ nhà làm việc các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phƣơng tiện truyền 

dẫn, máy móc thiết bị văn phòng,… 

- Thuế, phí và lệ phí: Là các chi phí về thuế, phí và lệ phí nhƣ: Thuế môn bài, thuế nhà 

đất,… và các khoản phí, lệ phí khác. 

- Chi phí dự phòng: Phản ánh khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi. dự phòng tái 

cơ cấu doanh nghiệp, dự phòng cho các hợp đồng có rủi ro lớn,… 

- Chi phí trợ cấp mất việc làm: Phản ánh khoản dự phòng trợ cấp mất việc làm. 



145 

 

- Chi phí phát triển khoa học và công nghệ: Phản ánh khoản trích lập Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho văn phòng 

doanh nghiệp; tiền điện, nƣớc, điện thoại, điện báo, tiền thuê nhà, thuê ngoài sửa chữa TSCĐ 

d ng cho quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng 

sáng chế phát minh, giấy ph p chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thƣơng mại,…( hông thuộc 

TSCĐ) đƣợc tính theo phƣơng pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp;  

- Chi phí bằng tiền khác: Là các chi phí khác thuộc chi phí quản lý chung toàn doanh 

nghiệp, ngoài các chi phí kể trên nhƣ: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe nghỉ 

ph p, dân quân tự vệ, đào tạo cán bộ… 

1.2.1. Chứng từ sử dụng 

Chứng từ sử dụng để hạch toán các chi phí quản lý doanh nghiệp là: 

- Hóa đơn; 

- Phiếu thu, phiếu chi; 

- Giấy báo nợ; 

- Bảng thanh toán tạm ứng; 

- Các chứng từ khác có liên quan: Bảng tính khấu hao, bảng phân bổ lƣơng, bảng phân 

bổ chi phí trả trƣớc, … 

1.2.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Tài khoản này d ng để tập hợp các chi phí thuộc nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp.  

 ết cấu và nội dung phản ánh  

Tài khoản 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế 

phát sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả; 

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

- Các khoản thu giảm phí 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả; 

-  ết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 

vào TK 911- Xác định kết quả kinh doanh   

(Tài khoản không có số dư) 

Tài khoản 642 - Chi phí bán hàng, có 8 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý 

 - Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý  

 - Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng   

 - Tài khoản 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ 

 - Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí 

 - Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng  

 - Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

 - Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác 

1.2.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

(1) Phản ánh tiền lƣơng, tiền công, phụ cấp và các khoản trích theo lƣơng của nhân viên 

quản lý, ghi: 

 Nợ T  642 (6421) - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Có TK 334, 338 



146 

 

(2) Vật liệu xuất d ng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh nghiệp, ghi: 

 Nợ T  642 (6422) - Chi phí nhân viên quản lý 

 Nợ T  133 (1331)- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu đƣợc khấu trừ) 

 Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu  

 Có TK 111, 112, 242, 331… 

(3) Trị giá dụng cụ, đồ d ng văn phòng xuất d ng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản 

lý doanh nghiệp, ghi: 

 Nợ T  642 (6423) - Chi phí đồ d ng văn phòng 

 Nợ T  133 (1331)- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu đƣợc khấu trừ) 

 Có TK 153- Công cụ, dụng cụ 

 Có TK 242 (Phân bổ công cụ, dụng cụ) 

 Có T  111, 112, 331… 

(4) Trích khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, ghi: 

 Nợ T  642 (6424) - Chi phí khấu hao tài sản cố định 

 Có TK 214 – Hao mòn tài sản cố định 

(5) Phản ánh các khoản thuế môn bài, tiền thuê đất,…, phí và lệ phí phải nộp, ghi: 

 Nợ T  642 (6425)- Thuế, phí và lệ phí  

 Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 

(6) Phản ánh khoản trích lập quỹ trợ cấp mất việc làm: 

 Nợ T  642 (6426) - Chi phí dự phòng 

 Có TK 3524 - Dự phòng phải trả khác 

(7) Trích lập dự phòng giảm giá phải thu khó đòi, ghi: 

 Nợ T  642 (6426) - Chi phí dự phòng 

 Có TK 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi 

(8) Phản ánh khoản trích trƣớc sửa chữa lớn TSCĐ: 

 Nợ T  642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Có TK 352 - dự phòng phải trả 

(9) Giá trị dịch vụ mua ngoài liên quan đến quản lý doanh nghiệp, ghi: 

 Nợ TK 642 (6427) - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có các T  331, 111, 112, 141… 

(10) Các chi phí phát sinh về hội nghị, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu đào tạo, 

chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí khác, ghi: 

 Nợ TK 642 (6428) - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

 Có TK 111, 112, 331,… 

(11) Định kỳ xác định số chi phí quản lý phải nộp cấp trên, ghi: 

 Nợ T  642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Có TK 336 - Phải trả nội bộ 

 Có TK 111, 112,…(Nếu nộp ngay cho cấp trên) 

(12) Hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng phải thu khó đòi cần lập ở kỳ kế toán 

này nh  hơn số dự phòng đã lập ở kỳ kế toán trƣớc chƣa sử dụng hết, ghi: 

 Nợ T  2293 - Dự phòng phải thu khó đòi 

 Có TK 642 (6426) - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
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(13) Thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý doanh 

nghiệp, ghi: 

 Nợ T  642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Có TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

(14)  hi trích lập dự phòng phải trả về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, dự phòng phải 

trả cần lập cho hợp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải trả khác (Trừ dự phòng phải trả về 

bảo hành sản phẩm), ghi: 

 Nợ T  642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Có TK 352 - Dự phòng phải trả  

 Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải tính, xác định số dự phòng phải trả về dự phòng 

phải trả lập về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, dự phòng phải trả về hợp đồng có rủi ro lớn và 

dự phòng phải trả khác: 

 - Trƣờng hợp số dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng 

phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trƣớc chƣa sử dụng hết thì số chênh lệch đƣợc trích thêm ghi 

nhận vào chi phí: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Có TK 352 - Dự phòng phải trả  

 - Trƣờng hợp số dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này nh  hơn số dự phòng 

phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trƣớc chƣa sử dụng hết thì số chênh lệch đƣợc hoàn nhập ghi 

giảm chi phí: 

Nợ T  352 - Dự phòng phải trả  

 Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

(15)  hi phát sinh các khoản giảm chi phí doanh nghiệp, ghi: 

 Nợ T  111, 112, 138... 

 Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

(16) Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý 

 Nợ T  911 - Xác định kết quả (Trừ vào kết quả kinh doanh trong kỳ) 

 Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

2. KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  (Tự học) 

2.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

 - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp; lãi đầu 

tƣ trái phiếu, tín phiếu, lãi cho thuê tài chính; 

 - Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do mua hàng hóa, dịch vụ,... 

 -  Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia; 

 - Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn liên doanh, đầu tƣ vào công ty liên 

kết, đầu tƣ vào công ty con, đầu tƣ vào vốn khác; 

 - Thu nhập về hoạt động đầu tƣ mua bán chứng khoán; 

 - Thu nhập về các hoạt động đầu tƣ khác; 

 - Lãi tỷ giá hối đoái (khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ); 

 - Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;  

 - Chênh lệch lãi chuyển nhƣợng vốn; 

 - Các kh an doanh thu hoạt động tài chính khác. 
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Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền lãi bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia của 

doanh nghiệp đƣợc ghi nhận khi th a mãn đồng thời 2 điều kiện sau: 

 - Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

 - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

2.1.1. Chứng từ sử dụng 

 Các chứng từ đƣợc sử dụng để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính là: 

- Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng; 

 - Phiếu thu, phiếu chi; 

 - Báo nợ, báo có của ngân hàng; 

 - Các chứng từ khác. 

2.1.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

 Tài khoản này d ng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận 

đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 515 

- Doanh thu hoạt động tài chính đƣợc phản ánh trên Tài khoản 515 bao gồm các khoản 

doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia và các hoạt động tài chính 

khác đƣợc coi là thực hiện trong kỳ, không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế đã thu 

đƣợc tiền hay sẽ thu đƣợc tiền. 

- Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán chứng khoán, doanh thu đƣợc ghi 

nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá gốc, số lãi về trái phiếu, tín phiếu hoặc cổ 

phiếu (không phản ánh tổng số tiền thu đƣợc từ việc bán chứng khoán). 

- Đối với khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán ngoại tệ, doanh thu đƣợc ghi nhận là 

số chênh lệch lãi giữa giá ngoại tệ bán ra và giá ngoại tệ mua vào. 

- Đối với khoản tiền lãi đầu tƣ nhận đƣợc từ khoản đầu tƣ cổ phiếu, trái phiếu thì chỉ 

có phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua lại khoản đầu tƣ này mới đƣợc ghi nhận là 

doanh thu phát sinh trong kỳ; còn khoản lãi đầu tƣ nhận đƣợc từ các khoản lãi đầu tƣ dồn tích 

trƣớc khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tƣ đó thì ghi giảm giá trị khoản đầu tƣ trái phiếu, 

cổ phiếu đó;  

- Đối với các khoản thu nhập từ nhƣợng bán các kh an đầu tƣ vào công ty con, công ty 

liên doanh, công ty liên kết, doanh thu đƣợc ghi nhận vào T  515 là chênh lệch giữa giá bán 

lớn hơn giá gốc. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

      Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng 

pháp trực tiếp (nếu có)  

-  ết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 

thuần sang T  911 "Xác định kết quả kinh 

doanh” 

- Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh 

trong kỳ. 

                                                   (Tài khoản không có số dư) 
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2.1.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

(1) Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia phát sinh trong kỳ từ hoạt động góp 

vốn đầu tƣ (cổ phần, liên doanh), ghi: 

 Nợ T  111, 112, 138, 152, 156, 133, .... 

 Nợ T  221 - Đầu tƣ vào công ty con (Nhận cổ tức bằng cổ phiếu ) 

 Nợ T  222 - Đầu tƣ vào công ty liên doanh, liên kết (Lợi nhuận được 

chia bổ sung vốn góp) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính  

(2) Đối với hoạt động đầu tƣ chứng khoán: 

 -  Định kỳ, tính lãi và thu lãi tín phiếu, trái phiếu hoặc nhận được thông báo về cổ tức, 

lợi nhuận được hưởng: 

 + Trƣờng hợp nhận lãi bằng tiền, ghi: 

 Nợ T  111, 112, 138,… 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

 + Trƣờng hợp d ng cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia bổ sung mua vốn góp, ghi: 

 Nợ T  121 - Chứng khoán kinh doanh 

 Nợ T  228 - Đầu tƣ khác (2281,2288) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

 + Trƣờng hợp nếu nhận lãi đầu tƣ bao gồm cả khoản lãi đầu tƣ dồn tích trƣớc khi 

doanh nghiệp mua lại khoản đầu tƣ đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này, chỉ có 

phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua khoản đầu tƣ này mới đƣợc ghi nhận là doanh 

thu hoạt động tài chính, còn khoản tiền lãi dồn tích trƣớc khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu 

tƣ đó thì ghi giảm giá trị của chứng khoán đầu tƣ trái phiếu, cổ phiếu đó, ghi: 

 Nợ các T  111, 112: (Tổng tiền lãi thu được) 

 Có TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (Phần tiền lãi đầu tư dồn tích trước khi 

doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư) 

 Có TK 222 - Đầu tƣ vào công ty liên doanh, liên kết (Phần tiền lãi đầu tư dồn tích 

trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư) 

 Có TK 228 - Đầu tƣ khác (2281,2288) (Phần tiền lãi đầu tư dồn tích trước khi 

doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Phần tiền lãi của các kỳ mà doanh 

nghiệp mua khoản đầu tư này) 

 + Định kỳ nhận lãi cổ phiếu, trái phiếu (nếu có), ghi: 

 Nợ T  111, 112; hoặc 

 Nợ T  131 - Phải thu của khách hàng (Chưa thu được tiền ngay) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

 - Khi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư ngắn hạn, dài hạn, căn cứ vào giá bán 

chứng khoán: 

 + Trƣờng hợp có lãi, ghi: 

 Nợ T  111, 112, 131... (Theo giá thanh toán) 

 Có TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (Trị giá vốn) 

 Có TK 228 (2281,2288) - Đầu tƣ khác (Trị giá vốn) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi bán chứng khoán). 

 + Trƣờng hợp lỗ, ghi: 

 Nợ T  111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 
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 Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Lỗ bán chứng khoán) 

 Có TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (Trị giá vốn) 

 Có TK 228 - Đầu tƣ khác (2281,2288) (Trị giá vốn). 

   - Thu hồi hoặc thanh toán chứng khoán đầu tư ngắn hạn, (phản ánh cả gốc và lãi 

được hưởng) ghi: 

 Nợ các T  111, 112 (Giá thanh toán) 

 Có TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (Giá vốn) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số tiền lãi). 

(3)  ế toán bán ngoại tệ (của hoạt động kinh doanh): 

 - Trƣòng hợp có lãi, ghi: 

 Nợ T  1111, 1121 (Tổng giá thanh toán theo tỷ giá thực tế) 

 Có TK 1112, 1122 (Theo tỷ giá trên sổ kế toán) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch tỷ giá thực tế bán lớn 

hơn  tỷ giá trên sổ kế toán) 

 - Trƣờng hợp bị lỗ, ghi: 

 Nợ các T  1111, 1121 (Tổng giá thanh toán theo tỷ giá thực tế) 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Số lỗ: Số chênh lệch tỷ giá thực tế nhỏ hơn  tỷ giá trên 

sổ kế toán) 

 Có TK 1112, 1122 (Theo tỷ giá trên sổ kế toán) 

(4)  ế toán hoạt động cho vay lấy lãi: 

 -  hi cho vay lấy lãi, ghi: 

 Nợ T  128 (1283) - (Nếu cho vay ngắn hạn); hoặc 

 Nợ T  228 (2288) - (Nếu cho vay dài hạn) 

 Có các TK 111, 112,... 

 - Định kỳ, tính toán, xác định số lãi cho vay phải thu trong kỳ theo khế ƣớc vay, ghi: 

 Nợ các T  111, 112 : (Nếu thu tiền ngay);  

 Nợ T  138 - Phải thu khách hàng (Nếu chưa nhận được tiền ngay) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(5) Các khoản thu lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ, ghi: 

 Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu tiền ngay) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(6)  ế toán chiết khấu thanh toán: 

 Số tiền chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do thanh toán tiền mua hàng trƣớc thời hạn 

đƣợc ngƣời bán chấp thuận, ghi: 

 Nợ T  331 - Phải trả cho ngƣời bán 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(7)  hi bán các khoản đầu tƣ vào công ty con, công ty liên kết, kế toán ghi nhận doanh 

thu hoạt động tài chính vào Tài khoản 515 là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn, ghi: 

 Nợ T  111, 112, 131... (Theo giá bán) 

 Có TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (Trị giá vốn) 

 Có TK 222 - Đầu tƣ vào công ty liên doanh, liên kết (Trị giá vốn) 

 Có TK 228 - Đầu tƣ khác Trị giá vốn) 

  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch giá bán lớn hơn giá vốn). 
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(8)  hi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mua vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ thanh 

toán bằng ngoại tệ: 

 - Nếu tỷ giá giao dịch thực tế lơn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán T  111, 112, ghi: 

Nợ T  151,152,153,156,157,211,213,241,623,627,641,642,…(Theo tỷ giá giao dịch 

thực tế) 

Nợ T  133 (Theo tỷ giá giao dịch thực tế) 

 Có TK 111(1112), 112(1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)  

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái) 

(9) Khi thanh toán nợ phải trả (Nợ phải trả ngƣời bán, nợ vay, nợ nội bộ...), nếu phát 

sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi: 

 Nợ T  331, 336, 341: Theo tỷ giá ghi sổ. 

 Có TK 111(1112), TK 112(1122): Theo tỷ giá hối đoái ghi sổ. 

 Có TK 515 – (Nếu lãi tỷ giá hối đoái: Ghi số chênh lệch tỷ giá) 

(10)  hi thu đƣợc tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ (phải thu khách hàng, phải thu nội 

bộ,…), nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi: 

 Nợ T  111(1112), T  112(1122): Tỷ giá thực tế. 

 Có các T  131, 136, 138…: Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán. 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái) 

(11)  hi xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm của các khoản mục tiền 

tệ của hoạt động sản xuất, kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tƣ xây dựng (của doanh nghiệp 

đang sản xuất, kinh doanh vừa có hoạt động đầu tƣ XDCB): 

 ế toán kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài 

chính của hoạt động kinh doanh (theo số thuần sau khi b  trừ số dƣ bên Nợ và bên Có của T  

4132) vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá hối đoái) để xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh, ghi: 

 Nợ T  413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái). 

(12) Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại cuối năm của các khoản 

mục tiền tệ của hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản (Giai đoạn trƣớc hoạt động).  hi kết thúc giai 

đoạn đầu tƣ, xây dựng chuyển sang hoạt động sản xuất, kinh doanh.  ết chuyển lãi chênh lệch 

tỷ giá hối đoái (Theo số thuần sau khi b  trừ số phát sinh bên Nợ và bên Có của T  4132) của 

hoạt động đầu tƣ (giai đoạn trƣớc hoạt động) trên T  413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” (4132) 

tính ngay vào doanh thu hoạt động tài chính (T  515), hoặc (Nếu lớn) để phân bổ dần số lãi tỷ 

giá hối đoái của giai đoạn đầu tƣ xây dựng trong các năm tài chính tiếp theo trong thời gian quy 

định (kể từ khi kết thúc giai đoạn đầu tƣ) vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi: 

 Nợ T  413 (4132)- Chênh lệch tỷ giá hối đoái  

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu ghi ngay vào doanh thu) 

 (13) Định kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong 

kỳ, hoặc doanh thu tiền lãi đối với các kh an cho vay hoặc mua trái phiếu nhận lãi trƣớc, ghi: 

 Nợ T  338 (3387) - Doanh thu chƣa thực hiện  

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính  

(14) Cuối kỳ kế toán tính toán, xác định thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp 

trực tiếp đối với hoạt động tài chính (nếu có), ghi: 

 Nợ T  515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 
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(15) Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần phát sinh trong kỳ sang 

Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: 

 Nợ T  515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

 Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các chi phí có liên quan đến các hoạt động về vốn 

và các khoản lỗ của hoạt động đầu tƣ tài chính nhƣ: 

- Các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tƣ tài chính; 

- Chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua; 

- Chi phí cho vay và đi vay vốn; 

- Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết; 

- Lỗ chuyển nhƣợng chứng khoán ngắn hạn,  

- Chi phí giao dịch bán chứng khoán,...;  

-  hoản lập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán, đầu tƣ khác, 

-  hoản lỗ khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái,... 

2.2.1. Chứng từ sử dụng 

 Các chứng từ đƣợc sử dụng để hạch toán chi phí hoạt động tài chính là: 

 - Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng; 

  - Phiếu thu, phiếu chi,  

  - Giấy báo nợ, báo có của ngân hàng; 

  - Các chứng từ khác. 

2.2.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 635 - Chi phí tài chính 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí hoạt động tài chính phát sinh. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản  635 - Chi phí tài chính 

- Các khoản chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng 

trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

- Lỗ phát sinh do bán ngoại tệ; 

- Chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua; 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhƣợng bán các 

khoản đầu tƣ; 

- Lỗ về chênh lệch tỉ giá ngoại tệ phát sinh 

trong kỳ và chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại 

cuối năm tài chính của các tài khoản có gốc 

ngoại tệ của hoạt động kinh doanh; 

-  ết chuyển hoặc phân bổ chênh lệch tỷ giá hối 

đoái của hoạt động đầu tƣ XDCB (Giai đoạn 

trƣớc hoạt động) đã hoàn thành đầu tƣ; 

- Dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán; 

- Các khoản chi phí đầu tƣ tài chính khác; 

- Hoàn nhập dự  phòng giảm giá đầu tƣ 

chứng khoán (Chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này nh  hơn số dự phòng đã 

trích lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết); 

- Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ chi phí tài 

chính và các khoản lỗ phát sinh trong kỳ để 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

( Không có số dư ) 

 Tài khoản 635 phải đƣợc hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí. 
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2.2.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

(1)  ế toán chi phí đi vay 

 Nội dung chi phí đi vay: 

-  Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, 

trừ khi đƣợc vốn hoá theo quy định. 

-  Chi phí đi vay liên quan đến tài sản dở dang khi có đủ các điều kiện vốn hoá thì đơn 

vị phải thực hiện theo đúng quy định tại Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay" về định nghĩa tài 

sản dở dang, xác định chi phí đi vay đƣợc vốn hoá, thời điểm bắt đầu vốn hoá, tạm ngừng vốn 

hoá và chấm dứt việc vốn hoá. 

-  Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tƣ xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở 

dang đƣợc tính vào giá trị của tài sản đó (đƣợc vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân 

bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát 

sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.  

-  Đơn vị phải xác định chi phí đi vay đƣợc vốn hoá theo đúng quy định hiện hành của 

chuẩn mực kế toán cho hai trƣờng hợp: (1) Khoản vay vốn riêng biệt sử dụng cho mục đích 

đầu tƣ xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang và (2) Các khoản vốn vay chung trong đó 

có sử dụng cho mục đích đầu tƣ xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang.  

- Các khoản thu nhập phát sinh do đầu tƣ tạm thời các khoản vay riêng biệt trong khi 

chờ sử dụng vào mục đích có đƣợc tài sản dở dang thì phải ghi giảm trừ (-) vào chi phí đi vay 

phát sinh khi vốn hoá. 

 * Trường hợp chi phí đi vay được ghi vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ: 

 - Trƣờng hợp đơn vị thanh toán định kỳ chi phí lãi vay: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 111, 112... 

 - Trƣờng hợp doanh nghiệp trả trƣớc tiền lãi vay cho bên cho vay: 

Nợ T  242  

 Có TK 111,112 

 Sau đó, định kỳ phân bổ chi phí lãi vay vào chi phí tài chính: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 242  

 - Trƣờng hợp vay trả lãi sau: doanh nghiệp thanh toán cả gốc và lãi khi hết thời hạn 

vay theo khế ƣớc hoặc lãi tiền vay của kỳ đáo hạn. 

 + Định kỳ ghi nhận lãi vay phải trả: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

  Có TK 335 - Chi phí phải trả 

 + Hết thời hạn vay, thanh toán cả gốc lẫn lãi vay cho bên cho vay: 

Nợ T  341 – Vay và nợ thuê tài chính (Gốc vay dài hạn còn phải trả) 

Nợ T  335 – Chi phí phải trả (Lãi tiền vay của các kỳ trƣớc) 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính (Lãi tiền vay của kỳ đáo hạn) 

 Có TK 111,112... 

 + Lãi tiền vay của kỳ đáo hạn. 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính (Lãi tiền vay của kỳ đáo hạn) 

  Có TK 111,112... 
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 - Trƣờng hợp mua TSCĐ theo phƣơng thức trả chậm, trả góp sử dụng cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh: 

Nợ T  211, 213 - Nguyên giá TSCĐ (tính theo giá mua trả tiền ngay) 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

Nợ T  242 - Chi phí trả trƣớc dài hạn (Lãi trả chậm = Tổng số tiền thanh toán - Giá 

mua trả tiền ngay - Thuế  GTGT) 

 Có TK 331 - Phải trả ngƣời bán (Tổng giá thanh toán) 

 Định kỳ số lãi trả chậm đựơc tính vào chi phí tài chính từng kỳ: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 242 - Chi phí trả trƣớc  

 - Nếu doanh nghiệp nhận đƣợc khoản hỗ trợ lãi suất đi vay của Nhà nƣớc cho hoạt 

động kinh doanh: 

Nợ T  111, 112... 

  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

 * Trường hợp chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hoá 

 - Đối với khoản vốn vay riêng biệt, chi phí đi vay đƣợc vốn hoá cho tài sản dở dang 

đƣợc xác định là chi phí đi vay thực tế phát sinh từ các khoản vay (-) các khoản thu nhập phát 

sinh từ hoạt động đầu tƣ tạm thời của các khoản vay này: 

Nợ T  111,112 -  hoản thu nhập phát sinh do đầu tƣ tạm thời 

Nợ T  241 - Xây dựng cơ bản dở dang (Đối với tài sản đang xây dựng dở dang) 

Nợ T  627 - Chi phí sản xuất chung (Đối với trường hợp sản xuất dở dang) 

 Có TK 111,112 - (Số tiền lãi vay định kỳ) 

 Có TK 242- Chi phí trả trƣớc (Trả trước dài hạn chi phí đi vay) 

 Có TK 335- Chi phí phải trả (Trích trước chi phí đi vay phải trả) 

 - Đối với khoản vốn vay chung, chi phí đi vay đƣợc vốn hoá là toàn bộ chi phí đi vay 

liên quan trực tiếp đến đầu tƣ xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang đƣợc tính vào chi phí 

đầu tƣ xây dựng cơ bản hoặc chi phí sản xuất sản phẩm mà không phải điều chỉnh các khoản 

thu nhập do đầu tƣ tạm thời: 

Nợ T  241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

Nợ T  627 - Chi phí sản xuất chung 

 Có TK 111, 112 - (Số tiền trả lãi vay định kỳ) 

 Có TK 335 - Chi phí phải trả (Trích trước chi phí đi vay phải trả) 

 Các khoản thu nhập do đầu tƣ tạm thời của các khoản vốn vay chung ghi: 

Nợ T  111, 112 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

(2) Phản ánh chi phí hoặc khoản lỗ về hoạt động đầu tƣ tài chính phát sinh, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có T  111, 112, 141,… 

 Có các TK 121, 128, 221, 222,...  

(3) Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, hoạt động cho vay 

vốn, mua bán ngoại tệ, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có các TK 111, 112, 141,... 

(4)  hi bán vốn góp liên doanh, bán vốn đầu tƣ công ty con, công ty liên kết mà giá bán 

nh  hơn giá trị vốn góp (lỗ), ghi: 
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Nợ T  111, 112,…(Giá bán) 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Số lỗ) 

 Có TK 221 - Đầu tƣ vào công ty con 

 Có TK 222 - Đầu tƣ vào công ty liên doanh, liên kết 

(5)  hi nhận lại vốn góp liên doanh, nhận lại vốn công ty con, công ty liên kết mà giá trị 

tài sản đƣợc chia nh  hơn giá trị góp vốn, ghi: 

Nợ T  111, 112, 152, 153, 156, 211,… 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Số vốn không thu hồi được coi là thiệt hại) 

 Có TK 221 - Đầu tƣ vào công ty con 

 Có TK 222 - Đầu tƣ vào công ty liên doanh, liên kết 

(6) Cuối năm tài chính, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình giảm giá đầu tƣ ngắn hạn, 

dài hạn của các loại chứng khoán, các khoản đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn hiện có tính đến 31/12, 

tính toán khoản phải lập dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn này, so 

sánh với số đã lập dự phòng giảm giá năm trƣớc (nếu có) xác định số chênh lệch phải lập tăng 

thêm, hoặc giảm đi (nếu có):  

- Trƣờng hợp số dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán ngắn hạn, dài hạn phải lập năm 

nay lớn hơn số dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán ngắn hạn, dài hạn đã lập ở cuối niên 

độ kế toán năm trƣớc, thì số chênh lệch lớn hơn, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 2291 - Dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán kinh doanh 

- Trƣờng hợp số dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn phải lập năm 

nay nh  hơn số dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn đã lập ở cuối niên 

độ kế toán năm trƣớc, thì số chênh lệch phải đƣợc hoàn nhập, ghi: 

Nợ T  2291 - Dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán kinh doanh 

 Có TK 635 - Chi phí tài chính. 

(7)  hoản chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua hàng hóa, dịch vụ đƣợc hƣởng, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 131, 111, 112,... 

(8) Trƣờng hợp trong quá trình đầu tƣ XDCB có phát sinh ngoại tệ: Cuối kỳ kế toán sau 

khi b  trừ giữa số tăng và số giảm chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ, nếu chênh lệch tỷ giá 

giảm (dƣ Nợ Tài khoản 413) đƣợc kết chuyển vào chi phí tài chính trong kỳ, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

(9) Số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dƣ cuối kỳ của các khoản phải thu dài hạn và 

phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ: 

- Đối với các khoản phải thu dài hạn, nếu tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trƣờng 

ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nƣớc công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính 

nh  hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán các tài khoản phải thu dài hạn có gốc ngoại tệ thì 

số chênh lệch tỷ giá, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Phải thu dài hạn có gốc ngoại tệ) 

- Đối với các khoản phải trả dài hạn, nếu tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do 

Ngân hàng Nhà nƣớc công bố ở thời điểm lập báo cáo tài chính lớn hơn tỷ giá trên sổ kế toán 

của số dƣ ngoại tệ cuối kỳ của các tài khoản phải trả dài hạn, thì số chênh lệch tỷ giá, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (Có gốc ngoại tệ) 
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(10)  hoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ của hoạt động kinh doanh, ghi: 

Nợ các T  1111, 1121: (Theo tỷ giá bán). 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Chênh lệch tỷ giá– Nếu lỗ ) 

 Có các TK 1112, 1122: (Theo tỷ giá trên sổ kế toán). 

(11) Hạch toán lãi trái phiếu: 

-  hi trả lãi trái phiếu định kỳ, ghi: 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính 

 Có T  111, 112,…(Số tiền lãi trái phiếu trong kỳ). 

- Nếu trái phiếu trả sau ( hi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải trích trƣớc 

chi phí lãi vay phải trả vào chi phí tài chính, ghi: 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính 

 Có TK 335 - Chi phí phải trả,…(Phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ) 

Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho ngƣời 

mua trái phiếu, ghi: 

Nợ T  335 - Chi phí phải trả  (Số tiền lãi trái phiếu)  

Nợ T  3431 -  ệnh giá trái phiếu  

 Có các T  111, 112,…  

- Định kỳ phân bổ lãi trái phiếu trả trƣớc vào chi phí đi vay từng kỳ, ghi: 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính 

 Có TK 242 – Chi phí trả trƣớc (Chi tiết lãi trái phiếu trƣớc) (Số lãi trái phiếu phân 

bổ từng kỳ) 

(12)  hi phát sinh chi phí phát hành trái phiếu: 

- Nếu có giá trị nh , ghi: 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính 

 Có T  T  111, 112,… 

- Nếu có giá trị lớn phải phân bổ, ghi: 

Nợ T  T  242 – Chi phí trả trƣớc (Chi tiết chi phí phát hành trái phiếu)  

 Có T  T  111, 112,… 

Định kỳ, phân bổ chi phí phát hành trái phiếu, ghi: 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính 

 Có TK 242 - Chi phí trả trƣớc dài hạn (Chi tiết chi phí phát hành trái phiếu) 

(13) Trƣờng hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có chiết khấu hoặc phụ thu để huy 

động vốn vay d ng vào SX D, định kỳ khi tính chi phí lãi vay vào chi phí SX D trong kỳ, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính  

 Có các TK 111, 112 (Nếu trả lãi vay định kỳ). 

 Có TK  242 - Chi phí trả trƣớc (Phân bổ chi phí đi vay phải trả trong kỳ) (Nếu trả 

trước dài hạn chi phí đi vay) 

 Có TK 335 - Chi phí phải trả (Trích trước chi phí đi vay phải trả trong kỳ) (Nếu 

chi phí đi vay trả sau) 

- Nếu phát hành trái phiếu có chiết khấu, định kỳ, khi phân bổ chiết khấu trái phiếu 

từng kỳ vào chi phí đi vay, ghi: 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính 

 Có TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu (Số phân bổ chiết khấu trái phiếu từng kỳ) 
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- Nếu phát hành trái phiếu có phụ trội, định kỳ, khi phân bổ phụ trội trái phiếu từng kỳ 

ghi giảm chi phí đi vay , ghi: 

Nợ T  3433 – Phụ trội trái phiếu 

 Có TK 635 – Chi phí tài chính  

(14)  hi mua hàng hóa, vật liệu, tài sản cố định, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ, nếu 

tỷ giá giao dịch thực tế nh  hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của T  1112, 1122, ghi: 

Nợ T  151, 152, 153, 211, 213, 217, 627, 641,…:Tỷ giá giao dịch thực tế 

Nợ T  133- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ: Tỷ giá giao dịch thực tế 

Nợ T  635- (Lỗ tỷ giá hối đoái: Ghi số chênh lệch tỷ giá) 

 Có TK 111 (1112), TK 112 (1122): Theo tỷ giá ghi sổ kế toán 

 (15)  hi thanh toán nợ phải trả (Nợ phải trả ngƣời bán, nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài 

hạn, nợ nội bộ...), nếu tỷ giá trên sổ kế toán các tài khoản nợ phải trả nh  hơn tỷ giá ghi sổ kế 

toán của T  1112, 1122, ghi: 

Nợ T  331, 341: (Theo tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán)  

Nợ T  635 -  (Lỗ tỷ giá hối đoái: Ghi số chênh lệch tỷ giá) 

 Có TK 111(1112), TK 112(1122): (Theo tỷ giá hối đoái ghi sổ) 

(16)  hi thu đƣợc tiền Nợ phải thu bằng ngoại tệ (phải thu khách hàng, phải thu nội 

bộ,…), nếu tỷ giá trên sổ kế toán các tài khoản Nợ phải thu lớn hơn tỷ giá giao dịch thực tế 

hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng, ghi: 

Nợ T  111(1112), T  112(1122): Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch. 

Nợ T  635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái: Ghi chênh lệch tỷ giá) 

 Có các T  131, 136, 138…: (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 131, 136, 138) 

(17) Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm của các khoản mục tiền tệ 

có gốc ngoại tệ của hoạt động sản xuất, kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tƣ xây dựng (của 

doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh vừa có hoạt động đầu tƣ XDCB):  

 ế toán kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài 

chính của hoạt động kinh doanh vào chi phí tài chính (theo số thuần sau khi b  trừ số dƣ bên 

Nợ và bên Có của T  4131 nếu T  4131 có số dƣ Nợ) để xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh.  hi kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính vào chi 

phí tài chính, ghi: 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái) 

Có TK 413 (4131) - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

(18)  hi bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn mà giá bán nh  hơn giá vốn, ghi: 

Nợ T  111, 112,…(Giá bán) 

Nợ T  635 - Chi phí tài chính (Số chênh lệch giữa giá vốn lớn hơn giá bán) 

 Có TK các TK 121, 228.  

(19) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”,  ghi: 

Nợ T  911 - Xác định kết quả kinh doanh 

  Có TK 635 - Chi phí tài chính. 

2.2.4. Ví dụ kế toán 

Doanh nghiệp X có tài liệu kế toán trong tháng 12/N:  Lập định khoản nhƣ sau: 

1. Phiếu thu: Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng: 

1.000.000. 

1. Nợ T  111:        1.000.000 

     Có TK 515:          1.000.000 
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2. Báo có ngân hàng: Thu lãi tiền gửi ngân hàng: 500.000. 2. Nợ T  112:           500.000 

      Có TK 515:            500.000 

1. 3. Báo có ngân hàng:  hoản đƣợc chia từ hoạt động liên 

doanh: 6.500.000. 

3. Nợ T  112:     6.500.000 

      Có TK 515:      6.500.000 

4. Phiếu nhập kho:  hoản đƣợc chia từ hoạt động liên 

doanh bằng vật liệu nhập kho 10.000.000. 

4. Nợ T  152:   10.000.000 

      Có TK 515:    10.000.000 

5. Phiếu chi: Chi trả lãi tiền vay kinh doanh: 1.500.000. 5. Nợ T  635:     1.500.000 

     Có TK 111:       1.500.000 

6. Phiếu chi: Chi phí liên quan đến việc góp vốn liên 

doanh: 100.000 

6. Nợ T  635:       100.000 

      Có TK 111:         100.000 

7.  Bán một số chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn đã thu bằng 

tiền mặt theo giá bán: 9.000.000, biết rằng giá gốc chứng 

khóan này là: 10.000.000. Chi phí cho việc bán chứng 

khoán đã chi bằng tiền tạm ứng: 50.000. 

7a.Nợ T  111:    9.000.000 

     Nợ T  635:    1.000.000 

    Có TK 121:      10.000.000 

7b.Nợ T  635:        50.000 

    Có TK 141:             50.000 

8.  ết thúc hợp đồng, đơn vị thu hồi vốn góp vào cơ sở liên 

doanh đồng kiểm soát bằng tiền gửi ngân hàng 45.000.000, 

biết số vốn góp trên sổ kế toán là 50.000.000;  

8. Nợ T  112:   45.000.000 

    Nợ T  635:    5.000.000 

    Có TK 222:       50.000.000 

9. Cuối năm, hoàn nhập khoản dự phòng đầu tƣ dài hạn: 

2.000.000 

9. Nợ T  2291:      2.000.000 

    Có  TK 635:        2.000.000 

10.  ế toán lập các bút toán kết chuyển liên quan để xác 

định kết quả kinh doanh.  

-Kết chuyển chi phí và doanh thu 

tài chính: 

10a. Nợ T  911:   5.650.000 

         Có TK 635:         5.650.000 

10b. Nợ TK 515: 18.000.000  

    Có TK 911:       18.000.000 

3. KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ KHÁC (Tự học) 

3.1. Kế toán thu nhập khác 

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của 

doanh nghiệp, đƣợc phát sinh từ các nghiệp vụ riêng biệt, không thƣờng xuyên, xảy ra không 

đều đặn trong doanh nghiệp. 

Nội dung thu nhập khác đƣợc quy định tại đoạn 30 của Chuẩn mực doanh thu và thu 

nhập khác. Thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm: 

- Thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ đƣa đi góp vốn liên doanh, 

đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ dài hạn khác; 

- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản; 

- Thu tiền đƣợc phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

- Các khoản thuế đƣợc NSNN hoàn lại; 
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- Thu các khoản nợ phải trả không xác định đƣợc chủ; 

- Các khoản tiền thƣởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, 

dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.  

3.1.1. Chứng từ sử dụng 

Các chứng từ đƣợc sử dụng để hạch toán các khoản thu nhập khác là: 

- Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng; 

- Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, báo có của ngân hàng; 

- Biên bản thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ; 

- Các chứng từ khác. 

3.1.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 711 - Thu nhập khác 

Tài khoản này phản ánh các khoản thu nhập khác, các doanh thu ngoài hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản T  711 - Thu nhập khác 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp đối với các khoản thu 

nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT 

tính theo phƣơng pháp trực tiếp; 

- Cuối kỳ, kế toán kết chuyển các khoản thu 

nhập khác trong kỳ sang tài khoản 911 ”Xác 

định kết quả kinh doanh” 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

(Tài khoản 711  không có số dư cuối kỳ) 

3.1.2. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

(1) Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: 

- Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ, ghi: 

Nợ T  811 - Chi phí khác 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có các TK 111, 112, 141, 331,... (Tổng giá thanh toán). 

- Phản ánh số thu nhập khác về thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ: 

+ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ các T  111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

 Có TK 711 - Thu nhập khác (Số thu nhập chưa có thuế GTGT) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

+ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp, số thu về nhƣợng 

bán, thanh lý TSCĐ, ghi: 

Nợ T  111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

 Có TK 711 - Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán). 



160 

 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ T  711 - Thu nhập khác 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

- Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhƣợng bán, ghi: 

Nợ T  214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn) 

Nợ T  811 - Chi phí khác (Phần giá trị còn lại) 

 Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) 

 Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá). 

(2) Kế toán thu nhập khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi đầu 

tư vào công ty liên kết. 

 hi đầu tƣ vào công ty liên kết dƣới hình thức góp vốn bằng vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ, 

căn cứ vào giá trị đánh giá lại vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ đƣợc thoả thuận giữa nhà đầu tƣ và 

công ty liên kết; nếu giá đánh giá lại của vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ lớn hơn giá trị ghi sổ của vật 

tƣ, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ, ghi: 

Nợ T  222 – Đầu tƣ vào công ty liên kết (Theo giá đánh giá lại) 

 Nợ T  214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn lũy kế) 

 Có các TK 152, 153, 156, 211, 213 (Giá trị ghi sổ, nguyên giá) 

 Có TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại của vật tư, hàng 

hoá, TSCĐ lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn 

lại của TSCĐ). 

(3) Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính: 

- Trƣờng hợp giao dịch bán và thuê lại TSCĐ với giá bán cao hơn giá trị còn lại của 

TSCĐ, khi hoàn tất thủ tục bán TSCĐ, căn cứ vào Hóa đơn và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ T  111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

 Có TK 711 – Thu nhập khác (Theo giá trị còn lại của TSCĐ) 

 Có TK 3387 – Doanh thu chƣa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá 

trị còn lại của TSCĐ). 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. (Nếu có) 

 Đồng thời ghi giảm TSCĐ: 

Nợ T  811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ) 

 Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

 Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ) 

- Trƣờng hợp giao dịch bán và thuê lại TSCĐ với giá bán thấp hơn giá trị còn lại của 

TSCĐ, khi hoàn tất thủ tục bán TSCĐ, căn cứ vào Hóa đơn và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ T  111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

 Có TK 711 – Thu nhập khác (Theo giá bán TSCĐ) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. (Nếu có) 

 Đồng thời ghi giảm TSCĐ: 

Nợ T  811 – Chi phí khác (Theo giá bán TSCĐ) 

Nợ T  242 – Chi phí trả trƣớc (Số chênh lệch giữa giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của 

TSCĐ) 

 Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

 Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ) 

Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài sản tài chính, trả tiền thuê từng 

kỳ thực hiện theo quy định tại T  212 – TSCĐ thuê tài chính (Chƣơng học kế toán TSCĐ). 
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(4) Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động: 

Khi bán và thuê lại TSCĐ, căn cứ vào Hóa đơn và các chứng từ liên quan đến việc bán 

TSCĐ, kế toán phản ánh giao dịch bán theo các trƣờng hợp sau: 

- Nếu giá bán đƣợc th a thuận ở mức giá trị hợp lý thì các khoản lỗ hay lãi phải đƣợc 

ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh. Phản ánh số thu nhập bán TSCĐ, ghi: 

Nợ T  111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

 Có TK 711 – Thu nhập khác (Theo giá bán TSCĐ) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có) 

 Đồng thời ghi giảm TSCĐ: (nhƣ trƣờng hợp 6) 

- Trƣờng hợp giá bán và thuê lại TSCĐ với giá bán thấp hơn giá trị hợp lý nhƣng mức 

giá thuê thấp hơn giá thuê thị trƣờng thì khoản lỗ này không đƣợc ghi nhận ngay mà phải 

phân bổ dần ph  hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong thời thuê tài sản. Căn cứ vào Hóa 

đơn và các chứng từ liên quan đến việc bán TSCĐ, phản ánh thu nhập bán TSCĐ, ghi: 

Nợ T  111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

 Có TK 711 – Thu nhập khác (Theo giá bán TSCĐ) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. (Nếu có) 

Đồng thời ghi giảm TSCĐ: (nhƣ trƣờng hợp 6) 

- Nếu giá bán và thuê lại TSCĐ cao hơn giá trị hợp lý thì khoản chênh lệch cao hơn giá 

trị hợp lý không đƣợc ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ mà phải phân bổ dần trong 

suốt thời gian mà tài sản đó đƣợc dự kiến sử dụng, còn số chênh lệch giữa giá trị hợp lý với 

giá trị còn lại đƣợc ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ. 

+ Căn cứ Hóa đơn GTGT bán TSCĐ, ghi: 

Nợ T  111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

 Có TK 711 – Thu nhập khác (Tính bằng giá trị hợp lý của TSCĐ) 

 Có TK 3387 – Doanh thu chƣa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá 

trị hợp lý của TSCĐ). 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. (Nếu có) 

 Đồng thời ghi giảm TSCĐ: (nhƣ trƣờng hợp 6) 

Định kỳ phân bổ chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ bán và thuê 

lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ ph  hợp với khảon thanh toán tiền thuê 

trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng, ghi: 

Nợ TK 3387 – Doanh thu chƣa thực hiện 

 Có các TK 632, 627, 641, 642  

(5) Phản ánh các khoản thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng: 

- Khi thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, ghi: 

Nợ các T  111, 112,... 

 Có TK 711 - Thu nhập khác.  

- Trƣờng hợp đơn vị ký quỹ, ký cƣợc vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh 

nghiệp bị phạt theo th a thuận trong hợp đồng kinh tế: 

+ Đối với khoản tiền phạt khấu trừ vào tiền ký cƣợc, ký quỹ của ngƣời ký cƣợc, ký quỹ, ghi: 

Nợ T  344 - Nhận ký cƣợc, ký quỹ  

 Có TK 711 - Thu nhập khác.  

+  hi thực trả khoản ký quỹ, ký cƣợc cho ngƣời ký quỹ, ký cƣợc, ghi: 
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Nợ T  344 (Đã trừ khoản tiền phạt - Nếu có) 

 Có TK 111, 112. 

(6) Phản ánh tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thường, ghi: 

Nợ các T  111, 112,... 

 Có TK 711 - Thu nhập khác. 

- Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trƣờng hợp đã mua 

bảo hiểm, ghi: 

Nợ T  811 - Chi phí khác 

Nợ T  133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có) 

 Có các TK 111, 112, 152,... 

(7) Hạch toán các khoản phải thu khó đòi đã xử lý xóa sổ, nay lại thu được tiền: 

-  hi có quyết định cho ph p xóa sổ khoản nợ phải thu khó đòi không có khả năng đòi 

đƣợc, ghi: 

Nợ TK 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi  

Nợ T  642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Phần chênh lệch giữa số nợ phải thu khó 

đòi xoá sổ lớn hơn số lập dự phòng) 

 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

 Đồng thời ghi ch p và theo dõi trong hệ thống quản trị nội bộ và trình bày trong thuyết 

minh báo cáo tài chính. 

- Đối với các khoản phải thu khó đòi đã xử lý cho xóa sổ, nếu sau đó lại thu hồi đƣợc 

nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ thu hồi đƣợc, ghi: 

Nợ các T  111, 112,... 

 Có TK 711 - Thu nhập khác.  

Đồng thời ghi ch p và theo dõi trên hệ thống quản trị nội bộ và trình bày trong thuyết 

minh báo cáo tài chính. 

(8) Các khoản nợ phải trả mà chủ nợ không đòi được tính vào thu nhập khác, ghi: 

Nợ T  331 - Phải trả cho ngƣời bán; hoặc 

Nợ T  338 - Phải trả, phải nộp khác 

 Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(9) Trường hợp được giảm, hoàn thuế GTGT phải nộp: 

- Nếu số thuế GTGT đƣợc giảm, trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi: 

Nợ T  3331 - Thuế GTGT phải nộp 

 Có TK 711 - Thu nhập khác. 

- Nếu số thuế GTGT đƣợc hoàn lại, khi ngân sách nhà nƣớc trả lại bằng tiền, ghi: 

Nợ các T  111, 112,... 

 Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(10) Các khoản hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt được tính vào 

thu nhập khác (nếu có), ghi: 

Nợ các T  111, 112,... 

 Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(11) Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng vật tư, hàng hóa, TSCĐ,…, ghi: 

Nợ các T  152, 156, 211,... 

 Có TK 711 - Thu nhập khác. 
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(12) Cuối kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực 

tiếp của số thu nhập khác, ghi: 

Nợ T  711 - Thu nhập khác  

 Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

(13) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào Tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh", ghi: 

Nợ T  711 - Thu nhập khác  

 Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

3.2. Kế toán chi phí khác 

Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng 

biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp gồm: 

- Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhƣợng bán 

TSCĐ (nếu có);  

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ đƣa đi góp vốn liên doanh, đầu 

tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ dài hạn khác; 

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; 

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế; 

- Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm, hoặc b  sót khi ghi sổ kế toán; 

- Các khoản chi phí khác. 

3.2.1. Chứng từ sử dụng 

Các chứng từ đƣợc sử dụng để hạch toán khoản chi phí khác là: 

- Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng; 

 - Phiếu thu, phiếu chi,  

 - Giấy báo nợ, báo có của ngân hàng; 

 - Các chứng từ khác. 

3.2.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 811 - Chi phí khác 

Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng 

biệt với hoạt động thông thƣờng của các doanh nghiệp. 

 ết cấu và nội dung phản ánh  

Tài khoản 811 - Chi phí khác 

- Các khoản chi phí khác phát sinh. - Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các khoản chi 

phí khác vào T  911 ”Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

(Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ) 

3.2.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

(1)  Phƣơng pháp hạch toán nghiệp vụ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ: 

- Thu nhập do nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: 



164 

 

Nợ các T  111, 112, 131,… 

 Có TK 711 - Thu nhập khác  

 Có TK 3331 (33311) - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). 

- Các chi phí phát sinh cho hoạt động nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: 

Nợ T  811 - Chi phí khác  

Nợ T  133 (1331) - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có các TK 111, 112, 141,... 

- Ghi giảm TSCĐ d ng vào SX D đã nhƣợng bán, thanh lý, ghi: 

Nợ T  214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Nợ T  811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại) 

 Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) 

 Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá). 

 (2)  ế toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ đƣa đi đầu 

tƣ vào công ty liên kết. 

 hi đầu tƣ vào công ty liên kết dƣới hình thức góp vốn bằng vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ, 

căn cứ vào giá trị đánh giá lại vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ đƣợc thoả thuận giữa nhà đầu tƣ và 

công ty liên kết; nếu giá đánh giá lại của vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ nh  hơn giá trị ghi sổ của 

vật tƣ, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ, ghi: 

Nợ T  222 – Đầu tƣ vào công ty liên kết (Theo giá đánh giá lại) 

Nợ T  214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn lũy kế) 

Nợ T  811 – Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá, 

TSCĐ nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại c TSCĐ). 

 Có các TK 152, 153, 156,... 211, 213 (Giá trị ghi sổ, nguyên giá) 

(3)  ế toán chi phí khác phát sinh khi doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản vào một 

doanh nghiệp khác chỉ nắm giữ dƣới 20 % quyền biểu quyết. 

 hi góp vốn bằng vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ, căn cứ vào giá trị đánh giá lại vật tƣ, hàng hoá, 

TSCĐ đƣợc thoả thuận giữa nhà đầu tƣ và bên nhận vốn góp; nếu giá đánh giá lại của vật tƣ, 

hàng hoá, TSCĐ nh  hơn giá trị ghi sổ của vật tƣ, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 228 – Đầu tƣ khác (Giá đánh giá lại) 

Nợ T  214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Nợ T  T  811 – Chi phí khác (C/l giữa giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ 

nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại TSCĐ) 

 Có các TK 152, 153, 155, 156, 211, 213 (Giá trị ghi sổ, nguyên giá) 

 Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp 

thuế, ghi: 

Nợ T  811 - Chi phí khác 

 Có T  111, 112,… 

 Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc  

 Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác. 

 (4) Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết 

quả kinh doanh, ghi: 

 Nợ T  911 - Xác định kết quả kinh doanh 

 Có TK 811 - Chi phí khác. 

3.2.4. Ví dụ kế toán 

 Có tài liệu kế toán trong tháng 12/N tại doanh nghiệp ABC nhƣ sau: 
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1. Bán một TSCĐ hữu hình A theo giá bán kể cả thuế GTGT 10% là 16.500.000, tiền 

bán chƣa thu. Chi phí tháo dỡ đã chi bằng tiền mặt: 1.000.000. TSCĐ này có nguyên giá là 

40.000.000 và hao mòn lũy kế là 27.000.000 

2. Các chứng từ báo Có của ngân hàng 

 - Thu tiền bồi thƣờng hợp đồng kinh tế    : 1.000.000  

- Thu nợ khó đòi của ngƣời mua đã xóa sổ trƣớc đây              : 3.000.000 

3. Chi tiền mặt nộp tiền bị phạt thuế: 500.000 

4. Biên bản xử lý tài sản của Hội đồng xử lí tài sản quyết định:  Số tài sản thừa trên sổ 
kế toán: 1.500.000 nay xử lí ghi giảm chi phí quản lí doanh nghiệp 1/2, số còn lại đƣợc ghi 

nhận là một khoản thu nhập khác. 

5. Do vi phạm hợp đồng về mua hàng nên doanh nghiệp bị Công ty L phạt với số tiền là 

300.000. Số tiền phạt này đƣợc trừ vào tiền ký quỹ ngắn hạn. 

6. Nhận đƣợc thông báo của cơ quan thuế: Thuế TNDN đƣợc miễn giảm: 2.000.000. 

7. Cuối tháng, kế toán kết chuyển chi phí và thu nhập khác để xác định kết quả hoạt 
động kinh doanh. 

 Từ các nghiệp vụ trên lập định khoản kế toán như sau: 

1a. Nợ T  131 16.500.000  4. Nợ T  3381   1.500.000 

           Có TK 711  15.000.000          Có TK 642 750.000 

           Có TK 3331  1.500.000          Có TK 711   750.000 

1b. Nợ T  811 

           Có TK 111  

  1.000.000 

1.000.000 

5. Nợ TK  811      300.000 

         Có TK 244     300.000 

1c. Nợ T  214 

      Nợ T  811 

           Có TK 211  

  27.000.000 

13.000.000 

40.000.000 

6. Nợ T   3334   2.000.000 

         Có TK 711 2.000.000 

- Kết chuyển thu nhập khác: 

2. Nợ T  112    4.000.000 7a. Nợ T   711 21.750.000 

           Có TK 711  4.000.000           Có TK 911 21.750.000 

  - Kết chuyển chi phí khác: 

3.  Nợ T  811      500.000 7b. Nợ T   911 14.800.000 

            Có TK 111   500.000            Có TK 811 14.800.000 

 

4. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Tự học) 

4.1. Nội dung và phƣơng pháp tính 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp) là 

tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác 

định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. 

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. 

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ 

phải nộp trong tƣơng lai phát sinh từ việc:  

+ Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm; 

+ Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã đƣợc ghi nhận từ các năm trƣớc. 



166 

 

– Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc: 

+ Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm; 

+ Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã đƣợc ghi nhận từ các năm trƣớc. 

4.2. Phƣơng pháp kế toán 

4.2.1. Chứng từ sử dụng 

Chứng từ sử dụng để hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là: 

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính ( ẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN); 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( ẫu số 03/TNDN) 

- Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Biểu số 01, TT số 20-12/2005) 

- Bảng xác định chênh lệch tạm thời chịu thuế (Biểu số 02, TT số 20-12/2005) 

- Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời đƣợc khấu trừ chƣa sử dụng (Biểu số 04)  

- Bảng xác định chênh lệch tạm thời đƣợc khấu trừ (Biểu số 03, TT số 20-12/2005) 

- Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Biểu số 05, TT số 20-12/2005) 

4.2.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tài khoản này d ng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp 

bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, có 2 Tài khoản cấp 2: 

 - Tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; 

 - Tài khoản 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 Tài khoản này d ng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của 

doanh nghiệp. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính 

vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành phát sinh trong năm; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm 

trƣớc phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót 

không trọng yếu của các năm trƣớc đƣợc ghi 

tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành của năm hiện tại. 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải 

nộp trong năm nh  hơn số thuế thu nhập tạm 

phải nộp đƣợc giảm trừ vào chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận 

trong năm; 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

đƣợc ghi giảm do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trƣớc đƣợc ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

trong năm hiện tại; 

-  ết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành vào bên Nợ T  911  

(Tài khoản 8211 không có số dư cuối kỳ) 
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Tài khoản 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Tài khoản này d ng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh 

trong năm của doanh nghiệp. 

Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 

- Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số thuế thu nhập hoãn lại phải trả để ghi 

nhận vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Đồng thời phải xác định tài sản thuế 

thu nhập hoãn lại để ghi nhận vào thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp (Ghi giảm chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại). 

-  ế toán không đƣợc phản ánh vào Tài khoản này tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch đƣợc ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. 

- Cuối năm tài chính, kế toán phải kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và 

số phát sinh bên Có T  8212 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” vào Tài khoản 911. 

 ết cấu và nội dung phản ánh của: 

Tài khoản 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa 

thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong 

năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

đƣợc hoàn nhập trong năm); 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

đƣợc ghi nhận từ số chênh lệch giữa tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại đƣợc hoàn nhập trong 

năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

phát sinh trong năm; 

-  ết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh 

bên Có TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Nợ 

TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại” phát sinh trong năm vào bên 

Có tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm 

lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại đƣợc 

hoàn nhập trong năm). 

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả đƣợc hoàn nhập trong 

năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

phát sinh trong năm). 

-  ết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh 

bên Có T  8212 nh  hơn số phát sinh bên Nợ 

TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại” phát sinh trong năm vào bên 

Nợ tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

(Tài khoản 8212 không có số dư cuối kỳ) 

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

Tài khoản này d ng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của 

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả giảm (đƣợc 

hoàn nhập) trong kỳ. 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả đƣợc ghi nhận 

trong kỳ. 

 Số dư Có:  Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

còn lại cuối kỳ. 

Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
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Tài khoản này d ng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của tài sản thuế 

thu nhập hoãn lại. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng.  Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại giảm. 

Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại còn lại cuối năm. 

 

4.2.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu 

a. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành 

(1) Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải 

nộp Nhà nƣớc vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: 

Nợ T  8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 hi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: 

Nợ T  3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có các T  111, 112,… 

(2) Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp, ghi: 

- Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp 

còn phải nộp, ghi: 

Nợ T  8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 hi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: 

Nợ T  3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có các T  111, 112,… 

- Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nh  hơn số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, thì số chênh lệch kế toán ghi giảm chi phí số thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành, ghi: 

Nợ T  3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Có TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

(3) Trƣờng hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trƣớc liên quan đến 
khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trƣớc, doanh nghiệp đƣợc hạch toán 
tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trƣớc vào chi phí thuế 
thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.  

– Trƣờng hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trƣớc phải nộp bổ 
sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trƣớc đƣợc ghi tăng chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi: 

Nợ T  8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 hi nộp tiền, ghi: 

Nợ T  3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có các T  111, 112… 
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- Trƣờng hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đƣợc ghi giảm do phát hiện sai 

sót không trọng yếu của các năm trƣớc đƣợc ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành trong năm hiện tại, ghi: 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

(4) Cuối năm tài chính, kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi: 

- Nếu T  8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: 

Nợ T  911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

- Nếu T  8211 có số phát sinh Nợ nh  hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: 

Nợ T  8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. 

b. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại 

(1) Trƣờng hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch trong năm 

đƣợc ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Cuối năm tài chính, kế toán 

căn cứ “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” để ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại 

phải trả phát sinh từ các giao dịch trong năm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: 

 - Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả đƣợc hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi nhận bổ sung số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số 

đƣợc hoàn nhập trong năm, ghi: 

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

 Có TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 

- Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nh  hơn số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả đƣợc hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi giảm (hoàn nhập) số thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nh  

hơn số đƣợc hoàn nhập trong năm, ghi: 

Nợ T  347 – Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả 

 Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

(2) Trƣờng hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các giao dịch đƣợc ghi nhận 

vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại: Cuối năm tài chính, kế toán căn cứ “Bảng xác định tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại” đã đƣợc lập làm căn cứ ghi nhận hoặc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại phát sinh từ các giao dịch đƣợc ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại: 

- Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại đƣợc hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận bổ sung giá trị tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số đƣợc 

hoàn nhập trong năm, ghi: 

Nợ TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

 Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

- Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nh  hơn tài sản thuế thu nhập hoãn 

lại đƣợc hoàn nhập trong năm, kế toán ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch 

giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nh  hơn số đƣợc hoàn nhập trong năm, ghi: 

Nợ T  8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

 Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
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(3) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh 

bên Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

- Nếu T  8212 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: 

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

 Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

- Nếu T  8212 có số phát sinh Nợ nh  hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: 

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

 Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. 

(4) Trƣờng hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi 

chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trƣớc: Cuối năm 

tài chính, kế toán căn cứ “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” đã đƣợc lập làm căn 

cứ ghi nhận hoặc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch đƣợc 

điều chỉnh vào lợi nhuận chƣa phân phối của các năm trƣớc. 

4.1- Trường hợp phải điều chỉnh tăng thuế thu nhập hoãn lại phải trả, ghi: 

Nợ T  4211 - Lợi nhuận chƣa phân phối năm trƣớc (Tăng số dƣ Nợ đầu năm nếu T  

4211 có số dƣ Nợ), hoặc: (Giảm số dƣ Có đầu năm T  4211 - Lợi nhuận 

chƣa phân phối năm trƣớc, nếu T  4211 có số dƣ Có) 

 Có TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Tăng số dƣ Có đầu năm) 

4.2- Trường hợp phải điều chỉnh giảm thuế thu nhập hoãn lại phải trả, ghi: 

Nợ T  347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Giảm số dƣ Có đầu năm) 

            Có TK 4211 - Lợi nhuận chƣa phân phối năm trƣớc (Tăng số dƣ Có đầu năm, nếu 

T  4211 có số dƣ Có), hoặc: (Giảm số dƣ Nợ đầu năm T  4211 - 

Lợi nhuận chƣa phân phối năm trƣớc, nếu T  4211 có số dƣ Nợ) 

(5) Trƣờng hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc áp dụng hồi tố chính 

sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trƣớc: Cuối năm tài chính, 

kế toán căn cứ “Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” đã đƣợc lập làm căn cứ ghi 

nhận hoặc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các giao dịch đƣợc điều chỉnh 

vào lợi nhuận chƣa phân phối của các năm trƣớc: 

5.1- Trường hợp phải điều chỉnh tăng tài sản thuế thu nhập hoãn lại, ghi: 

Nợ T  243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Tăng số dƣ Nợ đầu năm) 

                Có TK 4211 - Lợi nhuận chƣa phân phối năm trƣớc  

5.2- Trường hợp phải điều chỉnh giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại, ghi: 

Nợ T  4211 - Lợi nhuận chƣa phân phối năm trƣớc  

 Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Giảm số dƣ Nợ đầu năm) 

Sơ đồ 5.1 

   ế  toán  ch i  ph í  t huế  t hu  nhập  doanh  ngh i ệp  h i ện  hành  

TK 333(3334)       TK 8211      TK 911 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Hàng quý, xác định số thuế TNDN 

 hiện hành tạm phải nộp do DN tự xác định 

(3a) Điều chỉnh bổ sung thuế TNDN phải nộp 

(Số Quyết toán>Số tạm tính đã nộp) 
(3b) Điều chỉnh giảm số chênh lệch giữa thuế TNDN tạm nộp lớn 

hơn số phải nộp đƣợc xác định khi quyết toán 

(2) Kết chuyển chi phí  

   thuế TNDN hiện hành  
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Sơ đồ 5.2  

 ế  t o án  ch i  ph í  t hu ế  thu  nhập  doanh  ngh i ệp  hoãn  l ạ i  

TK 347           TK 8212          TK 347 

 

 

 

 

TK 243                      TK 243 

 

 

 

 

TK 911                      TK 911 

 

 

 

4.2.4. Ví dụ kế toán  

Ví dụ 1:  

1. Trong quý 4 năm N, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 8.000.000, 

doanh nghiệp đã nộp bằng tiền gửi ngân hàng (báo nợ NH). 

2. Tờ khai quyết toán thuế cuối năm, số thuế TNDN thực tế phải nộp là 100.000.000; 

biết số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đã nộp trong năm: 96.000.000.  ế toán đã điều 

chỉnh lại sổ kế toán và nộp thêm số thuế còn thiếu vào Ngân sách bằng tiền mặt. 

3.  ế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp để xác định kết quả. 

Ta lập định khoản nhƣ sau: 

NV1 a. Nợ T  8211:      8.000.000 

     Có TK 3334:           8.000.000 

 

NV2 a. Nợ T  8211:      4.000.000 

     Có TK 3334:          4.000.000 

b. Nợ T  3334:      8.000.000 

     Có TK 1121:           8.000.000 

b. Nợ T  3334:      4.000.000 

     Có TK 1111:          4.000.000 

  NV3     Nợ T  911:      12.000.000 

     sCó TK 8211:       12.000.000 

Ví dụ 2:  

Trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận một khoản nợ phải trả là chi phí phải trả về bảo hành 

sản phẩm có giá trị 50.000.000 đồng. Nhƣng cho mục đích tính thuế thu nhập, chi phí bảo 

hành sản phẩm này chỉ đƣợc khấu trừ khi doanh nghiệp phát sinh chi phí bảo hành sản phẩm. 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. 

Việc xác định Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Cơ sở tính thuế của khoản nợ phải trả này là không (giá trị ghi sổ 50.000.000 đồng, 

trừ đi phần giá trị của khoản nợ phải trả 50.000.000 đồng sẽ đƣợc khấu trừ cho mục đích tính 

thuế trong tƣơng lai).  

Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu 

nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn  

số tài sản thuế thu nhập hoãn lại đƣợc 

hoàn nhập trong năm 

Số chênh lệch giữa số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả phát sinh trong năm 

 lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải 

trả đƣợc hoàn nhập trong năm 

Số chênh lệch giữa số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả phát sinh trong năm 

 nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải 

trả đƣợc hoàn nhập trong năm 

Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu 

nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn  

số tài sản thuế thu nhập hoãn lại đƣợc 

hoàn nhập trong năm 

Kết chuyển chênh lệch số phát sinh Có 

lớn hơn số phát sinh Nợ TK 8212 

Kết chuyển chênh lệch số phát sinh Có 

nh  hơn số phát sinh Nợ TK 8212 
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- Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ 50.000.000 đồng và cơ sở tính thuế 0, là chênh lệch 

tạm thời đƣợc khấu trừ 50.000.000 đồng  

- Khi thanh toán nợ phải trả theo giá trị ghi sổ, doanh nghiệp sẽ đƣợc giảm thu nhập 

tính thuế trong tƣơng lai với giá trị 50.000.000 đồng và do đó thuế thu nhập doanh nghiệp 

giảm 10.000.000 đồng (20% x 50.000.000 đồng). Vì vậy, doanh nghiệp ghi nhận tài sản thuế 

thu nhập hoãn lại là 10.000.000 đồng (với điều kiện doanh nghiệp chắc chắn sẽ có đủ lợi 

nhuận tính thuế thu nhập trong tƣơng lai để có thể hƣởng lợi từ việc giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong tƣơng lai). 

Nợ T  243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:   10.000.000 

Có TK 821(8212) – Chi phí thuế TNDN hoãn lại:  10.000.000 

Ví dụ 3: 

 ột tài sản cố định có nguyên giá là 180.000.000 đồng, giá trị còn lại là 110.000.000 

đồng;  hấu hao lũy kế cho mục đích tính thuế thu nhập là 100.000.000 đồng và thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp là 20%. 

Việc xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Cơ sở tính thuế thu nhập của tài sản là 80.000.000 đồng (Nguyên giá trừ khấu hao 

lũy kế cho mục đích tính thuế: 180.000.000 đồng - 100.000.000 đồng).  

- Để thu hồi giá trị ghi sổ 110.000.000 đồng này, doanh nghiệp phải có thu nhập chịu 

thuế là 110.000.000 đồng, nhƣng chỉ có thể có khấu hao cho mục đích tính thuế là 

100.000.000 đồng. Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ 110.000.000 đồng và cơ sở tính thuế 

80.000.000 đồng là khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế 30.000.000 đồng.  

- Doanh nghiệp sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là: (30.000.000 đồng x 20%) = 

6.000.000 đồng khi doanh nghiệp thu hồi giá trị ghi sổ của tài sản này. Vì vậy, doanh nghiệp 

ghi nhận một khoản nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả là 6.000.000 đồng thể hiện phần thuế 

thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ phải nộp khi doanh nghiệp thu hồi đƣợc giá trị ghi 

sổ của tài sản. 

Nợ T  821(8212) – Chi phí thuế TNDN hoãn lại:  6.000.000  

Có TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:  6.000.000  

5. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH               

5.1. Nội dung và phƣơng pháp tính kết quả hoạt động kinh doanh 

 ết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối c ng về các hoạt động kinh doanh, đây 

là lợi nhuận (lãi, lỗ) của các hoạt động kinh doanh biểu hiện dƣới hình thức tiền tệ trong một 

kỳ kinh doanh nhất định (tháng, quý, năm).  ết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

đƣợc hình thành từ tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng và hoạt 

động khác, đƣợc xác định theo từng kỳ kế toán, là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và 

tổng chi phí của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán đó. 

  ết quả kinh doanh đƣợc xác định theo các chỉ tiêu: 

 - Lợi nhuận thuần của hoạt động kinh doanh đƣợc tính nhƣ sau: 

Lợi nhuận 

thuần của 

hoạt động      

kinh doanh 

 

= 

Doanh thu 

thuần về bán 

hàng và 

cung cấp 

dịch vụ 

 

- 

Giá 

vốn 

hàng 

bán 

 

+ 

Doanh 

thu hoạt 

động tài 

chính 

 

- 

Chi 

phí 

tài 

chính 

 

- 

Chi 

phí 

bán 

hàng 

 

- 

Chi phí 

quản lý 

doanh 

nghiệp 

Trong đó: 
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Doanh thu 

thuần bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

= 

Doanh thu 

bán hàng và 

cung cấp 

dịch vụ 

- 

Các khoản giảm 

doanh thu 

(Giảm giá hàng bán, doanh thu 

hàng bán trả lại, chiết khấu 

thương mại) 

- 

Thuế xuất khẩu, 

thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế GTGT 

theo phương pháp 

trực tiếp 

       Nếu:  - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh > 0 => Thực lãi 

                    - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh < 0 => Thực lỗ 

Sau khi xác định đƣợc doanh thu thuần kế toán tiến hành kết chuyển: 

 Nợ T  511 

Có TK 911 –  Xác định kết quả kinh doanh 

 - Lợi nhuận khác là chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí 

khác, đƣợc tính nhƣ sau:  

      Lợi nhuận khác = Thu nhập  khác - Chi phí khác 

 Sau khi xác định lợi nhuận từng hoạt động trong doanh nghiệp, ta tính đƣợc tổng lợi 

nhuận kế toán trƣớc thuế của doanh nghiệp nhƣ sau: 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trƣớc thuế thu nhập doanh nghiệp 
= 

Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh doanh 
+ 

Lợi nhuận 

khác 

 Và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đƣợc xác định theo công thức sau: 

Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh nghiệp 
= 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 
- 

Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

5.2. Phƣơng pháp kế toán  

5.2.1. Tài khoản sử dụng 

 Để hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán sử dụng Tài khoản 911 - Xác định 

kết quả kinh doanh  

 Tài khoản này d ng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt 

động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.  

  ết quả hoạt động kinh doanh phải đƣợc chi tiết theo từng loại hoạt động (Hoạt động 

sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thƣơng mại, dịch vụ, hoạt động tài chính…). Trong 

từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết từng loại sản phẩm, từng ngành 

hàng, từng loại dịch vụ. 

 ết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

- Kết chuyển chi phí thuộc hoạt động kinh 

doanh (giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và 

chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài 

chính) và toàn bộ chi phí kinh doanh BĐS 

đầu tƣ phát sinh trong kỳ; 

-  ết chuyển chi phí thuộc hoạt động khác; 

-  ết chuyển chi phí thuế TNDN; 

-  ết chuyển lãi. 

-  ết chuyển doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch vụ 

trong kỳ; 

-  ết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động 

tài chính 

-  ết chuyển thu nhập thuần từ hoạt động 

khác và khoản ghi giảm chi phí thuế TNDN; 

-  ết chuyển lỗ. 

(Tài khoản 911 không có số dƣ cuối kỳ) 
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5.2.2. Các trường hợp kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Cuối kỳ kế toán, việc hạch toán kết quả kinh doanh đƣợc tiến hành nhƣ sau: 

(1) Trƣớc hết,  ết chuyển các khoản giảm doanh thu để tính doanh thu thuần, ghi: 

Nợ T  511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Có TK 521 (Kết chuyển chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doanh thu 

hàng trả lại) 

(2)   ết chuyển doanh thu bán hàng thuần và doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ, ghi: 

 Nợ T  511 – (Ghi doanh thu bán hàng thuần)  

 Nợ T  515 - Doanh thu hoạt động tài chính  

    Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh (Tổng doanh thu thuần về bán hàng và 

doanh thu hoạt động tài chính) 

(3)  ết chuyển toàn bộ thu nhập khác, ghi: 

 Nợ T  711 – Thu nhập khác. 

  Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

(4)  ết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã xác định là đã bán trong 

kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản nhƣ chi phí khấu hao, chi phí sửa 

chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý nhƣợng bán bất động đầu tƣ, ghi: 

  Nợ T  911 - Xác định kết quả kinh doanh  

  Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (Kết chuyển giá vốn hàng bán) 

(5)  ết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: 

 Nợ T  911 - Xác định kết quả kinh doanh  

 Có TK 641 – Chi phí bán hàng  

 Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

(6)  ết chuyển chi phí hoạt động tài chính 

  Nợ T  911 - Xác định kết quả kinh doanh  

 Có TK 635- Chi phí tài chính (Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính) 

(7)  ết chuyển chi phí khác, ghi: 

 Nợ T  911 - Xác định kết quả kinh doanh  

 Có TK 811 - Chi phí khác. 

(8)  ết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: 

 Nợ T  911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

 Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành. 

(9)  ết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có T  8212 - 

“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”. 

- Nếu TK 8212 có phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có TK 8212 thì số chênh 

lệch, ghi: 

 Nợ T  911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

 Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

- Nếu TK 8212 có phát sinh bên Nợ nhỏ hơn số phát sinh bên Có TK 8212 thì số chênh 

lệch, ghi: 

 Nợ T  8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

 Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 
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(10) Tính và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN của hoạt động kinh doanh trong 

kỳ, ghi: 

 - Nếu lãi: 

 Nợ T  911 - Xác định kết quả kinh doanh; 

 Có TK 4212 - Lợi nhuận chƣa phân phối. 

  -  Nếu lỗ: 

 Nợ T  4212 - Lợi nhuận chƣa phân phối; 

 Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

Ví dụ: Doanh nghiệp A hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và tính 

thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. Trong tháng 12/N có tài liệu kế toán nhƣ sau: (ĐVT: 1.000đ) 

I. Số dƣ đầu tháng:  

 - TK 155 P: 90.000(1.000sp x 90/sp) 

 Các tài khoản khác có số dƣ hợp lý 

II. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:  

1/ Nhập kho sản phẩm P từ sản xuất: 1.000sp, giá thành đơn vị: 95/sp 

2/ Xuất kho 500sp P bán trực tiếp cho khách hàng  , giá bán chƣa có thuế 150/sp, thuế suất 

thuế GTGT 10%, khách hàng chƣa thanh toán. Chiết khấu thanh toán quy định 1% trên giá 

thanh toán. 

3/ Xuất kho 600 sản phẩm P giao cho cơ sở đại lý H, giá bán quy định kể cả thuế GTGT 10% là 

165/sp. Phí hoa hồng bán 2% trên doanh thu. 

Cuối tháng, cơ sở đại lý H thanh toán tiền hàng của 600 sản phẩm P gửi bán ở trên bằng 

TGNH. Doanh nghiệp đã chi trả số tiền hoa hồng cho đại lý H kể cả thuế GTGT 10% bằng 

tiền mặt. 

4/ Doanh nghiệp nhận đƣợc giấy báo có của ngân hàng về việc khách hàng   thanh toán tiền 

hàng sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng. 

5/ Các chi phí khác liên quan đến bán hàng và quản lý doanh nghiệp tập hợp đƣợc chƣa kể các 

khoản chi phí phát sinh ở các nghiệp vụ trên: 

Nội dung chi phí Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Tiền lƣơng phải trả 4.000 15.000 

- Tính BHXH, BHYT, 

 PCĐ, BHTN  

24% 24% 

- Tính khấu hao TSCĐ 200 1.000 

- Chi phí khác bằng tiền 500 5.000 

6/ Tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp theo tỷ lệ 20% trên thu nhập 

chịu thuế (giả sử thu nhập chịu thuế bằng lợi nhuận kế toán). 

7/ Cuối tháng kế toán lập các bút toán kết chuyển liên quan và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. 

8/ Doanh nghiệp tạm phân phối lợi nhuận nhƣ sau: 

- Trích lập quỹ đầu tƣ phát triển: 1.000 

- Trích lập quỹ phúc lợi:               5.000 

Yêu cầu: 

1/ Tính giá thực tế xuất kho thành phẩm P theo phƣơng pháp nhập trƣớc – xuất trƣớc 

2/ Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.. 

3/ Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  
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Giải 

1/ Tính giá thực tế xuất kho 

 Xuất bán trực tiếp: 500 x 90 = 45.000ngđ 

 Xuất giao đại lý:     (500 x 90) + (100 x 95) = 54.500ngđ 

Tổng trị giá thực tế xuất kho sản phẩm P: 99.500ngđ 

2/ Định khoản 

1. Nợ T  155(P) 95.000  
 

5. Nợ T  641 5.660  

 

 Có TK 154(P)  95.000     Nợ T  642 24.600  

2a. Nợ T  632 45.000  

 

Có TK 334  19.000 

Có TK 155(P)  45.000 Có TK 338  4.560 

2b. Nợ T  131( ) 82.500  Có TK 214  1.200 

Có TK 511  75.000 Có TK 111  5.500 

Có TK 3331  7.500 6. Nợ T  821 6.583   

3a. Nợ T  157 54.500  

 

Có TK 3334  6.583 

Có TK 155  54.500 7a. Nợ T  511 165.000   

3b. Nợ T  632 54.500  Có TK 911  165.000 

Có TK 157  54.500 7b. Nợ T  911 138.668  

3c. Nợ T  112 99.000  Có TK 632  99.500 

Có TK 511  90.000 Có TK 641  7.160 

Có TK 3331  9.000 Có TK 642  24.600 

3d. Nợ T  641 1.500  Có TK 635  825 

      Nợ T  133 150  Có TK 821  6.583 

Có TK 111  1.650 7c. Nợ T  911 26.332  

4. Nợ T  112 81.675  

 

Có TK 4212  26.332 

     Nợ T  635 825  8. Nợ T  4212 6.000   

Có TK 131(K)  82.500 Có TK 414  1.000 

   Có TK 353  5.000 

3/ Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 

CHỈ TIÊU 

Mã  

số 

 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

1 2 3 4 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01  165.000 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02  0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 

01-02) 

10  165.000 

4. Giá vốn hàng bán 11  99.500 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 

- 11) 

20  65.500 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21  0 

7. Chi phí tài chính 22  825 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23   

8. Chi phí bán hàng 25  7.160 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26  24.600 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

     {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 

30  32.915 

11. Thu nhập khác 31  0 

12. Chi phí khác 32  0 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40  0 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50 = 30 + 40) 50  32.915 
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15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

51 

52 

 6.583 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 

- 52) 

60  26.332 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70   

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71   

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

1.  ết quả kinh doanh là gì? Trình bày công thức tính kết quả kinh doanh. 

2. Doanh thu thuần là gì? Các khoản giảm trừ doanh thu. Phƣơng pháp hạch toán doanh thu 

bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 

3. Trình bày phƣơng pháp hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm. 

4. Nội dung và phƣơng pháp hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

5. Trình bày nội dung và phƣơng pháp hạch toán doanh thu và chi phí tài chính. 

6. Trình bày nội dung và phƣơng pháp hạch toán thu nhập khác và chi phí khác. 

7. Chi phí thuế TNDN? Phƣơng pháp hạch toán chi phí thuế TNDN. 
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